BẢNG TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2019/NĐ-CP NGÀY 8/3/2019


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, UBND 63 tỉnh/tp, một số hội, hiệp hội, đơn vị thuộc Bộcó liên quan, kết quả nhận được góp ý của các đơn vị:
1. Danh sách các Bộ đã góp ý: (12 Bộ, ngành): Tư pháp; Ngoại giao; Nội vụ; Quốc phòng; Công an; Tài chính, Y tế; Giao thông vận tải; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Các đơn vị thuộc Bộ (11): Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Vụ Pháp chế; Cục Thú y; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Viện Nghiên cứu NTTS 1,2,3; Tổng cục Lâm Nghiệp; Tổng cục Thủy lợi. 
3. Các địa phương (55): Quảng Ninh, Bến Tre, Long An, Ninh Bình, Tiền Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hậu Giang, Gia Lai, Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bắc Kạn, Hải Dương, tp HCM, Lâm Đồng, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Quảng Trị, Cà Mau, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lào Cai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bạc Liêu, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Khánh Hòa, Điện Biên, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bình Định, Quảng Bình, Huế, An Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương, Sơn La, Đắc Lắc.

4. Đơn vị khác: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội nghề cá Việt Nam, VASEP, Vườn Quốc gia Côn Đảo, Ban quản lý KBT Biển Cù Lao Chàm, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội nghề cá tỉnh Kiên Giang, BQL Vịnh Nha Trang; Trung tâm Giáo dục thiên nhiên.
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NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2019/NĐ-CP NGÀY 8/3/2019

	TT
	Nội dung trong dự thảo
	Nội dung góp ý
	Kiến nghị, đề xuất
	Đơn vị góp ý
	Giải trình/ tiếp thu
	Dự thảo nội dung đưa vào Nghị định (nếu tiếp thu)

	1. 
	Về sự cần thiết ban hành văn bản:

....., việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP là cần thiết, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện “Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá” theo Luật Đầu tư năm 2020, góp phần đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn. 
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
	

	2. 
	Về tổng thể, đề nghị Quý Bộ rà soát dự thảo Nghị định với Luật Thủy sản năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Biển Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, tính khả thi của văn bản và tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
	

	3. 
	Thống nhất với nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	Bộ Y tế;  Tổng Cục Thủy lợi;

Tây Ninh, Cao Bằng; Lạng Sơn; Vĩnh Phúc; Ban quản lý Vịnh Nha Trang 

	
	
	

	4. 
	Tên Nghị định
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản  và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	Nội dung Nghị định sửa đổi cả Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 tại Điều 3 dự thảo
	Cục QL CLNLS &TS
	Xem xét tiếp thu nếu nội dung trình CP có sửa  Nghị định số 11/2021/NĐ-CP
	

	5. 
	Tên Nghị định
	Cân nhắc điều chỉnh tên nghị định cho phù hợp ......
	
	Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu, sẽ tiếp tục rà soát
	

	6. 
	Phần căn cứ
	Bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
	Bộ Ngoại giao

Phú Yên
	Tiếp thu
	

	7. 
	Nên sửa đổi lại cách đánh số thứ tự các thuật ngữ để đảm bảo các thuật ngữ được xếp theo thứ tự a,b,c giúp người đọc dễ tra cứu thuật ngữ hơn
	VASEP
	Tiếp thu
	

	8. 
	 Về giải thích từ ngữ, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định liệt kê nhiều thuật ngữ mang tính chuyên ngành, kỹ thuật. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để giải thích chính xác, dễ hiểu những thuật ngữ này. Đồng thời, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định chỉ nên giải thích những thuật ngữ chuyên ngành xuất hiện từ 2 lần trở lên tại dự thảo Nghị định. Đối với những thuật ngữ chỉ xuất hiện 1 lần tại dự thảo Nghị định thì không cần thiết quy định ở Điều về giải thích từ ngữ (ví dụ các thuật ngữ: “cơ sở hạ tầng tránh trú bão cho tàu cá” tại khoản 17 Điều 3; “Cơ sở dịch vụ hậu cần khu tránh trú bão cho tàu cá” tại khoản 18 Điều 3; “Luồng vào khu tránh trú bão” tại khoản 20 Điều 3; “Khu hành chính” tại khoản 21 Điều 3 …).
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu nội dung “tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để giải thích chính xác, dễ hiểu những thuật ngữ này”.
	Không tiếp thu nội dung “chỉ nên giải thích những thuật ngữ chuyên ngành xuất hiện từ 2 lần trở lên tại dự thảo Nghị định”: Vì có những từ ngữ chuyên ngành, có thể hiểu nhiều nghĩa cần giải thích mặc dù chỉ xuất hiện 1 lần trong Nghị định”.

	9. 
	Tại các khoản 10, 20, 21, 25, 26, 29 Điều 1 dự thảo Nghị định: Đề nghị không quy định cụ thể tên gọi của tổ chức “Tổng cục Thủy sản”, “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…”, mà chỉ quy định chung là đơn vị thuộc Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quản lý Nhà nước về thủy sản nhằm để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ.
	Bộ Nội vụ 
	Không tiếp thu.

Nghị định 26/2019 đã được Chính phủ thông qua, nội dung quy định cụ thể đơn vị thực hiện TTHC là “Biện pháp thi hành Luật Thủy sản” đã được thể hiện ngay tại tên của Nghị định. Mặt khác cần quy định cụ thể để công bố TTHC theo đúng Nghị định 63/2010/NĐ-CP

	10. 
	Đối với các Điều khoản trong luật mà giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh như các điều đã nêu ở mục 1 (được cụ thể hóa tại các điều 21, 28, 35, 45,…dự thảo Nghị định), kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét điều chỉnh cho phù hợp với Luật Thủy sản. Chẳng hạn như: điểm b khoản 1 Điều 25 “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này”, nội dung này khi cụ thể hóa trong Nghị định hướng dẫn đề nghị sửa đổi theo hướng “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện hoặc phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này”. Nhằm tránh chồng chéo khi địa phương áp dụng (Luật giao Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng nghị định hướng dẫn thì giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Chi cục thủy sản). 
	Bến Tre
	

	11. 
	Điều 1 dự thảo Nghị định có nhiều quy định giao Tổng cục Thủy sản thực hiện, như: quản lý và bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (khoản 2): khảo nghiệm giống thủy sản (khoản 10); kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (khoản 14); quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam (khoản 20); quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá (khoản 21); cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá (khoản 25) và kiểm tra thực tế cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng tại các địa phương (khoản 29). Tuy nhiên, khoản 2 Điều 101 Luật Thủy sản năm 2017 quy định: “Bộ NN&PTNT là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thủy sản”. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp của dự thảo Nghị định với Luật Thủy sản năm 2017, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý lại quy định nêu trên theo hướng sửa đổi cụm từ “Tổng cục Thủy sản”, thành “Bộ NN&PTNT”
	Bộ Tư pháp
	

	12. 
	Các điểm 16,17,18, 19,20,21 khoản 1 Điều 1 dự thảo
	Sửa đổi thành điểm 16,a,b,c,d,e khoản 1 Điểm 1
	Giải thích từ ngữ của các điểm 17,18,19,20,21 là nội dung giải thích từ ngữ cho điểm 16 khoản 1 Điều 1
	Hà Nội
	Không tiếp thu, vì đó là giải thích một từ ngữ đầy đủ.
	

	13. 
	Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Dự thảo
	Gộp Khoản 3 vào Khoản 2 
	Để dễ tra cứu, áp dụng văn bản
	Phú Yên
	Tiếp thu
	Sẽ sửa thành như sau: 2. Sửa đổi khoản 3, khoản 4 và bổ sung khoản 9 vào Điều 8 như sau:

	14. 
	Tại Điều 3
	Đề nghị bổ sung giải thích thuật ngữ: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh.
Lý do: theo quy định của Luật thủy sản, như: điểm b, khoản 1 Điều 25, điểm b khoản 1 Điều 34, khoản 1 Điều 51,… thì thẩm quyền cấp một số văn bản là Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng trong dự thảo Nghị định là giao “Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh” và trong các hồ sơ thủ tục thì thể hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và “Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh”.
	Bến Tre 
Tiếp thu
	Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao quản lý nhà nước về thủy sản tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (đối với các tỉnh có Chi cục Thủy sản thì cơ quan quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là Chi cục Thủy sản; nếu địa phương không có Chi cục Thủy sản thì Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là đơn vị được giao quản lý về thủy sản trong chức năng, nhiệm vụ (Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc Chi cục khác,...).

	15. 
	Tại Điều 3 Khoản 1 Khoản 2: 

1. Nuôi trồng thủy sản thâm canh là nuôi trồng thủy sản trong điều kiện kiểm soát......
	Cần giải thích các từ ngữ này cụ thể hơn và nghiêng về định mức tiêu chí kỹ thuật
	Để các địa phương có căn cứ xác định các hình thức nuôi
	Nghệ an
	Không tiếp thu, vì giải thích thuật ngữ thâm canh, bán thâm canh phục vụ làm rõ cho các quy định điều kiện của cơ sở và được quy định cụ thể tại Điều 38 của Luật Thủy sản 2017 và Điều 34 của Nghị định 26

	16. 
	Khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019
	Đề nghị:

- Giải thích cụ thể để phân biệt giữa hai loại hình nuôi thâm canh và bán thâm canh.

- Bổ sung tiêu chí cụ thể cho từng mô hình nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh, siêu thâm canh và công nghệ cao (mật độ thả nuôi, các thiết bị tự động, ứng dụng công nghệ số hay số lượng trình độ chuyên môn).
	Sóc Trăng
	

	17. 
	Tại Điều 3: 

Giải thích từ ngữ
	Đề nghị bổ sung giải thích các từ ngữ:

- Nuôi trồng thủy sản siêu thâm canh.

- Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.


- Nuôi trồng thủy sản hữu cơ.
	Lý do: Từ ngữ mới trong dự thảo Nghị định chưa có giải thích
	Hà Tĩnh

Quảng Trị
	Không tiếp thu, vì Nghị định không đề cập đến nội dung này
	

	18. 
	Khoản 1, Điều 1:
	Giải tích thêm các thuật ngữ:

- Nuôi trồng thủy sản

- Nuôi trồng thủy sản trên biển 

- Nuôi trồng thủy sản lồng bè
	- Luật Thủy sản năm 2017 và Dự thảo Nghị định chưa có giải thích các thuật ngữ này. 

- Đảm bảo cách hiểu và quản lý thống nhất.
	Kiên Giang
	Không tiếp thu, vì Nghị định không đề cập đến nội dung này
	

	19. 
	Khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị định sửa đổi
	Đề nghị bổ sung thêm 1 khoản để giải thích cụm từ “Cơ sở nuôi trồng thủy sản làm thức ăn tươi sống”
	Trong dự thảo có sử dụng cụm từ này (Khoản 12 Điều 1), đây  là cụm từ mới được bổ sung nên cần có giải thích rõ ràng để quá trình thực hiện không bị vướng.
	Hội Nghề cá Việt Nam
	Nội dung quy định “Cơ sở nuôi trồng thủy sản làm thức ăn tươi sống” đề nghị đưa ra khỏi dự thảo

Lý do:  Cơ sở nuôi trồng thủy sản làm thức ăn tươi sống không được điều chỉnh tại Luật Thuỷ sản. Nên việc đưa vào quy định còn thiếu cơ sở pháp lý.
	Bỏ  quy định này tại dự thảo: “Tại  khoản 12, Điều 1. Bổ sung khoản 4 vào Điều 27”.



	20. 
	Khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị định sửa đổi
	Đề nghị bổ sung thêm 1 khoản để giải thích cụm từ “Cơ sở nuôi trồng thủy sản làm thức ăn tươi sống”
	Trong dự thảo có sử dụng cụm từ này (Khoản 12 Điều 1), đây là cụm từ mới được bổ sung nên cần có giải thích rõ ràng để quá trình thực hiện không bị vướng
	Vĩnh Long
	
	

	21. 
	1. Bổ sung khoản vào Điều 3 trong Nghị định 26 như sau 
	Giải thích từ ngữ: thêm hình thức  Nuôi quảng canh cải tiến là….

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ giải thích từ ngữ về nuôi thâm canh và bán thâm canh đang còn chung chung và định tính, chỉ phụ thuộc vào nguồn thức ăn thủy sản nên khi áp dụng vào thực tiễn sản xuất, hình thức nuôi xen ghép mật độ thấp (quảng canh cải tiến) của người dân trước đây đều trở thành nuôi thâm canh và bán thâm canh, không đảm bảo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
	TT Huế
	Không tiếp thu, Nghị định không đề cập đến nội dung này
	

	22. 
	Tại Điều 3 Nghị định 26: Chưa có
	Bổ sung giải thích các từ ngữ: Lồng bè, giàn treo, đăng quầng, ao, hồ nhỏ, hồ mặt nước lớn, cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Để các địa phương có căn cứ xác định các phương thức nuôi
	Nghệ an
	Không tiếp thu, vì đã bổ sung phạm vi các hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký vào khoản 1 Điều 36 của Nghị định 26
	

	23. 
	Tại khoản 1, Điều 1, của Dự thảo, đề nghị bổ sung thêm khái niệm “nuôi trồng thủy sản lồng bè”
	Nuôi trồng thủy sản lồng bè là hoạt động nuôi trồng thủy sản trong một thực thể nổi được giới hạn bởi khung, lưới, giàn treo trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên.
	Bổ sung để thống nhất cách hiểu trong Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Dự thảo Nghị định
	Thái Nguyên
	
	

	24. 
	Khoản 1 Điều 1
	Có bố sung một số giải thích từ ngữ để thống nhất cách hiểu một số cụm từ trong Nghị định. Tuy nhiên, một số cụm từ không được sử dụng lặp lại trong dự thảo cũng như trong Nghị định “Dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa” nhưng trong dự thảo lại sử dụng cụm từ “Dịch vụ hậu cần nghề cá” do đó đề nghị rà soát chỉnh sửa thống nhất nội dung.

Bên cạnh đó, về bản chất của khái niệm “Dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa” và “sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực thủy sản” đều bao gồm dịch vụ cung ứng nhu yếu phẩm, nước ngọt, nước đá, nhiên liệu, y tế, thu mua sản phẩm, lai dắt cứu hộ, cứu nạn, vật tư phục vụ sản xuất, sửa chữa nhỏ, chỉ khác nhau về mục địch sử dụng.. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Bộ Công Thương
	Tiếp thu,

Thống nhất sử dụng khái niệm “dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản”
	Tiếp thu  sửa lại khoản 24,  Điều 3 như sau:

24. Dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản bao gồm dịch vụ: cung ứng nhu yếu phẩm, nước ngọt, nước đá, nhiên liệu, vật tư phục vụ khai thác thủy sản; dịch vụ về y tế, lai dắt cứu hộ, cứu nạn, sửa chữa nhỏ; thu mua, bảo quản, chuyển tải thủy sản khai thác; đóng mới, sửa chữa tàu cá; sản xuất, sửa chữa ngư cụ. 

	25. 
	Bổ sung khoản 16 vào Điều 3 như sau: “16. Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá là khu vực chuyên dụng dành cho tàu cá neo đậu tránh trú bão, bao gồm: Cơ sở hạ tầng khu tránh trú bão, Cơ sở dịch vụ hậu cần của khu tránh trú bão, vùng nước đậu tàu, luồng vào khu tránh trú bão và khu hành chính”
	“16. Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá là khu vực chuyên dụng dành cho tàu cá neo đậu tránh trú bão, bao gồm: Cơ sở hạ tầng khu tránh trú bão, vùng nước đậu tàu, luồng vào khu tránh trú bão”. 
	- Thực tế cho thấy, để đáp ứng được tiêu chí Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá có đầy đủ: Cơ sở hạ tầng khu tránh trú bão, Cơ sở dịch vụ hậu cần của khu tránh trú bão, vùng nước đậu tàu, luồng vào khu tránh trú bão và khu hành chính là không thể thực hiện được. 

- Do đó, đề nghị bỏ tiêu chí:Cơ sở dịch vụ hậu cần của khu tránh trú bão và khu hành chính khi đánh giá Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
	Bình Định
	 Không tiếp thu

- Khái niệm này đã được quy định tại khoản 1, Điều 4, Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS. 

- Các hạng mục Cơ sở dịch vụ hậu cần của khu tránh trú bão và khu hành chính thuộc Khu neo đậu TTB đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai chính sách đầu tư các khu neo đậu tránh trú bão theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 6, Luật Thủy sản. 

	26. 
	Khoản 17, Điều 3: “Cơ sở hạ tầng khu tránh trú bão cho tàu cá bao gồm đê, kè chắn sóng, ngăn sa bồi; luồng lạch; neo đậu tàu (các trụ, phao neo tàu, xích neo, rùa neo); hệ thống phao tiêu, biển báo; hệ thống chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; nhà lưu trú và văn phòng”.
	Cơ sở hạ tầng khu tránh trú bão cho tàu cá bao gồm đê, kè chắn sóng, ngăn sa bồi; luồng lạch; neo đậu tàu (các trụ, phao neo tàu, xích neo, rùa neo); hệ thống phao tiêu, biển báo; hệ thống chiếu sáng; hệ thống camera giám sát; hệ thống thông tin liên lạc; nhà lưu trú và văn phòng.
	Hiện nay, việc quản lý tại các Cảng đều có lắp đặt hệ thống camera giám sát nên đề xuất tại khu tránh trú bão cho tàu cá cũng nên có thêm hệ thống camera giám sát; 
	Quảng Trị
	Không tiếp thu
	Hệ thống thông tin liên lạc sẽ được quy định cụ thể khi Bộ NN xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho Khu neo đậu TTB (theo điểm b, khoản 2, Điều 111, Luật Thủy sản). 



	27. 
	khoản 18 (Cơ sở dịch vụ hậu cần khu tránh trú bão cho tàu cá)
	Đề nghị viết lại giải thích thuật ngữ tại khoản 18 (Cơ sở dịch vụ hậu cần khu tránh trú bão cho tàu cá) Cho rõ nghĩa và không sử sử dụng dấu …trong văn bản quy phạm pháp luật 
	Vụ PC 


	Khái niệm này đã được quy định tại khoản 3, Điều 4, Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS. 

- Thống nhất bỏ dấu ... 

	28. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản 19 Điều 3) 
	19. Giải thích lại cụm từ “Vùng nước đậu tàu”, bởi việc giải thích “Vùng nước đậu tàu là vùng nước dành cho cung ứng, dịch vụ hậu cần” là không đúng vì: (1) Vùng nước đậu tàu thì vùng nước đó phải dành cho đậu tàu, việc giải thích trên không làm rõ được vấn đề này; (2) Việc đậu tàu chỉ dành cho cung ứng, dịch vụ hậu cần là quá hẹp, bởi việc đậu tàu có thể dành cho nhiều công việc khác mà không chỉ là cung ứng, dịch vụ hậu cần 
	Bộ TNMT 


	“Vùng nước đậu tàu là vùng nước trước cầu cảng, vùng nước bố trí neo đậu tàu, luồng vào khu neo đậu tàu và vùng nước dành cho cung ứng, dịch vụ hậu cần”. 
- Khi có gió bão, đây là vùng nước để tàu vào neo đậu, tránh trú. 

- Trong điều kiện bình thường, tàu có thể vào để được cung ứng, dịch vụ hậu cần”. 

	29. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản 21 Điều 3)
	Quy định rõ phạm vi về ranh giới địa lý và chủ thể của khu hành chính 


	Bộ TNMT 
	Khu hành chính là một bộ phần của Khu neo đậu tránh trú bão, phục vụ hoạt động điều hành, quản lý. Phạm vi, ranh giới sẽ được xác định khi lập quy hoạch.

	30. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản 22 Điều 3) 


	Giải thích rõ chủ thể nào có quyền, thẩm quyền xác định ngư trường 


	Bộ TNMT
	Ngư trường là không gian trên biển, có nguồn lợi thủy sản tập 

trung và tàu thuyền đến khai thác, được xác định qua quá trình điều tra nguồn lợi, phạm vi có thể thay đổi theo sự tập trung của nguồn lợi. 

	31. 
	Điểm 22, khoản 1, Điều 1:

Ngư trường là khu vực biển có nguồn lợi thủy sản tập trung được xác định để tàu cá đến khai thác
	Đề nghị bỏ từ “tập trung”
Ngư trường là khu vực biển có nguồn lợi thủy sản được xác định để tàu cá đến khai thác

Lý do: Không phù hợp
	
	Kiên Giang
	Vụ KTTS Kiến nghị xem xét bỏ khái niệm này. Do Luật Thủy sản 2017 không có quy định quản lý ngư trường khai thác, mà chỉ quy định về quản lý vùng khai thác thủy sản nêu tại Điều 48
	Tiếp thu 

22. Ngư trường là khu vực biển có nguồn lợi thủy sản được xác định để tàu cá đến khai thác



	32. 
	Khoản 22 Điều 1 Nghị định 26 sửa đổi (Phần giải thích từ ngữ)
	cần cân nhắc sử dụng thuật ngữ “Ngư trường” để đảm bảo tính thống nhất với Luật Thủy sản 2017. Lý do: Luật Thủy sản 2017 không có quy định quản lý ngư trường khai thác, mà chỉ quy định về quản lý vùng khai thác thủy sản nêu tại Điều 48.
	Vụ KHCN &HTQT
	Tiếp thu và kiến nghị bỏ khái niệm này - giống câu 4
	Tiếp thu, sửa lại 

22. Ngư trường là khu vực biển có nguồn lợi thủy sản được xác định để tàu cá đến khai thác



	33. 
	Khoản 1 Điều 1 (bổ sung khoản 23 vào Điều 3)
	Đề nghị rà soát cách hành văn trong định nghĩa về “Cảng cá động lực” và “khu chức năng đặc thù” để bảo đảm rõ nghĩa. Ví dụ “Khu vực chức năng đặc thù bao gồm là khu vực diễn ra các hoạt động....”
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị Vụ Pháp chế Thanh tra lấy ý kiến đơn vị đề xuất giải trình (Vụ KHTC)
	

	34. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản 23 Điều 3) 


	(b) Bổ sung cụm từ “khu vực” thành “khu chức năng đặc thù bao gồm các khu vực hoạt động…”. 
	Bộ TNMT
	Không tiếp thu
	Dự thảo Nghị định đã thể hiện rõ: “Khu chức năng đặc thù bao gồm các hoạt động ...” 

	35. 
	Khoản 1 Điều 1 (bổ sung khoản 23 vào Điều 3) 


	Đề nghị rà soát cách hành văn trong định nghĩa về “Cảng cá động lực” và “khu chức năng đặc thù” để bảo đảm rõ nghĩa. Ví dụ “Khu vực chức năng đặc thù bao gồm là khu vực diễn ra các hoạt động....” 
	Bộ Ngoại giao 


	Tiếp thu
	“Khu chức năng đặc thù là khu vực diễn ra các hoạt động đặc thù của Trung tâm nghề cá lớn, bao gồm ...”

	36. 
	Điểm 24 khoản 1 Điều 1 dự thảo
	Bổ sung Dịch vụ hậu cần nghề cá
	Trong Luật Thủy sản chưa có giải thích từ ngữ: Dịch vụ hậu cần nghề cá
	Hà Nội
	Thống nhất sử dụng khái niệm “dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản”
	Sửa làm rõ

24. Dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản bao gồm dịch vụ: cung ứng nhu yếu phẩm, nước ngọt, nước đá, nhiên liệu, vật tư phục vụ khai thác thủy sản; dịch vụ về y tế, lai dắt cứu hộ, cứu nạn, sửa chữa nhỏ; thu mua, bảo quản, chuyển tải thủy sản khai thác; đóng mới, sửa chữa tàu cá; sản xuất, sửa chữa ngư cụ. 

	37. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản 25 Điều 3) 


	Xem xét bỏ cụm từ “bản địa hoặc nhập nội” thay bằng cụm từ “Giống gốc thủy sản: Giống thuần chủng hoặc giống chọn tạo có đặc tính di truyền ổn định được sử dụng cho sản xuất và phát triển giống thuỷ sản” bởi việc quy định giống thuần chủng “bản địa” hay “nhập nội” nghĩa là tất cả các giống thuần chủng trên thế giới, nên không có ý nghĩa về chỉ dẫn địa lý trong trường hợp này”. 
	Bộ TNMT 


	Tiếp thu và Giải trình: 

- Khái niệm cần đưa rõ cụm từ là giống thủy sản thuần chủng để đảm bảo giống gốc giống thủy sản trước hết là giống thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản 2017; 

- Bổ sung “chọn lọc từ đản bản địa tự nhiên hoặc chọn tạo”: đảm bảo nguồn cung cấp giống gốc không bị giới hạn trong tự nhiên do để có đặc tính di truyền ổn định trong tự nhiên cần hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, với nguồn cung không lớn về số lượng, không đều. Việc bổ sung thêm nguồn từ chọn tạo giúp theo kịp xu hướng phát triển và nhu cầu thị trường. 
	Tiếp thu từ một số ý kiến góp ý của đơn vị khác, đề nghị chỉnh sửa thành: “Giống gốc giống thủy sản là giống thủy sản thuần chủng, dòng nhập nội ban đầu, giống có đặc tính di truyền ổn định chọn lọc từ đàn bản địa tự nhiên hoặc từ chọn tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận cho việc nghiên cứu, sản xuất và phát triển giống thủy sản. 



	38. 
	Điểm 25 khoản 1 Điều 1 dự thảo


	25. Giống gốc thủy sản là giống dùng để nghiên cứu, sản xuất và phát triển giống thủy sản. Giống gốc thủy sản bao gồm giống thủy sản thuần chủng, giống nhập nội ban đầu, giống chọn lọc từ đàn bản địa tự nhiên có đặc tính di truyền ổn định hoặc giống do chọn tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận
	Khái niệm Giống gốc thủy sản cần rõ nghĩa và đáp ứng cần và đủ 2 điều kiện: 

+ Mục đích sử dụng.

 + Tính thuần chủng và nguồn gốc
	Trung tâm 3K
	Tiếp thu, tuy nhiên có sắp xếp lại câu chữ thuận hơn.
	Điểm 25 khoản 1 Điều 1 dự thảo:

Giống gốc thủy sản là giống thủy sản thuần chủng, dòng nhập nội ban đầu, giống có đặc tính di truyền ổn định chọn lọc từ đàn bản địa tự nhiên hoặc từ chọn tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận cho việc nghiên cứu, sản xuất và phát triển giống thủy sản.

	39. 
	Khoản 25, Điều 3 quy định: ” Giống gốc thủy sản gồm: Giống thuần chủng bản địa hoặc nhập nội, giống chọn tạo có đặc tính di truyền ổn định được sử dụng cho sản xuất và phát triển giống thuỷ sản.”
	Giống gốc thủy sản là giống thủy sản thuần chủng, dòng nhập nội ban đầu, giống có đặc tính di truyền ổn định chọn lọc từ đàn bản địa tự nhiên hoặc từ chọn tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận cho việc nghiên cứu, sản xuất và phát triển giống thủy sản
	Để cụ thể hơn và phù hợp với Bản so sánh Nghị định 26/2019/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
	Quảng Trị
	Tiếp thu
	

	40. 
	Tại điểm 26 khoản 1 Điều 1 
	Tại điểm 26 khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: “Sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực thủy sản”, đề nghị không quy định trong phần giải thích từ ngữ vì đây là các nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Nội vụ 
	Tiếp thu
	

	41. 
	Bỏ khoản 26 bổ sung vào Điều 3. Sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực thủy sản bao gồm:
	Trong Dự thảo Nghị định không sử dụng cụm từ này, kể cả dịch vụ công ích
	Trung tâm 3K
	Tiếp thu
	

	42. 
	Về giải thích thuật ngữ (Điều 3) 
	Đề nghị rà soát lại tính tương thích giữa việc giải thích thuật ngữ “chế biến thủy sản”, “sơ chế thủy sản” với phạm vi điều chỉnh của 02 thuật ngữ tại nội dung dự thảo, vì các quy định tại nội dung của dự thảo không đề cập đến 02 thuật ngữ này; chỉ quy định “sơ chế, chế biến loài thủy sản nguy cấp quý hiếm” tại Điều 66. 

Tương tự, đề nghị rà soát lại thuật ngữ “Sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực thủy sản”, vì các quy định tại nội dung dự thảo chỉ đề cập đến thuật ngữ “nhiệm vụ công ích”. 
	Vụ PC
	Tiếp thu
	

	43. 
	Khoản 1 Điều 1
	Bổ sung giải thích từ ngữ “Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình” (quy định tại khoản 3, 4 Điều 44) để thống nhất cách hiểu và bảo đảm tính chặt chẽ của văn bản, gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý thủy sản trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị GSHT
	Bộ quốc phòng
	Tiếp thu
	Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, cung cấp dữ liệu chính xác; chỉ được cung cấp dữ liệu giám sát tàu cá  theo yêu cầu của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về thủy sản khi có sự chấp thuận của Tổng cục Thủy sản

	44. 
	Tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định
	Đề nghị bổ sung khoản 32 vào Điều 3 để giải thích từ ngữ “Ngư cụ khai thác thủy sản”
	Làm căn cứ để áp dụng hình thức Xử phạt bổ sung “tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản” quy định tại Dự thảo Nghị định thay thế NĐ 42/2019/NĐ-CP.
	BR-VT
	Không tiếp thu 

vì Nghị định số 26 không có nội dung điều chỉnh
	Cụm Từ  “Ngư cụ khai thác thủy sản” sẽ được  giải thích trong Quy chuẩn  phân loại ngư cụ khai thác thủy sản

	45. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản 19 Điều 3)
	19. Giải thích lại cụm từ “Vùng nước đậu tàu”, bởi việc giải thích “Vùng nước đậu tàu là vùng nước dành cho cung ứng, dịch vụ hậu cần” là không đúng vì: (1) Vùng nước đậu tàu thì vùng nước đó phải dành cho đậu tàu, việc giải thích trên không làm rõ được vấn đề này; (2) Việc đậu tàu chỉ dành cho cung ứng, dịch vụ hậu cần là quá hẹp, bởi việc đậu tàu có thể dành cho nhiều công việc khác mà không chỉ là cung ứng, dịch vụ hậu cần. 
	Bộ TNMT
	Đề nghị Vụ Pháp chế Thanh tra lấy ý kiến đơn vị đề xuất giải trình (Vụ KHTC)


	

	46. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản  21 Điều 3)
	Quy định rõ phạm vi về ranh giới địa lý và chủ thể của khu hành chính
	Bộ TNMT
	Đề nghị Vụ Pháp chế Thanh tra lấy ý kiến đơn vị đề xuất giải trình (Vụ KHTC)

	47. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản  22 Điều 3)
	Giải thích rõ chủ thể nào có quyền, thẩm quyền xác định ngư trường
	
	Bộ TNMT
	Kiến nghị bỏ khai niệm này. Do Luật Thủy sản 2017 không có quy định quản lý ngư trường khai thác, mà chỉ quy định về quản lý vùng khai thác thủy sản nêu tại Điều 48

	48. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản  23 Điều 3)
	(b) Bổ sung cụm từ “khu vực” thành “khu chức năng đặc thù bao gồm các khu vực hoạt động…”.
	
	Bộ TNMT
	Đề nghị Vụ Pháp chế Thanh tra lấy ý kiến đơn vị đề xuất giải trình (Vụ KHTC)



	49. 
	khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản  24 Điều 3)
	Quy định rõ thế nào là “Vùng biển xa”.
	
	Bộ TNMT
	Không tiếp thu vì thuật ngữ này đã được giải thích tại 1 văn bản /48 QD-ttg

	50. 
	Tại khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản 24 Điều 3)
	đề nghị sửa Khoản 24 thành “24. Dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển” để bảo đảm tính phù hợp
	
	Bộ TNMT
	
	

	51. 
	Điều 3 Nghị định 26
	Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ “ranh giới trên biển”
	Để thuận lợi trong việc hướng dẫn ngư dân hoạt động trên biển và theo dõi, xử lý vi phạm
	Đà Nẵng
	Không tiếp thu, hiện vùng biển Việt Nam còn một số khu vực chồng lấn chưa phân định nên việc hướng dẫn ranh giới trên biển sẽ có hướng dẫn riêng

	52. 
	Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định 
	Đề nghị rà soát khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định về việc giải thích từ ngữ, bảo đảm sự thống nhất với quy định của Luật Thủy sản và các Luật chuyên ngành khác, tránh trùng lặp (như: dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ cung ứng nhu yếu phẩm,…). 
	Bộ Nội vụ 
	Thống nhất sử dụng khái niệm “dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản”
	“24. Dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản bao gồm dịch vụ: cung ứng nhu yếu phẩm, nước ngọt, nước đá, nhiên liệu, vật tư phục vụ khai thác thủy sản; dịch vụ về y tế, lai dắt cứu hộ, cứu nạn, sửa chữa nhỏ; thu mua, bảo quản, chuyển tải thủy sản khai thác; đóng mới, sửa chữa tàu cá; sản xuất, sửa chữa ngư cụ. 

	53. 
	Tại điểm 30 khoản 1 Điều 1 dự thảo 
	Tại điểm 30 khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định về “Ban quản lý khu bảo tồn biển…” trong phần giải thích từ ngữ là chưa phù hợp và đề nghị không quy định trong dự thảo Nghị định. Trường hợp cần thiết, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức này trước khi quy định cụ thể trong nội dung dự thảo Nghị định
	Bộ Nội vụ 
	Tiếp thu, Không quy định Ban quản lý khu bảo tồn biển trong phần giải thích từ ngữ. Chỉ sửa cụm từ Ban quản lý khu bảo tồn biển tại các điều 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15 thành: “Ban quản lý khu bảo tồn biển và các tổ chức được giao quản lý bảo tồn biển”
	Bổ sung nội dung:

Thay thế cụm từ “Ban quản lý khu bảo tồn biển” tại các Điều 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15 thành: “Ban quản lý khu bảo tồn biển và các tổ chức được giao quản lý bảo tồn biển”

	54. 
	Khoản 31, Điều 1 quy định:  “Khai thác thủy sản giải trí là hoạt động khai thác thủy sản nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thư giãn không nhằm mục đích thương mại, gồm câu, lặn biển bắt hoặc ngắm thủy sản, sử dụng ngư cụ khai thác”
	Khai thác thủy sản giải trí là hoạt động khai thác thủy sản nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thư giãn không nhằm mục đích thương mại, gồm câu, lặn biển bắt hoặc ngắm thủy sản, sử dụng ngư cụ thô sơ để khai thác thủy sản
	Sử dụng các ngư cụ thô sơ để hạn chế sử dụng các ngư cụ khai thác hiện đại mang tính hủy diệt.
	Quảng Trị
	khó đánh giá và khái niệm ngư cụ thô sơ
	Sửa lại Khoản 31 Điều 3 như sau:

31. Khai thác thủy sản giải trí là hoạt động khai thác thủy sản nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thư giãn như câu, lặn biển bắt hoặc ngắm thủy sản, 

	55. 
	Khoản 31 Điều 3:

Bỏ cụm từ “ không nhằm mục đích thương mại” 
	31. Khai thác thủy sản giải trí là hoạt động khai thác thủy sản  nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thư giãn gồm câu, lặn biển bắt hoặc ngắm thủy sản, sử dụng ngư cụ khai thác
	Hoạt động khai thác sẽ phát sinh chi phí, phải có chi phí bù đắp , coi đây là hình thức kinh doanh dịch vụ và coi là hoạt động thương mại phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội và thế giới. Điểm c, khoản  10  của Nghị định 26 đã cho phép hoạt động du lịch sinh thái được cho phép hoạt động trong phân khu phục hồi sinh thái.
	Thanh tra Bộ
	Tiếp thu
	Sửa lại Khoản 31 Điều 3 như sau:

31. Khai thác thủy sản giải trí là hoạt động khai thác thủy sản  nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thư giãn gồm câu, lặn biển bắt hoặc ngắm thủy sản, 


	56. 
	Không quy định
	Đề nghị bổ sung khoản 32 vào Điều 3 để giải thích từ ngữ “Ngư cụ khai thác thủy sản”
	Làm căn cứ để áp dụng hình thức Xử phạt bổ sung “tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản” quy định tại Dự thảo Nghị định thay thế NĐ 42/2019/NĐ-CP.
	Vườn QG Côn Đảo
	Không tiếp thu


	Cụm Từ  “Ngư cụ khai thác thủy sản” sẽ được  giải thích trong Quy chuẩn  phân loại ngư cụ khai thác thủy sản

	57. 
	Chưa quy định 
	Đề nghị cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung: a) khái niệm “Động vật thuỷ sản hoang dã” vào Điều 3 dự thảo Nghị định
	
	Tổng cục Lâm nghiệp;

Yên Bái
	Không tiếp thu

Lý do: Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản đều không quy định quản lý “động vật thủy sản hoang dã” vì vậy không cần bổ sung khái niệm này. Việc quản lý các loài thủy sản dựa trên cơ sở nguồn gốc từ tự nhiên (tương đồng với loài hoang dã) và nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản.

	58. 
	Tại Khoản 1, Điều 1 của Dự thảo
	Bổ sung nội dung giải thích từ ngữ về: Vùng nội địa
	Để địa phương thống nhất triển khai thực hiện các quy định trong Phụ lục II, Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Thanh Hóa
	Không tiếp thu

Lý do: Việc giải thích từ ngừ “vùng nội địa” nếu có sẽ được giải thích tại thông tư sửa đổi các thông tư. 

	59. 
	Khoản 30, Điều 1 quy định: “Ban quản lý khu bảo tồn biển là đơn vị được giao quản lý khu bảo tồn biển”
	Ban quản lý khu bảo tồn biển là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý, bảo vệ khu bảo tồn biển
	
	Quảng Trị
	Không tiếp thu.

Nội dung này đã tiếp thu theo ý kiến của Bộ Nội vụ. Nghị định không quy định mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý khu bảo tồn biển

	60. 
	Khoản 2 Điều 1 Dự thảo

Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 8 như sau:

	Bổ sung trong “điểm 3”: Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II đáp ứng điều kiện theo quy định tại Phần II Phụ lục II kèm theo Nghị định này phải được Cơ quan Thủy sản cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản và có báo cáo về kết quả thực hiện (theo quy định về khai thác thủy sản Luật thủy sản 2017).
	Trong Luật thủy sản Điều 50 thì  điều kiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản vì mục đích thương mại.

- Để quản lý thống nhất theo quy định của quốc tế về các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp
	Hà Nội
	Không tiếp thu

Việc bổ sung thêm quy định cấp văn bản chấp thuận đối với trường hợp khai thác loài thuộc nhóm II đáp ứng được điều kiện theo quy định tại Phần II, Phụ lục II kèm theo Nghị định 26 sẽ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính tại địa phương. Hiện tại các loài thuộc Nhóm II nếu đáp ứng được điều kiện về kích thước và thời gian khai thác thì việc quản lý tương đương với loài thông thường. Việc đưa vào danh mục để đảm bảo bảo vệ giai đoạn còn non và thời gian sinh sản của các loài đảm bảo có thời gian tái tạo và phát triển nguồn lợi loài đó.

	61. 
	Khoản 2 Điều 1 Dự thảo

Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 8 như sau:

	Bổ sung trong “điểm 4”: Tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo giống ban đầu, sản xuất giống các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước xác nhận năng lực sản xuất các loài thủy sinh
	- Để đáp ứng về điều kiện nuôi dưỡng các đối tượng nguy cấp quý hiếm (đảm bảo các điều kiện an toàn cho đối tượng nghiên cứu, cho con người và cho môi trường).


	Hà Nội
	Tiếp thu 1 phần:

Hiện tại việc nuôi, sản xuất giống các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm chưa bắt buộc đăng ký chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản nên việc quản lý nuôi các đối tượng này quản lý chưa chặt chẽ. Vì vậy sẽ bổ sung quy định bắt buộc đối với trường hợp nuôi sinh sản, sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục công ước CITES phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản. Quy định này tương tự như việc xác nhận năng lực sản xuất các đối với các loài thuộc Phụ lục Công ước CITES mà không làm phát sinh các quy định về xác nhận năng lực trại nuôi (đối với loài thuộc phụ lục CITES vẫn thực hiện theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP)
	Bổ sung khoản 3, điều 41 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cụ thể:

3. Cơ sở nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phải đăng ký chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.


	62. 
	Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo (sửa đổi khoản 3 Điều 8),
	đề nghị xem xét việc sửa đổi, bổ sung cho thống nhất với quy định của Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen như sau: “3. Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm I hoặc Nhóm II khi không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Phần II Phụ lục II kèm theo Nghị định này vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế cần xin phép cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và pháp các liên quan”.
	Bộ TNMT
	Tiếp thu:

Sửa khoản 3, Điều 8 như sau:

3. Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm I hoặc Nhóm II khi không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Phần II Phụ lục II kèm theo Nghị định này vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế phải được Tổng cục Thủy sản chấp thuận bằng văn bản và tuân thủ quy định pháp luật về tiếp cận nguồn gen.

Tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận khai thác có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Thủy sản kết quả khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và kết quả thực hiện đối với các trường hợp khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu.  

	63. 
	Khoản 10 Điều 8 Nghị định 26
	Đề nghị bổ sung tại Khoản 10 Điều 8 Nghị định 26:

“Bộ Nông nghiệp và PTNT có hướng dẫn tổ chức thực hiện trong trường hợp loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị chết được lưu giữ, bảo quản, chế tác mẫu vật phục vụ cho mục đích nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục”. Lý do: Đề thuận tiện trong việc thực hiện
	Đà Nẵng
	Không tiếp thu

Lý do:

Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Nghị định không được phép giao thẩm quyền hướng dẫn cho Bộ vì vậy Nghị định này không giao thẩm quyền hướng dẫn cho Bộ Nông nghiệp. Trong Nghị định đã có nội dung quy định việc lưu giữ, bảo quản, chế tác mẫu vật phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục được giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các cơ quan khoa học phù hợp. Đây là các cơ quan có kinh nghiệm trong việc bảo quản, lưu giữ mẫu vật.

	64. 
	Sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
	“c) Trường hợp bị thương đến mức không thể cứu chữa hoặc bị chết thì thực hiện theo khoản 8 Điều này”.
	
	Quảng Nam
	Tiếp thu
	Sửa điểm c khoản 9 Điều 9 (nội dung được bổ sung) thành: “c) Trường hợp bị thương đến mức không thể cứu chữa hoặc bị chết thì thực hiện theo khoản 8 Điều này”.

	65. 
	Điểm e, Khoản 1, Điều 10 quy định: ” Xử lý sự cố trên biển, cứu hộ động vật hoang dã”
	Xử lý sự cố trên biển, cứu hộ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.
	Động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần được cứu hộ để bảo tồn
	Quảng Trị
	Tiếp thu
	Điểm e, Khoản 1, Điều 10: 

e) Xử lý sự cố trên biển, cứu hộ loài nguy cấp, quý, hiếm

	66. 
	Tại khoản 4 Điều 1 dự thảo (bổ sung điểm e khoản 1 Điều 10
	 đề nghị chỉnh sửa, bổ sung lại như sau: “e) Xử lý sự cố trên biển, cứu hộ động vật hoang dã, bảo tồn các hệ sinh thái biển”.
	Bộ TNMT
	Tiếp thu
	Bổ sung điểm 3, khoản 1 Điều 10 như sau:

e) Xử lý sự cố trên biển, cứu hộ loài nguy cấp, quý, hiếm,  bảo tồn các hệ sinh thái biển

	67. 
	Khoản 1, Điều 10
	Bổ sung thêm:

f) Hoạt động du lịch, bao gồm sử dụng tàu đáy kính quan sát đáy biển; bơi, lặn có bình khí hoặc không có bình khí; đi bộ chiêm ngưỡng đáy biển có đội mũ cung cấp oxi theo hướng dẫn của Ban quản lý Khu bảo tồn biển. 

g) Tàu du lịch hoạt động trong khu bảo tồn biển phải tuân thủ các quy định về bảo vệ loài thuỷ sinh, bảo vệ môi trường; buộc dây neo vào phao do Ban quản lý Khu bảo tồn biển lắp đặt (không được thả neo xuống rạn san hô).
	Quy định trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Bảo tồn biển
	Quảng Trị
	Không tiếp thu. Lý do: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là khu vực được xác định để bảo toàn nguyên vẹn, giữ nguyên hiện trạng và theo dõi diễn biến tự nhiên của các loài động vật, thực vật thủy sinh và các hệ sinh thái tự nhiên trên biển. Do đó, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt không được triển khai bất cứ hoạt động du lịch nào

	68. 
	Điểm d, Khoản 2, Điều 10 quy định: “Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác được đi qua không gây hại”
	Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác được đi qua không gây hại nhưng không được dừng hoặc thả neo, trừ trường hợp bất khả kháng,
	Quy đinh chặt chẽ hơn trong khu bảo tồn biển
	Quảng Trị
	Tiếp thu
	Bổ sung điểm d, Khoản 2, Điều 10, Nghị định 26 như sau:
 d) Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác được đi qua không gây hại nhưng không được dừng hoặc thả neo, trừ trường hợp bất khả kháng;

	69. 
	Tại điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định 26 “d) Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác được đi qua không gây hại.”
	“d) Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác được đi qua không gây hại nhưng không được dừng và thả neo, trừ trường hợp bất khả kháng.”
	Bởi vì trong thực tế có trường hợp Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác đi qua phân khu phục hồi sinh thái biển nhưng khi đó Tàu bị gặp bão hoặc Tàu bị hư hỏng hoặc Tàu bị hết nhiên liệu thì họ bắt buộc phải dừng, neo đậu để chờ lực lượng chức năng đến giúp đỡ
	Phú Yên
	Tiếp thu
	

	70. 
	Tại điểm b khoản 2 Điều 10

2. Hoạt động được thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái bao gồm:

…
b) Phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển;
	2. Hoạt động được thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái bao gồm:

…
b) Phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển;
	Các hoạt động thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái cần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển;


	BR-VT
	Tiếp thu 
	Bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 10 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cụ thể:

b) Phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển;

	71. 
	Tại điểm b Khoản 4, Điều 10 Nghị định 26 “b) Xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.”
	“b) Xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội không làm ảnh hưởng đến các phân khu khác và các hệ sinh thái trong khu bảo tồn biển.”
	Để đảm bảo việc xây dựng công trình có sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đệm không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực bảo tồn biển
	Phú Yên
	Tiếp thu
	Bổ sung điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định 26 như sau:

b) Xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng không làm ảnh hưởng  gây hại đến các phân khu khác và các hệ sinh thái trong khu bảo tồn biển.

	72. 
	Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý khu bảo tồn biển

1. Ban quản lý khu bảo tồn biển có quyền sau đây:

....

đ) Công chức, viên chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển khi đang thi hành công vụ trong khu bảo tồn biển được lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;
	Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý khu bảo tồn biển

1. Ban quản lý khu bảo tồn biển có quyền sau đây:

....

đ) Công chức, viên chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển khi đang thi hành công vụ trong khu bảo tồn biển được lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xử lý vi phạm hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;
	Bổ sung cụm từ “xử lý vi phạm hoặc” để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 54 Dự thảo NĐ sửa đổi NĐ 42/2019/NĐ-CP.
	BR-VT
	Tiếp thu 
	Bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 11 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cụ thể:

đ) Công chức, viên chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển khi đang thi hành công vụ trong khu bảo tồn biển được lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xử lý vi phạm hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

	73. 
	Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý khu bảo tồn biển
	Quyền, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu bảo tồn biển
	Bổ sung thêm cơ cấu tổ chức 
	Quảng Trị
	Không tiếp thu. Lý do không thuộc thẩm quyền của Nghị định
	

	74. 
	Tại điểm c khoản 5 Điều 1 dự thảo (bổ sung điểm h vào khoản 1 Điều 11)
	đề nghị chi tiết nội dung tổ chức quản lý các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu bảo tồn biển.
	
	Bộ TNMT
	Không tiếp thu. Lý do quy định như vậy là phù hợp.
	

	75. 
	Điều 11
	3. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu bảo tồn biển: Ban quản lý Khu bảo tồn biển có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trung tâm Truyền thông bảo tồn biển; Trạm cứu hộ động vật biển hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Đội Tuần tra, kiểm soát…
	Bổ sung cụ thể hơn về cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển
	Quảng Trị
	Không tiếp thu. Lý do không thuộc thẩm quyền của Nghị định
	

	76. 
	Tại Chương II, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
	Tại Chương II, chưa quy định tiêu chí xác định đâu là loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc quản lý của cơ quan quản lý thủy sản các cấp, vì vậy khó khăn trong việc triển khai cấp mã số cơ sở, kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi thủy sản quý hiếm do chưa rõ thẩm quyền quản lý giữa cơ quan kiểm lâm và thủy sản trong việc xác định một số loài thuộc quản lý của lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: Hải Cẩu, các loài rùa nước ngọt, cá sấu…là các loài thuộc lớp lưỡng cư, rùa biển, bò sát hoặc lớp thú… có môi trường sống bán thủy sinh hoặc thủy sinh hoàn toàn là loài thuộc quản lý của cơ quan quản lý về thủy sản hay là quyền quản lý của cơ quan kiểm lâm ?).
	Quy định tiêu chí xác định loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc quản lý của cơ quan quản lý thủy sản các cấp
	Sở NN Quảng Ninh
	Không tiếp thu

Điều 7 Nghị định 26/2019/NĐ-CP đã quy định tiêu chí xác định loài thủy sản nguy cấp quý, hiếm. Việc phân cấp quản lý đã được xác định rõ cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản ở địa phương. Việc quản lý các loài trên cơ sở danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và động thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Một số loài như rùa nước ngọt, cá sấu có tên trong danh mục loài động, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nên do chi cục Kiểm lâm quản lý, các loài rùa biển thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan chuyên ngành thủy sản quản lý. Một số loài thú biển thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm do cơ quan chuyên ngành thủy sản quản lý.

	77. 
	Tại Điều 5, Chương II bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
	Chưa quy định điều kiện để tổ chức cộng đồng được công nhận và giao quyền và các khu vụ thuộc phạm vi quản lý của các Ban quản lý khu bảo tồn và khu vực không thuộc ranh giới quản lý của các Ban quản lý chưa quy định rõ có được thực hiện giao cho tổ chức cộng đồng
	Bổ sung quy định điều kiện để tổ chức cộng đồng được công nhận và giao quyền và các khu vụ thuộc phạm vi quản lý của các Ban quản lý khu bảo tồn và khu vực không thuộc ranh giới quản lý của các Ban quản lý chưa quy định rõ có được thực hiện giao cho tổ chức cộng đồng
	Sở NN Quảng Ninh
	Không tiếp thu

* Đối với khu vực thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu bảo tồn biển:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Luật Thủy sản 2017, một trong những điều kiện để tổ chức cộng đồng được công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản là “đăng ký tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại một khu vực địa lý xác định chưa được giao quyền quản lý cho tổ chức, cá nhân khác”

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, Ban quản lý khu bảo tồn biển có trách nhiệm “Quản lý, bảo vệ khu bảo tồn biển theo Quy chế quản lý khu bảo tồn biển và quy định của pháp luật có liên quan”. Theo đó, việc quản lý khu bảo tồn biển được giao cho Ban quản lý khu bảo tồn biển.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Luật Thủy sản 2017, thẩm quyền công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng là Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh.

Do đó, không có quy định đối với công nhận và giao quyền cho tổ chức chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu bảo tồn biển.

* Đối với khu vực không thuộc ranh giới quản lý của Ban quản lý khu bảo tồn biển thì thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật Thủy sản và Điều 5 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

	78. 
	Tại khoản 2, Điều 7 dự thảo Nghị định, bổ sung điểm 
	c) “Là loài thuỷ sản thuộc Phụ lục I CITES có phân bố tự nhiên ở Việt Nam” và tương tự tại khoản 3, Điều 7 dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung điểm c) “Là loài thuỷ sản thuộc Phụ lục II CITES có phân bố tự nhiên ở Việt Nam” để đảm bảo thống nhất với Nghị định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
	Tổng cục Lâm nghiệp
	Không tiếp thu

Việc xác định tiêu chí đưa vào danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm I hoặc nhóm II trên cơ sở nguy cấp của loài, đã quy định tiêu chí cụ thể. Đối với các loài thuộc Phụ lục của Công ước CITES cũng được xếp nhóm theo các tiêu chí đó và thêm yếu tố về thương mại. Theo quy định trong nước, có một số loài mặc dù ở Phụ lục II công ước CITES nhưng tại Việt Nam mức độ nguy cấp cao nên được xếp vào nhóm I để đảm bảo nghiêm cấm khai thác (chế độ bảo vệ cao hơn) vì vậy nếu thêm tiêu chí Loài thuộc Phụ lục I xếp vào Nhóm I, loài thuộc phụ lục II xếp vào nhóm II là chưa phù hợp. Việc xếp nhóm dựa vào mức độ nguy cấp và chế độ quản lý theo quy định chỉ áp dụng đối với khai thác từ tự nhiên nên vẫn phù hợp với các quy định của công ước CITES.

	79. 
	Khoản 2 Điều 1 (sửa đổi khoản 4 vào Điều 8)
	Đề nghị ghi rõ là trước ngày 30/1 cùng năm
	
	Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu:

4. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo giống ban đầu, sản xuất giống các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phải thả tối thiểu 0,1% tổng số cá thể được sản xuất  hàng năm vào vùng nước tự nhiên phù hợp. Quy trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân báo cáo sản lượng giống sản xuất được của năm kế trước và kế hoạch thả giống tái tạo nguồn lợi gửi về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoạt động của tổ chức, cá nhân trước ngày 30/01 hàng năm.

b) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo và đề xuất từ tổ chức cá nhân có liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh phê duyệt số lượng và kế hoạch tái thả. 

c) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản để thực hiện hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong thời gian thích hợp theo kế hoạch đã được phê duyệt và hoàn thành trước ngày 30/11 hàng năm.

d) Sau khi hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản diễn ra, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh.”

	80. 
	Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 26
	4. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo giống ban đầu, sản xuất giống các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phải thả tối thiểu 0,1% tổng số cá thể được sản xuất  hàng năm vào vùng nước tự nhiên phù hợp. Báo cáo sản lượng giống sản xuất được hàng năm và kế hoạch thả giống tái tạo nguồn lợi gửi về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoạt động của tổ chức, cá nhân trước ngày 30/01. Quy trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được thực hiện như sau:

a) Trước khi thả giống. tổ chức, cá nhân báo cáo sản lượng giống sản xuất được và kế hoạch thả giống tái tạo nguồn lợi gửi về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoạt động của tổ chức, cá nhân.

b) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo và đề xuất từ tổ chức cá nhân có liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh phê duyệt số lượng và kế hoạch tái thả. 

c) Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản để thực hiện hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

d) Sau khi hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản diễn ra, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh.”
	- Tách riêng kế hoạch năm gửi trước 30/1.

- Báo cáo sản lượng và kế hoạch thả giống phụ thuộc vào mùa vụ sản xuất của mối loài, nên thời gian không thể cố định trọng năm.

- Như dự thảo hiện nay quy định, việc thả giống tái tạo phải thực hiện trước 15/3 là không phù hợp về mùa vụ sản xuất đối với từng loại khác nha.
	Trung tâm 3K
	

	81. 
	Điều 1 khoản 2 (sửa đổi khoản 4 vào Điều 8)
c) Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản để thực hiện hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.
	c) Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thủy sản giống đạt kích thước thả nuôi, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản để thực hiện hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.


	Tùy theo loài thủy sản mà có mùa vụ sinh sản, kích thước khác nhau để thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.
	Tp HCM
	Tiếp thu: Nội dung đã chỉnh sửa như mục giải trình của Bộ Ngoại giao và TT3K ở trên mục này

	82. 
	Tại Chương II, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
	Chưa quy định chi tiết về trình tự, thủ tục tiếp nhận, bảo quản, ban giao tang vật là bộ phận hoặc cá thể đã chết không còn hoặc ít giá trị sử dụng, do vậy các đơn vị bàn giao và đơn vị tiếp nhận thường không thực hiện việc giao nhận các tang vật là bộ phận hoặc cá thể đã chết không còn hoặc ít giá trị sử dụng (VD: đã bị xử lý như nghiền, cắt…) không còn hoặt rất ít giá trị trưng bày, nghiên cứu, tuyên truyền.
	Trình tự, thủ tục tiếp nhận, bảo quản, ban giao tang vật là bộ phận hoặc cá thể đã chết không còn hoặc ít giá trị sử dụng
	Sở NN Quảng Ninh
	Tiếp thu.

 Sửa điểm c, khoản 5 Điều 8 Nghị định 26/2019/NĐ-CP như sau:

c) Trường hợp tang vật là bộ phận hoặc cá thể đã chết không bàn giao được theo điểm b khoản 5 điều này hoặc tang vật được xác nhận bị bệnh, có khả năng gây dịch bệnh nguy hiểm thì phải tiêu huỷ ngay. Việc tiêu huỷ được tiến hành theo quy định hiện hành của pháp luật về thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật..

	83. 
	Tại khoản 5, Điều 8 dự thảo Nghị định
	bổ sung trường hợp “Cá thể sống có nguồn gốc nước ngoài hoặc không có phân bố trong vùng biển tự nhiên của Việt Nam thì xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước CITES”
	
	Tổng cục Lâm nghiệp
	Tiếp thu, sửa thành: 

5. Loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu hoặc vật chứng vụ án bị tịch thu theo quy định của pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự được xử lý như sau:

a) Trường hợp cá thể còn sống khỏe mạnh và là loài có phân bố ở Việt Nam thì phải thả về môi trường tự nhiên; trường hợp cá thể còn sống khỏe mạnh hoặc bị thương và là loài không có phân bố tự nhiên ở Việt Nam thì bàn giao cho cơ sở có chức năng cứu hộ để nuôi dưỡng, cứu chữa; cá thể bị thương có phân bố ở Việt Nam phải được bàn giao cho cơ sở có chức năng cứu hộ loài thủy sản để nuôi dưỡng, cứu, chữa trước khi thả về môi trường tự nhiên;
b) Trường hợp tang vật là bộ phận hoặc cá thể đã chết phải được bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học để làm tiêu bản, trưng bày, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Trường hợp tang vật được xác nhận bị bệnh, có khả năng gây dịch bệnh nguy hiểm phải tiêu huỷ ngay. Việc tiêu huỷ được tiến hành theo quy định hiện hành của pháp luật về thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

	84. 
	Để đảm bảo rõ nghĩa và phù hợp, thống nhất với Điều 8, đề nghị sửa tên Điều 9 thành “Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm”.
	Vụ PC
	Tiếp thu:

Sửa Điều 9 như sau:

Điều 9.  Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu và hợp tác quốc tế.

	85. 
	Bổ sung Danh sách các loài động vật thuỷ sản có khả năng nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng vào dự thảo Nghị định để tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân chăn nuôi, sản xuất thuỷ sản
	
	
	Tiếp thu.

sẽ tiếp tục rà soát và đề nghị bổ sung các loài đã được nuôi, phát triển rộng rãi vào danh mục được phép kinh doanh

	86. 
	Điểm b, khoản 2, Điều 10 Nghị định 26/2019/NĐ-CP:

 2. Hoạt động được thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái bao gồm:

…

b) Phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển;
	2. Hoạt động được thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái bao gồm:…

b) Phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển;
	Các hoạt động thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái cần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển;
	Vườn QG Công Đảo
	Tiếp thu 

Bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 10 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cụ thể:

b) Phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển;

	87. 
	Điều 10 Nghị định 26
	Sửa đổi tên gọi Điều 10 thành “Quản lý hoạt động trong các phân vùng chức năng của khu bảo tồn biển”. Lý do: 

Quản lý hoạt động trong khu bảo tồn biển và vùng đệm bao hàm cả 2 phạm trù khái niệm là “Khu bảo tồn biển” và “Vùng đệm”: có nghĩa là “vùng đệm”là vùng tiếp giáp với phạm vi ranh giới của Khu bảo tồn biển chi thực thi trong phạm vi khu bảo tồn biển. Vậy việc quản lý vùng đệm mà Nghị định đặt ra thuộc về ai, quản lý như thế nào, liên kết với quy chế quản lý KBTB ra sao, chưa thấy Nghị định làm rõ. Bên cạnh, phần giải thích từ ngữ tại khoản 11 Điều 3 có nêu “Vùng đệm của KBT biển là ......”.

Với những nội dung quy định chi tiết trong Nghị định như trên thì cần phải điều chỉnh tiêu đề của Điều 10 cho sát với nội dung là “Quản lý hoạt động trong các phân vùng chức năng của khu bảo tồn biển”. Nếu vẫn giữ nguyên tiêu đề cũ thì cần làm rõ phạm vi “Khu bảo tồn biển” và “Vùng đệm” từ đó có phân công trách nhiệm quản lý cho các chủ thể một cách rõ ràng, tránh xung đột và gây khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển.
	Cù Lao Chàm
	Tiếp thu
	Chỉnh sửa tên Điều 10, Nghị định 26 như sau:

Điều 10. Quản lý hoạt động trong các phân khu chức năng của khu bảo tồn biển

	88. 
	BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung tại công văn số 41/KBTB-TTKT ngày 14/4/2020
	BQL  Cù Lao Chàm
	Nội dung góp ý của Cù Lao Chàm đã được tiếp thu, sửa đổi bổ sung vào dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến Bộ, ngành địa phương.

	89. 
	Điều 1 khoản 3 

c) Trường hợp bị thương đến mức không thể cứu chữa hoặc bị chết thì thả lại khu vực khai thác hoặc thực hiện theo khoản 8 Điều này.
	c) Trường hợp bị thương đến mức không thể cứu chữa hoặc bị chết thì thực hiện theo khoản 8 Điều này.
	Trường hợp này cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh để phối hợp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Tp HCM
	Tiếp thu:

“9. Tổ chức, cá nhân khai thác không chủ ý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trong quá trình khai thác thủy sản có trách nhiệm ghi lại các thông tin vào sổ nhật ký khai thác, đánh giá tình trạng sức khỏe và xử lý như sau:

a) Trường hợp còn sống khỏe mạnh thì thả về khu vực khai thác;

b) Trường hợp bị thương có thể cứu hộ thì thực hiện theo quy trình cứu hộ quy định tại khoản 6 Điều này.

c) Trường hợp bị thương đến mức không thể cứu chữa hoặc bị chết thì thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản (trong trường hợp có thể) để được hướng dẫn xử lý và thả lại khu vực khai thác hoặc thực hiện theo khoản 8 Điều này đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường”.

	90. 
	Khoản 5 Điều 1 dự thảo. 
	Tại khoản 5 sửa đổi các nội dung quy định về quyền và trách nhiệm của Ban Quản lý khu bảo tồn biển: Đề nghị Bộ NN và PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
	Bộ Tài chính
	Giữ nguyên không tiếp thu, vì các quy định phù hợp với quyền và trách nhiệm của Bộ NNPTNT và Luật Thủy sản, không có gì trái.

	91. 
	Điều 1 khoản 5 điểm c 
h) Tổ chức quản lý các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trong Khu bảo tồn biển.
	h) Tổ chức quản lý các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản các loài bản địa không làm ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển.
	Đảm bảo tính đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển.
	Tp HCM
	Không tiếp thu. 

Lý do: Tại khoảng 4 Điều 11 đã quy định: Tổ chức, cá nhân có quyền Nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản theo quy định của Nghị định này, quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển và quy định của pháp luật có liên quan. Có nghĩa, khi  các tổ chức, cá nhân muốn triển khai nuôi trồng, khai thác thủy sản đã phải tuân thủ các quy định của BQL và BQL có quyền đưa ra các quy định để kiểm soát các hoạt động nuôi trồng khai thác thủy sản để không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học trong KBTB

	92. 
	Điều 1 khoản 7

7. Sửa đổi điểm d khoản 1, đ khoản 2 và bổ sung điểm e, g khoản 2 Điều 13 như sau:

a) Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 13 như sau:

d) Chi trả chi phí dịch vụ, giám sát cho Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển theo quy định, trừ hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học.

b) Sửa đổi điểm đ khoản 2, bổ sung điểm e, g khoản 2 Điều 13 như sau:

đ) Chi trả chi phí dịch vụ, giám sát cho Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển theo quy định.

e) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu bảo tồn biển phải đăng ký với Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển về hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản theo quy định.

g) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong phạm vi khu vực biển phải đăng ký, chịu sự quản lý và thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển.


	7. Bổ sung điểm a,b,c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 13; sửa đổi điểm d khoản 1, đ khoản 2 và bổ sung điểm e, g khoản 2 Điều 13; bổ sung điểm b khoản 1 Điều 15 như sau:

a) Bổ sung điểm a,b,c khoản 1 Điều 13 như sau:

“a) Gửi kế hoạch điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo tại khu bảo tồn biển tới Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển trước khi thực hiện 10 ngày;

b) Thực hiện điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý khu bảo tồn biển và hướng dẫn, giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển;

c) Thông báo cho Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển về kết quả điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo; tài liệu công bố trong nước hoặc quốc tế (nếu có);

b) Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 13 như sau:

d) Chi trả chi phí dịch vụ, giám sát cho Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển theo quy định, trừ hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học.

c) Bổ sung điểm b khoản 2  Điều 13 như sau:

b) Tuân thủ Quy chế quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển, giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển;”

d) Sửa đổi điểm đ khoản 2, bổ sung điểm e, g khoản 2 Điều 13 như sau:

đ) Chi trả chi phí dịch vụ, giám sát cho Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển theo quy định.

e) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu bảo tồn biển phải đăng ký với Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển về hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản theo quy định.

g) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong phạm vi khu vực biển phải đăng ký, chịu sự quản lý và thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển.

đ) Bổ sung điểm a khoản 3 Điều 13 như sau:

a) Chấp hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển và quy định của pháp luật có liên quan;

e) Bổ sung điểm b khoản 1 Điều 15 như sau:
b) Chi thường xuyên bao gồm: Hoạt động của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển; các hoạt động thường xuyên khác liên quan đến quản lý khu bảo tồn biển.”
	Để thống nhất cụm từ “Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển” trong toàn bộ Điều 13 và Điều 15
	Tp HCM
	Tiếp thu:

 Sửa các điều 13 và 15 Nghị định 26/2019/NĐ-CP như sau:

Điều 13. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khu bảo tồn biển
1. Đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo tại khu bảo tồn biển có nghĩa vụ sau đây:

a) Gửi kế hoạch điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo tại khu bảo tồn biển tới Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển trước khi thực hiện 10 ngày;

b) Thực hiện điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý khu bảo tồn biển và hướng dẫn, giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển ;

c) Thông báo cho Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển  về kết quả điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo; tài liệu công bố trong nước hoặc quốc tế (nếu có);

“d) Chi trả chi phí dịch vụ, giám sát cho Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển theo quy định, trừ hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học.”

2. Đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái liên quan đến khu bảo tồn biển có nghĩa vụ sau đây:

a) Triển khai hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tuân thủ Quy chế quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển , giám sát của  Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển ;

c) Bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường; tham gia hoạt động làm sạch môi trường, phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh và hệ sinh thái biển trong khu bảo tồn;

d) Phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học cho khách du lịch;

“đ) Chi trả chi phí dịch vụ, giám sát cho Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển theo quy định.

e) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu bảo tồn biển phải đăng ký với Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển về hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản theo quy định.

g) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong phạm vi khu vực bảo tồn biển phải đăng ký, chịu sự quản lý và thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển.”
3. Đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển có nghĩa vụ:

a) Chấp hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong khu bảo tồn biển;

c) Tham gia hoạt động tái tạo, phục hồi các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển trong khu bảo tồn.

Điều 15. Quản lý, sử dụng tài chính của khu bảo tồn biển
1. Chi ngân sách nhà nước cho khu bảo tồn biển của nhà nước như sau:
a) Chi đầu tư phát triển bao gồm: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý khu bảo tồn biển; đầu tư khác liên quan đến khu bảo tồn biển theo quy định của pháp luật (nếu có). Việc quản lý, phân bổ chi đầu tư phát triển thực hiện các dự án phục vụ công tác quản lý khu bảo tồn biển thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công hiện hành;

b) Chi thường xuyên bao gồm: Hoạt động của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển; các hoạt động thường xuyên khác liên quan đến quản lý khu bảo tồn biển.

2. Việc xây dựng dự toán, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cho khu bảo tồn biển thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Nguồn thu dịch vụ của khu bảo tồn biển được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài được quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật về sử dụng nguồn tài trợ và quy định của pháp luật có liên quan.

5. Nguồn tài chính khác được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

	93. 
	Tại khoản 7 Điều 1 dự thảo (sửa đổi điểm d khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 13)
	đề nghị bỏ quy định này do chi trả chi phí dịch vụ, giám sát là chưa rõ ràng, việc giám sát các hoạt động thực hiện trên phạm vi khu bảo tồn biển là trách nhiệm của Ban quản lý, không thể trả tiền cho việc này
	Bộ TNMT
	Không tiếp thu. Lý do quy định như vậy là phù hợp.

	94. 
	Tại khoản 7 Điều 1 dự thảo (sửa đổi điểm d khoản 1; sửa đổi điểm đ và bổ sung điểm e khoản 2 Điều 13), 
	đề nghị xem xét, quy định thống nhất với khoản 1 Điều 1 dự thảo (bổ sung khoản 30 Điều 3) , bởi theo khoản 7 Điều 1 thì “tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển’ và “Ban quản lý khu bảo tồn biển” là hai đơn vị khác nhau, nhưng theo quy định tại điểm 30 khoản 1 Điều 1 thì “tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển” lại chính là “Ban quản lý khu bảo tồn biển”.
	Bộ TNMT
	Tiếp thu. Đã bỏ phần giải thích từ ngữ và sửa chi tiết tại từng điều.

	95. 
	đề xuất thêm đối với sửa đổi Nghị định số 26/2019/NĐ-CP:
	Cần thiết có quy định thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục phê quyệt “Dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, thu mua, vận chuyển thủy sản trong vùng biển Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”, theo khoản 2 Điều 55 Luật Thủy sản. Vì thực tế tại Kiên Giang, việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án của các doanh nghiệp có dự án thu mua, vận chuyển cá tươi sống xuất khẩu nước ngoài còn vướng mắc do Chính phủ chưa quy định cụ thể thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục này. 
	Kiên Giang
	Đề nghị chuyển ý kiến của Kiên Giang đến Vụ Khai thác thủy sản để tiếp thu, giải trình.

Đối với Dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản  đã được quy định trong Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 41/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

	96. 
	Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý khu bảo tồn biển

1. Ban quản lý khu bảo tồn biển có quyền sau đây:....

đ) Công chức, viên chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển khi đang thi hành công vụ trong khu bảo tồn biển được lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;


	Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý khu bảo tồn biển

1. Ban quản lý khu bảo tồn biển có quyền sau đây:

....

đ) Công chức, viên chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển khi đang thi hành công vụ trong khu bảo tồn biển được lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xử lý vi phạm hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;
	Bổ sung cụm từ “xử lý vi phạm hoặc” để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 54 Dự thảo NĐ sửa đổi NĐ 42/2019/NĐ-CP.
	BR-VT;

Vườn QG Công Đảo


	Tiếp thu
	Bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 11 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cụ thể:

đ) Công chức, viên chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển khi đang thi hành công vụ trong khu bảo tồn biển được lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xử lý vi phạm hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

	97. 
	điểm e khoản 1 Điều 11
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh cụ thể tại Tờ trình kèm số liệu minh chứng về số lượng, các loại hình hoạt động của Ban quản lý khu bảo tồn biển hiện nay. Trường hợp ban quản lý khu bảo tồn biển hoạt động dưới hình thức đơn vị sự nghiệp công lập, để đảm bảo tính minh bạch, khả thi khi áp dụng pháp luật, đề nghị dẫn chiếu quyền kinh doanh của Ban quản lý theo quy định tại Luật sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý sử dụng tài sản công...
	Vụ PC
	Hiện nay, Ban quản lý KBTB là đơn vị sự nghiệp công lập, chủ yếu làm nhiệm vụ công ích nhà nước giao, kinh phí hoạt do nhà nước cấp.  
	

	98. 
	Điểm h, Khoản 1 Điều 11

“h) Tổ chức quản lý các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trong Khu bảo tồn biển.”
	“h) Tổ chức quản lý các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trong trong khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm của Khu bảo tồn biển
	Phù hơp với K2, K3 Điều 10 và không gây nhầm lẫn hoạt động khai thác, nuôi trồng TS được cho phép trong cả khu bảo vệ nghiêm ngặt và khu phục hồi sinh thái)
	Thanh tra Bộ
	Không tiếp thu. Lý do: Khi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu nhưng phải đáp ứng được quy định tại Điều 10 rồi mới được triển khai các bước tiếp theo.

	99. 
	Khoản 3 Điều 12

Thêm từ “ Biển” 

“Ban quản lý khu bảo tồn  trong lĩnh vực du lịch sinh thái

	“Ban quản lý khu bảo tồn biển trong lĩnh vực du lịch sinh thái”
	Bổ sung cho đầy đủ, đúng nghĩa của cụm từ
	Thanh tra Bộ
	Tiếp thu. Đây là lỗi đánh máy, còn cụm từ “Khu bảo tồn biển” thống nhất trong toàn văn bản
	Bổ sung khoản 3 Điều 12 Nghị định 26 như sau:

3. Liên kết với Ban quản lý khu bảo tồn biển trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học, phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái tự nhiên trên biển và các hoạt động dịch vụ khác trong khu bảo tồn biển theo quy định của pháp luật

	100. 
	Điểm e Khoản 2 Điều 13

thay cụm từ “ khu bảo tồn biển” bằng” trong khu dịch vụ hành chính và vùng đệm của khu bảo tồn biển”

e) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu bảo tồn biển
	e) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu  dịch vụ hành chính và vùng đệm của khu bảo tồn biển….
	Phù hơp với K2, K3 Điều 10 và không gây nhầm lẫn hoạt động khai thác, nuôi trồng TS được cho phép trong cả khu bảo vệ nghiêm ngặt và khu phục hồi sinh thái)
	Thanh tra Bộ
	Không tiếp thu. Lý do: Khi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu nhưng phải đáp ứng được quy định tại Điều 10 rồi mới được triển khai các bước tiếp theo

	101. 
	Điểm g Khoản 2 Điều 13

Thay cụm từ “ khu vực biển” bằng “ khu phục hồi sinh thái, khu dịch vụ - hành chính và trong vùng đệm của khu bảo tồn biển” 

g) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong phạm vi khu vực biển…..
	g) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong phạm vi khu phục hồi sinh thái, khu dịch vụ - hành chính và trong vùng đệm của khu bảo tồn biển …..
	Chỉ rõ, chỉ đích danh  “ khu vực biển” này là khu  nào trong khu bảo tồn biển, không gây sự hiểu mập mờ, không rõ trong văn bản quy phạm pháp luật 
	Thanh tra Bộ
	Tiếp thu. Lý do, đây là lỗi đánh máy “khu bảo tồn biển” chứ không phải khu vực biển (khu bảo tồn biển đã bao gồm các phân khu chức năng) 
	Bổ sung chỉnh sửa Điểm g Khoản 2 Điều 13 như sau:

g) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong phạm vi khu  bảo tồn biển phải đăng ký, chịu sự quản lý và thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển

	102. 
	Điều 1 khoản 8 điểm b 

a) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải phù hợp với điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận. Trước khi sản xuất, ương dưỡng phải thông báo bằng văn bản đến cơ cơ quan cấp Giấy chứng nhận để giám sát, quản lý.
	a) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải phù hợp với điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận. Định kỳ báo cáo đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận để giám sát, quản lý  việc sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản.
	Tạo điều kiện cho cơ sở trong quá trình hoạt động.
	Tp HCM
	Tiếp thu
	Nội dung điểm a khoản 8 bổ sung vào Điều 21: 

a) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải phù hợp với điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận. Định kỳ báo cáo đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận để giám sát, quản lý  việc sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản.

	103. 
	Tại Khoản 12, Điều 1 của Dự thảo
	Bổ sung nội dung: Cơ sở sản xuất thức ăn để tiêu thụ nội bộ hoặc theo tập quán nhưng phải đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong sản xuất
	Để phù hợp với Khoản 3 Điều 12 Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	Thanh Hóa
	Không tiếp thu:

- Luật Thuỷ sản 2017 không có khái niệm  “Cơ sở sản xuất thức ăn để tiêu thụ nội bộ hoặc theo tập quán”.

-  Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản đã hết hiệu lực

	104. 
	Tại Khoản 14, Điều 1 của Dự thảo
	Bổ sung nội dung: Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước
	Để đảm bảo tính chỉ đạo xuyên suốt của Nghị định, tránh trường hợp việc hướng dẫn công tác kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước tại Nghị định khác
	Thanh Hóa
	Không tiếp thu:

- Không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

-  Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước: Được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT

	105. 
	Điều 16 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ của Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra, Luật Thủy sản quy định: “Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh để huy động các nguồn lực của xã hội cho công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (khoản 1 Điều 21), đồng thời quy định nguồn tài chính hình thành quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản như sau: a) Tiền đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường sống, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống và đường di cư của loài thủy sản; b) Tài trợ, từ thiện, vốn nhận ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; c) Các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật (khoản 4 Điều 21).” Như vậy, Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được hình thành không có nguồn thu từ ngân sách nhà nước (NSNN). 

Tuy nhiên, đến nay, Quỹ chưa được thành lập và hoạt động theo quy định trên. Việc chậm triển khai thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ là thuộc trách nhiệm của Bộ NN và PTNT. Do đó, đề nghị Bộ NN và PTNT báo cáo rõ nội dung này tại Tờ trình Chính phủ.
	Bộ Tài chính
	" Tổng cục Thủy sản đã tham mưu xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Việt Nam (Tờ trình số 1779/TTr-TCTS-BTPTNL ngày 15/9/2020). Hiện tại, Bộ NN và PTNT đang xem xét, thẩm định Đề án để thành lập".

	106. 
	Khoản 3 Điều 18 dự thảo quy định: “Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm I hoặc Nhóm II khi không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Phần II Phụ lục II kèm theo Nghị định này vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế phải được Tổng cục Thủy sản chấp thuận bằng văn bản và báo cáo Tổng cục Thủy sản về kết quả thực hiện”. 

Đề nghị làm rõ trách nhiệm báo cáo Tổng cục Thủy sản về kết quả thực hiện là báo cáo 1 lần khi hoàn thành công tác nghiên cứu khoa học/hợp tác quốc tế hay báo cáo định kỳ?
	Vụ PC
	Tiếp thu:

Sửa khoản 3, Điều 8 như sau:

3. Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm I hoặc Nhóm II khi không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Phần II Phụ lục II kèm theo Nghị định này vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế phải được Tổng cục Thủy sản chấp thuận bằng văn bản và tuân thủ quy định pháp luật về tiếp cận nguồn gen.

Tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận khai thác có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Thủy sản kết quả khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và kết quả thực hiện đối với các trường hợp khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu.

	107. 
	Chưa có: Để triển khai quy định nhằm đảm bảo thực hiện các quy định tương đương với Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú của Hoa Kỳ đề nghị bổ sung:

- Quy định kĩ thuật cụ thể của nghề rê, vây, câu, lưới kéo theo quy định tương được của Hoa Kỳ và bổ sung vào nội dung trong giấy phép khai thác.

- Quy định về giám sát viên đối với các loài thú biển và các nghề cần theo dõi kiểm soát.
	Vụ KHCN &HTQT
	Không tiếp thu

Lý do: chưa có đủ căn cứ thực tiễn và khoa học trong quản lý nghề cá của Việt Nam để nên nếu quy định quản lý các nghề và giám sát viên theo quy định của Hoa Kỳ tại Nghị định này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, triển khai thực hiện cụ thể sau này. Trước mắt sẽ đưa những nội dung này vào Kế hoạch hành động giảm thiểu khai thác không chủ ý các loài thú biển để thí điểm thực hiện từ đó tổng kết, đánh giá và đưa vào các nội dung quy định phù hợp bổ sung sau.

	108. 
	Chưa quy định
	bổ sung  Quy định về các loài lai là loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. 
	
	Tổng cục Lâm nghiệp
	Không tiếp thu, vì: Đã có trong Danh mục “Giống thuỷ sản được chọn, tạo từ các loài có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam nêu trên đã công nhận thông qua khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép”

	109. 
	Chưa quy định
	Cơ quan có trách nhiệm giám định các loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam
	
	Tổng cục Lâm nghiệp
	Không tiếp thu, vì giám định thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng
	

	110. 
	Điều 20. Điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	- Chỉnh sửa và bổ sung Điều 20: Điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng và kinh doanh giống thủy sản. 

- Bổ sung thêm quy định về điều kiện cơ sở vật chất đối với cơ sở kinh doanh giống thủy sản như sau: 

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất phù hợp với loài thủy sản; có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập. 

+ Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học
	Cần quy định rõ điều kiện cơ sở kinh doanh giống thủy sản. Vì đây là mặt hàng tươi sống, các cơ sở kinh doanh giống thường lưu giữ lại trong thời gian 2-4 giờ/ngày mới vận chuyển đi nơi khác để bán. Quá trình lưu giữ đó rất dễ bị ảnh hưởng đến chất lượng con giống nếu như cơ sở vật chất trang thiết bị không đảm bảo. Nếu không bổ sung quy định về cơ sở vật chất đối với đối tượng kinh doanh giống thủy sản dẫn đến quản lý chất lượng con giống không đảm bảo khi cung ứng ra thị trường
	Lai Châu
	Không tiếp thu. Lý do: Do địa phương hiểu sai khái niệm "kinh doanh". Theo quy định của Luật Kinh doanh thì ương dưỡng là một phần của "kinh doanh"
	

	111. 
	Điều 21. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở.
	Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “kinh doanh” để quy định thêm cho các cơ sở kinh doanh giống thủy sản có “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống thủy sản”.
	Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh giống thủy sản, đảm bảo chất lượng con giống tốt trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ
	Lai Châu
	Không tiếp thu.

Lý do:   Do địa phương hiểu sai khái niệm "kinh doanh". Theo quy định của Luật Kinh doanh thì ương dưỡng là một phần của "kinh doanh"

	112. 
	Điều 20 Nghị định số 26
	Điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng, thuần dưỡng giống thủy sản


	Thực tế trên địa bàn tỉnh không có hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản nhưng chỉ có hoạt động thuần dưỡng giống (hạ độ mặn tôm giống để bán)
	Bạc Liêu
	Không tiếp thu.

Lý do: hoạt động thuần dưỡng giống (hạ độ mặn tôm giống để bán) là hoạt động ương dưỡng giống thuỷ sản
	

	113. 
	Tại công văn số 8705/BTC-HCSN ngày 04/8/2021, Bộ Tài chính có ý kiến: Các loài cá tầm do Cơ quan quản lý Cites Việt Nam cấp giấy phép nhập khẩu và cá tầm thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 26/2014/NĐ-CP phải là cá tầm thuần chủng. Tuy nhiên, chưa có quy định về việc “Loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam phải là loài thuần chủng”. Đề nghị Bộ NN và PTNT nghiên cứu bổ sung quy định để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện khi làm thủ tục hải quan.
	Bộ Tài chính
	
	

	114. 
	khoản 7 Điều 21 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định)
	Đề nghị làm rõ “công khai theo quy định” là theo quy định nào. Khoản 1 Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Luật tiếp cận thông tin 2016 đã quy định các hình thức công khai thông tin; nội dung, yêu cầu thông tin công khai của từng hình thức. Khoản 2 Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính, khoản 2 Điều 8 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định công bố công khai về việc xử phạt vi phạm hành chính trên thông tin đại chúng. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu các quy định nêu trên để xác định cụ thể hình thức công khai tại dự thảo Nghị định, nhằm đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng khi triển khai thực hiện.
	Vụ PC
	Tiếp thu, chỉnh sửa:

a) Sửa đổi khoản 7 Điều 21 như sau: “7. Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuỷ sản”.

	115. 
	Tại điểm b khoản 8 sửa đổi điểm a khoản 8 Điều 21
	đề nghị sửa lại như sau: “a) Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải đảm bảo đúng với điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận. Trước khi sản xuất, ương dưỡng phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận để thẩm tra, giám sát và quản lý”.
	Bộ Tài chính
	Không tiếp thu

Ly do: Nội dung quy định như trong dự thảo là phù hợp và nhất quán với các nội dung khác

(bỏ chế độ bc vì có thông tư 26)

	116. 
	Nội dung Sửa đổi Khoản 7 Điều 21 
	“7. Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và công khai trên trang thông tin của Bộ NNPTNT/Tổng cục Thủy sản và theo quy định hiện hành”.
	- Hiện nay không có quy định về việc công khai này nên không thể ghi “Công khai theo quy định” và thống nhất trong toàn bộ văn bản.
	Trung tâm 3K
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	7. Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và công khai trên trang thông tin của Bộ NNPTNT/Tổng cục Thủy sản”.

	117. 
	Tại Điều 21, Khoản 4, điểm b: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận
	Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân trong giấy chứng nhận: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận 

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi điều kiện sản xuất, ương dưỡng (Cơ sở hạ tầng, quy mô sản xuất, đối tượng sản xuất, ương dưỡng…): Thời gian thực hiện như điểm a khoản 4 Điều 21
	Phải tách ra 02 mục thời hạn làm việc để phù hợp thời giải xử lý từng trường hợp. Vì nếu trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi điều kiện sản xuất, ương dưỡng (Cơ sở hạ tầng, quy mô sản xuất, đối tượng sản xuất, ương dưỡng…) thì phải đi kiểm tra điều kiện như cấp giấy chứng nhận lần đầu, vậy quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc không đủ thời gian để thực hiện. 
	Nghệ an
	Không tiếp thu.

Lý do:  Địa phương hiểu sai  quy định tại điểm b  Khoản 4 Điều 21 vì cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 25 Luật Thuỷ sản;

Trường hợp cơ sở có sự thay đổi về cơ sở vật chất (mở rộng/thu hẹp quy mô sản xuất) tại cùng địa chỉ đã được cấp Giấy chứng nhận; trường hợp cơ sở có sự thay đổi đối tượng sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản được quy định tại Mẫu số 03.NT

	118. 
	Tại Điều 21 Nghị định 26 Chưa có
	Bổ sung khoản 8: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Bị mất, hư hỏng 

- Thay đổi thông tin tổ chức, các nhân trong giấy chứng nhận. 

- Thay đổi điều kiện sản xuất, ương dưỡng (Cơ sở hạ tầng, quy mô sản xuất, đối tượng sản xuất, ương dưỡng…) 
	Tại khoản 3 Điều 21 Luật thủy sản chưa quy định nội dung: -Thay đổi điều kiện sản xuất, ương dưỡng (Cơ sở hạ tầng, quy mô sản xuất, đối tượng sản xuất, ương dưỡng…) 
	Nghệ an
	Không tiếp thu.

Lý do:  Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 25 Luật Thuỷ sản
	

	119. 
	Điều 21 nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
	Đề nghị có quy định riêng biệt về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở  sản xuất giống thủy sản và cơ sở ương dưỡng giống thủy sản
	Do các cơ sở ương dưỡng giống thủy sản phần lớn có cơ sở vật chất giản đơn, chủ yếu tận dụng mặt nước nhà để ương dưỡng nếu quy định điều kiện cấp như cơ sở sản xuất giống thủy sản thì các cơ sở ương dưỡng giống không thể thực hiện được. 
	Hội Nghề cá Việt Nam

Vĩnh Long
	Không tiếp thu

Lý do: Tất cả các cơ sản xuất xuất, ương dưỡng phải đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Thuỷ sản; Luật TS không quy định riêng


	

	120. 
	Tại Điều 21, Nghị định 26/2019/NĐ-CP:  Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở


	Đề nghị bổ sung quy định về việc cấp lại đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi về cơ sở vật chất (mở rộng/thu hẹp quy mô sản xuất) tại cùng địa chỉ đã được cấp Giấy chứng nhận; trường hợp cơ sở có sự thay đổi đối tượng sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	Tại Điều 21, Nghị định 26/2019/NĐ-CP chỉ quy định cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân
	Nam Định
	Không tiếp thu.

Lý do:  Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 25 Luật Thuỷ sản;

Trường hợp cơ sở có sự thay đổi về cơ sở vật chất (mở rộng/thu hẹp quy mô sản xuất) tại cùng địa chỉ đã được cấp Giấy chứng nhận; trường hợp cơ sở có sự thay đổi đối tượng sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản được quy định tại Mẫu số 03.NT

	121. 
	     Khoản 6 Điều 21 Nghị định 26/2019/NĐ-CP (Khoản 8 Điều 1):

6. Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản là 12 tháng; trường hợp cơ sở đã được tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện là 24 tháng.
	      Bổ sung: Sửa đổi Khoản 6 Điều 21 Nghị định 26/2019/NĐ-CP: Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản là 12 tháng. Trường hợp cơ sở đã được tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp giấy chứng nhận hệ thống phù hợp theo quy định của pháp luật, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện là 24 tháng.
	Đảm bảo cách dùng từ tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
	Ninh Bình
	Tiếp thu, chỉnh sửa:

Bổ sung: Sửa đổi Khoản 6 Điều 21 Nghị định 26/2019/NĐ-CP: Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản là 12 tháng. Trường hợp cơ sở đã được tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp giấy chứng nhận hệ thống phù hợp theo quy định của pháp luật, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện là 24 tháng.

	122. 
	Điều 1, Khoản 8 điểm b: Bổ sung khoản 8 và khoản 9 vào Điều 21 
	Không bổ sung nội dung này vào Nghị định
	Đã quy định chi tiết tại Điều 26 Luật Thủy sản
	Nghệ an
	Không tiếp thu.

Lý do: Điều 26 Luật Thuỷ sản là “Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản” chưa bi định đối với việc tổ chức/cá nhân thuê gia công sản phẩm tại cơ sở được cấp Giấy Chứng nhận

	123. 
	Điểm a Khoản 8 Điều 1 Dự thảo Nghị định (sửa điều 21): “7. Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và công khai theo quy định”
	“7. Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định”
	Quy định cụ thể hình thức công khai để việc công khai được thực hiện thống nhất trên cả nước.
	An Giang
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	Sau khi ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản, Tổng cục Thủy sản thông báo công khai quyết định công nhận trên trang thông tin của Bộ NNPTNT/Tổng cục Thủy sản và theo quy định hiện hành

	124. 
	Hiện nay điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản quy định tại Điều 21, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 40 cơ sở ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản tự phát, nhỏ lẻ, ương dưỡng theo mùa vụ (một số cơ sở có đăng ký hộ kinh doanh cá thể) hầu hết các cơ sở này không có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học; các cơ sở này chỉ ương dưỡng, kinh doanh các đối tượng cá truyền thống dựa trên kinh nghiệm nên cơ quan quản lý thủy sản rất khó cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Do đó đề nghị dự thảo Nghị định bổ sung Điều 21 về kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản cho các Hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ hoặc hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ/chứng nhận cho các cơ sở này
	Đắk Lắk
	Không tiếp thu

Lý do: đã được quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thuỷ sản


	

	125. 
	Tại khoản 9 sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 22
	quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản, để thuận tiện, minh bạch trong quá trình thực hiện, đề nghị bổ sung làm rõ “ Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền” là cơ quan nào. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu sửa lại như sau: “c) Đề cương nghiên cứu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học)”, do đề cương nghiên cứu chỉ phải nộp trong trường hợp nhập khẩu giống thủy sản để nghiên cứu khoa học.
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	c) Đề cương nghiên cứu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học)

	126. 
	Tại khoản 10 (sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26)
	đề nghị bổ sung thời hạn (ngày) Tổng cục Thủy sản thông báo công khai quyết định công nhận trên phương tiện thông tin đại chúng.
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, không sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26 (đã giải trình ý kiến của Bộ Công thương tại dự thảo 2 xin ý kiến)
	

	127. 
	Tại khoản 10 Điều 1 dự thảo
	đề nghị bổ sung quy định thông báo công khai quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản và quy định rõ thời hạn thông báo sau khí có quyết định công nhận.
	Bộ Công an
	Trùng với ý kiến ở số thứ tự 5 ( Bộ TC ở trên)
	

	128. 
	Điều 1, Khoản 10: Sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26 như sau
	Không bổ sung nội dung này vào Nghị định. - Đề nghị giữ nguyên điểm b, Khoản 7, Điều 26
	Trùng với điểm a: - Có cơ sở đưa giống thủy sản vào Danh mục loài thủy sản được phép kinh doạnh tại Việt Nam
	Nghệ an
	Tiếp thu.


	Không sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26

	129. 
	Nội dung Sửa đổi điểm b Khoản 7 Điều 26 
	“b) Sau khi ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản, Tổng cục Thủy sản thông báo công khai quyết định công nhận trên trang thông tin của Bộ NNPTNT/Tổng cục Thủy sản và theo quy định hiện hành”.
	- Sửa như Điều 21 Khoản 7, thống nhất cách quy định trong văn bản về việc công khai.
	Trung tâm 3K
	Không tiếp thu.

Lý do:  Không sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26
	Xem lại nội dung này, dự thảo đang cần sửa khoản 7 vì không đúng quy định về đưa vào danh mục giống???

	130. 
	Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26 
	“b) Sau khi ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản, Tổng cục Thủy sản thông báo công khai quyết định công nhận trên phương tiện thông tin đại chúng”.  

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ trong thời gian bao lâu kể từ khi ban hành Quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản thì Tổng cục Thủy sản thông báo công khai Quyết định công nhận trên phương tiện thông tin đại chúng.
	Bộ Công Thương
	Tiếp thu Không sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26

	

	131. 
	Tại khoản 10 Điều 1 (sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26)
	Đề nghị cân nhắc sửa nội dung “công khai quyết định công nhận trên phương tiện thông tin đại chúng” thành “công khai quyết định công nhận trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
	
	Tiếp thu, không sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26 (đã giải trình ý kiến của Bộ Công thương tại dự thảo 2 xin ý kiến)
	

	132. 
	Tại khoản 10 Điều 1 dự thảo (sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26)
	Tại khoản 10 Điều 1 dự thảo (sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26): đề nghị sửa nội dung “công khai quyết định công nhận trên phương tiện thông tin đại chúng” thành “công khai quyết định công nhận trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
	Bộ TNMT
	Tiếp thu, không sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 26 (đã giải trình ý kiến của Bộ Công thương tại dự thảo 2 xin ý kiến)
	

	133. 
	Điều 26a Khoản 3 mục b trong dự thảo
	Đề nghị bỏ
	Trùng ý với quy định tại Điều 26a Khoản 3 mục a trong dự thảo
	Trung tâm 3K
	Tiếp thu: bỏ mục b Khoản 3 Điều 26a trong dự thảo

	134. 
	Điều 26a
	Rà soát, kiểm tra lại văn bản định nghĩa về giống gốc thủy sản? các điều kiện đối với cơ sở sản xuất, lưu giữ giống gốc thủy sản. 

Nếu chưa có văn bản quy định điều kiện điều kiện đối với cơ sở sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc thủy sản thì cần bổ sung để nội dung này được triển khai thực hiện trong thực tế
	Có cơ sở, tránh vướng mắc  khi thực thi pháp luật.
	Thanh tra Bộ
	- Về Khái niệm giống gốc giống thủy sản: đã rà soát và đề nghị sửa như mục 1.

- Giải trình: Các điều kiện đối với cơ sở sản xuất, lưu giữ giống gốc giống thủy sản đã được quy định tại Khoản a Điều 17 Nghị định 32/2019/NĐ-CP (nếu đặt hàng); trường hợp đấu thầu sẽ thực hiện theo Luật Đấu thầu, do đó không cần thiết phải quy định chi tiết thêm tại văn bản này.

	135. 
	Tại khoản 11 bổ sung Điều 26a vào Điều 26 


	Tại khoản 2 Điều 26a quy định về “Điều kiện, căn cứ, nội dung, hình thức sản xuất, lưu giữ và cung ứng giống gốc giống thủy sản thực hiện theo quy định tại các Điều 18, Điều 19 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên”: Đề nghị rà soát đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019, không quy định về hình thức đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP chỉ quy định về Căn cứ đặt hàng; Nội dung hợp đồng đặt hàng và Điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.


	Bộ Tài chính


	Nghiên cứu, sửa đổi nội dung bảo đảm phù hợp.

Bổ sung Điều 26a quy định về “thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tập trung về sản xuất, lưu giữ và cung ứng giống gốc giống thủy sản”: Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng giống gốc giống thủy sản phải đáp ứng đồng thời 03 điều kiện. Tuy nhiên, quy định về điều kiện đặt hàng tại điểm b khoản 1 Điều 17 “Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích có tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện” không thực hiện được trong lĩnh vực thủy sản (do có nhiều yếu tố đặc thù, chuyên ngành). Mặt khác, theo  khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đối với trường hợp “đặc thù” hoặc “pháp luật chuyên ngành quy định” thì sẽ thực hiện theo quy định tại pháp luật chuyên ngành hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, để thực hiện được cơ chế đặt hàng giống gốc giống thủy sản, dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 26a quy định về cơ chế đặc thù, chuyên ngành; nội dung đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại thông báo số 38/VPCP-NN ngày 05/01/2021 về việc sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc, gốc thủy sản theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

	136. 
	
	
	
	


	137. 
	Tại khoản 11 bổ sung Điều 26a vào Điều 26 


	Tại khoản 3 Điều 26a, đề nghị bỏ điểm b: “b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản trong 
toàn quốc đáp ứng đủ các điều kiện đối với cơ sở sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc” để tránh trùng lặp với nội dung đã quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26a. 
	Tiếp thu 


	Bỏ điểm b Khoản 3 Điều 26a 



	138. 
	Khoản 11 Điều 1 dự thảo Nghị định 
	Đề nghị bỏ khoản 11 Điều 1 dự thảo Nghị định để bảo đảm thực hiện thống nhất Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2021 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên
	Bộ Nội vụ; 

Bộ Tư pháp
	Nghiên cứu, sửa đổi nội dung bảo đảm phù hợp.

Bổ sung Điều 26a quy định về “thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tập trung về sản xuất, lưu giữ và cung ứng giống gốc giống thủy sản”: Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng giống gốc giống thủy sản phải đáp ứng đồng thời 03 điều kiện. Tuy nhiên, quy định về điều kiện đặt hàng tại điểm b khoản 1 Điều 17 “Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích có tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện” không thực hiện được trong lĩnh vực thủy sản (do có nhiều yếu tố đặc thù, chuyên ngành). Mặt khác, theo  khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đối với trường hợp “đặc thù” hoặc “pháp luật chuyên ngành quy định” thì sẽ thực hiện theo quy định tại pháp luật chuyên ngành hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, để thực hiện được cơ chế đặt hàng giống gốc giống thủy sản, dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 26a quy định về cơ chế đặc thù, chuyên ngành; nội dung đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại thông báo số 38/VPCP-NN ngày 05/01/2021 về việc sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc, gốc thủy sản theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

	139. 
	Tại điểm 2, khoản 11, Điều 1 dự thảo (Điều 26a)
	Đề nghị chỉnh sửa chính xác năm ban hành văn bản được viện dẫn như sau: “…2. Điều kiện, căn cứ, nội dung, hình thức sản xuất, lưu giữ và cung ứng giống gốc giống thủy sản thực hiện theo quy định tại các Điều 18, Điều 19 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.”
	Lào Cai
	Tiếp thu
	

	140. 
	Tại khoản 11 bổ sung Điều 26a vào Điều 26 
	Tại khoản 2 Điều 26a quy định về “Điều kiện, căn cứ, nội dung, hình thức sản xuất, lưu giữ và cung ứng giống gốc giống thủy sản thực hiện theo quy định tại các Điều 18, Điều 19 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên”: Đề nghị rà soát đảm bảo theo đúng 

quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019, không quy định về hình thức đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP chỉ quy định về Căn cứ đặt hàng; Nội dung hợp đồng đặt hàng và Điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 


	Bộ TC
	Nghiên cứu, sửa đổi nội dung bảo đảm phù hợp.

Bổ sung Điều 26a quy định về “thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tập trung về sản xuất, lưu giữ và cung ứng giống gốc giống thủy sản”: Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng giống gốc giống thủy sản phải đáp ứng đồng thời 03 điều kiện. Tuy nhiên, quy định về điều kiện đặt hàng tại điểm b khoản 1 Điều 17 “Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích có tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện” không thực hiện được trong lĩnh vực thủy sản (do có nhiều yếu tố đặc thù, chuyên ngành). Mặt khác, theo  khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đối với trường hợp “đặc thù” hoặc “pháp luật chuyên ngành quy định” thì sẽ thực hiện theo quy định tại pháp luật chuyên ngành hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, để thực hiện được cơ chế đặt hàng giống gốc giống thủy sản, dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 26a quy định về cơ chế đặc thù, chuyên ngành; nội dung đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại thông báo số 38/VPCP-NN ngày 05/01/2021 về việc sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc, gốc thủy sản theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

	141. 
	Tại khoản 11 bổ sung Điều 26a vào Điều 26
	Tại khoản 3 Điều 26a, đề nghị bỏ điểm b: “b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản trong 
toàn quốc đáp ứng đủ các điều kiện đối với cơ sở sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc” để tránh trùng lặp với nội dung đã quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26a. 
	Bộ TC
	Tiếp thu, có chỉnh sửa

	142. 
	Tại khoản 11 bổ sung Điều 26a vào Điều 26
	Xem xét bỏ cụm từ “bản địa hoặc nhập nội” thay bằng cụm từ “Giống gốc thủy sản: Giống thuần chủng hoặc giống chọn tạo có đặc tính di truyền ổn định được sử dụng cho sản xuất và phát triển giống thuỷ sản” bởi việc quy định giống thuần chủng “bản địa” hay “nhập nội” nghĩa là tất cả các giống thuần chủng trên thế giới, nên không có ý nghĩa về chỉ dẫn địa lý trong trường hợp này”. 


	Bộ TC
	Không tiếp thu, vì: 

- Khái niệm cần đưa rõ cụm từ là giống thủy sản thuần chủng để đảm bảo giống gốc giống thủy sản trước hết là giống thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản 2017; 

- Bổ sung “chọn lọc từ đản bản địa tự nhiên hoặc chọn tạo”: đảm bảo nguồn cung cấp giống gốc không bị giới hạn trong tự nhiên do để có đặc tính di truyền ổn định trong tự nhiên cần hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, với nguồn cung không lớn về số lượng, không đều. Việc bổ sung thêm nguồn từ chọn tạo giúp theo kịp xu hướng phát triển và nhu cầu thị trường. 

Từ các ý kiến của các đơn vị dự thảo được chỉnh sửa thành: “Giống gốc giống thủy sản là giống thủy sản thuần chủng, dòng nhập nội ban đầu, giống có đặc tính di truyền ổn định chọn lọc từ đàn bản địa tự nhiên hoặc từ chọn tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận cho việc nghiên cứu, sản xuất và phát triển giống thủy sản. 

	143. 
	Tại  khoản 12, Điều 1. Bổ sung khoản 4 vào Điều 27 như sau :

“4. Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản, gồm: Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản làm thức ăn tươi sống (không bao gồm cơ sở sản xuất vi tảo làm thức ăn thuỷ sản); Cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn thuỷ sản là sản phẩm, phụ phẩm từ quá trình sản xuất nông lâm sản, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm sản và thuỷ sản)..”
	Đề nghị điều chỉnh: 

“4. Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản, gồm: Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản làm thức ăn tươi sống (không bao gồm cơ sở sản xuất vi tảo làm thức ăn thuỷ sản)”;
	Vì các cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn thuỷ sản phải được cấp đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1, Điều 34 của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12. Do đó, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cũng phải dựa trên quy định nêu trên. Vì vậy, Cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn thuỷ sản là sản phẩm, phụ phẩm từ quá trình sản xuất nông lâm sản, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm sản và thuỷ sản) phải thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.
	Đồng Tháp 
	Tiếp thu
	Bỏ  quy định “ Tại  khoản 12, Điều 1 (Bổ sung khoản 4 vào Điều 27)”



	144. 
	khoản 4 Điều 27 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (khoản 12 Điều 1 dự thảo Nghị định)
	Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản đối với trường hợp: “…Cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn thuỷ sản là sản phẩm, phụ phẩm từ quá trình sản xuất nông lâm sản, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm sản và thuỷ sản)”.

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất ban đầu đủ điều kiện an toàn thực phẩm có 02 trường hợp: (1) Trường hợp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT; (2) Trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận (nhỏ lẻ) theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT thực hiện ký cam kết. Vì vậy, đề nghị làm rõ nếu theo quy định tại dự thảo thì những cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ không thực hiện cam kết có được miễn không? Những cơ sản xuất ban đầu nhưng không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật an toàn thực phẩm có được miễn không?
	Vụ PC
	Giải trình:

Nội dung này có nhiều ý kiến khác nhau về cơ sở pháp lý và thực tiễn. Nên đề nghị không đưa nội dung quy định này vào dự theo.


	Bỏ nội dung quy định tại  khoản 12 Điều 1 dự thảo Nghị định

	145. 
	Nội dung sửa đổi khoản 7 Điều 28 trong Nghị định
	Sửa thành: 7. Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và thông báo thông tin trên trên trang thông tin của Bộ NNPTNT/Tổng cục Thủy sản và theo quy định hiện hành”..
	Thống nhất cách quy định trong văn bản về việc công khai
	Trung tâm 3K
	Không tiếp thu: Quy định tại  khoản 7 Điều 28 Nghị định 26/2019/NĐ-CP “ thông báo thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng.” là có cơ sở và đảm bảo tính răn đe.
	

	146. 
	Khoản 8 điểm 2 Điều 28 Nghị định 26

Sản xuất sản phẩm phải phù hợp với điều kiện ghi, trong Giấy chứng nhận. Trước khi sản xuất phải thông báo bằng văn bản đến Tổng cục Thuỷ sản và cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh để giám sát, quản lý”
	Sản xuất sản phẩm phải phù hợp với điều kiện ghi, trong Giấy chứng nhận. Định kỳ báo cáo bằng văn bản đến  Tổng cục Thuỷ sản và cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh để giám sát, quản lý việc sản xuất thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản.
	Tạo điều kiện cho cơ sở trong quá trình hoạt động.
	Tp HCM
	Không tiếp thu:

Lý do: Báo cáo định kỳ đã được quy định trong Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT. Quy định báo cáo tại văn bản này chỉ áp dụng đối với trường hợp gia công
	

	147. 
	Tại Điều 28, Khoản 4 điểm b: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
	- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân trong giấy chứng nhận: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận,

 - Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi về điều kiện sản xuất (Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, quy mô sản xuất, nhóm sản phẩm…): Thời gian thực hiện như điểm a khoản 4 Điều 28
	Phải tách ra 02 mục thời ngày hạn làm việc để phù hợp thời gian xử lý từng trường hợp. Vì nếu trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi điều kiện sản xuất (Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, quy mô sản xuất, nhóm sản phẩm…) thì phải đi kiểm tra điều kiện như cấp giấy chứng nhận lần đầu, vậy quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc không đủ thời gian để thực hiện.
	Nghệ an
	Không tiếp thu:

- Hoạt động cấp lại được quy định căn cứ khoản 3 Điều 34 Luật Thuỷ sản.

- Trường hợp khi có thay đổi, bổ sung điều kiện sản xuất: Đây là nội dung liên quan đến điều kiện sản xuất đã chứng nhận. Không thuộc trường hợp cấp lại như quy định  khoản 3 Điều 34 Luật Thuỷ sản.
	

	148. 
	Tại Điều 28 Nghị định 26 Chưa có
	Bổ sung khoản 9: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Bị mất, hư hỏng 

- Thay đổi thông tin tổ chức, các nhân trong giấy chứng nhận. 

- Thay đổi về điều kiện sản xuất (Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, quy mô sản xuất, nhóm sản phẩm…)
	Tại khoản 3 Điều 34 Luật thủy sản chưa quy định nội dung: Thay đổi về điều kiện sản xuất (Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, quy mô sản xuất, nhóm sản phẩm…)
	Nghệ an
	Không tiếp thu
	Khoản 3 Điều 34 Luật thủy sản đã quy định rõ các trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận

	149. 
	“Điều 29. Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu” 
	Đề nghị sửa thành: “Điều 29. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu”
	Để thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác khi dùng cụm từ: “Kiểm tra nhà nước về…”
	Cục Thú y
	Tiếp thu
	….. Sửa đổi tên Điều 29 như sau: “Điền 29. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu”

	150. 
	Khoản 2 Điều 29: “2. Nội dung, trình tự và thủ tục kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”
	Đề nghị sửa thành: “2. Nội dung, trình tự và thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”
	Để thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác khi dùng cụm từ: “Kiểm tra nhà nước về…”
	Cục Thú y
	Tiếp thu
	…. Sửa đổi Khoản 2 Điều 29 như sau: “2. Nội dung, trình tự và thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”

	151. 
	khoản 3 Điều 29: ... Người lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu.
	... Người lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu và được cấp chứng chỉ/chứng nhận theo quy định
	Làm cơ sở chứng minh “Người lấy mẫu” đã được tập huấn
	Hậu Giang
	Không tiếp thu:


	Cấp “chứng chỉ/chứng nhận nghiệp vụ lấy mẫu.” phải là cơ sở đào tạo hoặc  phải có quy định trình tự thủ tục cấp. Trong trường hợp này, hoạt động tập huấn mục đích để phổ biến triển khai các quy định liên quan đến lấy mẫu, thông nhất hoạt động quản lý chất lượng.

	152. 
	khoản 3 Điều 29 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (khoản 14 Điều 1 dự thảo Nghị định)
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nhập khẩu là cơ quan nhà nước. Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT, Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT, Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT theo biện pháp 2 (đối với thức ăn tươi sống, hỗn hợp, bổ sung); 1 trong 3 biện pháp 1 hoặc 2 hoặc 3 (đối với nguyên liệu thức ăn). Nghĩa là có sự tham gia của các tổ chức chứng nhận tại công đoạn lấy mẫu phân tích để chứng nhận hợp quy trong chu trình kiểm tra nhà nước nhập khẩu, để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Các tổ chức chứng nhận hoàn toàn có thể tập huấn nghiêp vụ lấy mẫu cho nhân viên lấy mẫu, không nhất thiết phải là Tổng cục Thủy sản. Vì vậy, nếu quy định cứng “….Người lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu” là chưa phù hợp với thực tiễn.

Trường hợp, mục đích của đơn vị chủ trì là giao Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu cho công chức nhà nước tham gia quá trình kiểm tra nhà nước để đảm bảo tính thống nhất từ trung ương đến địa phương thì đề nghị thiết kế theo hướng mở, ví dụ: Người lấy mẫu để thực hiện chứng nhận hợp quy thì….; người lấy mẫu là công chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước….phải được Tổng cục Thủy sản…..
	Vụ PC
	Tiếp thu

Đề xuất 2 phương án:

- Phương án 1: Bổ sung cụm từ “(không áp dụng đối với người lấy mẫu  nhằm mục đích chứng nhận sự phù hợp sản phẩm, hàng hoá của tổ chức chứng nhận)”;

- Phương án 2: Không quy định về hoạt động tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản. Trong trường hợp có quy định mới về lấy mẫu thì thực hiện phổ biến, hướng dẫn trong quá trình hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật hoặc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản.
	Phương án 1: “3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về lấy mẫu, thực hiện lấy mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên. Người lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hành hoá (không áp dụng đối với người lấy mẫu  nhằm mục đích chứng nhận sự phù hợp sản phẩm, hàng hoá của tổ chức chứng nhận) được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu.”
Phương án 2: “3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về lấy mẫu, thực hiện lấy mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên.”

	153. 
	Chưa có
	Đề nghị bổ sung vào Dự thảo quy định kiểm tra tối thiểu 1 chỉ tiêu chất lượng trong tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Dự thảo Nghị định chưa đề cập đến việc kiểm tra tối thiểu 1 chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng. Hiện tại việc kiểm tra chất lượng TACN trên cạn nhập khẩu tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP quy định kiểm tra tối thiểu 1 chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng (Mục 19 mẫu số 12.TACN và đang 

được Cục Thú y thực hiện theo mục 22 mẫu 20a thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi TT 25/2016/TT
BNNPTN
	Cục Thú y
	Không tiếp thu: vì ở trên đã nêu:  Nội dung, trình tự và thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	154. 
	Khoản 14, Điều 1:

“3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản …… xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hành hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu.”
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung:

“3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường…để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hành hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấnvà cấp chứng chỉ/chứng nhận nghiệp vụ lấy mẫu.”
	Đảm bảo chặt chẽ, đúng tình hình thực tế.
	Kiên Giang
	Không tiếp thu:

Cấp “chứng chỉ/chứng nhận nghiệp vụ lấy mẫu.” phải là cơ sở đào tạo hoặc  phải có quy định trình tự thủ tục cấp.

Trong trường hợp này, hoạt động tập huấn mục đích để phổ biến triển khai các quy định liên quan đến lấy mẫu, thông nhất hoạt động quản lý chất lượng.

	155. 
	Đề nghị bổ sung quy định về nguyên liệu thức ăn dùng chung trong thủy sản và chăn nuôi tại dự thảo Nghị định

Thực tế hiện nay một loại nguyên liệu thức ăn đang được dùng chung trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản. Tuy nhiên, các quy định quản lý đối tượng này đang chịu tác động bởi 2 hệ thống văn bản là Luật Thủy sản và Luật Chăn nuôi. Do đó rất khó khăn trong công tác xử  lý (ví dụ: sai số cho phép trong kiểm tra chất lượng; quy định về hợp quy, quy định về xử lý vi phạm hành chính, quy định kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu). Vì vậy, cần có quy định thống nhất về thức ăn dùng chung trong chăn nuôi và thủy sản.

Tổng cục Thủy sản và Cục Chăn nuôi đang thực hiện sửa đổi song song 02 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản trong năm 2021. Vì vậy, đề nghị 02 đơn vị thống nhất nội dung để quy định nội dung này tại một Nghị định.
	Vụ PC
	Giải trình:

Nội dung liên quan đến xử lý nhập khẩu thức ăn dùng chung đã đề xuất xử lý tại Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT.

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu sử dụng chung làm nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản và thức ăn chăn nuôi lựa chọn Tổng cục Thuỷ sản hoặc Cục chăn nuôi.

- Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thức ăn thuỷ sản thực hiện theo quy định về chất lượng sản phẩm hàng hoá. Trong trường hợp quy định về nhập khẩu thức ăn chăn nuôi khác với quy định về Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đề nghị Vụ Pháp chế có ý kiến với Cục Chăn nuôi điều chỉnh Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi cho phù hợp.

	156. 
	Khoản 14, Điều 1:

“3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản …… xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hành hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu.”
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung:

“3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường…để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hành hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn và cấp chứng chỉ/chứng nhận nghiệp vụ lấy mẫu.”
	Đảm bảo chặt chẽ, đúng tình hình thực tế.
	Hòa Bình
	Không tiếp thu, vì: Cấp “chứng chỉ/chứng nhận nghiệp vụ lấy mẫu.” phải là cơ sở đào tạo hoặc  phải có quy định trình tự thủ tục cấp. Trong trường hợp này, hoạt động tập huấn mục đích để phổ biến triển khai các quy định liên quan đến lấy mẫu, thông nhất hoạt động quản lý chất lượng.

	157. 
	Khoản 14, Điều 1 Sửa đổi khoản 3 Điều 29 “3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về lấy mẫu, thực hiện lấy mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên. Người lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hành hoá phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu.”
	- Đề nghị sửa thành: “3. Lấy mẫu kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Người lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu phải được đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu và cấp giấy chứng nhận”
	- Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì không thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi thủy sản…, vì chưa có cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện 2. Hiện nay, việc tập huấn Bộ NN&PTNT đã giao cho Trường Cán bộ Quản lý NN và PTNT 1, 2 triển khai thực hiện. Mặc khác, thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản quy trình lấy mẫu cũng tương tự
	Cục Thú y
	Không tiếp thu:

-  Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nội dung này phù hợp với quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường (Thông tư 26/2012/TT-BKHCN).

- Trong trường hợp này, hoạt động tập huấn mục đích để phổ biến triển khai các quy định liên quan đến lấy mẫu, thông nhất hoạt động quản lý chất lượng.

- Trong trường hợp  Trường Cán bộ Quản lý NN và PTNT 1 tổ chức tập huấn,  Tổng cục Thuỷ sản tham gia  tập huấn. Như vậy vẫn đảm bảo quy định “ phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu”

	158. 
	Tại điểm b, khoản 15, Điều 1 quy định sửa đổi điểm b, khoản 4, Điều 30
	“b) Trình tự, thủ tục nhập khẩu loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để làm thức ăn thủy sản thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.” là chưa chính xác vì Điều 29 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định về kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu. Quy định về nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trường thủy sản được quy định tại Điều 30; do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa cho phù hợp
	Lào Cai
	Không tiếp thu, vì:

Quản lý thuỷ sản sống nhập khẩu làm thức ăn tươi sống căn cứ vào Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Vì vậy, việc bổ sung loài mới phải thực hiện theo quy định về cập nhật Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh.

	159. 
	Điều 1, khoản 15 điểm b: Sửa đổi Khoản 4 Điều 30 Không được sử dụng loài thuỷ sản cùng chi với loài thủy sản nuôi để làm thức ăn tươi sống cho loài thủy sản nuôi đó
	Đề nghị bỏ nội dung này: Không bổ sung điểm này
	thừa, không có ý nghĩa khoa học và thực tiễn
	Nghệ an
	Không tiếp thu: Nội dung này để đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn sinh học. Quy định này phù hợp với quy định về thú y và tiêu chuẩn quốc tế.

	160. 
	khoản 4 Điều 30 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (Điểm b khoản 15 Điều 1 dự thảo Nghị định)
	Đề nghị làm rõ một số nội dung quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định 26/2019/NĐ-CP:

- Quy định về nhập khẩu thủy sản tươi sống dùng làm thức ăn thủy sản áp dụng phương thức quản lý theo quy định về thức ăn thủy sản hay quy định về giống thủy sản hay quy định về thủy sản sống? Vì theo dự thảo quy định thì áp dụng kết hợp theo cả 03 phương thức quản lý: Khảo nghiệm theo pháp luật về giống thủy sản (điểm a khoản 4); nhập khẩu theo pháp luật về thức ăn thủy sản (điểm b khoản 4); danh mục theo pháp luật về thủy sản sống (điểm a khoản 4). Nếu quy định áp dụng kết hợp sẽ rất khó trong vấn đề xử lý liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn pháp luật.

- Bổ sung vào Tờ trình xây dựng Nghị định cơ sở khoa học để quy định: “Không được sử dụng loài thuỷ sản cùng chi với loài thủy sản nuôi để làm thức ăn tươi sống cho loài thủy sản nuôi đó”.
	Vụ PC
	Giải trình:

Quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP chưa có quy định về nhập khẩu thức ăn tươi sống (thuỷ sản sản sống làm thức ăn). Dẫn đến bị trống pháp lý. Trong thực tiễn việc sử dụng thuỷ sản sống làm thức ăn rất cần thiết trong sản xuất giống thuỷ sản. Vì vậy, cần bổ sung quy định này để có cơ sở pháp lý để quản lý. Thuỷ sản sống làm thức ăn tươi sống liên quan đến các quy định pháp lý về quản lý loài thuỷ sản sống được phép kinh doanh và quản lý thức ăn thuỷ sản.

- Khi nhập khẩu thuỷ sản sống làm thức ăn phải căn cứ vào danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh để quản lý như quản lý loài thuỷ sản còn sống.

- Khi loài thuỷ sản sống được sử dụng làm thức ăn thuỷ sản thì phải đáp ứng quy định về chất lượng, an toàn theo quy định về thức ăn thuỷ sản.

- Thức ăn tươi sống từ thuỷ sản sống còn chứa các nguy cơ lây chuyền dịch bệnh cho thuỷ sản nuôi. Vì vậy, phải có quy định kiểm soát an toàn dịch bệnh khi sử dụng thuỷ sản sống làm thức ăn.

- “Không được sử dụng loài thuỷ sản cùng chi với loài thủy sản nuôi để làm thức ăn tươi sống cho loài thủy sản nuôi đó”. Quy định để kiểm soát mầm bệnh và an toàn sinh học cho thuỷ sản nuôi.

Tài liệu làm căn cứ đề xuất: Aquaculture Facility Certification: Feed Mills (Best Aquaculture Practices Certification Standards, Guidelines) phát hành ngày ngày 15 tháng 6 năm 2020.
Đề xuất bỏ nội dung này. Lý do: Hiện tại chưa có quy định pháp lý quy định nội dung này để làm căn cứ.
Đề xuất bỏ nội dung quy định “Không được sử dụng loài thuỷ sản cùng chi với loài thủy sản nuôi để làm thức ăn tươi sống cho loài thủy sản nuôi đó”

	161. 
	Điều 30 điểm a khoản 4

“4. Nhập khẩu thủy sản tươi sống dùng làm thức ăn thủy sản: a) Tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu loài thuỷ sản có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để làm thức ăn thuỷ sản. Trường hợp loài thuỷ sản sống làm thức ăn thuỷ sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.
	Nội dung này đề nghị sửa thành: “4. Nhập khẩu thủy sản tươi sống dùng làm thức ăn thủy sản: a) Tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu loài thuỷ sản có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để làm thức ăn thuỷ sản. Trường hợp loài thuỷ sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.
	
	Bến Tre
	Tiếp thu

“4. Nhập khẩu thủy sản tươi sống dùng làm thức ăn thủy sản: a) Tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu loài thuỷ sản có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để làm thức ăn thuỷ sản. Trường hợp loài thuỷ sản  làm thức ăn thuỷ sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.

	162. 
	Tại điểm b, khoản 5, điều 32, Nghị định 26/2019/NĐ-CP: Sau khi công nhận kết quả khảo nghiệm, Tổng cục Thủy sản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung vào Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.
	Đề nghị sửa lại là:

Sau khi ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản thông báo công khai quyết định công nhận trên phương tiện thông tin đại chúng.
	Để có sự thống nhất với quy định đối với giống thủy sản, tại khoản 9, khoản 10, điều 1, dự thảo Nghị định sửa đổi.
	Nam Định
	Không tiếp thu

Sau khi bổ sung vào Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam Trong Thông tư” đã phải công khai theo quy định hiện hành.

	163. 
	Tại điểm c, khoản 2, điều 30, Nghị định 26/2019/NĐ-CP: Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu).
	 Đề nghị sửa lại là:

Đề cương nghiên cứu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
	Để có sự thống nhất với quy định đối với giống thủy sản, tại khoản 9, khoản 10, điều 1, dự thảo Nghị định sửa đổi.
	Nam Định
	Không tiếp thu

Lý do: Nhập khẩu để nghiên cứu khác với nhập khẩu để khảo nghiệm, đề cương nghiên cứu không nhất thiết phải Tổng cục Thuỷ sản phê duyệt

	164. 
	Điểm a khoản 15 Điều 1 dự thảo sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 30 
	Đề nghị xem xét, bổ sung điểm a khoản 15 Điều 1 dự thảo sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 30 theo hướng “b) Giấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam (đối với trường hợp nhập khẩu để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm) có đầy đủ nội dung: thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, thành phần chính, công dụng, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản), số lượng, khối lượng, phương án xử lý sản phẩm khi kết thúc hội chợ, triển lãm và trách nhiệm của các bên liên quan.”
	Bộ Công Thương
	Tiếp thu. Sửa thành:

“b) Giấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam (đối với trường hợp nhập khẩu để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm) có đầy đủ nội dung: thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, thành phần chính, công dụng, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản), số lượng, khối lượng, phương án xử lý sản phẩm khi kết thúc hội chợ, triển lãm và trách nhiệm của các bên liên quan.”

	165. 
	Tại điểm b khoản 15 (sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 30)
	Đề nghị quy định nộp “Quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm” cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan để minh bạch, đảm bảo việc doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.
	Bộ Tài chính
	Không tiếp thu, vì: Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hoá.

	166. 
	Đối với việc quản lý các cở sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh, giải trí thực hiện theo Điều 38, Luật Thủy sản. Tuy nhiên, pháp luật chưa hướng dẫn cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh cá cảnh. Do đó đề nghị dự thảo Nghị định bổ sung, hướng dẫn các quy định về điều kiện các cơ sở kinh doanh cá cảnh dùng làm cảnh, giải trí để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh trong quá trình quản lý
	Đắk Lắk
	Không tiếp thu, vì nội dung này được Luật Thủy sản 2017 quy định.

	167. 
	Khoản 16, Điều 1:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 36 như sau:

“1. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Các hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên”.

b)Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 36 như sau: 

“b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT.”
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1: “1. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Các hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng bãi triều, trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên”.
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 36: “3c) Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi diện tích ao nuôi hoặc thể tích lồng nuôi, tăng số lượng ao/lồng nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.” 

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 36: “5.Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi diện tích ao nuôi hoặc thể tích lồng nuôi; tăng số lượng ao/lồng nuôi; thay đổi đối tượng nuôi; thay đổi mục đích sử dụng.”

Lý do: Đảm bảo chặt chẽ, đúng tình hình thực tế.
	Kiên Giang
	Tiếp thu, có chính sửa
	- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 36: “3c) Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi diện tích, thể tích, số lượng, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng bè nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.”

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 36: “5.Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi diện tích, thể tích, số lượng ao/lồng bè nuôi; thay đổi đối tượng nuôi; thay đổi mục đích sử dụng.”

	168. 
	điểm b khoản 4 Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (Điểm b khoản 16 Điều 1 dự thảo Nghị định)

	Điểm b khoản 4 Điều 36 quy định “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương...”. Để đảm bảo tính khả thi, đề nghị cân nhắc xem xét năng lực thực tế của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh có nắm rõ được chi tiết quy hoạch, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của từng xã để xác nhận cho tổ chức, cá nhân hay không.
	Vụ PC
	Không tiếp thu, vì dự thảo quy định theo hướng mở, nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý thủy sản địa phương để xác định cơ sở nuôi nằm trong vùng được phép nuôi nhưng không trái với quy định của pháp luật.

	169. 
	Tại khoản 16 Điều 1 dự thảo Nghị định 26
	Bổ sung thêm quy định: Bỏ điểm b khoản 2 Điều 36
	Trong Tờ trình và bảng so sánh (giữa NĐ 26 với NĐ sửa đổi) bỏ nội dung tại điểm b khoản 2 Điều 36 để đơn giản hóa hồ sơ nhưng trong Dự thảo NĐ sửa đổi chưa nêu
	Khánh Hoà
	Nội dung bãi bỏ đã được bố cục tại Điều 2 của dự thảo, cách bố cục theo Nghị định 154

	170. 
	Điểm a khoản 16 Điều 1
	Bổ sung vào Điểm a khoản 16 Điều 1 dự thảo quy định về phân công cho cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh và cấp huyện trong việc tiếp nhận, thẩm định đăng ký NTTS lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực để phù hợp với nguồn lực của cấp tỉnh và cấp huyện
	Bộ Công an
	Hiện nay chưa có địa phương nào đề xuất nội dung này, nếu trong quá trình triển khai thực hiện nếu có địa phương đề xuất, Bộ sẽ nghiên cứu xử lý. 

	171. 
	Tại khoản 16 Điều 1
	đề nghị sửa đổi tên khoản và bổ sung một điểm để quy định sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 36 như sau:

“16. Sửa đổi khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 36 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 36 như sau:

b) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 36 như sau:

“c) Báo cáo đánh giá ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền theo quy định”

c) Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 36 như sau:”
	Bộ quốc phòng
	Không tiếp thu, vì nội dung này đã được kiểm soát khi thực hiện giao, cho thuê khu vực biển.


	

	172. 
	Khoản 16, Điều 1:
a) Sửa đổi khoản 1 Điều 36 như sau:

“1. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Các hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên”.

b) Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 36 như sau:

“b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT.”
	Đề nghị bổ sung sửa đổi thêm khoản 1, điểm c khoản 3 và khoản 5 Điều 36 như sau:

“1. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Các hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng bãi triều, trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên”.
“3c) Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi diện tích ao nuôi hoặc thể tích lồng nuôi, tăng số lượng ao/lồng nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.”

“5.Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi diện tích ao nuôi hoặc thể tích lồng nuôi; tăng số lượng ao/lồng nuôi; thay đổi đối tượng nuôi; thay đổi mục đích sử dụng.”
	Đảm bảo chặt chẽ, đúng tình hình thực tế.
	Hòa Bình
	Tiếp thu, có chỉnh sửa:

- Chỉnh sửa, bổ sung điểm a khoản 16 Điều 1 của dự thảo như sau: “1. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Các hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng bãi triều, trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên”.
- Chỉnh sửa, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 36 Nghị định 26 như sau: “3c) Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi diện tích ao nuôi hoặc thể tích lồng nuôi, tăng số lượng ao/lồng nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.”

- Chỉnh sửa, bổ sung khoản 5 Điều 36 Nghị định 26 như sau: “5.Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi diện tích ao nuôi hoặc thể tích lồng nuôi; tăng số lượng ao/lồng nuôi; thay đổi đối tượng nuôi; thay đổi mục đích sử dụng.”

	173. 
	Điều 36, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	Đối với việc cấp Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè được thực hiện theo Điều 36, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ. Cho đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa cấp giấy chứng nhận cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản (nhất là những hộ dân đăng ký nuôi thủy sản lồng bè trên sông) do quy định việc giao, cho thuê, thu hồi đất để nuôi trồng thủy sản thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong khi đó Sở Tài nguyên và Môi trường không có căn cứ để xác lập cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên sông. Đề nghị dự thảo Nghị định bổ sung, hướng dẫn Điều 36 về việc giao, cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên sông để thuận lợi cho việc cấp Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè
	Đắk Lắk
	Không tiếp thu, vì tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ “điểm b khoản 2 Điều 36 Nghịn định 26”

	174. 
	Điểm a và b, khoản 17, Điều 1:

a) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 37 như sau: 

“c) Quyết định giao khu vực biển hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển hoặc hợp đồng thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”.

b) Bổ sung khoản 6 vào Điều 37 như sau: 

“6. Tổ chức, cá nhân nhận …. thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản đã được duyệt phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản …… về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	Đề nghị bỏ các nội dung này.

Lý do: 

Quy định này không phù hợp với Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ. 

Hồ sơ cấp Quyết định giao khu vực biển để NTTS phải có Giấy phép được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định bởi pháp luật chuyên ngành (Khoản 1 Điều 5 Nghị định). Nghĩa là, tổ chức, cá nhân phải được cấp Giấy phép NTTS trên biển trước, sau đó mới được cấp Quyết định giao khu vực biển để NTTS.  
	Kiên Giang
	Không tiếp thu 
	Do dự thảo đang sủa theo hướng giao KVB trước sau đó mới cấp phép NTTS trên biển

	175. 
	Khoản 17, Điều 1:

a) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 37 như sau: 

“c) Quyết định giao khu vực biển hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển hoặc hợp đồng thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”.

b) Bổ sung khoản 6 vào Điều 37 như sau: 

“6. Tổ chức, cá nhân …. trên biển theo khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản … và sử dụng khu vực biển.” 
	Khoản 4 Điều Điều 37 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cần trình bày rõ trường hợp cấp lại Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển khi "...có sự thay đổi, bổ sung thông tin” là những loại thông tin nào? (là chủ cơ sở, giấy tờ tùy thân hay địa chỉ liên hệ,...?); đồng thời, quy định phải có giấy tờ kèm theo chứng minh sự thay đổi đó trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép. 
	Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Thủy sản và phù hợp thực tiễn
	Kiên Giang
	Không tiếp thu vì

Nội dung này đã rõ không cần bổ sung vì tất cả các nội dung trong giấy phép có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo Mẫu số 29.NT Phụ lục III sửa đổi, bổ sung như đề xuất dự thảo

Và khi đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định
	

	176. 
	Điểm a và b, khoản 17, Điều 1:
a) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 37 như sau:

“c) Quyết định giao khu vực biển hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển hoặc hợp đồng thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”.

b) Bổ sung khoản 6 vào Điều 37 như sau:

“6. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để …… thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản đã được duyệt phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản …… về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	Đề nghị bỏ các nội dung này.


	Quy định này không phù hợp với Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Hồ sơ cấp Quyết định giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải có Giấy phép được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định bởi pháp luật chuyên ngành (Khoản 1 Điều 5 Nghị định). Nghĩa là, tổ chức, cá nhân phải được cấp Giấy phép NTTS trên biển trước, sau đó mới được cấp Quyết định giao khu vực biển để NTTS.
	Hòa Bình
	Xin ý kiến Bộ Tài nguyên và MT thống nhất sửa đổi quy định tại NĐ 11/2021 và NĐ 26 về Giao khu vực biển trước khi Cấp giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển để phù hợp với thực tiễn và giảm thủ tục hành  chính.
Tiếp thu, đề nghị bỏ khoản 6
	

	177. 
	điểm a, khoản 5, Điều 37 Nghị định 26/2019/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 5, Điều 37 Nghị định 26/2019/NĐ-CP như sau:

"a) Giấy phép bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Giấy phép bị tẩy, xóa, thay đổi nội dung; không thực hiện đúng các nội dung đã quy định trong Giấy phép hoặc có đề nghị của cơ quan chức năng;”
	Kiên Giang
	Không tiếp thu vì: đề nghị của cơ quan chức năng cũng phải căn cứ trên các quy định
	

	178. 
	Điều 37, Nghị định 26/2019/NĐ-CP
	Bổ sung quy định tại Điều 37, Nghị định 26/2019/NĐ-CP các nội dung: 

- Đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép NTTS trên biển;

- Thời gian có hiệu lực của Giấy phép NTTS trên biển;

- Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép NTTS trên biển (trong trường hợp Giấy phép có thời hạn).
	Kiên Giang
	Không tiếp thu đối với:

- Đối tượng đã được quy định tại điều 37, 38;

- Thời gian giấy phép đã được

sửa đổi, bổ sung của dự thảo tại mẫu Giấy phép NTTS  trên biển;
	Tiếp thu bổ sung trường hợp giấy phép có thời hạn khi hết hiệu lực vào khoản 4, Điều 37, 38

	179. 
	Tại khoản 17 Điều 1
	Đề nghị sửa đổi tên khoản và bổ sung một điểm để quy định sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 37 như sau:

“17. Sửa đổi điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 và bổ sung khoản 6 vào Điều 37 như sau:

a) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 37 như sau:

b) Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 37 như sau:

“b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an về ảnh hưởng đối với quốc phòng, an ninh và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đơn vị có liên quan và xem xét cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo Mẫu số 31.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này nếu đáp ứng các quy định. Trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”

c) bổ sung khoản 6 vào Điều 37 như sau:”.
	Bộ quốc phòng
	Không tiếp thu
	Đơn giản hóa nội dung điểm b t

	180. 
	khoản 6 Điều 37, khoản 6 Điều 38 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (Điểm b khoản 17, khoản 18 Điều 1 dự thảo Nghị định)

	Đề nghị là rõ cơ sở pháp lý quy định trường hợp “mượn” góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tại khoản 6 Điều 37, khoản 6 Điều 38 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Vì tại Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển không điều chỉnh đối với trường hợp này.
	Vụ PC
	Tiếp thu, đề nghị bỏ quy định này, vì Luật Thủy sản năm 2017 không quy định cho tổ chức, cá nhân có quyền này và cũng không giao cho Chính phủ quy định nội dung này.

	181. 
	Khoản 18, Điều 1:

“6. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản ….. thông tin trong Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 4 Điều này. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không ……c duyệt phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực …… nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	Bỏ nội dung bổ sung khoản 6 vào Điều 38 Nghị định 26/2019/NĐ-CP như dự thảo
	Không phù hợp quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ.
	Kiên Giang
	Không tiếp thu
	Hiện nay đang thiếu quy định đối với trường hợp nêu tại khoản 6

	182. 
	Tại khoản 17, khoản 18, khoản 19
	Đề nghị Bộ NN và PTNT căn cứ quy định của Luật biển, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về việc giao khu vực biển và tổng hợp ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.
	Bộ Tài chính
	Xin thêm ý kiến Bộ Tài nguyên và MT thống nhất sửa đổi quy định tại NĐ 11/2021 và NĐ 26 về Gao khu vực biển trước khi Cấp giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển để phù hợp với thực tiễn và giảm thủ tục hành  chính.

	183. 
	Tại điểm a khoản 17 Điều 1 (sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 37)
	đề nghị bỏ quy định này để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	Bộ TNMT
	

	184. 
	Tại khoản 17 và 18 Điều 1 (bổ sung khoản 6 vào Điều 37, bổ sung khoản 6 Điề 38)
	Đề nghị xem xét, cân nhắc việc bổ sung “Tổ chức, cá nhân… mượn” quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, bởi Luật Thủy sản năm 2017 không quy định cho tổ chức, cá nhân có quyền này và cũng không giao cho Chính phủ quy định nội dung này.
	Bộ TNMT
	Tiếp thu, đề nghị bỏ quy định này.

	185. 
	Khoản 18, Điều 1 

(bổ sung)
	Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 5, Điều 38,Nghị định 26/2019/NĐ-CP như sau:

"a) Giấy phép bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Giấy phép bị tẩy, xóa, thay đổi nội dung; không thực hiện đúng các nội dung đã quy định trong Giấy phép hoặc có đề nghị của cơ quan chức năng;”
	Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Thủy sản và phù hợp thực tiễn.
	Kiên Giang
	Không tiếp thu vì: đề nghị của cơ quan chức năng cũng phải căn cứ trên các quy định
	

	186. 
	
	Bổ sung quy định tại Điều 38, Nghị định 26/2019/NĐ-CP các nội dung: 

- Thời gian có hiệu lực của Giấy phép NTTS trên biển;

- Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép NTTS trên biển.
	
	Kiên Giang
	Không tiếp thu đối với:

- Đối tượng đã được quy định tại điều 37, 38;

- Thời gian giấy phép đã được

sửa đổi, bổ sung của dự thảo tại mẫu Giấy phép NTTS  trên biển;
	Tiếp thu bổ sung trường hợp giấy phép có thời hạn khi hết hiệu lực vào khoản 4, Điều 37, 38

	187. 
	Điều 1, Khoản 17, điểm b: Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản đã được duyệt phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này.
	Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, nhưng không tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã được duyệt trước đây thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này 
	Vì Tổ chức/cá nhân không tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản nữa thì sao lại phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều 37 Nghị định 26
	Nghệ an
	Không tiếp thu vì Dự thảo Nghị định đã bao hàm các nội dung của đơn vị đề xuất

Không tiếp tục thực hiện dự án NTTS sản cũ nhưng thực hiện dự án NTTS mới thì cần cấp giấy phép NTTS

	188. 
	Điểm a khoản 2 điều 34: a) Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi sổng thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, không làm ảnh hưởng đến môi trường;
	Điểm a khoản 2 điều 34: a) Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi sổng thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy, bảo hộ an toàn lao động; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, không làm ảnh hưởng đến môi trường;
	Lý do: Tại điểm c điều 38 Luật Thủy sản có quy định: Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động; và đặc thù của nuôi cá lồng bè là trên sông/biển do vậy cần quy định có các thiết bị bảo hộ đảm bảo an toàn cho người lao động
	Phú Thọ 
	Không tiếp thu, vì điểm này quy định  về điều kiện cơ sở hạ tầng.
	

	189. 
	Điểm a khoản 3 Điều 35 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định: "a) Cơ sở có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;"
	"Cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi trồng thuỷ sản là điều kiện bắt buộc đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản."
	
	Sóc Trăng 
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính
	

	190. 
	Tại Điều 35 Nghị định 26 Chưa có
	Bổ sung nội dung: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản
	Để có căn cứ Cấp lại cho các tổ chức/cá nhân khi có trường hợp: - Bị mất, hư hỏng - Thay đổi thông tin tổ chức, các nhân trong giấy chứng nhận - Thay đổi điều kiện nuôi trồng thủy sản
	Nghệ an
	Không tiếp thu, vì hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản là 24 tháng
	

	191. 
	Nội dung sửa đổi Khoản 7 Điều 35  trong Nghị định
	c) Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản này, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ cơ sở điều kiện nuôi trồng thủy sản và thông báo thông tin trên trên trang thông tin của Bộ NNPTNT/Tổng cục Thủy sản và theo quy định hiện hành.
	Thống nhất cách quy định trong văn bản về việc công khai
	Trung tâm 3K
	Không tiếp thu, vì quy định đã rõ.
	

	192. 
	Khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị định sửa đổi: Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 35; điểm b khoản 2 Điều 36
	Đề nghị bổ sung nội dung: Tờ khai phải có xác nhận của chính quyền địa phương UBND cấp xã (vào tờ khai) về vị trí cơ sở nuôi trồng thủy sản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng mặt nước của địa phương đó.

Lý do: 
- Chính quyền địa phương nắm rõ quy hoạch về sử dụng đất, mặt nước của địa phương đó. - Giúp chính quyền địa phương theo dõi nắm được tình hình phát triển nuôi thủy sản tại địa phương mình thông qua việc xác nhận vào tờ khai của cơ sở nuôi (để có cơ sở hòa giải hoặc giải quyết các tranh chấp vị trí neo đậu lồng bè về sau). Trên cơ sở đó Cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh căn cứ vào Quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của địa phương để cấp giấy xác nhận
	Vĩnh Long
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính
	

	193. 
	Tại khoản 16, Điều 1 đề nghị bổ sung thêm nội dung điều chỉnh như sau: Sửa đổi khoản 2, Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP
	Sửa đổi khoản 2, Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP: “2. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; 

c) Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở và chính quyền địa phương.
	Lào Cai
	Không tiếp thu, vì phát sinh thêm thủ tục
	

	194. 
	Tại điểm b, khoản 16, Điều 1 dự thảo
	+ Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Đề nghị điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ từ 5 ngày làm việc thành 10 ngày làm việc do khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết; cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh cần phối hợp với cơ quan quản lý vị trí nơi đặt lồng bè để xem xét mức độ ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy, công trình thủy lợi, thủy điện; do vậy thời gian giải quyết thủ tục hành chính cần thời gian dài hơn. 

+ Đề nghị bổ sung thời hạn giấy Xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè là 24 tháng tại Mẫu số 28.NT ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ, bằng thời hạn quy định đối với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản tại Điều 35 Nghị định 26/2019/NĐ-CP. 

+ Đề nghị thêm cụm từ “Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này” cho chính xác như sau: “b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp 3 Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT. Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.”
	Lào Cai
	Không tiếp thu, vì:

- Thời gian giải quyết hồ sơ 10 ngày làm việc là không phù hợp, gây ách tắc hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

- Bổ sung thời hạn giấy Xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè là 24 tháng là không phù hợp gây khó khăn cho người dân không cần thiết, vì khi có sự thay đổi đã có quy định đăng ký lại.


	

	195. 
	Tại Điều 36:

Đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi thủy sản chủ lực.
	- Tại Khoản b, khoản 2: Đề nghị bổ sung thêm: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, .... khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, hoặc giấy xác nhận chủ hộ được nuôi trồng thủy sản trong vùng cho phép của chính quyền địa phương nơi trực tiếp sản xuất”. 

- Tại điểm b, khoản 4: Đề nghị chỉnh sửa bổ sung thành: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc……. Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT ban hành kèm theo Nghị định này”.
	Lý do: Là cụ thể hóa cơ sở pháp lý cho chủ hộ được nuôi trồng thủy sản
	Hà Tĩnh
	
	

	196. 
	Điểm b, Khoản 4, Điều 36 quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT”
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT ban hành kèm theo Nghị định này.
	Bổ sung tích hợp biểu mẫu vào Nghị định hoặc dẫn chứng theo Nghị định cho cụ thể.
	Quảng Trị
	Tiếp thu, vì Nghị định 26 đã quy định nội dung này
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

	197. 
	16. Bổ sung điểm b khoản 2 Điều 36 trong Nghị định 26 như sau


	Thêm văn bản chấp thuận được nuôi trồng thủy sản của cấp có thẩm quyền tại  địa phương
	Thực tế người dân đang nuôi nhưng có thể chưa được quy hoạch trước đây hoặc vướng về quy hoạch, chưa tới thời kỳ thu hồi đất mặt nước,... đủ điều kiện để đăng ký  nuôi trồng thủy sản hợp pháp, có quản lý.  
	TT Huế
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này
	

	198. 
	Tại điểm b, khoản 2, điều 36, thành phần hồ sơ có nội dung “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện…nuôi trồng thủy sản”
	Thay thế trong thành phần hồ sơ bằng “Giấy xác nhận địa điểm nuôi trồng thủy sản” do chính quyền cơ sở xác nhận. Lý do: Điểm b, khoản 2, điều 36 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 đã được bãi bỏ trong dự thảo nghị địnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/20 19/NĐ-CP . Tuy nhiên, để chặt chẽ trong thành phần hồ sơ và là cơ sở để không xảy ra tranh chấp về diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức và cá nhân
	Lai Châu
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này
	

	199. 
	Điểm b, khoản 2, Điều 35 và Điểm b, khoản 2, Điều 36 của Nghị định 26 

Quy định hồ sơ đề nghị có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”
	Đề nghị bỏ nội dung này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung thành: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản hoặc Giấy xác nhận của địa phương là hộ NTTS đủ điều kiện sử dụng diện tích mặt nước/ao hồ nuôi tại địa phương hoặc văn bản chấp thuận cho NTTS của cơ quan có thẩm quyền của địa phương”.
	Đa phần các hộ nuôi ở một số tỉnh miền Trung là hộ nuôi nhỏ lẻ, theo qui mô hộ gia đình nên hầu hết các hộ nuôi đều không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng, vì vậy rất khó để triển khai thủ tục này.
	Quảng Ngãi
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này
	

	200. 
	Điểm b, mục 2 Điều 36. Đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực


	b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản; hoặc văn bản chấp thuận được phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều, giao thông đường thủy của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh hoặc của Cục đường thủy.
	Quy định hiện nay ở các văn bản chưa rõ ràng, chưa cụ thể vì vậy nhiều địa phương chưa thể triển khai việc thực hiện cấp Giấy xác nhận đăng ký lồng bè cho người nuôi thủy sản.
	Hà Nội
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này 
	

	201. 
	Về đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (điểm b khoản 16 Điều 1 Dự thảo sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP)
	Dự thảo quy định về trình tự, đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ “căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét cấp Giấy xác nhận”. Quy định này là chưa hợp lý cho trường hợp đăng ký lại khi giấy xác nhận đăng ký bị mất, bị rách, thay đổi chủ cơ sở nuôi - đây là các yếu tố không liên quan đến kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương. 

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng đối với trường hợp cấp lại do thay đổi diện tích ao nuôi; đối tượng nuôi, mục đích sử dụng thì mới căn cứ vào kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để cấp lại.
	VCCI
	Không tiếp thu
Theo quy định của pháp luật về đất đai việc NTTS phải tuân thủ mục đích sử dụng đất; khi cấp mới hoặc cấp lại thì cơ sở NTTS vẫn phải tuân thủ  quy định nêu trên và thực tế hiện nay đang áp dụng bình thường.
	

	202. 
	Điểm b Khoản 2, Điều 36 NĐ 26:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;
	Điểm b Khoản 2, Điều 36 NĐ 26:

Giấy chứng nhận hoặc hợp đồng sử dụng đất khi được giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản; văn bản chấp thuận hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Chi cục Đê điều &PCLB hoặc cơ quan quản lý đường thủy cấp đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông.

Lý do:

Căn cứ:

1. Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;

2. Quyết định số:  2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013  và các văn bản hướng dẫn luật đất đai bao gồm:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

4. Luật phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2000.

5. Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014.

Lý do:

- Luật đất đai năm 2013 và các nghị đinh hướng dẫn thi hành không quy định về giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông  trong phạm vi công trình thủy lợi, thủy điện… trường hợp nuôi trồng thủy sản không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Các hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên sông phải chịu sự điều chỉnh của Luật đê điều; Luật giao thông đường thủy nội địa
	Bắc Ninh
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này
	

	203. 
	Khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị định sửa đổi: Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 35; điểm b khoản 2 Điều 36. 
	Đề nghị  bổ sung nội dung: hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương UBND cấp xã (vào tờ khai) về vị trí cơ sở nuôi trồng thủy sản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng mặt nước của địa phương đó.
	- Chính quyền địa phương nắm rõ quy hoạch về sử  dụng đất, mặt nước của địa phương đó.

- Giúp chính quyền địa phương theo dõi nắm được tình hình phát triển nuôi thủy sản tại địa phương mình thông qua việc xác nhận vào tờ khai của cơ sở nuôi (để có cơ sở hòa giải hoặc giải quyết các tranh chấp vị trí neo đậu lồng bè về sau). Trên cơ sở đó cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh căn cứ vào quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của địa phương để cấp giấy xác nhận.
	Hội Nghề cá Việt Nam
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này
	

	204. 
	điểm a khoản 2 Điều 36

a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; 
	Nội dung này đề nghị sửa thành: a) Đơn đăng ký (có xác nhận của cơ quan quản lý địa phương về quy hoạch, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản) theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; Lý do: Do địa phương quản lý về quy hoạch sử dụng đất nên nắm thông tin chính xác về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
	Bến Tre
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này
	

	205. 
	Chương III, Mục 3, Điều 36. Khoản 2
	Hồ sơ đăng ký theo quy định hiện nay thành phần hồ sơ yêu cầu "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất, quyết định giao khu vực biển, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản hoặc đã hết hạn giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản". Nhưng thực tế do một số tỉnh chưa có quy hoạch không gian biển trong đó có Quảng Ninh. Nên hầu hết các địa phương trên cả nước đều vướng mắc khó cho việc cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi chủ lực. Điều này cũng làm ảnh hưởng việc lưu thông hàng hóa xuất khẩu sang các nước.

Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận NTTS lồng bè, đối tượng NTTS chủ lực: Không nên quy định cứng phải có hồ sơ pháp lý về giao đất, mặt nước (nếu có thì tốt); chỉ cần cơ sở có giấy xác nhận của địa phương (cấp huyện) là cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện giao đất, mặt nước theo quy định (cơ sở nuôi đã triển khai nuôi theo quy hoạch của địa phương từ nhiều năm nay và tuân thủ các quy định hiện hành về nuôi trồng thủy sản).

Chưa quy định điều kiện đảm bảo an toàn đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản.
	Bổ sung sau quy định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất, quyết định giao khu vực biển, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản hoặc đã hết hạn giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản cụm từ “hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, mặt nước do UBND cấp huyện cấp” 

Đề nghị điều kiện đảm bảo an toàn đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản  
	Sở NN Quảng Ninh
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này
	

	206. 
	Dự thảo đã  bãi bỏ điểm b khoản 2 điều 36
	2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

b) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương cho cơ sở nuôi trồng thủy sản phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển về NTTS tại địa phương.

Lý do: 

Khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển NTTS tại địa phương để xem xét, cấp giấy xác nhận Mẫu số 28.NT Nhưng hiện nay việc tiếp nhận và xem xét hồ sơ không xác định được vị trí cơ sở nuôi có nằm trong kế hoạch phát triển của địa phương hay không nên cần phải xác minh mất thời gian
	Trà Vinh
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính và tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo đã bãi bỏ điểm này
	

	207. 
	Sửa đổi phần Dự thảo Nghị định sửa đổi

b) Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 36 như sau: 


	Căn cứ quy định kế hoạch sử dụng đất mặt nước nuôi trồng thủy sản tại địa phương là chưa phù hợp, lý do: Thành phần hồ sơ không có quy định về kế hoạch phát triển thủy sản.

Lý do:

Theo khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 26. Hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực không có quy định về kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Trong thành phần hồ sơ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; (do ngành Tài nguyên và Môi trường cấp). Tuy nhiên kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn)
	TT Huế
	Không tiếp thu, vì muốn quy định thông thoáng để dễ triển khai thực hiện nhưng vẫn đảm bảo theo quy định, tính nghiêm minh của pháp luật nên dự thảo đã tiếp cận theo quy định này.
	

	208. 
	Điểm b, khoản 4, Điều 36
	Đề nghị giữ nguyên, không sửa đổi trong bản dự thảo
	Trong bản dự thảo đưa ra còn chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể với cụm từ “…cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định….” sẽ gây khó khăn cho các địa phương triển khai thực hiện. 
	Lai Châu
	Không tiếp thu, vì dự thảo quy định nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý thủy sản địa phương
	

	209. 
	      Điểm b, khoản 16, điều 1: Sửa đổi điểm b, khoản 4, Điều 36: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT.”
	Đề nghị làm rõ cụm từ: quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể: “cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận” thì cần điều kiện gì, thủ tục giấy tờ gì và cách thức làm như thế nào?
	  Đề nghị quy định rõ cách thức, điều kiện, thủ tục giấy tờ để tiến hành mục này. Nếu không quy định rõ thì sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.
	Ninh Bình
	Không tiếp thu, vì dự thảo quy định nhằm nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý thủy sản địa phương để xác định cơ sở nuôi nằm trong vùng được phép nuôi
	

	210. 
	Điểm b khoản 4 Điều 36: “b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT.”
	Điểm b khoản 4 Điều 36: “b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh căn cứ quy định, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương để xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT.”
	Lý do: như thời hạn đối với giải quyết thủ tục Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản tại điều 35 của Nghị định; và khi nhận được hồ sơ đề nghị, Sở NN và PTNT các tỉnh sẽ phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn xin ý kiến của các bên liên quan vị trí nuôi lồng bè có ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy, hành lang bảo vệ đê, trùng với các quy hoạch bến bãi, khai thác khoáng sản và có tranh chấp hay không?
	Phú Thọ 
	Không tiếp thu, vì: Thời gian giải quyết hồ sơ 10 ngày làm việc là không phù hợp, gây ách tắc hoạt động sản xuất, xuất khẩu.
	

	211. 
	Về thời hạn giấy Đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè: Không có thời hạn
	Đề nghị thời hạn giấy đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè là 24 tháng
	Lý do: Vì cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè là một dạng đặc biệt của Cơ sở nuôi trồng thủy sản do vậy thời hạn cũng như đối với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản tại điều 35 Nghị định
	Phú Thọ 
	Không tiếp thu, vì: không phù hợp gây khó khăn cho người dân không cần thiết, khi có sự thay đổi đã có quy định đăng ký lại.
	

	212. 
	Tại điểm c, khoản 2, Điều 36: "Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở" 
	Đề nghị điều chỉnh thành "Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực nuôi có xác nhận của chủ cơ sở".
	Nhằm xác định rõ vị trí vùng nuôi trên bản đồ quy hoạch. 


	Đồng Tháp 
	Tiếp thu
	Tại điểm c, khoản 2, Điều 36:  điều chỉnh thành "Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực nuôi có xác nhận của chủ cơ sở".

	213. 
	Điểm c khoản 2 Điều 36 của Nghị định 26

 quy định thành phần hồ sơ  về “ Sơ đồ vị trí ao nuôi/ lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở
	Đề nghị ghi rõ sơ đồ chi tiết tọa độ hay sơ đồ vẽ mô phỏng ao nuôi
	Ghi rõ để cơ sở dễ thực hiện và cơ quan quản lý nhà nước dễ kiểm tra
	Quảng Ngãi
	Tiếp thu
	

	214. 
	Chương III, Mục 3, Điều 34, khoản 2.
	Hiện nay chưa quy định rõ cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng: Vật liệu nổi áp dụng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nào. Nên người dân thường sử dụng phao xốp làm vật liệu nổi gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan do vật liệu có độ bền kém, dễ bị vỡ vụn khi gặp bão.
	Bổ sung quy định cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng (sau đây được gọi là nuôi lồng bè) đề nghị sửa bổ sung cụ thể như sau: Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu theo QCVN, TCVN, Tiêu chuẩn kỹ thuật, Quy chuẩn ngành hoặc địa phương… (không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi)
	Sở NN Quảng Ninh
	Không tiếp thu, vì Nghị định không thể viện dẫn các QCVN, TCVN và nếu cơ sở sử dụng vật liệu gây ô nhiễm môi trường, gây độc hại cho thủy sản nuôi sẽ bị xử lý vi phạm
	

	215. 
	Tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 26/2019/NĐ-CP

“1. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân”
	Đề nghị bỏ từ “thu hồi” trong khoản 1 và chỉnh sửa thành:

“1. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân”.
	Lý do: Quy định như trong Nghị định sẽ có nghĩa là Cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh chỉ thu hồi Giấy chứng nhận khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân; còn nếu không có yêu cầu của tổ chức, cá nhân thì cơ quan quản lý nhà nước không được thu hồi. Mặt khác, tại khoản 5 Điều này của dự thảo đã có quy định khi thu hồi Giấy chứng nhận.
	BR-VT
	Không tiếp thu, vì đã có quy định cụ thể về thu hồi tại khoản 5 Điều này
	


	216. 
	Sửa đổi khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 36 như sau
a) Sửa đổi khoản 1 Điều 36 như sau:

“1.Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Các hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên”.
	“1.Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè (Các hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký bao gồm nuôi thủy sản bằng lồng, giàn treo, đăng quầng trên biển, sông, hồ và đầm phá tự nhiên”), đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, các đối tượng thủy sản nuôi khác có diện tích từ ....ha trở lên và/hoặc sản lượng từ........tấn/vụ trở lên.

Lý do: 

- Đối tượng thủy sản chủ lực hiện nay chỉ có tôm nước lợ và cá tra. Trên thực tế còn rất nhiều đối tượng khác có diện tích và sản lượng nuôi lớn phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Xu thế hiện nay, các nhà nhập khẩu quan tâm nhiều đến nguồn gốc sản phẩm, quy định minh bạch về truy xuất nguồn gốc cho tất cả các sản phẩm nhằm đảm bảo kiểm soát được chất lượng, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và tránh gian lận xuất xứ (để hưởng thuế suất ưu đãi trong các hiệp định thương mại tự do, hoặc tránh áp thuế trừng phạt)

- Các đối tượng nuôi khác là những đối tượng nào?, diện tích, sản lượng bao nhiêu? Đề nghị Tổng cục Thủy sản nghiên cứu đề xuất.
	Cục CB &PTTTNS
	Không tiếp thu, vì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Luật TS quy định chỉ đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, nuôi lồng bè mới phải đăng ký.
	

	217. 
	Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2019/NĐ-CP: Chưa có sự thống nhất về nội dung tại điều 35 và 35 đối với dự thảo Nghị định; dự thảo tờ trình và bảng so sánh Nghị định 26/2019/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2019/NĐ-CP không đề cập đến việc bỏ điểm b, khoản 2 của Điều 35 và 36 nhưng trong dự thảo tờ trình và bảng so sánh Nghị định 26/2019/NĐ-CP đã bỏ nội dung này
	Hải Dương
	Đó là cách bố cục cửa dự thảo Nghị định (nội dung bỏ điểm b khoản 2 Điều 36 được quy định tại Điều 2 của dự thảo); tại bảng so sánh thì đã gạch ngang chữ

	218. 
	Tại điểm c, khoản 3, Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP:

“c) Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi diện tích ao nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở”.
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung: 

“c) Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi tổng diện tích mặt nước/thể tích lồng nuôi trồng, thay đổi diện tích ao nuôi/thể tích lồng nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở”.
	Chưa có quy định, đề nghị bổ sung đối với các trường hợp cơ sở thêm ao nuôi (thay đổi tổng diện tích mặt nước nuôi của cơ sở) chứ không thay đổi diện tích của ao nuôi.
	BR-VT
	Tiếp thu
	Tại điểm c, khoản 3, Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP sửa thành: “c) Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi tổng diện tích mặt nước/thể tích lồng nuôi trồng, thay đổi diện tích ao nuôi/thể tích lồng nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở”.


	219. 
	Tại Khoản 5, Điều 36, Nghị định 26:

“5. Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi diện tích ao nuôi; thay đổi đối tượng nuôi; thay đổi mục đích sử dụng”.


	Đề nghị sửa đổi, bổ sung: 

“5. Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi tổng diện tích mặt nước/thể tích lồng nuôi trồng, thay đổi diện tích ao nuôi/thể tích lồng nuôi; thay đổi đối tượng nuôi; thay đổi mục đích sử dụng”.

- Đồng thời đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi Mẫu số 27.NT của NĐ26 cho phù hợp
	Chưa có quy định, đề nghị bổ sung
	BR-VT
	Tiếp thu
	Tại Khoản 5, Điều 36, Nghị định 26:

“5. Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi tổng diện tích mặt nước/thể tích lồng nuôi trồng, thay đổi diện tích ao nuôi/thể tích lồng nuôi; thay đổi đối tượng nuôi; thay đổi mục đích sử dụng”.

	220. 
	K6Đ37

Bổ sung thêm từ “ xin” 

6. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản phải thực hiện thay đổi thông tin trong Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 4 Điều này. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản đã được duyệt phải thực hiện thủ tục  cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	6. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản phải thực hiện thay đổi thông tin trong Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 4 Điều này. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản đã được duyệt phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”


	Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản là đối tượng được cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản chứ không phải là chủ thể thực hiện việc cấp phép. Bổ sung làm rõ nghĩa nội dung của điểm này. 
	Thanh tra Bộ
	Không tiếp thu, vì là thủ tục hành chính được quy định nên không phải “xin”
	

	221. 
	Tại Điều 1, Khoản 18: Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản đã được duyệt phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này.
	Đề xuất bỏ nội dung này
	Vì Tổ chức/cá nhân không tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản nữa thì sao lại phải phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều 38 Nghị định 26 
	Nghệ an
	Không tiếp thu.
	VÌ đây là trường hợp: Tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án ntts trước, họ lập dự án khác

	222. 
	Tại điểm b, khoản 17, Điều 1 của Dự thảo Nghị định 26 bổ sung vào khoản 6 Điều 37 Nghị định 26/2019/NĐ-CP: “6. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản phải thực hiện thay đổi thông tin trong Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 4 Điều này. .. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	Bổ sung nội dung quy định cụ thể về hình thức “mượn” và quyền hạn, nghĩa vụ của các bên khi thỏa thuận cho mượn khu vực biển để nuôi trồng thủy sản. 
	Để đảm bảo tính pháp lý khi tổ chức, cá nhân mượn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển
	Khánh Hoà
	 Sẽ cân nhắc lại cụm từ “Mượn” nếu vẫn quy định sẽ nghiên cứu quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức cá nhận mượn…..  
	

	223. 
	Tại khoản 18 Điều 1 của Dự thảo Nghị định 26 bổ sung vào khoản 6 Điều 38 Nghị định 26/2019/NĐ-CP: “6. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản phải thực hiện thay đổi thông tin trong Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 4 Điều này. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản đã được duyệt phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	Bổ sung nội dung quy định cụ thể về hình thức “mượn” và quyền hạn, nghĩa vụ của các bên khi thỏa thuận cho mượn khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.
	Để đảm bảo tính pháp lý khi tổ chức, cá nhân mượn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển
	Khánh Hoà
	  Sẽ cân nhắc lại cụm từ “Mượn” nếu vẫn quy định sẽ nghiên cứu quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức cá nhận mượn…..  
	

	224. 
	Tại khoản 6 Điều 37

“6. Tổ chức, cá nhân…khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	Nội dung này đề nghị sửa thành:  “6. Tổ chức, cá nhân ……khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân được thuê, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.
	
	Bến Tre
	
	Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi nội dung khoản 6 Điều 37 này bảo đảm phù hợp

	225. 
	Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (khoản 17 Điều 1 Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều 37 Nghị định 26/2019/NĐ-CP)
	Điểm a khoản 17 Điều 1 Dự thảo bổ sung vào hồ sơ cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển phải có tài liệu là “quyết định giao khu vực biển hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển hoặc hợp đồng thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”.

Theo quy định tại Nghị định 11/2021/NĐ-CP, một trong các điều kiện để được giao khu vực biển là “tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao” (điểm a khoản 1 Điều 9). “Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” là “giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển được cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành” (khoản 6 Điều 2). Trong hồ sơ đề nghị giao khu vực biển phải có “Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp” (điểm b khoản 1 Điều 15). Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển có thể được xem là văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên trên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Như vậy, giữa quy định tại Nghị định 11/2021/NĐ-CP và Dự thảo đang có quy định mâu thuẫn, không thể thực hiện được khi xin cấp các giấy phép liên quan (theo Dự thảo thì Quyết định giao khu vực biển phải có trước giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển trong khi đó theo quy định tại Nghị định 11/2021/NĐ-CP thì giấy phép nuôi trồng thủy sản phải có trước). 

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại điểm a khoản 17 Điều 1 Dự thảo để đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật.
	VCCI
	Không tiếp thu. Vì

Điều 3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển thành như sau:

“b) Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp nuôi trồng thủy sản trên biển;”
	Mặt khác, để đơn giản hóa TTHC (cắt giảm thời gian giải quyết, không cần phải xin ý kiến của các Bộ Công An, Quốc phòng,… vì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển đã xin ý kiến các cơ quan này.

	226. 
	Điều 37 và Điều 38 của Nghị định 26 

Quy định về Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân…
	Bổ sung quy định về thời hạn giấy phép NTTS trên biển.
	Tại mẫu 31.NT Giấy phép NTTS trên biển có nội dung “thời hạn giấy phép” nhưng trong Nghị định lại không quy định. Nếu không quy định thì sửa mẫu 31.NT .
	Quảng Ngãi
	Tiếp thu.  Đã được sửa đổi, bổ sung của dự thảo tại mẫu Giấy phép NTTS  trên biển
	

	227. 
	Về cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 38 Nghị định 26/2019/NĐ-CP
	Điều 38 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định về trình tự cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, theo đó trong giai đoạn thẩm định hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ lấy ý kiến địa phương, các hiệp hội, các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, Nghị định 26/2019/NĐ-CP lại không quy định là sẽ lấy ý kiến về vấn đề gì? Căn cứ đâu để các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến cho ý kiến? Các cơ quan lấy ý kiến phải trả lời trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cho ý kiến.

Trong trường hợp nếu có một ý kiến không đồng ý thì cơ quan cấp phép sẽ báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định 26/2019/NĐ-CP cũng không quy định rõ Thủ tướng Chính phủ sẽ cho ý kiến trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến.

Các vấn đề trên liên quan đến quy trình cấp phép cho doanh nghiệp, vì vậy cần phải được thiết kế một cách rõ ràng để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định để quy định rõ những vấn đề trên.
	VCCI
	Tiếp thu, có chỉnh sửa theo hướng cắt giảm bớt đơn vị cần xin ý kiến vì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển đã xin ý kiến các cơ quan này.

Đối với việc cần xin ý kiến thì trong văn bản xin ý kiến sẽ nêu rõ nội dung xin ý kiến đối với từng Bộ, đơn vị được lấy ý kiến và quy định rõ thời gian phải trả lời trong văn bản.
	

	228. 
	Khoản 18 Điều 1: Về cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đảm bảo thống nhất với Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	
	Bộ Tư pháp 
	Tiếp thu 


	

	229. 
	đề xuất thêm đối với sửa đổi Nghị định số 26/2019/NĐ-CP:
	Mở rộng đối tượng cấp mã số nhận diện cơ sơ nuôi đối với tất cả cơ sở NTTS trên biển (hiện nay, chỉ quy định đối với cơ sở nuôi lồng bè. Tuy nhiên, các loại hình, đối tượng nuôi khác (như nhuyễn thể,…) cũng cần được cấp mã số do có hoạt động xuất khẩu để nhằm truy xuất nguồn gốc và thuận tiện trong công tác quản lý
	Kiên Giang
	Không tiếp thu, vì trước mắt tập trung triển khai với các đối tượng, hình thức nuôi dễ bị ảnh hưởng của bão lũ đối với người trông coi, sản xuất trên biển và đã bao gồm cả nhuyễn thể

	230. 
	đề xuất thêm đối với sửa đổi Nghị định số 26/2019/NĐ-CP: 
	- Nghiên cứu việc cấp đồng thời Giấy phép NTTS trên biển và mã số nhận diện cơ sở nuôi thủy sản trên biển (theo đề xuất trên). Chỉ cần sửa đổi biểu mẫu Giấy phép có thêm thông tin mã số cơ sở. Được vậy thì người dân không phải thực hiện nhiều thủ tục, hạn chế việc phát sinh các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của người dân mà mục tiêu quản lý Nhà nước cũng thuận tiện và được đảm bảo. (Thủ tục cấp Giấy đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực được thực hiện riêng và phân cấp cho UBND cấp huyện/xã thực hiện để giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân).
- Trong quá trình lấy ý kiến để cấp phép nuôi biển tại địa phương, cần quy định thêm lấy ý kiến của Hội Thủy sản tỉnh
	Kiên Giang
	Không tiếp thu, vì không phải tất cả tổ chức, cá nhân nuôi biển đều phải cấp phép
	

	231. 
	Điều 38  khoản 6  “6. Tổ chức, cá nhân……khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân thuê, mượn, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	Nội dung này đề nghị sửa thành: “6. Tổ chức, cá nhân……..khoản 2, 3 Điều này. Tổ chức, cá nhân được thuê, nhận góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và sử dụng khu vực biển.”
	Bến Tre
	Tiếp thu
	Sẽ xem xét lại cụm từ “Mượn”

	232. 
	Điểm a khoản 17 Điều 1 dự thảo và điểm c khoản 2 Điều 37 Nghị định 26/2019/NĐ-CP
	TTHC: Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (đối với khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý).

Đề nghị Tổng cục Thủy sản nêu rõ lý do thay đổi thành phần hồ sơ từ: “c) Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định;” sang: “c) Quyết định giao khu vực biển hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển hoặc hợp đồng thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản” 
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu 


	Nội dung giải trình được thể hiện tại tờ trình

	233. 
	Khoản 34 Điều 1 của Dự thảo: “34. Bổ sung khoản 14, 15 và khoản 16 vào Điều 73 như sau:

14. Cơ sở nuôi cá tra đã được cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra theo quy định (áp dụng đối với cơ sở nuôi cá tra không có sự thay đổi so với nội dung đã được cấp) trước ngày Nghị định này có hiệu lực không phải thực hiện thủ tục đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.......”
	bổ sung cơ sở nuôi tôm vào quy định nói trên.

Lý do: đến nay, ngoài các cơ sở nuôi cá tra, nhiều cơ sở nuôi tôm cũng đã được các tỉnh cấp mã số vùng nuôi. Theo số liệu của Tổng cục Thủy sản, tính lũy kế đến hết tháng 6/2021, cả nước đã có tổng số 7.274 cơ sở nuôi tôm nước lợ được cấp mã số vùng nuôi. Tuy nhiên, mặc dù tôm cũng là đối tượng nuôi chủ lực nhưng các cơ sở nuôi tôm lại chưa được hưởng ưu đãi nói trên như cơ sở nuôi cá tra
	VASEP
	Không tiếp thu, vì cơ sở nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện chứ không phải cấp Giấy xác nhận đăng ký theo quy định tại Nghị định 26
	

	234. 
	Tại Điều 41, điểm a, khoản 1
	Đang quy định chưa rõ như sau: “đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp”. Trong khi Nghị định về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) không quy định chi tiết điều kiện cơ sở nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nên rất khó triển khai.
	Quy định cụ thể điều kiện cơ sở nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại điều 41, điểm a, khoản 1, để căn cứ cấp mã số cơ sở nuôi cũng như kiểm tra điều kiện nuôi, trồng. 
	Sở NN Quảng Ninh
	Không tiếp thu

Lý do:

Khoản 1 điều 41 quy định điều kiện cơ sở nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thuộc phụ lục công ước cites phải đáp ứng cả 2 quy định tại điểm a và b. Trong đó điểm b đã quy định rõ điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản tại điều 38 Luật Thủy sản và điều 34 Nghị định 26/2019/NĐ-CP

	235. 
	Tại Điều 41, khoản 2
	Điều kiện cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trừ loài thủy sản Liên quan cả đến điều kiện cơ sở sản xuất giống thủy sản. Do vậy xem xét điều chỉnh bổ sung thêm điều kiện cơ sở sản xuất giống đã được quy định tại điều 20 Nghị định 26


	Đề nghị sửa thành: “Điều kiện cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trừ loài thủy sản quy định tại khoản 1 Điều này đáp ứng đầy đủ điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản quy định tại Điều 38 Luật Thủy sản, Điều 34 và Điều 20 Nghị định này”
	Sở NN Quảng Ninh
	Tiếp thu
	Sửa khoản 2, Điều 41 Nghị định 26/2019/NĐ-CP như sau:

2. Điều kiện cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trừ loài thủy sản quy định tại khoản 1 Điều này đáp ứng đầy đủ điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản quy định tại Điều 38 Luật Thủy sản, Điều 34. Trường hợp nuôi sinh sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản là các loài nguy cấp, quý, hiếm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 20  Nghị định này. 

	236. 
	Khoản 1 Điều 66

Bỏ từ “ được” 

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sơ chế, chế biến loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm được phải đáp ứng các yêu cầu sau:


	1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sơ chế, chế biến loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm  phải đáp ứng các yêu cầu sau
	Dự thảo Nghị định dùng thừa từ 

	Thanh tra Bộ
	Tiếp thu
	1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sơ chế, chế biến loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Mở sổ theo dõi hoạt động sơ chế, chế biến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng theo quy định;

c) Sản phẩm hoàn chỉnh được bán trên thị trường phải được dán nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

d) Bảo đảm quy định về qna toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, theo quy định của pháp luật.

2. Thủy sản và sản phẩm thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được thu gom, mua, bán, lưu giữ, vận chuyển khi đáp ứng được các quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này.”

	237. 
	điểm d khoản 1 Điều 66:

d) Bảo đảm quy định về qna toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, theo quy định của pháp luật.
	d) Bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, theo quy định của pháp luật.
	Lỗi đánh máy
	Hậu Giang
	Tiếp thu
	d) Bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, theo quy định của pháp luật.

	238. 
	Chưa có
	Để triển khai quy định nhằm đảm bảo thực hiện các quy định tương đương với Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú của Hoa Kỳ đề nghị bổ sung:

- Quy định kĩ thuật cụ thể của nghề rê, vây, câu, lưới kéo theo quy định tương được của Hoa Kỳ và bổ sung vào nội dung trong giấy phép khai thác.

- Quy định về giám sát viên đối với các loài thú biển và các nghề cần theo dõi kiểm soát.
	Vụ KHCN &HTQT
	Không tiếp thu

Lý do: chưa có đủ căn cứ thực tiễn và khoa học trong quản lý nghề cá của Việt Nam để nên nếu quy định quản lý các nghề và giám sát viên theo quy định của Hoa Kỳ tại Nghị định này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, triển khai thực hiện cụ thể sau này. Trước mắt sẽ đưa những nội dung này vào Kế hoạch hành động giảm thiểu khai thác không chủ ý các loài thú biển để thí điểm thực hiện từ đó tổng kết, đánh giá và đưa vào các nội dung quy định phù hợp bổ sung sau.

	239. 
	Khoản 30 Điều 1
	Khai thác không chủ ý loài thủy sản nguy cấp quý hiểm, đề nghị viết lại định nghĩa theo sát với quy định quốc tế về khai thác không chủ ý. Theo định nghĩa của FAO và định nghĩa của NOAA, khai thác các loài không chủ ý không chỉ bao gồm các loài nguy cấp quý hiếm mà còn bao gôm các loại đối tượng khai thác không theo nghề khai thác.
	Vụ KHCN &HTQT
	Không tiêp thu

Trong dự thảo Nghị định này, việc quản lý khai thác không chủ ý hiện nay mới chỉ là loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (khoản 9 Điều 8) mà chưa bao gồm các loài thủy sản khác. Vì vậy việc giải thích thuật  ngữ như dự thảo là phù hợp với quy định trong phạm vi của Nghị định sửa đổi.
Trường hợp nếu việc quản lý khai thác không chủ ý được mở rộng đối với các đối tượng khác (loài thủy sản không phải là đối tượng khai thác, kích thước cho phép khai thác; thủy sản còn non: các sinh vật không có mục đích sử dụng) thì thuật ngữ này mới cần điều chỉnh.

	240. 
	Khoản 19 Điều 1 (sửa đổi điểm c khoản 1 vào Điều 42)
	Dự thảo quy định vùng khơi được giới hạn bởi tuyến lộng và ranh giới phía ngoài mà tổ chức, cá nhân được phép khai thác phù hợp với UNCLOS. Như vậy có thể hiểu vùng khơi gồm vùng biển Việt Nam và biển cả. Như vậy, đề nghị bổ sung quy định sửa đổi khoản 1 Điều 42 theo hướng bỏ cụm từ “Việt Nam”
	
	Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu. Sửa: 

Khoản 1 Điều 48 Luật Thủy sản được quy định chi tiết như sau:

1. Vùng biển Việt Nam được phân thành ba vùng khai thác thủy sản như sau: (VN  mâu thuẫn với công ước tại điểm c)

1. Vùng biển khai thác thuỷ sản bao gồm:

a) Vùng ven bờ được giới hạn bởi mép nước biển dọc theo bờ biển và tuyến bờ. Đối với các đảo, vùng ven bờ là vùng biển được giới hạn bởi ngấn nước thuỷ triều trung bình nhiều năm quanh bờ biển của đảo đến 06 hải lý;
b) Vùng lộng được giới hạn bởi tuyến bờ và tuyến lộng;

“c) Vùng khơi (vùng xa bờ) được giới hạn bởi tuyến lộng và ranh giới phía ngoài mà tổ chức, cá nhân được phép khai thác phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.”

	241. 
	Về chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi (khoản 20 Điều 1 Dự thảo bổ sung khoản 4 Điều 43 Nghị định 26/2019/NĐ-CP)
	Dự thảo bổ sung quy định về chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi, theo đó:

· Khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá giữa các tỉnh phải đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố

· Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân bán tàu sẽ cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu

Quy định trên cần xem xét ở các điểm sau:

Làm thế nào để đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi? Cơ chế quản lý, đảm bảo việc thực hiện quy định này như thế nào? Trước khi thực hiện hoạt động giao dịch chuyển quyển sở hữu các bên có thực hiện thủ tục gì không? 

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi rất chi tiết cho mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sẽ có trường hợp, vùng khơi của tỉnh của bên nhận chuyển quyền sở hữu đã đủ hạn ngạch thì sẽ giải quyết như thế nào? Bên nhận chuyển quyền sở hữu có được cấp giấy phép khai thác thủy sản không?

Việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh có tổ chức, cá nhân mua tàu có được xem là văn bản đảm bảo cho việc bên mua tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản không?

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề trên.
	VCCI
	Tiếp thu, có chỉnh sửa.

Các vấn đề VCCI nêu đã được xử lý trong nội dung khoản 4, 5 Điều 43:

· Tổng số hạn ngạch giấy phép khai thác tại Vùng khơi đã được Bộ NN công bố.

· Đã có văn bản thông báo (theo Điều 43) để địa phương nơi tiếp nhận còn hạn ngạch thì mới chuyển được.
· Cơ quan đăng ký tàu cá thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi theo quy định

	242. 
	Điểm a khoản 1 Điều 43 của Nghị định 26

“Điều 43. Quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam
1. Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản:

a) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng;
	“Điều 43. Quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam
1. Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản:

a) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng, trừ nghề câu tay và nghề khai thác cá nổi nhỏ.

Phương án khác: Xem xét điều chỉnh tuyến lộng quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP sao cho giảm diện tích vùng lộng nhằm hạn chế tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng lộng.
	Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 150 tàu (tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở) hoạt động các nghề (vây, pha xúc,..) khai thác cá nổi nhỏ gần bờ, không hoạt động tại vùng khơi (do đặc thù của nghề) nên hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra. Rất nhiều tàu cá thuộc trường hợp này chưa lắp đặt thiết bị GSHT vì khi lắp thì dễ dàng phát hiện hành vi vi phạm qua hệ thống GSTC. Ngoài ra một số nghề (nghề câu tay) là nghề thiện với môi trường nên xem xét không giới hạn vùng hoạt động.
	Quảng Ngãi
	Không tiếp thu

Quy đinh này nhằm giảm mật độ tàu, cường lực khai thác và xung đột giữa các vùng khai thác
	

	243. 
	Khoản 20 Điều 1 (Bổ sung khoản 4 vào Điều 43 như sau)
	"4. Chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi:

a) Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong hạn ngạch khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

b) Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân bán tàu cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu; văn bản điều chuyển hạn ngạch đồng thời gửi về Tổng cục thuỷ sản để cập nhật. 

(Đề nghị ban hành thống nhất mẫu văn bản)"
	Sóc Trăng 
	Tiếp thu
	Sửa lại K4 Điều 43.
“4. Chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi:

a) Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong hạn ngạch khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

b) Khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân bán tàu cấp Thông báo điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu theo Mẫu số .... ban hành kèm theo Nghị định này; Cơ quan đăng ký tàu cá thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi theo quy định.

c) Cơ quan đăng ký tàu cá tổng hợp số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi tăng, giảm do chuyển quyền sở hữu tàu cá của địa phương và báo cáo Tổng cục Thủy sản trước ngày 20 của tháng cuối quý và tổng hạn ngạch trước ngày 20/12 hàng năm”.

	244. 
	Tại điểm b, khoản 4, Điều 43: Chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi: “ Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, ..... tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu”

	Đề nghị sửa đổi thành: ”Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, chủ tàu cá phải trình văn bản chấp thuận mua tàu cá của bên mua; đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân bán tàu cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu”
	Lý do: Phù hợp với Luật Thủy sản 2017
	Hà Tĩnh
	Tiếp thu
	

	245. 
	Khoản 20 Điều 1 của Dự thảo 

20. Bổ sung khoản 4 vào Điều 43 như sau:

“4. Chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi:

b) Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân bán tàu cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu;
	20. Bổ sung khoản 4 vào Điều 43 như sau:

“4. Chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi:

b) Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân bán tàu ghi rõ nội dung điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu trong giấy Chứng nhận xóa đăng ký tàu cá theo Văn bản chấp thuận mua tàu cá;
	- Chủ tàu khi mua tàu cá từ tỉnh ngoài thì phải được cấp Văn bản chấp thuận trước, tránh trường hợp xóa đăng ký để chuyển đi nhưng không thực hiện đăng ký tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu vì không phù hợp với tiêu chí đặc thù của tỉnh (tuổi tàu, cơ cấu ngành nghề,...), do vậy nên sửa theo hướng là khi xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi phải có Văn bản chấp thuận mua tàu.
- Ghi rõ nội dung đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trong giấy Chứng nhận xóa đăng ký tàu cá để giảm bớt thủ tục giấy tờ. 
	Quảng Ngãi
	Tiếp thu
	

	246. 
	Điểm a, Khoản 1, Điều 43 quy định: 

“Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng”
	 “Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng trừ tàu cá khai thác cá nổi nhỏ, cá cơm, moi (ruốc) theo mùa vụ và nghề khai thác nhuyễn thể”
	- Cá cơm, Ruốc phân bố ở gần bờ và thường xuất hiện theo mùa.

- Nhuyễn thể phân bố ở gần bờ.
	Quảng Trị
	Không tiếp thu nhằm giảm mật độ tàu, cường lực khai thác và xung đột giữa các vùng khai thác
	

	247. 
	Khoản 4 Điều 43
	Khoản 4 Điều 43 dự thảo quy định:

“a) Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong hạn ngạch khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

b) Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân bán tàu cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tổng hợp số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi tăng, giảm do chuyển quyền sở hữu tàu cá của địa phương và báo cáo Tổng cục Thủy sản trước ngày 20 của tháng cuối quý”. 

Đề nghị cân nhắc quy định này đảm bảo phù hợp với khoản 4 Điều 49 Luật thủy sản (Hạn ngạch giấy phép được công bố, điều chỉnh 60 tháng một lần) và định hướng phát triển thủy sản đến năm 2030 ban hành kèm theo quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Phát triển khai thác hải sản vùng khơi hiệu quả, bền vững trên cơ sở giảm dần cường lực khai thác đảm bảo phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản). 
	Vụ PC
	Tiếp thu có chỉnh sửa.

Dự thảo được sửa đổi như sau:

4. Chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi:

a) Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong hạn ngạch khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Việc chuyên đổi hạn ngạch Giấy phép khai thác giữa các nghề trong tổng số hạn ngạch giấy phép đã được giao do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, đảm bảo theo định hướng phát triển nghề khai thác thủy sản của địa phương và theo quy định của pháp luật.
b) Khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân bán tàu cấp văn bản Thông báo đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu theo Mẫu số .... ban hành kèm theo Nghị định này; Cơ quan đăng ký tàu cá thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi theo quy định.

c) Cơ quan đăng ký tàu cá quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tổng hợp số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi tăng, giảm do chuyển quyền sở hữu tàu cá của địa phương và báo cáo Tổng cục Thủy sản trước ngày 20 của tháng cuối quý và tổng hạn ngạch trước ngày 20/12 hàng năm”. 

	248. 
	Khoản 20 Điều 1: Bổ sung điểm a khoản 4 Điều 43 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ: “Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong hạn ngạch khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố”.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 1: Bổ sung điểm a khoản 4 Điều 43 như sau: “a. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong hạn ngạch khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “và chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản giữa các nghề trong tổng số hạn ngạch giấy phép” phải đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.
	Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân muốn chuyển đổi nghề khai thủy sản ở vùng khơi.


	Cà Mau
	Tiếp thu

Sửa đổi lại Khoản 20 Điều 1: Bổ sung điểm a khoản 4 Điều 43 như sau:

a) Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong hạn ngạch khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tàu cá giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo không tăng tổng số hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

Việc chuyên đổi hạn ngạch Giấy phép khai thác  giữa các nghề trong tổng số hạn ngạch giấy phép đã được giao do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, đảm bảo theo định hướng phát triển nghề khai thác thủy sản của địa phương và theo quy định của pháp luật.

	249. 
	đổi điểm a, khoản 1 Điều 43 (mục 20 Dự thảo) 
	đổi điểm a, khoản 1 Điều 43 (mục 20 Dự thảo) cần tính đến các nghề khai thác cá nổi di chuyển từ xa bờ vào vùng ven bờ và ngược lại, đặc biệt là khi ta áp dụng quy định hạn ngạch khai thác các loài cá nổi di cư
	Vụ KHCN &HTQT
	Không tiếp thu 

vì cá di cư xa áp với vùng lộng vùng ven bờ trên thực tế rất ít rồi lại di cư ra khơi nên không vì lý do này mà phá vỡ quy định chung.

	250. 
	Tại khoản 21 Điều 1 trong dự thảo Nghị định 26 sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 44 Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá có 02 phương án: 
	Đề nghị chọn PA2: a)Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Tổng cục Thủy sản theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu, đánh giá rủi ro, nguy cơ tàu khai thác bất hợp pháp, phục vụ quản lý tàu cá; cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, ra vào cảng. 
	Việc phân cấp cho cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đối toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên sẽ đảm bảo tính kịp thời.
	Khánh Hoà
	Không tiếp thu:

- Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 của Luật Thủy sản 2017 quy định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khai thác thủy sản tại vùng khơi.

- Thực tế tại địa phương nguồn nhân lực hiện tại rất ít, làm kiêm nhiệm, rất ít địa phương bố trí trực theo dõi 24/24. Do đó, không thể đảm bảo công tác theo dõi, giám sát và xử lý dữ liệu tàu cá vi phạm. Vì vậy, chọn phương án 1sẽ tối ưu hơn,  đảm bảo việc theo dõi tập trung, giám sát hoạt động của toàn bộ tàu cá từ 15m trở lên và cung cấp thông tin, xử lý kịp thời cho các cơ quan, đơn vị.
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo

	251. 
	Về quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá (Điều 44)
	- Để đảm bảo thực hiện đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 24/6/2020, đề nghị lựa chọn phương án 2 tại khoản 3. Mặc dù vậy, đề nghị Tổng cục đánh giá kỹ lưỡng về việc bố trí đủ nguồn lực để thực hiện phân cấp để đảm bảo tính khả thi của văn bản.

- Khoản 5: Đề nghị bỏ điểm c. Nội dung điểm này đề nghị đưa vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (trong đó mô tả rõ hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt...).
	Vụ PC
	
	

	252. 
	khoản 21 Điều 1 trong dự thảo Nghị định 26 
	Chọn Phương án 2
	
	Trà Vinh
	Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.

Không tiếp thu.

- Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 của Luật Thủy sản 2017 quy định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khai thác thủy sản tại vùng khơi.

- Thực tế tại địa phương nguồn nhân lực hiện tại rất ít, làm kiêm nhiệm, rất ít địa phương bố trí trực theo dõi 24/24. Do đó, không thể đảm bảo công tác theo dõi, giám sát và xử lý dữ liệu tàu cá vi phạm. Vì vậy, chọn phương án 1sẽ tối ưu hơn,  đảm bảo việc theo dõi tập trung, giám sát hoạt động của toàn bộ tàu cá từ 15m trở lên và cung cấp thông tin, xử lý kịp thời cho các cơ quan, đơn vị.
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.



	253. 
	Tại khoản 21 Điều 1
	đề xuất lựa chọn phương án 2, để thống nhất với việc phân quyền cho các đơn vị trong việc quản lý đối với tàu cá trên địa bàn phụ trách, tránh chồng chéo giữa các địa phương 
	Bộ quốc phòng
	Không tiếp thu:

- Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 của Luật Thủy sản 2017 quy định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khai thác thủy sản tại vùng khơi.

- Thực tế tại địa phương nguồn nhân lực hiện tại rất ít, làm kiêm nhiệm, rất ít địa phương bố trí trực theo dõi 24/24. Do đó, không thể đảm bảo công tác theo dõi, giám sát và xử lý dữ liệu tàu cá vi phạm. Vì vậy, chọn phương án 1sẽ tối ưu hơn,  đảm bảo việc theo dõi tập trung, giám sát hoạt động của toàn bộ tàu cá từ 15m trở lên và cung cấp thông tin, xử lý kịp thời cho các cơ quan, đơn vị.
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	254. 
	Tại khoản 21 Điều 1 của Dự thảo Nghị định: 

(sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 44 Nghị định 26)
	Đề nghị sử dụng Phương án 2:

a)“Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Tổng cục Thủy sản theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu, đánh giá rủi ro, nguy cơ tàu khai thác bất hợp pháp, phục vụ quản lý tàu cá; cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, ra vào cảng;
	Nhằm quản lý chặt chẽ tàu cá của địa phương và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm
	BR-VT 

Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.


	Không tiếp thu:

- Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 của Luật Thủy sản 2017 quy định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khai thác thủy sản tại vùng khơi.

- Thực tế tại địa phương nguồn nhân lực hiện tại rất ít, làm kiêm nhiệm, rất ít địa phương bố trí trực theo dõi 24/24. Do đó, không thể đảm bảo công tác theo dõi, giám sát và xử lý dữ liệu tàu cá vi phạm. Vì vậy, chọn phương án 1sẽ tối ưu hơn,  đảm bảo việc theo dõi tập trung, giám sát hoạt động của toàn bộ tàu cá từ 15m trở lên và cung cấp thông tin, xử lý kịp thời cho các cơ quan, đơn vị.

	255. 
	Khoản 21, Điều 1 (điểm a, khoản 3, Điều 44):

a) Phương án 1; Phương án 2
	a) Phương án 2 (chọn phương án 2)
	Thuận lợi cho tỉnh trong việc quản lý thống nhất tàu cả của tỉnh cũng như công tác quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá
	Kiên Giang
	Không tiếp thu

- Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 của Luật Thủy sản 2017 quy định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khai thác thủy sản tại vùng khơi.

- Thực tế tại địa phương nguồn nhân lực hiện tại rất ít, làm kiêm nhiệm, rất ít địa phương bố trí trực theo dõi 24/24. Do đó, không thể đảm bảo công tác theo dõi, giám sát và xử lý dữ liệu tàu cá vi phạm. Vì vậy, chọn phương án 1sẽ tối ưu hơn,  đảm bảo việc theo dõi tập trung, giám sát hoạt động của toàn bộ tàu cá từ 15m trở lên và cung cấp thông tin, xử lý kịp thời cho các cơ quan, đơn vị.
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	256. 
	Khoản 3, Điều 44 quy định:

3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá: 

Phương án 1: ;

Phương án 2: 
	Chọn phương án 2


	phân cấp quản lý về địa phương để thuận tiện trong việc giám sát, theo dõi và xử lý các tàu cá.


	Quảng Trị
	
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	257. 
	Khoản 21 Điều 1 dự thảo
	Đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương là một trong những vấn đề luôn được Chính phủ quan tâm,..... Đề nghị lựa chọn Phương án 2.
	
	Bộ Công Thương
	
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	258. 
	Điểm a, K3Đ44


	Lựa chọn phương án 2 của Dự thảo nghị định sửa đổi 
	Phân cấp một số nội dung cho cấp tỉnh thực hiện để tỉnh quản lý  sát với thực tế địa phương
	Thanh tra Bộ
	
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	259. 
	Mục a Điểm 3 Khoản 21 Điều 1 của Dự thảo
	Sử dụng Phương án 2
	Nhằm quản lý chặt chẽ tàu cá của địa phương và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm
	Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	260. 
	Điều 1, Khoản 21, điểm 3: Phương án 1 Phương án 2
	Đề xuất: Phương án 2 
	Để thuận lợi cho Cơ quản lý thủy sản tại địa phương giám sát, theo dõi tàu cá của tỉnh mình
	Nghệ an; Điện Biên
	
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	261. 
	Khoản 21 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 44 
	lựa chọn “phương án 2: a) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Tổng cục Thủy sản theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu, đánh giá rủi ro, nguy cơ tàu khai thác bất hợp pháp, phục vụ quản lý tàu cá; cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, ra vào cảng;”
	Điện Biên; Gia Lai; Nam Định; Bắc Kạn 
	
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	262. 
	Điểm a khoản 3 Điều 44
	Đề nghị lựa chọn Phương án 2, vì cơ quan quản lý thủy sản ở địa phương là cơ quan trực tiếp quản ls đối với các  hoạt động của tàu cá và phải được tiếp cận thông tin thường xuyên kịp thời trong công tác quản lý 
	Bộ Công an
	Tiếp thu
	

	263. 
	Khoản 3, Điều 44 quy định:

3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá: 

Phương án 1: ;

Phương án 2: 
	Đề nghị: bỏ Phương án 1, chọn Phương án 2: “a. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Tổng cục Thủy sản theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu, đánh giá rủi ro, nguy cơ tàu khai thác bất hợp pháp, phục vụ quản lý tàu cá; cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, ra vào cảng”.
	Lý do chọn Phương án 2.  Để theo dõi và xử lý kịp thời dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá trong tỉnh có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Đồng thời kết hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tàu cá vi phạm.


	Cà Mau
	
	Vụ KTTS: Chọn Phương án 2 theo dự thảo.

Trung tâm TTTS: Chọn Phương án 1.



	264. 
	- “3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá:

Phương án 1: ;

Phương án 2: 
	UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị thực hiện theo Phương án 1: 

a) Tổng cục Thủy sản theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và khai thác, cung cấp dữ liệu cho địa phương để quản lý các hoạt động tàu cá;
	Tổng cục Thuỷ sản theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên cả nước nhằm quản lý dữ liệu được tốt hơn và thống nhất dữ liệu trong cả nước
	Quảng Bình,

Thái Nguyên
	Tiếp thu
	Chọn phương án 1

	265. 
	Điều 44
	Chọn Phương án 1
	
	Đà Nẵng
	
	

	266. 
	Tại khoản 3: 
	Thống nhất Chọn phương án 1. Tuy nhiên cần có quy định cụ thể để đảm bảo dữ liệu, địa phương giám sát được phương tiện của mình trong quá trình hoạt động trên biển, cũng như kịp thời và là căn cứ đề xử lý các hành vi vi phạm của tàu cá.
	
	Bến Tre
	Tiếp thu
	Chọn phương án 1

	267. 
	Điểm 3, khoản 21, Điều 1. Sửa đổi Điều 44 như sau: “Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá

	     Đề nghị lựa chọn phương 1: 

    “ 3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá:

      Phương án 1: a)Tổng cục Thủy sản theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và khai thác, cung cấp dữ liệu cho địa phương để quản lý các hoạt động tàu cá;”.
	       Lý do: Tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên hoạt động vùng khơi thuộc diện Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, để cho thống nhất, đồng bộ nên phân quyền cho Bộ.
	Ninh Bình
	Tiếp thu
	Chọn phương án 1

	268. 
	Khoản 21 Điều 1 sửa đổi Điều 44
	- Điểm a Khoản 3 Điều 44 Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá. Chọn Phương án 1.
- Sửa đổi điểm b Khoản 5 Điều 44: Quản lý, lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình “b) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình chịu trách nhiệm quản lý việc lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.”.
	Quảng Nam; Long An
	Tiếp thu
	Chọn phương án 1

	269. 
	3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá:

Phương án 1: a)Tổng cục Thủy sản theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và khai thác, cung cấp dữ liệu cho địa phương để quản lý các hoạt động tàu cá;

Phương án 2: a) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. ……
	3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá:

Chọn phương án 1 và có bổ sung
a) Tổng cục Thủy sản theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và khai thác, cung cấp dữ liệu cho địa phương để quản lý các hoạt động tàu cá; chủ trì xử lý thông tin tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển khi hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá.
	Tạo sự thống nhất quản lý từ Trung ương đến địa phương. Hơn nữa, nguồn lực của địa phương không thể theo dõi Hệ thống giám sát tàu cá 24/7.

Tổng cục Thủy sản giao cho Cục Kiểm ngư  chủ trì phối hợp với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển,.. xử lý thông tin tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển khi hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá khi tàu cá đang hoạt động trên biển được kịp thời; khi tàu cá về bờ chuyển vụ việc cho địa phương xử lý.
	Quảng Ngãi
	Tiếp thu
	Chọn phương án 1

	270. 
	Tại Điều 44: Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá.
- Tại khoản 3: Quản lý sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá.
  Phương án 1:

“Tổng cục Thủy sản theo dõi và xử lý… cho địa phương để quản lý các hoạt động tàu cá”

Phương án 2:
“Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh…. giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, ra vào cảng”

- Tại điểm c, khoản 5:

“Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế, đơn vị …. kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế”
	Tại khoản 3:

Đề nghị Chọn Phương án 1:

“Tổng cục Thủy sản theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và khai thác, cung cấp dữ liệu cho địa phương để quản lý các hoạt động tàu cá”

Đề nghị sửa đổi như sau:

 “Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải báo cáo Chi cục Thủy sản địa phương theo mẫu số 01.KT, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
	Lý do chọn phương án 1: 

- Tổng cục Thủy sản là đơn vị có chuyên môn và trực tiếp quản lý, theo dõi, xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá và thống nhất thực hiện trên toàn quốc nên đưa về một đầu mối quản lý, theo dõi.

-Vì một số địa phương có số lượng tàu cá trên 15m rất ít, cán bộ các địa phương thực hiện nhiệm vụ theo dõi, xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo hình thức kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên không thể thường trực 24/24 giờ.

Lý do: Cơ quan quản lý nhà nước thủy sản cấp tỉnh không thể kiểm tra tình trạng hỏng hóc của thiết bị mà đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm về tình trạng của thiết bị.
	Hoàn toàn có thể biết được thiết bị hỏng hay không 

	Tiếp thu

Chọn phương án 1

c) Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải báo cáo Chi cục Thủy sản địa phương theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Nếu thiết bị giám sát hành trình bị hỏng thì trước khi tháo thiết bị phải thông báo trước cho Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để lập Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế.
	Chọn phương án 1

	271. 
	khoản 21 Điều 1 trong dự thảo Nghị định 26 
	Đề nghị chọn phương án 1 “Tổng cục Thủy sản theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và khai thác, cung cấp dữ liệu cho địa phương để quản lý các hoạt động tàu cá;”
	Phù hợp với Luật Thủy sản và tình hình thực tế đối với công tác quản lý tàu cá ở các tỉnh nội đồng.
	An Giang
	TIếp thu
	Chọn phương án 1



	272. 
	Tại điểm a khoản 3, Điều 44 như sau: 

Phương án 1: 

Phương án 2:
	Chọn Phương án 1: a) Tổng cục Thủy sản theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và khai thác, cung cấp dữ liệu cho địa phương để quản lý các hoạt động tàu cá;
	Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 của Luật Thủy sản 2017 quy định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khai thác thủy sản tại vùng khơi 
	Bình Định
	TIếp thu
	Chọn phương án 1



	273. 
	Tại Khoản 21, Điều 1 của Dự thảo (Sửa Điều 44)
	Chọn Phương án 1
	Để phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 48 Luật Thủy Sản số 18/2017/QH14 “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khai thác thủy sản tại vùng khơi”
	Thanh Hóa
	TIếp thu
	Chọn phương án 1



	274. 
	Tại khoản 21 Điều 1 trong dự thảo Nghị định 26 sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 44 Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá như sau:

“c) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì và tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương, xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước khi cung cấp thiết bị phải báo cáo về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, thông báo công khai”
	Đề nghị sửa đổi lại cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thành cụm từ “Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh”
	Nhằm thống nhất đơn vị đầu mối quản lý và thuận tiện trong quá trình soạn thảo văn bản
	Khánh Hoà
	Tiếp thu
	Vụ KTTS: Sửa lại điểm c khoản 3 Điều 44  như sau:

Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm: Cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì, tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương, địa phương;  Xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp; Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh.

Trung tâm TTTS sửa như sau: Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì và tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương, xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản,  Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước khi cung cấp thiết bị phải báo cáo về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, thông báo công khai”

	275. 
	Tại khoản 21 Điều 1 trong dự thảo Nghị định 26 bổ sung điểm d khoản 5 Điều 44 như sau: d) Thiết bị giám sát hành trình khi lắp đặt trên tàu cá phải được kẹp chì theo mẫu đã được Tổng cục Thủy sản thông báo; mỗi kẹp chì sử dụng cho mỗi thiết bị phải có mã số độc lập, mã số kẹp chì của đơn vị cung cấp phải bao gồm các thông tin (tên viết tắt đơn vị cung cấp, số thứ tự kẹp chì). Sau khi lắp đặt thiết bị trên tàu cá, đơn vị cung cấp thiết bị phải thông báo đến Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra việc lắp đặt thiết bị trên tàu cá và cập nhật vào cơ sở dữ liệu giám sát tàu cá.”
	Đề nghị sửa đổi lại cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thành cụm từ “Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh”. 
	Nhằm thống nhất đơn vị quản lý đầu mối và thuận tiện trong quá trình soạn thảo văn bản
	Khánh Hoà
	Tiếp thu
	Vụ KTTS: Sửa lại điểm c khoản 3 Điều 44  như sau:

Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm: Cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì, tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương, địa phương;  Xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp; Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh.

Trung tâm TTTS sửa như sau:

Thiết bị giám sát hành trình khi lắp đặt trên tàu cá phải được kẹp chì theo mẫu đã được Tổng cục Thủy sản thông báo; mỗi kẹp chì sử dụng cho mỗi thiết bị phải có mã số độc lập, mã số kẹp chì của đơn vị cung cấp phải bao gồm các thông tin (tên viết tắt đơn vị cung cấp, số thứ tự kẹp chì). Sau khi lắp đặt thiết bị trên tàu cá, đơn vị cung cấp thiết bị phải thông báo đến Tổng cục Thủy sản và  Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra việc lắp đặt thiết bị trên tàu cá và cập nhật vào cơ sở dữ liệu giám sát tàu cá.”

	276. 
	Điểm a khoản 1, Điều 44 như sau: “a) Phải được kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá”; 
	“a) Phải được kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá và phần mềm hệ thống giám sát tàu cá lắp đặt tại Tổng cục Thủy sản và 28 tỉnh, thành phố ven biển;”
	Hiện tại một số trường hợp tàu cá Bình Định bị mất kết nối trên biển, không có tín hiệu báo cáo vị trí tàu về hệ thống Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá của Chi cục Thủy sản được Tổng cục Thủy sản cấp nhưng dữ liệu tại đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá có đầy đủ. Vì vậy, yêu cầu thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá phải kết nối đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá và phần mềm hệ thống giám sát tàu cá lắp đặt tại Tổng cục Thủy sản và 28 tỉnh, thành phố ven biển
	Bình Định
	Vụ KTTS:  Tiếp thu, có thể giữ nguyên điểm a, khoản 1, Điều 44 Nghị định 26 vì thời gian qua không vướng mắc, thông nhất cụm từ “thiết bị giám sát hành trình.

 
	Trung tâm TTTS sửa như sau:

 “a) Phải được kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá và phần mềm hệ thống giám sát tàu cá lắp đặt tại Tổng cục Thủy sản và 28 tỉnh, thành phố ven biển”

	277. 
	Điểm b khoản 1, Điều 44 như sau: “b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 12 vị trí/ngày với tần suất 02 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ) theo thời gian thực, thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu”
	“b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 4 vị trí/ngày với tần suất 06 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ) theo thời gian thực, thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu”
	Hiện tại một số thiết bị giám sát hành trình tàu cá của các đơn vị cung cấp thường hay bị lỗi thiết bị, bị gián đoạn tin nhắn nguyên nhân do bị nhiễu sóng HF, sóng điện từ trường, sự cố vệ tinh,.... Vì vậy, đề nghị sửa lại tối thiểu 4 vị trí/ngày với tần suất 06 giờ/lần
	Bình Định
	Vụ KTTS:  (Có thể sửa lại tối thiểu 8 vị trí/ngày với tần suất 3 giờ/lần để phù hợp với quy định chung tại điểm đ, khoản 2 Điều 50 Luật  Thủy sản và Điểm b khoản 1, Điều 44  NĐ26 cho nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên )

Trung tâm TTTS sửa như sau: Giữ nguyên.


	Vụ KTTS:  Có thể sửa lại Điểm b khoản 1, Điều 44 như sau: “b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 8 vị trí/ngày với tần suất 03 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ) theo thời gian thực, thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu”

Trung tâm TTTS sửa như sau:

Nếu quy định  tối thiểu 4 vị trí/ngày với tần suất 06 giờ/lần thì không đảm bảo trong việc theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá. Do vậy  mức  tối thiểu 12 vị trí/ngày với tần suất 02 giờ/lần.

	278. 
	Điểm b khoản 1 Điều 44
	Sửa thành: “b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 12 vị trí/ngày với tần suất 02 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ) theo thời gian thực, thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu; tự động cảnh báo bằng âm thanh hoặc đèn báo cho thuyền trưởng khi tàu vượt ra ngoài ranh giới trên biển, tàu ra vào vùng khai thác (vùng lộng, vùng ven bở), thiết bị mất kết nối”.
	Đà Nẵng
	Tiếp thu và có chỉnh sửa


	Dự thảo sửa lại như sau: “b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 12 8 vị trí/ngày với tần suất 02 03 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ; theo thời gian thực thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu”.

Sửa điểm c, khoản 2, Điểu 44 bổ sung như sau:

c) Có chức năng truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, báo cáo, thống kê các dữ liệu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát tàu cá, tạo khu vực để quản lý tàu và gửi cảnh báo tự động khi tàu ra/vào khu vực; Cảnh báo tàu cá vượt ranh giới trên biển tại các vùng biển đã được phân định, sai vùng hoạt động khai thác và cảnh báo nhiều tàu cùng vị trí

	279. 
	điểm a, điểm d khoản 3 Điều 44 (mục 26 dự thảo)
	- Đề nghị sửa lại theo hướng Tổng cục Thủy sản xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. Nếu không sửa được, đề nghị giữ nguyên như cũ là Tổng cục Thủy sản xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên


	Lý do: Việc thanh kiểm tra trên biển thuộc về chức năng của nhiều lực lượng liên quan trong đó lực lượng Kiểm ngư là một trong những lực lượng nòng cốt. Do vậy việc xử lý dữ liệu giám sát đối với đồi tàu khai thác xa bờ nên thuộc về trách nhiệm của Tổng cục Thủy sản để kịp thời liên hệ, điều phối với các lực lượng liên quan xử lý kịp thời ngày khi phát hiện vi phạm trên biển. Như vậy mới đúng với khuyến nghị của EC về công tác thanh kiểm tra tàu cá Việt Nam
	Vụ KHCN &HTQT
	Vụ KTTS:

(Hiện nay nếu giao cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo dõi và xử lý dữ liệu đối với tàu 15m trở lên sẽ giúp các cơ quan đơn vị địa phương giám sát và  kịp thời xử lý các tình huống . Bên cạnh đó Trung tâm giám sát tàu cá TƯ vẫn là đơn vị quản lý dữ liệu chung của cả nước)
	Trung tâm TTTS  sửa như sau:

 Chọn phương án 1

	280. 
	điểm a, điểm d khoản 3 Điều 44 (mục 26 dự thảo)
	- Về hướng dẫn kẹp chì: Đề nghị bổ sung thêm quy định về yêu cầu kĩ thuật về mã, kí hiệu … ngay trong Nghị định.

- Cần quy định trách nhiệm của nhà cung cấp khi thiết bị giám sát tàu cá bị mất tín hiệu từ lần 2 trở lên.
	
	Vụ KHCN &HTQT
	Vụ KTTS:

Có thể bổ sung các tiêu chí kỹ thuật chung đã được xây dựng lựa chọn đơn vỉ cung cấp thiết bị thời gian qua vào nhưng lưu ý phải đảm bảo tính cập nhật công nghệ; về quy định trách nhiệm nhà cung cấp sẽ căn cứ trên nội dung lựa chọn Phương án tại điểm a)
	Trung tâm TTTS sửa như sau:

Không tiếp thu

Kẹp chì là do các nhà cung cấp tự công bố theo ký tự mã quy định. Do đó sẽ không quy định được thông số của kẹp chì

	281. 
	Điểm c khoản 3 Điều 44
	Đề nghị bỏ đơn vị cung cấp thiết bị GSHT tàu cá trước khi cung cấp phải báo cáo về TCTS,....

Vì quy định này làm phát sinh thêm thủ tục không cần thiết; trong khi đã có quy dịnh đơn vị cung cấp khi lắp đặt phải báo cáo, cập nhật thông tin về TCTS và cơ quan quản lý TS địa phương
	Bộ Công an
	Tiếp thu
	 Sửa lại như sau: 

c) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm: Cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì, tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương, địa phương;  Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp; Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh 

	282. 
	Điểm e khoản 3 Điều 44
	Sửa thành: e) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng máy VX-1700 (đối với các tàu cá được nhà nước hỗ trợ trang bị máy VX-1700) hoặc các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển ít nhất 01 ngày/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng;
	Đà Nẵng
	Cân nhắc thêm

cân nhắc thêm vì quy định hiện nay tàu đi khai thác hay không đều phải bật thiết bị 24/24, chỉ trừ trường hợp họ ko đi từ 1 tháng trở lên có thể tắt : như sửa chữa tàu,...nên có thể bỏ cụm từ này)
	Dự thảo hiện nay:

e) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng. Trường hợp tàu cá không hoạt động khai thác thủy sản từ 01 tháng trở lên thì phải thông báo cho cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh nơi tàu cá đăng ký biết. 



	283. 
	Điểm h khoản 3 Điều 44
	Sửa lại thành như sau: Dữ liệu giám sát hành trình tàu cả được sử dụng làm căn cứ pháp lý trong quản lý nhà nước về thủy sản.
	Bộ Công an
	tiếp thu, để làm rõ dữ liệu giám sát tàu cá là chứng cứ cơ sở để xử lý vi phạm theo Nghị định 42, thực hiện chính sách
	Dự thảo sửa hiện nay

h) Dữ liệu giám sát hành trình tàu cá được sử dụng làm căn cứ pháp lý để quản lý hoạt động của tàu cá, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý các tranh chấp nghề cá trên biển, xác nhận, chứng nhận thủy sản từ khai thác, thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân hoạt động trên biển. 



	284. 
	Điểm d khoản 4 Điều 44
	Sửa lại thành như sau: Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, cung cấp dữ liệu chính xác; chỉ được cung cấp dữ liệu giám sát tàu cá khi có sự chấp thuận của Tổng cục Thủy sản hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về thủy sản
	Bộ Công an
	Tiếp thu và chỉnh sửa
	Vụ KTTS:

Tiếp thu và chỉnh sửa như sau:

d) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, cung cấp dữ liệu chính xác; không được cung cấp dữ liệu giám sát hành trình tàu cá cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được chấp thuận của Tổng cục Thủy sản và cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh.



	285. 
	Tại Khoản 21, Điều 1 của Dự thảo (Sửa Điều 44)
	Đề nghị làm rõ phương án lựa chọn nêu tại khoản 21 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) và ưu nhược điểm của từng phương án được nêu
	
	Bộ GTVT
	Phương án 1: Sẽ đảm đảm bảo tính thống nhất trong quả lý hệ thống và xử lý dữ liệu, hỗ trợ được các địa phương không có nhân lực để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhưng lại thiếu tính chủ động, giám sát và kịp thời xử lý của các đơn vị cơ quan địa phương.

Phương án 2: Thực hiện việc phân quyền cho địa phương chủ động giám sát, kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh, Tổng cục Thủy sản vẫn là cơ quan trung ương theo dõi, tổng hợp và giám sát quản lý chung, nhưng nhiều địa phương khó khăn trong việc bố trí nhân lực để quản lý hệ thống

	286. 
	 Khoản 21 Điều 1: sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 44 quy định: “Chủ tàu phải lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị, có hướng dẫn lắp đặt thiết bị; có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24 giờ/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá); thuyền trưởng có thể kiểm soát được các trạng thái hoạt động của thiết bị trực tiếp hoặc qua các phụ kiện. Thiết bị giám sát hành trình phải được đơn vị cung cấp thiết bị kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa; 
	 Đề nghị Bổ sung khoản 21 Điều 1: bổ sung điểm e khoản 3 Điều 44: “Chủ tàu, đơn vị cung cấp phải lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí cố định bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị, có hướng dẫn lắp đặt thiết bị; có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24 giờ/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá); thuyền trưởng có thể kiểm soát được các trạng thái hoạt động của thiết bị trực tiếp hoặc qua các phụ kiện. Thiết bị giám sát hành trình phải được đơn vị cung cấp thiết bị kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa; 
	 Khi lắp đặt thì đơn vị cung cấp thiết bị phải hướng dẫn hoặc yêu cầu chủ tàu cá để lắp đặt tại vị trí cố định, nơi không thể di chuyển được. Trên thực tế nhiều chủ tàu cá, thuyền trưởng không tác động vào kẹp chì, máy móc nhưng vẫn di chuyển thiết bị sang tàu cá khác mà tín hiệu vẫn đảm bảo hoạt động bình thường.
	Cà Mau
	Tiếp thu

Vụ KTTS: Sửa đổi, bổ sung  điểm d, khoản 21 Điều 1 dự thảo (điểm e khoản 3 Điều 44) như sau: 

“Chủ tàu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và gửi đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá để cập nhật vào cơ sở dữ liệu; được cung cấp thông tin GSHT của tàu cá mình từ Trung tâm dữ liệu GSTC khi có yêu cầu;

Chủ tàu, đơn vị cung cấp phải lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí cố định bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị, có hướng dẫn lắp đặt thiết bị; có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24 giờ/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá); thuyền trưởng có thể kiểm soát được các trạng thái hoạt động của thiết bị trực tiếp hoặc qua các phụ kiện. Thiết bị giám sát hành trình phải được đơn vị cung cấp thiết bị kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa; 
	Trung tâm TTTS: “Chủ tàu, đơn vị cung cấp phải lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí cố định bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị, có hướng dẫn lắp đặt thiết bị; có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24 giờ/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá); thuyền trưởng có thể kiểm soát được các trạng thái hoạt động của thiết bị trực tiếp hoặc qua các phụ kiện. Thiết bị giám sát hành trình phải được đơn vị cung cấp thiết bị kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa;

	287. 
	Khoản 21 Điều 1: sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 44 quy định: 

e) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng.
	 Bổ sung khoản 21 Điều 1: bổ sung điểm e khoản 3 Điều 44 (1) bổ sung cụm từ “để ra biển hoạt động khai thác thuỷ sản” sau từ rời cảng. (2) bổ sung trường hợp tàu cá nằm bờ không hoạt động trên biển do mùa vụ, sửa chữa tàu,… từ 30 ngày trở lên nếu dừng hoạt động thiết bị giám sát hành trình, chủ tàu phải báo cáo cho cơ quan quản lý thủy sản địa phương trước 05 ngày. (3)cần quy định Chi phí đưa tàu vào sửa chữa thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hóc do lỗi kỹ thuật thì đơn vị cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm; còn do lỗi chủ quan thì người sử dụng tự chịu trách nhiệm.
	Thời gian qua tàu cá ngưng hoạt động trên biển khá nhiều do mùa vụ, sửa chữa tàu,...tắt thiết bị giám sát hành trình. Do đó cần phải có quy định theo dõi, quản lý.


	Cà Mau
	Vụ KTTS: Tiếp thu và nghiên cứu thêm
	Trung tâm TTTS: Không tiếp thu

Theo Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định cụ thể có mẫu biên bản kiểm tra tàu cá rời cảng, cập cảng. Do đó, không cần quy định chi tiết thêm.

Trường hợp tàu cá nằm bờ không hoạt động trên biển do mùa vụ, sửa chữa tàu,…nên đưa vào quy định trong quản lý tàu cá


	288. 
	Tại khoản 21 Điều 1 của Dự thảo Nghị định: 

(sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 44 Nghị định 26) 
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình:

“…Chịu tránh nhiệm về kỹ thuật của thiết bị giám sát sát hành trình tàu cá quy định tại Khoản 1, 2 Điều này; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước của địa phương khi có yêu cầu về khai thác dữ liệu GSHT; thông báo danh sách tàu cá đến kỳ hạn đóng cước dịch vụ vệ tinh trước 30 ngày cho chủ tàu cá và các cơ quan quản lý tàu cá địa phương.”
	Để phục vụ công tác xử lý vi phạm 
	BR-VT
	Vụ KTTS: Tiếp thu và có chỉnh sửa:

Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 1 của Dự thảo Nghị định, (sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 44 Nghị định 26) như sau:

 c) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì và tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương; Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
	  Trung tâm TTTS: Không Tiếp thu

Tổng số lượng tàu cá từ 15m trở lên rất lớn nên không thể thông báo thủ công  danh sách tàu cá đến kỳ hạn đóng cước dịch vụ vệ tinh trước 30 ngày cho chủ tàu cá và các cơ  quan quản lý tàu cá địa phương. Giải pháp xử lý là chỉ có thể thông báo qua hệ thống



	289. 
	Khoản 5:

5. Hệ thống giám sát tàu cá là hệ thống được tích hợp bởi thiết bị lắp đặt trên tàu cá kết nối với trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá để quản lý, giám sát hành trình, hoạt động của tàu cá trên các vùng biển.
	5. Hệ thống giám sát tàu cá là hệ thống tích hợp bởi thiết bịgiám sát hành trình tàu cá được kết nối với Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá để quản lý, giám sát hành trình, hoạt động của tàu cá trên các vùng biển.
	Phù hợp với quy luật và yêu cầu kỹ thuật của việc truyền phát thông tin, dữ liệu đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá
	Kiên Giang
	Tiếp thu
	5. Hệ thống giám sát tàu cá là hệ thống tích hợp bởi thiết bị giám sát hành trình tàu cá được kết nối với Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá để quản lý, giám sát hành trình, hoạt động của tàu cá trên các vùng biển.

	290. 
	Quản lý, lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình (điểm 5 khoản 21 Điều 1 Dự thảo bổ sung khoản 5 Điều 44 Nghị định 26/2019/NĐ-CP)
	Theo quy định tại Dự thảo thì trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng thì “trước khi tháo thiết bị phải thông báo trước cho Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để lập Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế”. 

Việc yêu cầu phải thực hiện thông báo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải lập biên bản mới được tháo gỡ, thay thế tạo ra thủ tục phức tạp cho cá nhân, tổ chức sở hữu tàu cá. Đối với thiết bị giám sát hành trình, cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần yêu cầu thiết bị hoạt động tốt, việc truyền dẫn, lưu trữ dữ liệu đảm bảo các yêu cầu phục vụ mục tiêu quản lý. Việc tháo gỡ, thay thế thiết bị này không làm ảnh hưởng đến việc thu nhận, truyền dẫn dữ liệu thông tin thì cơ quan nhà nước không cần thiết phải can thiệp theo hướng tạo thêm thủ tục cho các tàu cá.

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định trên hoặc sửa theo hướng chủ tàu chỉ cần gửi thông báo cho cơ quan nhà nước về việc lắp thiết bị giám sát hành trình mới.
	VCCI
	Trong quá trình triển khai Điều 44 Nghị định 26 nhiều chủ tàu, thuyền trưởng đã tự ý tháo VMS dẫn đến đi khai thác sai vùng khai thác, xâm phạm vùng biển, EC cảnh báo thẻ vàng đối với Việt Nam đối với hành vi này. Do đó, cần quy định chặt chẽ, bảo đảm thực hiện theo khuyến nghị của EC và bảo đảm công tác quản lý.
	

	291. 
	Khoản 6:

6. Thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá là thiết bị đầu cuối để nhận, lưu trữ và truyền phát các thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của tàu cá; được kích hoạt, cài đặt để truyền dữ liệu về trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá.
	6. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá là thiết bị đầu cuối được lắp đặt trên tau cá để nhận, lưu trữ và truyền phát các thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của tàu cá; được kích hoạt, cài đặt để truyền bản tin GSHT về Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá.
	
	Kiên Giang
	Tiếp thu
	6. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá là thiết bị đầu cuối được lắp đặt trên tau cá để nhận, lưu trữ và truyền phát các thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của tàu cá; được kích hoạt, cài đặt để truyền bản tin GSHT về Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá.

	292. 
	Đề nghị bổ sung
	Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá: bao gồm Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá của đơn vị cung cấp thiết bị và Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá trung ương, được thiết lập trên bờ, có chức năng nhận bản tin từ TBGSHT; truy vấn báo cáo tình hình tàu cá theo khu vực, theo nghề, theo tỉnh… và cung cấp thông tin thời tiết, ngư trường phục vu cho hoạt động của tàu cá.
	
	Kiên Giang
	Tiếp thu
	Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá: bao gồm Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá của đơn vị cung cấp thiết bị và Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá trung ương, được thiết lập trên bờ, có chức năng nhận bản tin từ TBGSHT; truy vấn báo cáo tình hình tàu cá theo khu vực, theo nghề, theo tỉnh… và cung cấp thông tin thời tiết, ngư trường phục vu cho hoạt động của tàu cá.

	293. 
	Đề nghị bổ sung
	Bản tin GSHT: là thông tin được phát ra từ TBGSHT, bao gồm tối thiểu các thông tin cơ bản sau: số đăng ký tàu cá, mã nhận dạng thiết bị, vị trí (kinh độ, vĩ độ), tốc độ, thời gian.
	
	Kiên Giang
	Vụ KTTS: Tiếp thu, Các thiết bị đang sử dụng hiện nay đã đáp ứng đc các thông tin này).

Trung tâm TTTS: 

Tiếp thu
	Vụ KTTS: Đã bổ sung vào dự thảo điểm b, khoản 2 Điều 44 dự thảo khoản 21 Điều 1: 

b) Phần mềm hiển thị vị trí tàu theo thời gian thực, vận tốc tàu, hướng di chuyển, tín hiệu báo động, thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất, thông tin thời tiết, thông tin ngư trường, trạng thái hoạt động của thiết bị giám sát tàu cá, gửi thông tin đến thiết bị giám sát tàu cá thông qua phần mềm tại đơn vị cung cấp thiết bị  giám sát tàu cá;  hiển thị thiết bị chính theo mã số khai báo kèm giấy phép khai thác và hiển thị thiết bị dự phòng;
Trung tâm TTTS: 

Bản tin GSHT: là thông tin được phát ra từ TBGSHT, bao gồm tối thiểu các thông tin cơ bản sau: số đăng ký tàu cá, mã nhận dạng thiết bị, vị trí (kinh độ, vĩ độ), tốc độ, thời gian.

	294. 
	Điểm a, khoản 1, Điều 44:

“a) Phải được kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá”;
	“a) Phải được kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trìnhtàu cá”;


	Phù hợp với quy định tại phần giải thích từ ngữ
	Kiên Giang
	Tiếp thu, 
	Vụ KTTS: thống nhất cách gọi cụm từ “thiết bị giám sát hành trình” phù hợp điểm đ, khoản 2 Điều 50 Luật  TS.

Trung tâm TTTS: 

 “a) Phải được kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trìnhtàu cá”;

	295. 
	Đề nghị bổ sung điểm e, khoản 1, Điều 44
	e) Có chức năng thông báo, cảnh báo về trạng thái hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá (trạng thái hoạt động bình thường và trạng thái lỗi của thiết bị…).
	Nhằm giúp người sử dụng nhận biết được tình trạng hoạt động của thiết bị
	Kiên Giang
	Không Tiếp thu

Nếu thiết bị đã bị lỗi thì không thể báo được do lỗi gì
	

	296. 
	Đề nghị bổ sung điểm f, khoản 1, Điều 44
	f) Có khả năng gửi bản tin khẩn cấp, tần suất đáp ứng tối thiểu là 30 phút/bản tin.
	Nhằm kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết
	Kiên Giang
	Không Tiếp thu.


	Cụ thể không đưa vào Nghị định mà sẽ quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật

	297. 
	Điểm a, khoản 2, Điều 44:

a) Phần mềm tại đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá phải …………….

 Phần mềm tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá trung ương phải ……….. để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, ra vào cảng, không được can thiệp để chỉnh sửa dữ liệu;
	a) Phần mềm tại đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá phải ………tương thích, đồng nhất về dữ liệu và bản đồ điện tử với phần mềm tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá trung ương…………
Phần mềm tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá trung ương phải ……….. để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, ra vào cảng cá, ra vào trạm  không được can thiệp để chỉnh sửa dữ liệu;
	Nhằm đảm bảo thống nhất về dữ liệu và bản đồ điện tử
	Kiên Giang
	Vụ KTTS: Đã tiếp thu và dự thảo tại khoản 2, Điều 44.


	Trung tâm TTTS: 

Không tiếp thu

Phần mềm chỉ quy định những tính năng cơ bản, không quy định cụ thể trong Nghị định vì sẽ có nhiều thay đổi. Việc giám sát tàu cá là giám sát vị trí tàu cá, còn các tính năng thay đổi không quy định kỹ thuật chi tiết trong Nghị định

	298. 
	Điểm a khoản 2 Điều 44
	Đề nghị không quy định cụ thể một số đặc tính của phần mềm tại Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá trung ương như tương thích với hệ điều hành Microsoft Windows, Android, IOS và dao diện tiếng việt; vì sẽ gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị có sử dụng hệ điều hành khác và khó khăn cho tàu cá nước ngoài khi hoạt động trong vùng biển VIệt Nam đáp úng quy định điểm g khoản 2 Điều 44 (cũng phải lắp thiết bị GSHT,....)
	Bộ Công an
	Không tiếp thu, do để quản lý thống nhất đảm bảo tích hợp và lưu trữ dữ liệu với hệ thống dữ liệu trung ương đòi hỏi phải tương thích phần mềm. Tàu cá nước ngoài muốn hoạt động trong vùng biển VN phải tuân thủ các quy định của Việt Nam (trên thực tế hiện nay không có tàu cá nước ngoài khai thác trên vùng biển VN).

	299. 
	Khoản 21, Điều 1 (điểm c, khoản 2, Điều 44):

c) Có chức năng truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, báo cáo, thống kê các dữ liệu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát tàu cá, tạo khu vực để quản lý tàu và gửi cảnh báo tự động khi tàu ra/vào khu vực; 
	c) Có chức năng truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, báo cáo, thống kê các dữ liệu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát tàu cá, tạo khu vực để quản lý tàu và gửi cảnh báo tự động khi tàu ra/vào khu vực; tính năng tự động cảnh báo tàu cá vượt ranh giới trên biển,  tàu cá hoạt động sai vùng, cảnh báo nhiều tàu cùng vị trí.
	Phát huy tính năng tự động của hệ thống, khai thác tối ưu dữ liệu. Mục đích quản lý hành vi vi phạm tàu cá khai thác vi phạm IUU.
	Kiên Giang
	Vụ KTTS: Đề nghị Trung tâm Thông tin thủy sản cho ý kiến.

Nếu cảnh báo nhiều tàu 1 vị trí sẽ bị báo động loạn khi các tàu về bến 
	Vụ KTTS:  Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo tại Khoản 21, Điều 1 (điểm c, khoản 2, Điều 44: 

c) Có chức năng truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, báo cáo, thống kê các dữ liệu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát tàu cá, tạo khu vực để quản lý tàu và gửi cảnh báo tự động khi tàu ra/vào khu vực; tàu cá vượt ranh giới trên biển,  sai vùng hoạt động và cảnh báo nhiều tàu cùng vị trí.

Trung tâm TTTS: 

Không Tiếp thu 

Đối với  cảnh báo nhiều tàu cùng vị trí không thể thực hiện được  vì quy định cho phép sai số  tọa độ vị trí tàu cá cho phép 500 mét

	300. 
	Khoản 21, Điều 1 (điểm đ, khoản 2, Điều 44):

“đ) Bản đồ điện tử được sử dụng phải thể hiện rõ được vùng biển Việt Nam, các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, các vùng cho phép khai thác, cấm khai thác, các cảng cá do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cung cấp”.
	“đ) Bản đồ điện tử được sử dụng phải thể hiện rõ được vùng biển Việt Nam, các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, các vùng cho phép khai thác, cấm khai thác, các cảng cá, đồn, trạm kiểm soát Biên phòng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cung cấp”.
	Phát huy tính năng tự động của hệ thống, nhằm phối hợp kiểm tra, kiểm soát khi tàu xuất nhập cảng cá và trạm kiểm soát Biên phòng.
	Kiên Giang
	Tiếp thu
	Vụ KTTS:  Khoản 21, Điều 1 (điểm đ, khoản 2, Điều 44) sửa đổi như sau:

đ) Bản đồ điện tử được sử dụng phải thể hiện rõ được vùng biển Việt Nam, các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, các vùng cho phép khai thác, cấm khai thác, các cảng cá, đồn, trạm kiểm soát Biên phòng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cung cấp”.

Trung tâm TTTS: 

Không tiếp thu

Phần mềm chỉ quy định những tính năng cơ bản, không quy định cụ thể trong Nghị định vì sẽ có nhiều thay đổi.

	301. 
	Khoản 21, Điều 1 (điểm đ, khoản 3, Điều 44):

đ) Lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá
	Đề nghị bỏ điểm đ này.
	không quy định lại lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá.
	Kiên Giang
	Không tiếp thu,

Do có thay đổi thứ tự các điểm trong khoản này. 
	

	302. 
	Khoản 21, Điều 1 (điểm d, khoản 4, Điều 44):

d) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, cung cấp dữ liệu chính xác; không được cung cấp dữ liệu giám sát tàu cá cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được chấp thuận của Tổng cục Thủy sản.
	Đề nghị sử đổi, bổ sung:

Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, cung cấp dữ liệu chính xác; không được cung cấp dữ liệu giám sát tàu cá cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được chấp thuận của Tổng cục Thủy sản và cơ quan có thẩm quyền.
	
	Kiên Giang
	Tiếp thu

(Thống nhất cụm từ “thiết bị giám sát hành trình tàu cá”). Nếu cơ quan có thẩm quyền thì chung chung không thực hiện được
	Vụ KTTS:  Tiếp thu và chỉnh sửa lại Khoản 21, Điều 1 (điểm d, khoản 4, Điều 44):

như sau:

d) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, cung cấp dữ liệu chính xác; không được cung cấp dữ liệu giám sát hành trình tàu cá cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được chấp thuận của Tổng cục Thủy sản và cơ quan quản lý về thủy sản cấp tỉnh

	303. 
	Khoản 21, Điều 1 (điểm b, khoản 5, Điều 44):

b) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh quản lý việc lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.
	b) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh quản lý, kiểm tra, xử lý việc lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.
	
	Kiên Giang
	Tiếp thu.

  Vụ KTTS:  Sửa lại 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh quản lý, kiểm tra, xử lý việc lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Trung tâm TTTS: 

Không Tiếp thu

Quản lý là theo chức năng, nhiệm vụ bao gồm kiểm tra, xử lý. Việc xử lý vi phạm liên quan đến vấn đề này được quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy.

Sửa lại thành như sau:  b) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh quản lý, kiểm tra, xử lý việc lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

	304. 
	Khoản 21 Điều 1: Sửa đổi Điều 44 như sau: 
-“b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 12 vị trí/ngày với tần suất 02 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ) theo thời gian thực, thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu.”
	Đề nghị sửa đổi thành:

“b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 08 vị trí/ngày với tần suất 03 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ) theo thời gian thực, thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu.”
	Hiện nay các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m đã lắp thiết bị giám sát hành trình tự động truyền các thông tin của tàu tối thiểu 08 vị trí/ngày với tần suất 03 giờ/lần theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	Quảng Bình
	Đề nghị Trung tâm Thông tin thủy sản có ý kiến

(Tiếp thu, phù hợp với quy định chung tại điểm đ, khoản 2 Điều 50 Luật  Thủy sản và Điểm b khoản 1, Điều 44  NĐ26 cho nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên )
	Vụ KTTS:  Tiếp thu, sửa lại Điểm b khoản 1, Điều 44 như sau:

 “b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 8 vị trí/ngày với tần suất 03 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ) theo thời gian thực, thời gian (phút/giờ/ngày/ tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu”

Trung tâm TTTS: 

Hiện nay quy định  tối thiểu 8 vị trí/ngày với tần suất 03 giờ/lần đối với tàu từ 15m đến dưới 24 không đảm bảo trong việc theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá. Do vậy  mức  tối thiểu 12 vị trí/ngày với tần suất 02 giờ/lần đối với tàu từ 15m trở lên.

-“b) Tự động truyền bằng một trong các phương thức qua hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động GSM, hệ thống thông tin sóng mặt đất sử dụng các băng tần MF, HF, VHF tối thiểu 12 vị trí/ngày với tần suất 02 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ) theo thời gian thực, thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm – giờ Việt Nam); tốc độ tàu.”

	305. 
	Tại ý c, điểm 5, khoản 21, Điều 1 của Dự thảo, nội dung “Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải báo cáo Chi cục Thủy sản địa phương theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Nếu thiết bị giám sát hành trình bị hỏng thì trước khi tháo thiết bị phải thông báo trước cho Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để lập Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế”
	Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Nếu thiết bị giám sát hành trình bị hỏng thì trước khi tháo thiết bị phải thông báo trước cho Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để lập Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế.
	Để thống nhất cách viết trong Dự thảo Nghị định
	Thái Nguyên
	Tiếp thu

Trung tâm TTTS: Tiếp thu:

Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Nếu thiết bị giám sát hành trình bị hỏng thì trước khi tháo thiết bị phải thông báo trước cho Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để lập Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế.
	Vụ KTTS:  Tại điểm c, khoản 5, Điều 44 (khoản 21, Điều 1 của Dự thảo)  sửa đổi như sau:

Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Nếu thiết bị giám sát hành trình bị hỏng thì trước khi tháo thiết bị phải thông báo trước cho Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để lập Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế.

	306. 
	- Điểm a Khoản 5 Điều 44. Quản lý, lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình

a) Tổng cục Thủy sản thống nhất xây dựng và ban hành quy trình lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
	a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất xây dựng và ban hành quy trình lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
	Phạm vi điều chỉnh rộng và có hiệu lực cao hơn.
	Quảng Trị
	Vụ KTTS:  Không tiếp thu,

Đây là vấn đề kỹ thuật nên giao thẩm quyền Tổng cục Thủy sản là cơ quan chuyên môn là phù hợp và thống nhất thẩm quyền quản lý về hệ thống giám sát hành trình tại Điều 44 này.
	Trung tâm TTTS: a) Tổng cục Thủy sản thống nhất xây dựng và ban hành quy trình lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

	307. 
	Khoản 21 Điều 1 của Dự thảo 
21. “Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá
1. Yêu cầu của thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá:

…………..
	21. “Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá
1. Yêu cầu của thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá:

Bổ sung điểm e như sau:

e) Thiết bị phải có màn hình giao diện hoặc qua các phụ kiện đặt tại ca bin để thuyền trưởng có thể kiểm soát được các trạng thái hoạt động của thiết bị; có hướng dẫn lắp đặt thiết bị; có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24 giờ/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá); 
	Một số thiết bị thuyền trưởng  kiểm soát trạng thái hoạt động của thiết bị qua phụ kiện là điện thoại thông minh nhưng thực tế các thuyền trường không có điện thoại thông minh, nếu có thì không có sóng nên không kiểm soát được tình thái hoạt động của thiết bị. Một số thiết bị có bộ phận báo động gắn cùng với thiết bị trên nóc ca bin nên nhiều trường hợp thuyền trưởng không kiểm soát được tình trạng của thiết bị.
	Quảng Ngãi
	Trung tâm TTTS:
Không Tiếp thu

Cụ thể không đưa vào Nghị định mà sẽ quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật 
 
	Vụ KTTS:  Đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo.

Sửa đổi, bổ sung  điểm d, khoản 21 Điều 1 dự thảo (điểm e khoản 3 Điều 44) như sau: 

“d) Chủ tàu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và gửi đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá để cập nhật vào cơ sở dữ liệu; được cung cấp thông tin GSHT của tàu cá mình từ Trung tâm dữ liệu GSTC khi có yêu cầu;

Chủ tàu, đơn vị cung cấp phải lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí cố định bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị, có hướng dẫn lắp đặt thiết bị; có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24 giờ/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá); thuyền trưởng có thể kiểm soát được các trạng thái hoạt động của thiết bị trực tiếp hoặc qua các phụ kiện. Thiết bị giám sát hành trình phải được đơn vị cung cấp thiết bị kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa;

	308. 
	b) Tổ chức quản lý tàu cá tại các cảng cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định và công bố được phép khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá từ hệ thống giám sát tàu cá theo phân quyền;
	b) Tổ chức quản lý cảng cá,  tổ chức quản lý tàu cá tại các cảng cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định và công bố được phép khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá từ hệ thống giám sát tàu cá theo phân quyền;
	Nên quy định bổ sung Tổ chức quản lý cảng cá được phép khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá từ hệ thống giám sát tàu cá theo phân quyền;
	Quảng Ngãi
	Vụ KTTS:   Tiếp thu và có chỉnh sửa.

Sửa đổi điểm b, khoản 3 Điều 44 (khoản 21, Điều 1 Dự thảo) như sau:

b) Tổ chức quản lý tàu cá,  quản lý cảng cá tại các cảng cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định và công bố được phép khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá từ hệ thống giám sát tàu cá theo phân quyền;
	Trung tâm TTTS:
Không Tiếp thu

Tổ chức quản lý cảng cá bao gồm các lực lượng phối hợp: Biên phòng, Cảng cá, Chi cục Thủy sản và các lưc lượng này đã được phân quyền truy cập hệ thống GSTC

	309. 
	c) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì và tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương, xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước khi cung cấp thiết bị phải báo cáo về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, thông báo công khai;
	c) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì cố định thiết bị trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa và tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương, xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước khi cung cấp thiết bị phải báo cáo về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, thông báo công khai;
	Quy định rõ việc kẹp chì cố định thiết bị trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa là trách nhiệm của Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, chủ tàu chịu trách nhiệm thiết bị giám sát hành trình phải còn kẹp chì cố định trên tàu.
	Quảng Ngãi
	Vụ KTTS:    Không tiếp thu vì đã quy định tại nội dung sửa đổi bổ sung điểm d, khoản 21 Điều 1 dự thảo (điểm e khoản 3 Điều 44
	Trung tâm TTTS:
Tiếp thu  

c) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì cố định thiết bị trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa và tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương, xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước khi cung cấp thiết bị phải báo cáo về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, thông báo công khai;

	310. 
	d) Chủ tàu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và gửi đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá để cập nhật vào cơ sở dữ liệu; được cung cấp thông tin GSHT của tàu cá mình từ Trung tâm dữ liệu GSTC khi có yêu cầu;

Chủ tàu phải lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị, có hướng dẫn lắp đặt thiết bị; có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24 giờ/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá); thuyền trưởng có thể kiểm soát được các trạng thái hoạt động của thiết bị trực tiếp hoặc qua các phụ kiện. Thiết bị giám sát hành trình phải được đơn vị cung cấp thiết bị kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa;
	d) Chủ tàu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và gửi đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá để cập nhật vào cơ sở dữ liệu; được cung cấp thông tin GSHT của tàu cá mình từ Trung tâm dữ liệu GSTC khi có yêu cầu; Chủ tàu phải lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị, tuân thủ hướng dẫn lắp đặt thiết bị; mang bảng hướng dẫn sử dụng trên tàu; đảm bảo thiết bị giám sát hành trình phải được kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa;
	Viết lại cho phù hợp với trách nhiệm của chủ tàu, chuyển một số nội dung sang mục “Yêu cầu của thiết bị giám sát hành trình”, trách nhiệm của Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình và trách nhiệm thuyền trưởng.
	Quảng Ngãi
	Tiếp thu.

Sửa đổi, bổ sung  điểm d, khoản 21 Điều 1 dự thảo (điểm e khoản 3 Điều 44) như sau: 
“d) Chủ tàu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá theo mẫu số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và gửi đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá để cập nhật vào cơ sở dữ liệu; được cung cấp thông tin GSHT của tàu cá mình từ Trung tâm dữ liệu GSTC khi có yêu cầu;

Chủ tàu, đơn vị cung cấp phải lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí cố định bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị, có hướng dẫn lắp đặt thiết bị; có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24 giờ/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá); thuyền trưởng có thể kiểm soát được các trạng thái hoạt động của thiết bị trực tiếp hoặc qua các phụ kiện. Thiết bị giám sát hành trình phải được đơn vị cung cấp thiết bị kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa; 

	311. 
	e) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng;
	e) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ.  Trường hợp tàu cá không hoạt động khai thác thủy sản từ 01 tháng trở lên thì phải báo cho Chi cục Thủy sản nơi tàu cá đăng ký. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng;
	Hiện nay, sau khi hết mùa vụ khai thác, chủ tàu cá nghỉ hoạt động từ 01 tháng đến 06 tháng/năm. Vì vậy, cần quản lý tàu cá kể cả khi tàu cá không hoạt động khai thác thủy sản trên biển.
	Quảng Ngãi
	Vụ KTTS:    Tiếp thu và có chỉnh sửa:

Sửa đổi, bổ sung  điểm e, khoản 21 Điều 1 dự thảo (điểm e khoản 3 Điều 44) như sau: 
“e) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về Trung tâm giám sát tàu cá ở Trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng.

Trường hợp tàu cá không hoạt động khai thác thủy sản từ 01 tháng trở lên thì phải thông báo cho cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh nơi tàu cá đăng ký biết.
	Trung tâm TTTS:
Không tiếp thu

Việc quản lý tàu cá hoạt động hay không hoạt động không liên quan thiết bị giám sát hành trình mà liên quan đến quản lý tàu cá. Do đó, quy định này đưa vào quy định trong quản lý tàu cá

	312. 
	Mục c Điểm 3 Khoản 21 Điều 1 của Dự thảo
	Thêm nội dung “Chịu tránh nhiệm về kỹ thuật của thiết bị giám sát sát hành trình tàu cá quy định tại Khoản 1, 2 Điều này; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước của địa phương khi có yêu cầu về khai thác dữ liệu GSHT.”
	Để phục vụ công tác xử lý vi phạm 
	Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Trung tâm TTTS:

Tiếp thu 

trùng với ý kiến của Bà Rịa Vũng Tàu 
	Vụ KTTS:    Tiếp thu.

Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 1 của Dự thảo Nghị định, (sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 44 Nghị định 26) như sau:

 c) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, thiết bị giám sát tàu cá, kẹp chì và tự động truyền về trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trung ương; Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước khi cung cấp thiết bị phải báo cáo về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, thông báo công khai;

	313. 
	Tại khoản 21, Điều 1 (sửa đổi Điều 44) 
	đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và sắp xếp lại các nội dung sau: a) Đề nghị bổ sung thêm Khoản 2a trước Khoản 2, nội dung cụ thể: “2a. Phần mềm Hệ thống giám sát tàu cá: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố áp dụng Hệ thống giám sát tàu cá trên toàn quốc.” * Lý do: Đảm bảo tính pháp lý của Hệ thống giám sát tàu cá khi sử dụng dữ liệu giám sát để xử lý các hành vi vi phạm có liên quan của tàu cá trên biển.
	Bến Tre
	Vụ KTTS:    Không tiếp thu,

Nhằm đảm bảo tính công bằng cho các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT, Bộ chỉ đưa ra các tiêu chí về kỹ thuật và tính năng tối thiểu phải đáp ứng để người dân chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp và sử dụng.

	314. 
	
	Bổ sung cụm từ “trích xuất” vào sau cụm từ “khai thác, sử dụng” quy định tại điểm b, khoản 3
	
	Bến Tre
	Không tiếp thu, do cụm từ khai thác, sử dụng đã bao hàm nội dung
	

	315. 
	
	Chuyển Khoản 5 nhập vào Khoản 3 của điều này, nhằm đảm bảo thống nhất về trình tự, thủ tục khai thác, sử dụng, trích xuất cho việc quản lý hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Đồng thời đảm bảo quy định phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của nhà cung cấp, người sử dụng và cơ quan quản lý để làm cơ sở xử lý vi phạm sau này.
	Bến Tre
	Ghi nhận và nghiêm cứu thêm
	

	316. 
	Nội dung sửa khoản 3 Điều 44:

Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá
3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá:


	Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá
3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá:  Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Tổng cục Thủy sản theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu, đánh giá rủi ro, nguy cơ tàu khai thác bất hợp pháp, phục vụ quản lý tàu cá; cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, ra vào cảng.


	Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh chủ động, kịp thời phối hợp với các nhà cung thiết bị và chủ tàu, thuyền trưởng xác định nguyên nhân và khắc phục các sự cố mất tín hiệu; phối hợp với địa phương kịp thời kêu gọi tàu cá có khả năng vượt ranh giới trên biển và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm...
	Tiền Giang
	Ghi nhận Phương án 2 của dự thảo
	

	317. 
	“Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá
3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá:

e) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng;


	“Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá
3. Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá:

e) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng; Trường hợp không đưa tàu về bờ được thì phải yêu cầu nhà cung cấp giám sát hành trình gửi thiết bị giám sát hành trình dự phòng để thay thế trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, khi tàu kết thúc chuyến biển về bờ phải liên hệ nhà cung cấp giám sát hành trình đến kiểm tra, sửa chữa khắc phục.
	Thực tế hiện nay rất nhiều tàu có chuyển biển từ 3 tháng trở lên mới đủ chi phí, thậm chí có tàu đi đến 6 tháng mới cập bến, do sản lượng ngày càng ít, chi phí cao và lao động trên tàu rất khan hiếm. Nên quy định “phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng” như thời gian qua là không khả thi.
	Tiền Giang
	Không tiếp thu,

nhằm tăng cường công tác giám sát tàu cá, nhất là trong bối cảnh vẫn còn hiện tượng tàu cá chủ động ngắt (hoặc làm hỏng) thiết bị giám sát hành trình để khai thác thủy sản trái phép 
	Trung tâm TTTS:
Không tiếp thu

Không thể giám sát được việc lắp đặt dự phòng tàu đó được

	318. 
	Tại điểm b, khoản 20, điều 1, dự thảo Nghị định: Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương….
	Đề nghị sửa lại là: Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh …..
	Thống nhất Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
	Nam Định
	Không tiếp thu, do hiện nay nhiều địa phương thành lập trung tâm hành chính công (văn phòng 1 cửa tập trung) giao các Sở phụ trách giải quyết các thủ tục hành chính (trong đó có đăng ký và xóa đăng ký tàu cá) nên việc quy định cho Sở là phù hợp. Trường hợp các tỉnh không có TT hành chính công, Sở và Chi cục ở xa, Sở có thể ủy quyền cho Cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh (Chi cục) thực hiện thủ tục này là phù hợp.

	319. 
	Mục 21. Sửa Điều  44 
	Đề nghị  bỏ điểm d khoản3 Điều 44 Về lồ trình
	
	Hải Phòng
	Không tiếp thu, 

Do Dự thảo sửa có thay đổi thứ tự các điểm (e(đ) nhưng vẫn giữu nguyên nội dung nên vẫn cần nêu lại để có căn cứ áp dụng thực hiện.

	320. 
	Khoản 22 Điều 1 dự thảo Nghị định
	đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ từ “Bằng” tại điểm c. Cụ thể: c) Sửa đổi khoản 4 như sau: “4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố”
	
	Điện Biên
	Tiếp thu
	Sửa đổi điểm c khoản 4, Điều 45 (Khoản 22 Điều 1 dự thảo) như sau: c) “4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố”

	321. 
	Điểm d  khoản 22 Điều 1 dự thảo
	Đề nghị bỏ nội dung thu hồi giấy phép khai thác thủy sản khi tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá; bời vì giấy phép khai thác thủy sản chỉ bị thu hồi thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 5 điều 50 Luật Thủy sản
	Bộ Công an
	Tiếp thu và nghiên cứu thêm


	Dự thảo hiện nay sửa lại như sau:

c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển tại các vùng biển đã được phân định bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa từ 6 tháng đến 12 tháng”. Trừ các trường hợp bất khả kháng như hỏng máy, tàu cá bị thả trôi chờ cứu hộ hoặc tham gia cứu hộ tàu cá khác.



	322. 
	Khoản 22 Điều 1 “Không quá (bằng) thời hạn còn lại....
	Đề nghị lựa chọn “Không quá” hoặc “Bằng”  không chọn cả 2 phương án như dự thảo
	TWMT Tổ quốc VN
	Tiếp thu

	323. 
	Khoản 22 Điều 1 
	Nội dung bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 45 “…thu hồi giấy phép khai  thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng” là quá dài, nên điều chỉnh ngắn hơn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của chủ tàu cá
	TWMT Tổ quốc VN
	Không tiếp thu

Tàu cá vượt ranh giới trên biển là hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, là hành vi nghiêm trọng  nên cần xử lý nghiêm minh trong bối cảnh đang bị EC cảnh báo thẻ vàng và nội dung này cũng là một trong những khuyến nghị của EC

	324. 
	Về Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam (Điều 45a)
	- Luật Thủy sản chưa đề cập đến vấn đề này (ngoại trừ quy định về tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải có quan sát viên). Theo đó, đề nghị Tổng cục thuyết minh rõ sự cần thiết phải bổ sung quy định này, đánh giá tác động của chính sách và làm rõ những quy định về điều kiện của giám sát viên như: (i) Có đủ sức khỏe và khả năng đi biển (được thể hiện dưới dạng nào văn bằng, chứng chỉ nào), (ii) Có trình độ chuyên môn về lĩnh vực giám sát (là trình độ ở mức nào: cao đẳng, đại học, phổ thông trung học...); (iii) Có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn pháp luật về thủy sản (cơ quan nào thực hiện việc tập huấn này).

- Quyền lợi của giám sát viên: đề nghị bổ sung quy định liên quan đến tiền lương, tiền công giám sát do cơ quan, chủ thể nào chi trả, theo thang bảng lương nào để đảm bảo tương xứng với mức độ khắc nghiệt, rủi ro và có thể thu hút được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa, người lao động tham gia hoạt động này.
	Vụ PC
	Tiếp thu: Đã sửa đổi, bổ sung Điều 45a như dự thảo gửi kèm

	325. 
	Điểm d Khoản 22 Điều 1 dự thảo Nghị định:

d) Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5  Điều 45 như sau:

“ b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp tại khoản 5 Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng”.
	d) Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5  Điều 45 như sau:

“ b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp tại khoản 5 Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa từ 6 tháng đến 12 tháng”. 
	
	Trà Vinh
	Tiếp thu

(Cân nhắc thêm điểm c có cần không vì đã quy định xử phạt hành chính tại Điều 21, Nghị định 42)
	Sửa đổi bổ sung điểm d Khoản 22 Điều 1 (Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c, khoản 5  Điều 45) như sau:

“ b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp tại khoản 5 Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển tại các vùng biển đã được phân định bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa từ 6 tháng đến 12 tháng”. Trừ các trường hợp bất khả kháng như hỏng máy, tàu cá bị thả trôi chờ cứu hộ hoặc tham gia cứu hộ tàu cá khác.

	326. 
	Tại điểm e) Khoản 22, Điều 1 Dự thảo “e) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng”
	Tại điểm e) Khoản 22, Điều 1 Dự thảo “e) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng”
	Trường hợp bất khả kháng: - Hỏng máy, tàu cá bị thả trôi chờ cứu hộ - Cứu hộ tàu cá khác. Kết quả được xác minh, quyết định khi tàu cá về bờ
	Phú Yên
	Tiếp thu và có chỉnh sửa
	

	327. 
	22. Sửa đổi điểm b, c khoản 1, khoản 4; sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 45 như sau:

 “c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng”.
	Đề nghị sửa đổi thành:

- “c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển tại các vùng biển đã được phân định bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng”

	- Tính pháp lý của vùng biển ngoài đường đóng cửa Vịnh Bắc Bộ chưa rõ ràng nên khó khăn trong quá trình áp dụng quy định
	Quảng Bình
	Tiếp thu và có chỉnh sửa
	

	328. 
	Điểm b, Khoản 1, Điều 45 quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản bao gồm: 

“ Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm”
	 Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm 


	Đối với khối tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét, do chưa có hướng dẫn cấp chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho những tàu đã cấp giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá vì vậy trong thành phần hồ sơ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho phép thay thế bản chụp “Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” bằng bản chụp “Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá ”; 
	Quảng Trị
	tiếp thu, chỉnh sửa


	Dự thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa

a) Sửa đổi điểm b khoản 1 như sau: 

“b) Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm; giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện (đối với khai thác thủy sản giải trí)”



	329. 
	Điểm b khoản 5 Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định:  "b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng."
	"b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp tại khoản 5 Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan."
	
	Sóc Trăng 
	Dự thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa


	Dự thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa



	330. 
	Khoản 5 Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019
	Đề nghị bổ sung điểm c vào khoản 5, cụ thể: "c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 12 tháng."
	Sóc Trăng 
	Đã sửa đổi, bổ sung 
	

	331. 
	Khoản 22 Điều 1 Dự thảo (sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c khoản 5 Điều 45)
	Đề nghị cân nhắc sự cần thiết do nội dung thu hồi giấy phép khai thác thủy sản được quy định trong Nghị định xử phat
	Bộ Ngoại giao
	
	Tiếp thu và nghiên cứu thêm
	

	332. 
	Khoản 23 Điều 1 Dự thảo (Bổ sung Điều 45a)
	Đưa ra “giám sát viên” nhưng chưa làm rõ đây có phải là lực lượng tham gia trên tàu nước ngoài hoạt động thủy sản tại Việt Nam và là công chức, viên chức kiêm nhiệm do Bộ NN cử” theo Điều 58 Luật TS hay không
	Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu và bổ sung nội dung thực hiện chương trình giám sát viên trên tàu cá Việt Nam hoạt động ở vùng biển Việt Nam phù hợp UNFSA, MMPA và các cam kết quốc tế khác mà Việt Nam tham gia.

Nội dung điều này sẽ được bố trí vào các phần phù hợp (Thuật ngữ, trách nhiệm của Bộ NNTNT)


	1. Bổ sung khoản 15 a, Điều 3 như sau:

“15a: Chương trình giám sát viên trên tàu cá gồm các nhiệm vụ cần thực hiện để thu thập dữ liệu khoa học về sinh học nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác thủy sản và giám sát sự tuân thủ pháp luật của tàu cá. Chương trình giám sát viên được thực hiện hàng năm đối với các nghề khai thác thủy sản trên biển với mức độ bao phủ (số lượng chuyến biến cần thực hiện giám sát) phù hợp với qui định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và sự cần thiết của thực tiễn quản lý nghề cá.”

2. Sửa đổi Điều 45a như sau:

“Điều 45a: Quyền và trách nhiệm thực hiện chương trình giám sát viên trên tàu cá Việt Nam hoạt động khai thác ở vùng biển Việt Nam 

1. Quyền và trách nhiệm của giám sát viên:
a) Được bố trí điều kiện làm việc, ăn, nghỉ tốt nhất có thể trên tàu cá trong suốt thời gian làm việc trên tàu;
b) Được đảm bảo mọi chi phí đi lại, công tác phí, lương, phụ cấp, bảo hiểm và các chế độ, khoản chi phí khác theo qui định hiện hành;
c) Được tiếp cận và sử dụng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị của tàu mà giám sát viên thấy là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của minh;
d) Được tiếp cận toan bộ hồ sơ của tàu, gồm: giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn tàu cá, giấp phép khai thác thủy sản, sổ danh bạ thuyền viên, nhật ký khai thác và các tài liệu liên quan khác nhằm mục đích kiểm tra và sao chép hồ sơ; 
đ) Được tiếp cận các thiết bị hàng hải, hải đồ, radio, máy đo sâu, dò cá, ra đa, định vụ, máy thông tin liên lạc và các trang thiết bị khác để thực hiện nhiệm vụ;
e) Được tiếp cận boong tàu trong quá trình thu, thả ngư cụ và tiếp cận các mẫu vật (sống hoặc chết) để thu thập và lấy mẫu;
g) Được tiếp cận với lương thực, thực phẩm, chỗ ở, trang thiết bị y tế và thiết bị vệ sinh có tiêu chuẩn tương tự với tiêu chuẩn thông thường dành cho thuyền viên làm việc trên tàu;
h) Được tự do thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị hành hung, cản trở, chống lại, trì hoãn, đe dọa hoặc can thiệp việc thực hiện nhiệm vụ của minh;
i) Tham dự các khóa đào tạo, tập huấn để được cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đạo tạo nghề, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát viên trên tàu cá;
k) Hoàn thành mọi nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan đầu mối thực hiện chương trình quan sát viên giao;
l) Chấp nhận và tuân thủ các quy tắc, thủ tục bảo mật đã thỏa thuận liên quan đến hoạt động của tàu cá, thuyền viên và của chủ tàu.
m) Đảm bảo sự độc lập, khách quan và công bằng khi thực hiện nhiệm vụ giám sát viên trên tàu cá;
n) Tôn trọng hệ thống cấp bậc và các quy tắc chung áp dụng cho tất cả thuyền viên trên tàu.
o) Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình mà không can thiệp quá mức vào hoạt động hợp pháp của tàu; phải xem xét các yêu cầu hoạt động của tàu và phải thường xuyên liên lạc với thuyền trưởng hoặc chủ tàu;
p) Thường xuyên trao đổi với thuyền trưởng về các vấn đề và nhiệm vụ có liên quan;
q) Tuân thủ truyền thống dân tộc/tôn giáo của thủy thủ đoàn, phong tục tập quán của tàu và các quy tắc ứng xử hiện hành dành đối với giám sát viên;
r) Không được sử dụng, tuyên truyền sử dụng chất, sản phẩm bị cấm theo qui định hiện hành. Không được sử dụng bia, rượu trong quá trình làm việc trên tàu;
s) Kịp thời viết và gửi báo cáo cho cơ quan đầu mối quản lý thực hiện chương trình giám sát viên trên tàu cá;
t) Chi trả các khoản học phí, phí liên quan đến đào tạo, tập huấn, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho cơ sở đào tạo.
2. Quyền và trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng
a) Được thông báo trước ít nhất bốn tám (48) giờ về việc bố trí giám sát viên làm việc trên tàu cho chuyến biển sắp tới; được phổ biến quyền và nghĩa vụ thực hiện chương trình giám sát viên trên tàu cá;
b) Được yêu cầu giám sát viên tuân thủ các quy tắc chung của tàu, luật và quy định của pháp luật;
c) Nhận được thông báo kịp thời từ đại diện chương trình giám sát viên khi hoàn thành chuyến biển. Thuyền trưởng được xem và nhận xét về báo cáo của giám sát viên, và có quyền bổ sung thêm ý kiến, thông tin đối với báo cáo của giám sát viên;
d) Tiến hành các hoạt động hợp pháp bình thường của tàu mà không bị hạn chế hay can thiệp gì do sự có mặt và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của giám sát viên;
đ) Được phân công một thuyền viên đi cùng quan sát viên khi giám sát viên thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực nguy hiểm;
e) Chấp nhận, bố trí chỗ làm việc, ăn, nghỉ và tạo điều kiện thuận lợi để giám sát viên được lên tàu, làm việc trên tàu trong suốt quá trình thực hiện chuyến biển;
ê) Thông báo cho thủy thủ đoàn về thời gian giám sát viên lên tàu, phổ biến quyền và trách nhiệm của họ khi giám sát viên làm việc trên tàu;
g) Hỗ trợ giám sát viên lên và xuống tàu an toàn tại địa điểm và thời gian đã thỏa thuận;
h) Thông báo cho giám sát viên ít nhất mười lăm phút trước khi bắt đầu thả hoặc thu lưới;
i) Cho phép và hỗ trợ giám sát viên tiếp cận đầy đủ hồ sơ của tàu bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn tàu cá, giấp phép khai thác thủy sản, sổ danh bạ thuyền viên và sổ nhật ký khai thác nhằm mục đích kiểm tra và ghi chép thông tin về tàu cá và chuyến biển; thực hiện các nhiệm vụ một cách an toan;
k) Cho phép giám sát viên tiếp cận không gian, sản phẩm khai thác, các thiết bị hàng hải, hải đồ, máy thông tin liên lạc và các thiết bị, thông tin khác liên quan đến đánh bắt để tạo điều kiện thuận lợi cho giám sát viên thực hiện các nhiệm vụ thu thập dữ liệu khoa học, mẫu vật, ghi chép các thông tin khác liên quan đến hoạt động di chuyển, khai thác và các tình huống bất thường của tàu cá;
l) Đảm bảo giám sát viên không bị tấn công, hành hung, cản trở, chống lại, trì hoãn, đe dọa, can thiệp, ảnh hưởng, hối lộ hoặc cố gắng mua chuộc khi thực hiện nhiệm vụ của họ, đảm bảo giám sát viên không bị ép buộc hoặc bị thuyết phục để vi phạm trách nhiệm của mình và tạo điều kiện thuận lợi cho giám sát viên tuân thủ các quy tắc ứng xử hiện hành;
m) Chi trả một số khoản chi phí thực hiện chương trình giám sát viên trên tàu cá theo qui định của pháp luật.
3. Quyền và trách nhiệm của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá
a) Được thuyền trưởng thông báo trước ít nhất mười hai (12) giờ về việc bố trí và có giám sát viên lên tàu;
b) Được đảm bảo quyền riêng tư trong các khu vực cá nhân của thuyền viên;
c) Được đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đánh bắt thông thường mà không bị can thiệp, cản trở do sự hiện diện và việc thực hiện các nhiệm vụ của giám sát viên.
d) Không công kích, cản trở, chống cự, đe dọa, gây ảnh hưởng hoặc can thiệp, gây trở ngại, trì hoãn nhiệm vụ của giám sát viên, không ép buộc hoặc thuyết phục giám sát viên vi phạm trách nhiệm của mình và tạo điều kiện thuận lợi cho giám sát viên tuân thủ quy tắc ứng xử hiện hành;
đ) Cho phép và hỗ trợ giám sát viên tiếp cận và sử dụng các cơ sở vật chất và thiết bị của tàu để thực hiện nhiệm vụ của mình, bao gồm cả việc tiếp cận đầy đủ buồng lái, sản phẩm khai thác trên tàu và các khu vực lưu giữ, xử lý, cân và bảo quản sản phẩm;
e) Cho phép và hỗ trợ giám sát viên thực hiện mọi nhiệm vụ một cách an toan, lấy và lưu trữ các mẫu vật từ các mẻ lưới;
ê) Tuân thủ đầy đủ các chỉ dẫn do thuyền trưởng đưa ra đối với các nhiệm vụ của giám sát viên.
4. Điều kiện cơ sở đào tạo giám sát viên
a) Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học được cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cấp phép hoạt động đào tạo lĩnh vực thủy sản theo qui định của pháp luật.
b) Có trang thiết bị phục vụ đào tạo về điều khiển tàu cá hoặc tàu biển; an toàn hàng hải; an toàn tàu cá; cứu hộ, cứu nạn trên biển; sơ cứu và xử lý tình huống khẩn cấp trên biển.
c) Có ít nhất 02 cán bộ giảng dạy tốt nghiệp đại học chuyên ngành khai thác thủy sản, an toàn tàu cá hoặc tương đương trở lên; có ít nhất 02 cán bộ giảng dạy tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học, nuôi trồng thủy sản hoặc tương đương trở lên.
d) Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu đào tạo đáp ứng Chương trình khung đào tạo giám sát viên trên tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
5. Quyền lợi và nghĩa vụ của cơ sở đào tạo giám sát viên
a) Được tiếp nhận, kêu gọi các khoản hỗ trợ hợp pháp để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để đào tạo giám sát viên theo qui định;
b) Được thu các khoản học phí, phí liên quan đến đào tạo, tập huấn, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của giám sát viên;
c) Được liên kết, thuê cơ sở vật chất, cán bộ giảng dạy phù hợp với yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
d) Được tuyển sinh đào tạo, tập huấn giám sát viên theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
đ) Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tập huấn giám sát viên phù hợp chương trình khung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
e) Thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn, kiểm soát chất lượng, cấp Chứng chỉ giám sát viên trên tàu cá cho các học viên đạt yêu cầu theo Mẫu số 01 Phụ lục IVa.
6. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo giám sát viên bao gồm

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo giám sát viên theo Mẫu số 02 Phụ lục IVa ban hành theo Nghị định này.

g) Chương trình và giáo trình đào tạo theo chương trình khung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

7. Trình tự, thủ tục cấp Giấy nhận cơ sở đào tạo giám sát viên

a) Tổ chức, cá nhân gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng đến Tổng cục Thủy sản;

b) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Tổng cục Thủy sản tiến hành kiểm tra hồ sơ, đánh giá thực tế điều kiện cơ sở đào tạo. Biên bản kiểm tra, đánh giá được làm theo Mẫu số 03 Phụ lục IVa ban hành kèm theo Nghị định này; 

    c) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Biên bản kiểm tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo giám sát viên theo Mẫu số 04 tại Phụ lục IVa ban hành theo Nghị định này. Thời gian có hiệu lực của Giấy Chứng nhận không quá năm (05) năm. Trường hợp kết quả kiểm tra không đạt, Tổng cục Thủy sản trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.”.

	333. 
	Khoản 22 Điều 1 của Dự thảo 

22. Sửa đổi điểm b, c khoản 1, khoản 4; sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 45 như sau:

b) Sửa đổi điểm c khoản 1 như sau: “c) Bản chụp văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó và thợ máy tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó và thợ máy tàu cá.”
	22. Sửa đổi điểm b, c khoản 1, khoản 4; sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 45 như sau:

b) Sửa đổi điểm c khoản 1 như sau: “c) Bản chụp văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, và thợ máy tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có chức danh thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó và thợ máy tàu cá.”
	Thuyền phó là chức danh, hiện nay không có văn bằng, chứng chỉ thuyền phó tàu cá nên sửa lại cho phù hợp.


	Quảng Ngãi
	tiếp thu : (không sửa điểm c vì Điểm g khoản 2 Đ50 LTS đã quy định)


	Bỏ sửa điểm c trong dự thảo “c) Bản chụp văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó và thợ máy tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó và thợ máy tàu cá.” 



	334. 
	d) Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5  Điều 45 như sau:

“b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp tại khoản 5 Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng”.
	d) Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5  Điều 45 như sau:

“b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp tại khoản 5 Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Tàu cá có thông tin vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát nhưng chủ tàu không phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý vụ việc thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng”.
	Thông tin phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá mới là dấu hiệu vi phạm, cần có xác minh để xử lý vụ việc trước khi thu hồi giấy phép. Nếu chủ tàu không phối hợp thì mới thu hồi giấy phép.

	Quảng Ngãi
	Tiếp thu và có chỉnh sửa
	Sửa đổi bổ sung điểm d Khoản 22 Điều 1 (Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c, khoản 5  Điều 45) như sau:

“ b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp tại khoản 5 Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển tại các vùng biển đã được phân định bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa từ 6 tháng đến 12 tháng”. Trừ các trường hợp bất khả kháng như hỏng máy, tàu cá bị thả trôi chờ cứu hộ hoặc tham gia cứu hộ tàu cá khác.

	335. 
	Điều 45. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản

(Nghị định 26)
	Đề nghị ban hành Mẫu giấy phép riêng cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản; 
	Sử dụng chung  theo Mẫu số 04. KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26  không phù hợp (vì tàu hậu cần không có hoạt khai thác, đánh bắt).
	BR-VT
	Tiếp thu và nghiên cứu thêm
	

	336. 
	Đề nghị làm rõ trong dự thảo và Nghị định 26 cụm từ “Tàu cá chiều dài lớn nhất” là chiều dài lớn nhất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá để thống nhất áp dụng
	Bộ Công Thương
	Tiếp thu
	Đã bổ sung khoàn 32 vào Điều 3 ND26 (phần giải thích từ ngữ)

“32. Chiều dài lớn nhất của tàu cá là chiều dài lớn nhất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá.

	337. 
	Điều 1, khoản 22, điểm d) Sửa đổi điểm b và bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 45 như sau: c) Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng”
	Đề xuất bỏ Điểm c
	Đã quy định rõ tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, Điều 20, Khoản 4, Điểm d
	Nghệ an
	Nghiên cứu thêm
	

	338. 
	Điều 1, Khoản 22. điểm a: a) Sửa đổi điểm b khoản 1 như sau: “b) Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm; giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện (đối với khai thác thủy sản giải trí)
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung: a) Sửa đổi điểm b khoản 1 như sau: “b) Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá lần đầu/định kỳ/hàng năm đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm; giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện (đối với khai thác thủy sản giải trí)”
	Trong Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu cá không thể hiện nghề khai thác, cần phải căn cứ vào Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá lần đầu/định kỳ/hàng năm để cơ quan quản lý có cơ sở cấp Giấy phép khai thác thủy sản đối với các loại nghề cho phù hợp với tình trạng kỹ thuật của tàu cá. 
	Nghệ an
	
	Tiếp thu 

“b) Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá lần đầu/định kỳ/hàng năm đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm; giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện (đối với khai thác thủy sản giải trí)”

	339. 
	Khoản 22 Điều 1 dự thảo Nghị định (Khoản 4 Điều 45)
	đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ từ “(Bằng) tại điểm c. Cụ thể: “c) Sửa đổi khoản 4 như sau: “4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố”
	
	Điện Biên
	Tiếp thu 


	 “4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố”

	340. 
	điểm b khoản 1 Điều 45 của Nghị định 26/2019/NĐ-CP. 
	Đề nghị cân nhắc bỏ 01 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ là “Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá” tại điểm b khoản 1 Điều 45 của dự thảo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. .

Đề nghị không thay đổi về thành phần hồ sơ tại điểm c khoản 1 Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP để đảm bảo thống nhất với điểm g khoản 2 Điều 50 Luật Thủy sản
	Lý do: Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá cũng do cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp. Vì vậy, chỉ cần kê khai thông tin cần thiết tại mẫu đơn, tờ khai để tra cứu khi thực hiện thủ tục hành chính
	Văn phòng Bộ
	Không tiếp thu  điểm b k1 vì

 bổ sung giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá do cấp huyên cấp cho tàu dưới 12m
	Tiếp thu: giữ nguyên điểm c k1 Đ45 không sửa

	341. 
	Khoản 23 Điều 1, 
	đề nghị sửa đổi như sau “23. Bổ sung Điều 45a vào sau Điều 45 như sau:”, tương tự đối với khoản 25
	
	Bộ GTVT
	Tiếp thu 
	Đã dự thảo

	342. 
	Khoản 4 Điều  45

Chỉ sử dụng một từ “ Bằng” 

“4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá (Bằng) thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố
	“4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu:Bằng thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố
	Lý do: bảo đảm chính xác, tránh tùy tiện khi cấp phép 
	Thanh tra Bộ
	Không tiếp thu,


	Nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với quy định  tại điểm a khoản 6 Điều 50 Luật Thủy sản 2017

	343. 
	Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	Đề nghị điều chỉnh nội dung “4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá (Bằng) thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố” tại khoản 4, như sau: “4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố”. Đồng thời nghiên cứu bổ sung thêm điều khoản mở để các địa phương có thể kéo giảm thời hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với các tàu có nguy cơ cao (nhưng thời hạn tối thiểu bằng thời gian còn lại của hạn ngạch hoặc không dưới 12 tháng). 
	Lý do: hiện nay có nhiều tàu hoạt động tại các địa phương bạn không về tỉnh và có nhiều đối tượng có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, nếu thời hạn cấp phép quá lâu như hiện nay tỉnh rất khó quản lý.
	Bến Tre
	Tiếp thu 
	Tiếp thu, sửa thành 

“4. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá thời hạn còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố”

	344. 
	Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	Kiến nghị bổ sung vào Điều 45: quy định “Tàu cá vượt ra ngoài ranh giới trên biển bị phát hiện qua hệ thống giám sát thì tàu cá sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, thời hạn tối đa 12 tháng” theo hướng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà tiếp tục vi phạm, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Ngư dân
	Lý do: để đảm bảo tính răng đe các hành vi vi phạm này
	Bến Tre
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa

	345. 
	Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	- Đề nghị bổ sung vào dự thảo nội dung sửa đổi tại Nghị định số 26/NĐ
CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản: Tại điểm b, khoản 3, Điều 45 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP thành “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản theo Mẫu số 04.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;”
	Long An
	Không tiếp thu, 

Do thủ tục đối với hồ sơ cấp mới cần có thời gian để rà soát, đối chiếu hồ sơ và kiểm tra xác minh thông tin
	

	346. 
	Điều 45a
	Đề nghị bổ sung thêm 01 khoản tại Điều này về “ Tiêu chuẩn của Giám sát viên trên tàu cá”) 
	Cụ thẻ các tiêu chuẩn để Giám sát viên thực hiện được nhiệm vụ
	Thanh tra Bộ
	Tiếp thu.

Bổ sung Điểm m, Khoản 1, Điều 71 như sau:  “n)  Ban hành tiêu chuẩn yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của giám sát viên làm việc trên tàu cá; phê duyệt khung chương trình đào tạo và chỉ định tổ chức đủ điều kiện đào tạo giám sát viên; Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm chương trình giám sát viên trên tàu cá; Bố trí đủ kinh phí từ các nguồn tài chính để thực hiện chương trình giám sát viên; Xây dựng cơ sở dữ liệu chương trình giám sát viên gồm: hồ sơ giám sát viên, cơ sở đào tạo giám sát viên, cơ sở dữ liệu giám sát viên; Thực hiện hợp tác quốc tế, trao đổi giám sát viên, chia sẻ dữ liệu giám sát viên theo qui định của pháp luật; Hướng dẫn chi tiết thực hiện chương trình giám sát viên trên tàu; Giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thủy sản là cơ quan đầu mối quản lý thực hiện chương trình giám sát viên trên tàu cá.”

	347. 
	Khoản 24 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 46 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	tại điểm a khoản 2 Điều 46, đề nghị làm rõ “mã số của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cấp cho tàu cá của Việt Nam” do cơ quan, tổ chức nào cấp và được thực hiện như thế nào?;
	
	Bộ GTVT
	Tiếp thu:
	a) Có mã số của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) do tổ chức  IMO Việt Nam cấp trong trường hợp tàu cá đi khai thác tại vùng biển thuộc quyền của quản lý của tổ chức nghề cá khu vực hoặc tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác khi có yêu cầu. 

	348. 
	Khoản 2 Điều 46 (Mục 30 dự thảo)
	Đề nghị giữ nguyên nội dung trong Nghị định 26, nếu bắt buộc phải sửa đề nghị sửa theo phương án 2 có bổ sung: Theo quy định của nơi tàu đến hoạt động và quy định của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực.
	
	Vụ KHCN &HTQT
	Tiếp thu và có chỉnh sửa
	Sửa đổi lại khoản 2, Điều 46 như sau:

a) Có mã số của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) do tổ chức  IMO Việt Nam cấp trong trường hợp tàu cá đi khai thác tại vùng biển thuộc quyền của quản lý của tổ chức nghề cá khu vực hoặc tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác khi có yêu cầu. 

	349. 
	Điểm c khoản 4 Điều 48 
	Đề nghị bổ sung 1 khoản để sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 48 như sau: 

“Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 48 như sau:

c) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản cấp gia hạn giấy phép hoạt động thuỷ sản của tàu nước ngoài trong vùng biển Việt Nam theo Mẫu số 16.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có tàu đến khai thác thủy sản ở vùng biển Việt Nam và các Bộ; Quốc phòng, Công an, Ngoại giao biết để phối hợp theo dõi và quản lý”
	Bộ quốc phòng
	  Tiếp thu 

c) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản cấp gia hạn giấy phép hoạt động thuỷ sản của tàu nước ngoài trong vùng biển Việt Nam theo Mẫu số 16.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có tàu đến khai thác thủy sản ở vùng biển Việt Nam và các Bộ; Quốc phòng, Công an, Ngoại giao biết để phối hợp theo dõi và quản lý”

	350. 
	đề xuất thêm đối với sửa đổi Nghị định số 26/2019/NĐ-CP:
	Cần thiết có quy định thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục phê quyệt “Dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, thu mua, vận chuyển thủy sản trong vùng biển Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”, theo khoản 2 Điều 55 Luật Thủy sản. Vì thực tế tại Kiên Giang, việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án của các doanh nghiệp có dự án thu mua, vận chuyển cá tươi sống xuất khẩu nước ngoài còn vướng mắc do Chính phủ chưa quy định cụ thể thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục này. 
	Kiên Giang
	Tiếp thu;

Bổ sung Điều 48a như sau:

Quy định thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục phê quyệt “Dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, thu mua, vận chuyển thủy sản trong vùng biển Việt Nam:
1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, thu mua, vận chuyển thủy sản trong vùng biển Việt Nam bao gồm:
a) Tờ trình phê duyệt dự án;
b) Hồ sơ tàu; thuyền viên làm việc trên tàu.

c) Dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, thu mua, vận chuyển thủy sản trong vùng biển Việt Nam.

2. Trình tự thực hiện như sau:
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản trong vùng biển Việt Nam gửi hồ sơ đến Tổng cục Thủy sản; Dự án thu mua, vận chuyển thủy sản trong vùng biển Việt Nam gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương nơi dự kiến thực hiện dự án.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền phê được giao duyệt dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, thu mua, vận chuyển thủy sản trong vùng biển Việt Nam phê duyệt dự án.

c) Trường hợp không phê duyệt dự án hợp tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, thu mua, vận chuyển thủy sản trong vùng biển Việt Nam phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

	351. 
	Điều 49 Nghị định 26 sửa đổi
	cân nhắc đổi tiêu đề Điều 49 “Quy định tàu cá nước ngoài vào cảng” thành “Quy định tàu cá nước ngoài ra vào cảng Việt Nam”. Lý do: để làm cụ thể hơn phạm vi áp dụng của Điều 49 và phù hợp với thông lệ quốc tế quy định tại Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng.
	Vụ KHCN &HTQT
	Tiếp thu “ Điều 49. Quy định tàu cá nước ngoài vào, ra cảng cá Việt Nam
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh sách cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng cá và thông báo danh sách cảng được chỉ định cho Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc.
2. Tàu nước ngoài được cập cảng cá Việt Nam, trừ trường hợp tàu nước ngoài có tên trong Danh sách tàu khai thác thủy sản, vận chuyển, chuyển tải, hỗ trợ khai thác thủy sản bất hợp pháp. Tàu nước ngoài trước khi vào cảng cá Việt Nam phải thông báo trước 24 giờ cho tổ chức quản lý cảng cá theo Mẫu số 17.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Tổ chức quản lý cảng cá phải thông qua báo cho cơ quan Hải quan, Biên phòng để thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định; thông báo cho cơ quan quản lý về thủy sản của địa phương để thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin về nguồn gốc thủy sản, sản phẩm thủy sản trên tàu. Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện theo khoản 3, 4, 5 và khoản 6 của Điều 70 Nghị định này.
4. Cơ quan quản lý về thủy sản của địa phương báo cáo kết quả cho Tổng cục Thủy sản để thông báo đến các quốc gia có liên quan đến con tàu và lịch trình di chuyển của tàu để theo dõi, giám sát, xử lý theo quy định.

5. Tàu cá nước ngoài khi vào, ra hoặc neo đậu trong vùng nước cảng cá Việt Nam phải treo Quốc kỳ Việt Nam trên đỉnh cột cao nhất của tàu và treo cờ quốc gia mà tàu đăng ký ở cột thấp hơn.”

	352. 
	
	
	
	

	353. 
	Khoản 25 Điều 1
	Tại các mục 25 về bổ sung điều 54a (điểm c, khoản 5); mục 26; mục 31 (điểm d, khoản 1) đề nghị sửa lại các lỗi chính tả cho phù hợp
	
	Bắc Kạn 
	Tiếp thu: 

	Đã rà soát, sửa đổi 
“25 c) … bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Thủy sản ban hành … ”

“26. Bổ sung khoản 4 Điều 57 như sau:

“ … thành phố trực thuộc Trung ương khác …”

“31d) … về an toàn thực phẩm ... ”

	354. 
	Về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá (Điều 54a)
	Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định “đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, để đảm bảo phù hợp với Luật đầu tư, Luật Thủy sản, cần bổ sung quy định về điều kiện, phương thức quản lý đối với các cơ sở này (tiền kiểm = cấp giấy phép hoặc hậu kiểm = kiểm tra điều kiện của cơ sở, không cần cấp giấy phép). Việc lựa chọn phương thức quản lý tiền kiểm như dự thảo cần lưu ý một số nội dung sau:

- Về các điều kiện của cơ sở: đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, tránh quy định những điều kiện chung chung hoặc đưa ra những điều kiện can thiệp quá sâu vào quyền tự quyết của cơ sở, doanh nghiệp để đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 11010/VPCP-KSTT ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

- Về việc kiểm tra thực tế của cơ sở trong quá trình cấp phép (lần đầu) và kiểm tra duy trì điều kiện trong quá trình hoạt động của cơ sở: Đề nghị Tổng cục nghiên cứu sự cần thiết, những biện pháp khác thay thế (như ứng dụng công nghệ thông tin, trực tuyến...) nhằm đảm bảo tính liên tục, không bị gián đoạn hoạt động của cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước trước ảnh hưởng của dịch bệnh. 
	Vụ PC
	- Những quy định tại dự thảo là cần thiết để đảm bảo yêu cầu cơ sở vật chất đối với cơ sở đào tạo và chuyên môn kỹ thuật đối với đội ngũ giáo viên.

- Tiếp thu bổ sung quy định vào cuối của mục d khoản 3 Điều54a như sau: “Trong thời hạn, .... theo Nghị định này. Trong trường hợp do dịch bệnh hoặc điều kiện bất khả kháng khác có thể tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở đào tạo bàng hình thức trực tuyến:”


	Sửa lại điểm d như sau:

d) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Tổng cục Thủy sản hoàn thành kiểm tra thực tế tại cơ sở theo biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở tại Mẫu số 15.TC Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp do dịch bệnh hoặc điều kiện bất khả kháng khác có thể tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở đào tạo bàng hình thức trực tuyến

	355. 
	Tại khoản 2 Điều 51 Nghị định 26: 

Mục 4 Phụ lục VI:

Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép.

Mục 5 Phụ lục VI:

Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ.

Mục 6 Phụ lục VI:

Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới. 
	Đề nghị gộp 2 bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan và bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan thành một bộ phận.
	Lý do: 02 bộ phận này yêu cầu về trình độ chuyên môn giống nhau
	BR-VT
	
	Tiếp thu,

đã sửa vào phụ lục VI

	356. 
	Mục 2, phụ lục III, Điều 52:

Mục 2. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ (số thứ tự 5: Xưởng cơ khí máy điện):

- Cơ sở Loại I: 01 xưởng

- Cơ sở Loại II: 01 xưởng

- Cơ sở Loại III: 01 xưởng
	Mục 2. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ (số thứ tự 5: Xưởng cơ khí máy điện hoặc hợp đồng liên kết với xưởng cơ khí độc lập):

- Cơ sở Loại I: 01 xưởng

- Cơ sở Loại II: 01 xưởng

- Cơ sở Loại III: 01 xưởng
	Vì không nhất thiết phải có xưởng cơ khí bên trong cơ sở mà có thể hợp đồng với xưởng cơ khí bên ngoài, nhằm tạo điều kiện cho cơsở hoạt động.
	Kiên Giang
	Không tiếp thu: vì xưởng cơ khí máy điện, rất cần thiết và sử dụng liên tục trong quá trình đóng, cải hoán, sữa tàu
	

	357. 
	Khoản 26 Điều 1 của Dự thảo 

26. Bổ sung khoản 4 Điều 57 như sau:

“4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân  bán tàu.” 
	26. Bổ sung khoản 4 Điều 57 như sau:
“4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải ghi rõ các tiêu chí đặc thù của địa phương để tổ chức, cá nhân mua tàu biết và thực hiện đúng theo quy định.” 
	Theo quan điểm như trên, cấp Văn bản chấp thuận mua tàu trước khi mua tàu và làm thủ tục xóa đăng ký, chuyển hồ sơ.
	Quảng Ngãi
	Tiếp thu, bổ sung


	“4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có Thông báo điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu. và các tiêu chí đặc thù của địa phương để tổ chức, cá nhân mua tàu biết, thực hiện đúng quy định.””

	358. 
	Tại khoản 26 Điều 1 trong dự thảo Nghị định 26 bổ sung khoản 4 Điều 57 như sau: “4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua bán tàu cá, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu
	Đề nghị sửa lại: Bỏ nội dung này
	Thêm thủ tục xin cho phiền phức người dân địa phương. Định kỳ địa phương đã có báo cáo số lượng tàu cá mua, bán giữa các tỉnh về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, điều chuyển.
	Khánh Hoà
	Không tiếp thu:

Phải quy đinh để quản lý hạn ngạch GPKT của  từng tỉnh.

Hiện chưa có quy định bao cáo số lượng tàu mua bán giữa các tỉnh; 
	

	
	Tại Nghị định 26 chưa quy định về điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản
	Đề nghị bổ sung vào Nghị định quy định về điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản.
	Khoản 7, Điều 7 Luật Thủy sản 2017 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản. - Điều 13 Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 có quy định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản. - Khoản 4, Điều 27 Nghị định 42/2019/NĐ
CP vi phạm quy định về ngư cụ khai thác thủy sản phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản. Tuy nhiên, Nghị định 26/2019/NĐ-CP chưa quy định về điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản
	Khánh Hoà
	Không tiếp thu:

Luật đầu tư không quy định  cơ sở sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản.phải có điều kiện
	

	359. 
	Điều 1, khoản 26. Bổ sung khoản 4 Điều 57 như sau: “4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu.”
	Đề xuất bỏ nội dung này
	Khi có VBCT rồi, thì tổ chức/cá nhân mới tiến hành mua tàu, nên chưa thể có văn bản đồng ý của địa phương nào khi xin VBCT.
	Nghệ an
	Không tiếp thu,

vì Thông báo chuyển hạn ngạch làm cùng với xoá đăng ký, sau VBCT của tỉnh đi mua tàu.
	

	360. 
	Tại khoản 4, Điều 57:

“Trường hợp cấp văn bản chấp … tổ chức, cá nhân  bán tàu.” 

	Đề nghị bỏ:“Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân  bán tàu.” 

	Lý do: Theo Luật Thủy sản, trước khi mua tàu cá phải có Văn bản chấp thuận. Nếu Chủ tàu đã mua tàu cá và đã có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của tỉnh bán, nhưng cơ quan quản Nhà nước bên mua không đồng ý cấp Văn bản chấp thuận (đúng theo quy định tại Điều 62 của Luật Thủy sản) thì xử lý như thế nào?
	Hà Tĩnh
	Không tiếp thu,

vì Thông báo chuyển hạn ngạch làm cùng với xoá đăng ký, sau VBCT của tỉnh đi mua tàu,

 và đã bổ sung k4 Đ57: tỉnh mua tàu phải thông báo  các tiêu chí đặc thù của địa phương để tổ chức, cá nhân mua tàu biết, thực hiện đúng quy định.””

	361. 
	Khoản 26 Điều 1 (Bổ sung khoản 4 Điều 57 )
	Bỏ Khoản 26 Điều 1

“26. Bổ sung khoản 4 Điều 57 như sau:
4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu.” . 
	Lý do: Việc cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản  đã được quy định tại “Khoản 20 Điều này Bổ sung Khoản 4 vào Điều 43.

b) Khi thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân bán tàu cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo tàu được chuyển quyền sở hữu sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức, cá nhân mua tàu với điều kiện tàu đã được cấp giấy phép
	Quảng Nam
	Không tiếp thu: vì điều 43 quy định hạn ngạch, còn điều 57 quy định về cấp văn bản chấp thuận, phải quy định để tránh tình trạng  người dân tự mua tàu về không đúng tiêu chí đặc thù của địa phương, không đăng ký được
	

	362. 
	Khoản 4 Điều 57
	“4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân  mua  tàu cá thực hiện cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác, phải theo đúng quy định về tiêu chí đặc thù của địa phương.”
	Đà Nẵng
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	Tiếp thu và chỉnh sửa như sau:

4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có văn bản Thông báo đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu và các tiêu chí đặc thù của địa phương để tổ chức, cá nhân mua tàu biết, thực hiện đúng quy định.” 

	363. 
	Tại khoản 26, điều 1, dự thảo Nghị định: Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân  bán tàu.
	Đề nghị sửa lại là: Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi có tổ chức, cá nhân  bán tàu.
	Thống nhất Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
	Nam Định
	Không tiếp thu:

 quản lý hạn ngạch là thẩm quyền UBND tỉnh, đã uỷ quyền cho sở , không uỷ quyền tiếp cho Chi cục được
	

	364. 
	Tại Khoản 26, Điều 1 Dự thảo “4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu.”
	Bỏ nội dung này
	Văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu được thực hiện tại thời điểm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu thực hiện xóa đăng ký tàu cá để chuyển đi (Bổ sung vào Khoản 4 Điều 43); - Làm phát sinh thêm thủ tục đối với tổ chức, cá nhân
	Phú Yên
	Không tiếp thu: vì khi mua tàu phải có sự đồng ý cho  tàu sắp mua đúng nghề, phù hợp định hướng, tiêu chí đặc thù của địa phuong 
	

	365. 
	26. Bổ sung khoản 4 Điều 57 như sau:

“4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân  bán tàu.”
	Đề nghị sửa đổi thành: 

“4. Trường hợp cấp văn bản đồng ý điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân  bán tàu phải có văn bản chấp thuận mua tàu cá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân mua tàu.”
	Văn bản chấp thuận mua tàu cá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân mua tàu là căn cứ để chuyển hạn ngạch từ tỉnh bán sang tỉnh mua
	Quảng Bình
	Tiếp thu
	Tiếp thu có sửa đổi:

“4. Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương khác phải có Thông báo điều chuyển hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có tổ chức, cá nhân bán tàu. và các tiêu chí đặc thù của địa phương để tổ chức, cá nhân mua tàu biết, thực hiện đúng quy định.””

	366. 
	Tại khoản 28, điều 1, dự thảo Nghị định:  
	Đề nghị quy định rõ cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản cho phép đầu tư cảng cá.


	Địa phương chưa rõ văn bản cho phép đầu tư cảng cá là do UBND cấp xã, cấp huyện hay cấp tỉnh cấp cho tổ chức, cá nhân được phép đầu tư cảng cá.
	Nam Định
	Không tiếp thu:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Thủy sản
	

	367. 
	Khoản 28 Điều 1 dự thảo Nghị định
	Đề nghị xem xét bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 61 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về việc “Cơ quan có thẩm quyền tổ chức quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cảng cá trong vùng nước cảng biển theo quy định của pháp luật có liên quan; trước khi trả lời chủ đầu tư về việc thoả thuận cho phép đầu tư xây dựng cảng cá trong vùng nước cảng biển phải lấy ý kiến bằng văn bản của Cảng vụ hàng hải khu vực” 
	để phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
	Bộ GTVT
	Không tiếp thu vì: Nội dung này đã được quy định tại  Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
	

	368. 
	Điều 51, điều 52 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	Hiện nay điều kiện cơ sở đóng mới cải hoán tàu cá vỏ thép, vỏ gỗ một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, các cơ sở khó đáp ứng như: quy định về cầu trục đôi, cầu trục đơn, phải có kỹ sư khai thác, thợ sơn,… cụ thể: Số lượng kỹ sư khai thác thủy sản quy định của Cơ sở loại I là 02, Cơ sở loại II là 01 nhưng thực tế chỉ cần 01 kỹ sư chuyên môn khai thác thủy sản có thể triển khai kỹ thuật cho các cơ sở đóng tàu loại I, II. Quy định tiêu chí phải có Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có tổng trọng tải tối thiểu 25 tấn đối Cơ sở loại II là 1; Cơ sở loại I là 2 nhưng thực tế tại nhiều cơ sở đã đóng mới được tàu trọng tải lớn có chiều dài trên 50m mà không cần tới Cầu trục đôi hoặc đơn; quy định thợ sơn phải có trình độ tối thiểu từ sơ cấp trở tuỳ theo cơ sở nhưng thực tế hiện nay không có cơ sở đào tạo trình độ Trung cấp, sơ cấp cho thợ sơn.
	Tiêu chí cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá cho phù hợp với thực tế
	Sở NN Quảng Ninh
	Tiếp thu


	Đã tiếp thu và sửa Phụ lục VI

	369. 
	Tại Chương IV. Khai thác thủy sản chưa quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép khai thác nguồn lợi thủy sản cho mục đích giải trí
	 Trên thực tế hiện nay Loại hình nghề cá giải trí được hiểu câu cá giải trí, lặn giải trí hay nuôi bán cá cảnh. Đây là loại hình hoạt động mang tính chất giải trí dựa vào nghề đánh bắt cá. Loại hình này được các nước trên thế giới quan tâm đầu tư, khai thác vì giá trị kinh tế, môi trường mà nó mang lại là rất lớn. Tại một số nước có các quy ước, quy tắc, hạn chế về giấy phép và luật giới hạn cách thức cá bị đánh bắt như tại Mỹ, Úc, Cộng hòa Ireland.
Tại Việt Nam:Nghề cá giải trí trong Luật Thủy sản năm 2017 chưa đề cập đến, Tuy nhiên, tại khoản 5. Tổ chức cộng đồng có quyền sau đây, Điều 10. Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản củaLuật thủy sản số 18/2017/QH14quy định: “Tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý;”. Đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có hướng dẫn, quy địnhvề phát triển nghề cá giải trí.
Trên thực tế tại Việt Nam không chỉ Quảng Ninh có các  tàu, xuồng, ca nô hoạt động các nghề câu, lưới rê, lặn khai thác thủy sản mục đích giải trí đặc biệt tại những khu vực phát triển du lịch. Nghề cá giải trí chưa được cấp phép nhưng tàu cá vẫn đăng ký theo hướng tàu cá và xin cấp phép nghề câu, lưới rê; còn các ca nô và xuồng thực hiện đăng ký bên phương tiện thủy nội địa nhưng tàu không được cấp phép vẫn thực hiện các hoạt động nghề câu cá giải trí, do vậy sự phát triển gia tăng của các loại hình tàu này trong tương lai tại các khu du lịch sẽ đem lại thách thức, khó khăn cho công tác quản lý đối với các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi, do hiện nay chưa có quy định quản lý cụ thể cho nghề cá giải trí tại Việt Nam. Vì vậy dự kiến ban hành quản lý nghề cá giải trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi, giảm áp lực cho nghề cá tại các vùng biển ven bờ. Đồng thời phân biệt nghề cá thương mại và nghề cá giải trí. 

Đề nghị: Bổ sung điều, khoản quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép khai thác nguồn lợi thủy sản cho mục đích giải trí
	Sở NN Quảng Ninh
	Tiếp thu 
	Tiếp thu và bổ sung vào khái niệm tại Khoản 31 Điều 1 dự thảo như sau:

31. Khai thác thủy sản giải trí là hoạt động khai thác thủy sản  nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thư giãn gồm câu, lặn biển bắt hoặc ngắm thủy sản, 


	370. 
	Khoảng 1 Điều 55 của Nghị Định 26
	Đề nghị sửa đổi thành:

1. Cơ sở đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản và tàu kiểm ngư được phân loại như sau:

a) Loại I: Đăng kiểm tất cả các loại tàu cá, tàu công vhụ thủy sản và tàu kiểm ngư;

b) Loại II: Đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản và tàu kiểm ngư có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét;

c) Loại III: Đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 đến dưới 15 mét.
	Theo quy định tại Thông tư số 23/2018/BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Các cơ sở đăng kiểm tàu cá thực hiện đăng kiểm cho tàu cá, tàu kiểm ngư, chưa có quy định đăng kiểm đối với tàu công vụ thủy sản do đó các cơ sở đăng kiểm gặp khó khăn trong công tác đăng kiểm khi có yêu cầu đăng kiểm từ các tàu công vụ thủy sản
	Thanh Hóa
	Tiếp thu 
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	371. 
	Điều 55 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

“1. Cơ sở đăng kiểm tàu cá được phân loại như sau: 

a) Loại I: Đăng kiểm tất cả các loại tàu cá;

b) Loại II: Đăng kiểm tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét;

c) Loại III: Đăng kiểm tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét.”
	Đề nghị sửa đổi thành:

“1. Cơ sở đăng kiểm tàu cá được phân loại như sau: 

a) Loại I: Đăng kiểm tất cả các loại tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản;

b) Loại II: Đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét,;

c) Loại III: Đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét.”
	Chưa có quy định về cơ quan đăng kiểm đối với tàu công vụ thuỷ sản
	Quảng Bình
	Tiếp thu 
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	372. 
	27. Sửa đổi Điều 60 như sau:

“Điều 60. Quy định độ sâu luồng vào cảng và vùng nước cảng
“2. Đối với cảng cá loại II: Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cảng đủ điều kiện cho tàu cá có chiều dài lớn nhất đến 24m ra vào cảng”.
	Đề nghị sửa đổi thành:

“2. Đối với cảng cá loại II: Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cảng đủ điều kiện cho tất cả tàu cá ra vào cảng”
	Tiêu chí các cảng cá có quy định diện tích vùng nước cảng tối thiểu để xác định quy mô tàu cá ra vào cảng tương ứng với loại cảng cá, còn độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cảng không ảnh hưởng đến loại cảng cá
	Quảng Bình
	Tiếp thu:
	Sửa đổi thành:
 “1. Đối với cảng cá loại I:  Luồng vào cảng và vùng nước cảng có độ sâu tối thiểu để tàu cá có chiều dài lớn nhất 24 mét ra vào cảng.

2. Đối với cảng cá loại II: Luồng vào cảng và vùng nước cảng có độ sâu tối thiểu để tàu cá có chiều dài lớn nhất 15 mét ra vào cảng.”

	373. 
	Điều 60. Quy định độ sâu luồng vào cảng và vùng nước cảng: 

1. Đối với cảng cá loại I: Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cảng đủ điều kiện cho tất cả tàu cá ra vào cảng.

2. Đối với cảng cá loại II: Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cảng đủ điều kiện cho tàu cá có chiều dài lớn nhất đến 24m ra vào cảng”.
	Nên có quy định độ sâu tối thiểu.
	Với quy định chung chung rất khó xác định.
	Quảng Trị
	Tiếp thu:

Sửa đổi thành:

 “1. Đối với cảng cá loại I:  Luồng vào cảng và vùng nước cảng có độ sâu tối thiểu để tàu cá có chiều dài lớn nhất 24 mét ra vào cảng.

2. Đối với cảng cá loại II: Luồng vào cảng và vùng nước cảng có độ sâu tối thiểu để tàu cá có chiều dài lớn nhất 15 mét ra vào cảng.”

	374. 
	Khoản 7 Điều 1 (sửa đổi Điều 60)
	Đề nghị bổ sung Quy định: Độ sâu luồng vào cảng và vùng nước cảng đối với cảng cá loại III. CÓ độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cảng đủ điều kiện cho tàu cá có chiều dài lớn nhất đến 15m ra vào cảng”
	Hải Phòng
	Không tiếp thu: 

Vì Luật Thủy sản không quy định điều kiện cảng loại 3  nên không quy định bổ sung để tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính

	375. 
	Khoản 28 Điều 1: Sửa đổi khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 61 như sau:

“1. Hồ sơ công bố mở cảng cá:

b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá;”
	Đề nghị sửa đổi thành:

“b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá hoặc văn bản cho phép đầu tư xây dựng bến cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (đối với bến cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá đã được đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Thuỷ sản 2003);”
	Làm căn cứ cho việc mở cảng cá đối với các bến cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá có hoạt động bốc dỡ thuỷ sản đã được đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Thuỷ sản 2003
	Quảng Bình
	Không tiếp thu vì nội dung này đã được đề xuất không cần qui định trong Nghị định này
	

	376. 
	Tại khoản 28 (sửa đổi khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 61) 
	Tại khoản 28 (sửa đổi khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 61) như sau: 

“1. Hồ sơ công bố mở cảng cá:

 a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu Phụ lục 09 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá;

c) Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cảng cá; 

d) Quyết định thành lập tổ chức quản lý cảng cá; 

đ) Nội quy, phương án khai thác cảng cá của tổ chức quản lý cảng cá;

 e) Thông báo về tọa độ, độ sâu luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng của tổ chức quản lý cảng cá (trừ cảng cá loại III)” .
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, sửa đổi lại phù hợp với tiêu chí của cảng cá
	Sửa lại như sau:

“ a) Văn bản đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản chụp văn bản thành lập Tổ chức quản lý cảng cá; 

c) Bản chụp Phương án khai thác cảng cá theo Mẫu số X.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

d) Bản chụp văn bản được giao/cho thuê vùng đất, vùng nước của cảng;

đ) Danh mục trang thiết bị bốc dỡ hàng hóa tại cảng theo Mẫu số XX. TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này (không áp dụng đối với cảng cá loại III);

e) Bản chụp văn bản kiểm tra về phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường còn hiệu lực; 
g) Bản chụp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

h) Bản chụp Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cảng cá”

	377. 
	29. Bổ sung khoản 5, khoản 6 và khoản 7 vào Điều 61 như sau:

“5. Cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng: 

a) Cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng là cảng cá đã được công bố mở cảng theo quy định của pháp luật; Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cầu cảng đảm bảo cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi cập cảng;

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, đề xuất cảng cá chỉ định đảm bảo cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi cập cảng theo Mẫu số 12.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp (khảo sát thực tế nếu cần) trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Danh sách cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi cập cảng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản.

6. Cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác:

a) Cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác là cảng cá đã được công bố mở cảng theo quy định của pháp luật và kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng theo đúng quy định;

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, đề xuất cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác theo Mẫu số 12.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này gửi Tổng cục Thủy sản để tổng hợp (khảo sát thực tế nếu cần) trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản.

7. Cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng: 

a) Cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng là cảng cá đã được công bố mở cảng theo quy định của pháp luật, có độ sâu luồng và vùng nước trước cảng đảm bảo cho tàu cá nước ngoài cập cảng và thuận lợi cho việc kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền để quản lý xuất, nhập cảnh và xuất, nhập thủy sản;

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng theo Mẫu số 13 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này báo cáo Tổng cục Thủy sản để tổng hợp (kiểm tra thực tế nếu cần) trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Danh sách cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản và gửi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để quản lý, giám sát”.
	Đề nghị sửa đổi thành:

- Bãi bỏ Khoản 5: Cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng và Khoản 6: Cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác

- Điểm a Khoản 7 đề nghị sửa đổi thành: 

“7. Cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng: 

a) Cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng là cảng cá loại I đã được công bố mở cảng theo quy định của pháp luật, có độ sâu luồng và vùng nước trước cảng đảm bảo cho tàu cá nước ngoài cập cảng và thuận lợi cho việc kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền để quản lý xuất, nhập cảnh và xuất, nhập thủy sản;”
	- Đề nghị đưa các quy định điều kiện, tiêu chí cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng và cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác vào tiêu chí của cảng cá
- Tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Thuỷ sản đã quy định “1. Cảng cá loại I phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Vị trí là nơi thu hút tàu cá của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tàu nước ngoài vào bốc dỡ thuỷ sản và thực hiện các dịch vụ nghề cá khác; là đầu mối phân phối hàng thuỷ sản của khu vực” còn cảng cá loại II, loại III không quy định có tàu nước ngoài vào bốc dỡ thuỷ sản và thực hiện các dịch vụ nghề cá khác
	Quảng Bình 

Không tiếp thu. 

vì cần có quy định để làm căn cứ công bố Danh sách cảng theo quy định của điểm g khoản 3 Điều 75 và điểm g khoản 2 Điều 101 Luật Thủy sản



	378. 
	Tại Điều 61. Trình tự thủ tục công bố mở, đóng cảng cá


	đã quy định thành phần hồ sơ đối với cảng cá: Tuy nhiên chỉ áp dụng với các cảng cá đầu tư xây dựng mới phù hợp. Tuy nhiên chưa quy định rõ có thành phần hồ sơ đối với cảng chuyên dụng khác (cảng hỗn hợp, cảng lưỡng dụng, cảng khách, …) chuyển đổi sang cảng cá. 

Thực tế tại Quảng Ninh Cảng Cái rồng được đầu tư ban đầu là cảng hàng hóa kết hợp cảng khách Thực tế triển khai phân khu hàng hóa chủ yếu là thủy sản muốn chuyển đổi công năng sang công bố thành cảng cá hiện. Thực hiện theo thành phần hồ sơ quy định tại điều 61 yêu cầu các Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá; Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công; Quyết định thành lập Tổ chức quản lý,… thành phần đều đã có từ trước đây, hồ sơ là cảng thủy nội địa, không có nội dung liên quan đến cảng cá. Muốn chuyển đổi một phân khu hàng hóa sang công bố thành cảng cá hiện thực hiện theo thành phần hồ sơ quy định tại điều 61 không thể chuyển đổi được công năng, hiện Quảng Ninh vẫn chưa công bố được cảng cá
	Bổ sung tiêu chí và thành phần hồ sơ trong trình tự thủ tục công bố mở, đóng cảng cá đối với cảng có công năng khác sang cảng cá.
	Sở NN Quảng Ninh
	Không tiếp thu: 

Vì điều kiện công bố mở cảng cá được quy định cụ thể tại Luật Thủy sản. Nếu cảng khác chuyển thành cảng cá thì công bố mở theo đúng điều kiện cảng cá
	

	379. 
	Tại Điểm b, Khoản 28, Điều 1 (Điểm b, Khoản 2, Điều 61) của Dự thảo
	Đề nghị tăng thời gian giải quyết thủ tục từ 06 ngày lên 10 ngày làm việc
	Vì quá trình thẩm định hồ sơ liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị
	Thanh Hóa
	Tiếp thu, 

đề nghị tăng lên 15 ngày phù hợp với ý kiến của tỉnh Bình Định (STT 140)
	sửa đổi: 

b) Trong thời hạn 06 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ,  trong trường hợp cần thiết tổ chức khảo sát thực tế tại ....

	380. 
	Tại điểm e khoản 1, Điều 61 như sau: e) Thông báo về tọa độ, độ sâu luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảngcủa tổ chức quản lý cảng cá (trừ cảng cá loại III)”.
	“e) Thông báo về tọa độ, độ sâu luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảngcủa tổ chức quản lý cảng cá (trừ cảng cá loại III) docơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.
	- Tại khoản 2 Điều 1 tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải có ghi rõ “Các quy định tại Nghị định này về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường cũng được áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy nội địa năm trong vùng nước cảng biển” - Do đó, cần bổ sung thêm cụm từ “docơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố” để cho rõ thêm thẩm quyền công bố thuộc cơ quan nào
	Bình Định
	Không tiếp thu vì nội dung này đã được đề xuất bỏ ra khỏi thành phần hồ sơ công bố mở cảng và đã có quy định về độ sâu luồng tại dự thảo Nghị định

	381. 
	Điểm b khoản 2, Điều 61 như sau: “b) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, trong trường hợp cần thiết tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không công bố mở cảng cả, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;”
	“do;”  b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không công bố mở cảng cả, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý
	- 06 ngày làm việc là không đủ thời gian xem xét hồ sơ, do đó đề nghị điều chỉnh lại thành 15 ngày. - Việc tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá là cần thiết, do đó đề nghị bỏ cụm từ “trong trường hợp cần thiết”
	Bình Định
	Tiếp thu và tăng thời hạn lên 15 ngày
	Đã sửa đổi 

	382. 
	điểm b khoản 2 Điều 61 Nghị định 26/2019/NĐ-CP (điểm b khoản 26 Điều 1 dự thảo)
	TTHC: Công bố mở cảng cá loại 2; Công bố mở cảng cá loại 3

- Đề nghị giữ nguyên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 61 Nghị định 26/2019/NĐ-CP hoặc phải làm rõ những trường hợp nào là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, không quy định chung chung như điểm b khoản 26 Điều 1 dự thảo: “b) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, trong trường hợp cần thiết tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không công bố mở cảng cả, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu và đề nghị tăng thời gian xử lý công việc này vì cần thời gian để thực hiện các thủ tục (văn bản) thành lập đoàn khảo sát, khảo sát thực tế tại cảng … phù hợp ý kiến của tỉnh Bình Định (STT 140)
	Sưa lại thành: 

b) Trong thời hạn 06 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ,  trong trường hợp cần thiết tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, nếu đủ điều kiện theo quy định phải trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không công bố mở cảng cả, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;”

	383. 
	Điểm b, Khoản 6 Điều61

Mẫu số 12 T.C được sử dụng ở cả Điểm b, khoản 5 Điều 61 và điểm b, khoản 6 Điều 61. 


	
	02 điểm quy định 02 nội dung khác nhau đề nghị thiết kế mẫu biểu phù hợp với nội dung quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 61
	Thanh tra Bộ
	Tiếp thu. Tuy nhiên sẽ bổ sung thêm nội dung vào mẫu để sử dụng phù hợp cho 2 mục đích khác nhau

	384. 
	Về các loại cảng cả chỉ định (Khoản 5 Điều 61)
	- Về cảng chỉ định cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng: Đề nghị quy định lại theo hướng tàu cá hoạt động vùng khơi có thể cập cảng là tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên có thể cập cảng.

- Cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác: Đề nghị bỏ vì Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT đã quy định nội dung này.
	Vụ PC
	Không tiếp thu vì: Quy định như dự thảo là phù hợp và Để thống nhất trong trong việc công bố các loại danh sách cảng nên quy định thống nhất tại một văn bản

(nội dung giữa các văn bản không có gì thay đổi)

Sẽ bãi bỏ nội dung này tại Thông tư số 21

	385. 
	Điều 62 
	Đề nghị giữ nguyên quy định về tổ chức kiểm ngư tại Điều 62 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP vì phù hợp với tình hình hiện nay
	
	Bộ Quốc phòng
	Tiếp thu và sửa đổi, bổ sung  điểm a, điểm c khoản  1 Điều 62 ghi đầy đủ tên Trung tâm Thông tin Kiểm ngư như sau:

“a) Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm ngư có các phòng chuyên môn, các Chi cục Kiểm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư.
c) Cục Kiểm ngư, các Chi cục Kiểm ngư, Trung tâm Thông tin Kiểm ngư có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;”
	“1. Kiểm ngư trung ương được tổ chức như sau:

a) Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm ngư có các phòng chuyên môn, các Chi cục Kiểm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư;
b) Chi cục Kiểm ngư Vùng có các phòng, chuyên môn, đội tàu Kiểm ngư và Trạm Kiểm ngư;

c) Cục Kiểm ngư, các Chi cục Kiểm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;

d) Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng có con dấu riêng để giao dịch hành chính và thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền”.

	386. 
	Tại khoản 30 sửa đổi khoản 1 Điều 62
	Quy định “Trạm Kiểm ngư thuộc Cục Kiểm ngư”; tuy nhiên Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng. Do đó, đề nghị Bộ NN và PTNT bổ sung thuyết minh việc thay đổi bộ máy như trên.

Đồng thời, dự thảo Nghị định bổ sung Trung tâm Thông tin Kiểm ngư thuộc Cục Kiểm ngư. Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 4899/BTC-HCSN ngày 22/4/2020 (gửi kèm) về việc bố trí kinh phí hoạt động năm 2020 của Trung tâm thông tin Kiểm ngư; theo đó có ý kiến: “Đề nghị Bộ NN và PTNT cân nhắc sự cần thiết thành lập Trung tâm để tránh trùng lặp, chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ với Trung tâm thông tin Thủy sản hiện có và đảm bảo yêu cầu, định hướng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.”
	Bộ Tài chính góp ý.

Bộ NN&PTNT giải trình như sau:

- Nội dung quy định “Trạm Kiểm ngư thuộc Cục Kiểm ngư”: Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp thu giữ nguyên như khoản 1 Điều 62.

- Nội dung bổ sung Trung tâm Thông tin Kiểm ngư thuộc Cục Kiểm ngư:

+ Tại Nghị định 26 đã quy định “ Trung tâm phục vụ hoạt động Kiểm ngư”, dự thảo chỉ sửa tên cho phù hợp, vì từ trước đến nay tên của Trung tâm là “Trung tâm Thông tin Kiểm ngư”.
+ Điểm a, khoản 1 Điều 62, Nghị định 26/2019/NĐ-CP đã quy định cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư có Trung tâm phục vụ hoạt động Kiểm ngư. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị bổ sung tên đầy đủ của “Trung tâm phục vụ hoạt động Kiểm ngư” thành “Trung tâm Thông tin Kiểm ngư” cho phù hợp với chức năng, tổ chức vận hành, khai thác và quản lý hệ thống thông tin kiểm ngư.

+ Sự cần thiết của Trung tâm Thông tin Kiểm ngư: Đến năm 2019, chức năng, nhiệm vụ của 02 Trung tâm (Trung tâm Thông tin Thủy sản và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư đã được Tổng cục Thủy sản điều chỉnh lại, đảm bảo không có sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ). Cụ thể: Theo Quyết định số 92/QĐ-TCTS-VP ngày 13/02/2019 của Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Thông tin Thủy sản là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thủy sản có chức năng quản lý, vận hành hệ thống giám sát tàu cá, cơ sở sữ liệu quốc gia về thủy sản; thông tin, thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Tổng cục Thủy sản. Trong khi, Trung tâm Thông tin Kiểm ngư là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Kiểm ngư; có chức năng tổ chức vận hành, khai thác và quản lý hệ thống thông tin kiểm ngư; thu thập, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin tác nghiệp theo Quyết định số 93/QĐ-TCTS-VP ngày 13/02/2019. Hệ thống thông tin Kiểm ngư là hệ thống thông tin liên lạc mang tính đặc thù, phục vụ riêng cho hoạt động của lực lượng Kiểm ngư (từ Trung ương đến 28 tỉnh, thành phố có biển) trong quá trình hoạt động trên biển tương tự như trung tâm thông tin của các lực lượng chấp pháp trên biển khác, hoàn toàn khác với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thủy sản.

Ngoài ra, theo Quyết định số  2075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã quy định  Trung tâm Thông tin Kiểm ngư trong cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư. Với định hướng phát triển lực lượng Kiểm ngư như vậy, việc tổ chức và duy trì hoạt động của Trung tâm Thông tin Kiểm ngư là điều hết sức cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục, bảo mật trong quá trình hoạt động của lực lượng.
	1. Kiểm ngư trung ương được tổ chức như sau:

a) Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm ngư có các phòng chuyên môn, các Chi cục Kiểm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư;
b) Chi cục Kiểm ngư Vùng có các phòng, chuyên môn, đội tàu Kiểm ngư và Trạm Kiểm ngư;

c) Cục Kiểm ngư, các Chi cục Kiểm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;

d) Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng có con dấu riêng để giao dịch hành chính và thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

	387. 
	Khoản 30 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 62 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức của Kiểm ngư. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì “pháp luật chuyên ngành không quy định việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập”; “về lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn thì sắp xếp lại, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp...”. Vì vậy, để đảm bảo tính phù hợp của dự thảo Nghị định với các chủ trương, quan điểm của Đảng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ khoản 30 Điều 1 dự thảo Nghị định
	Bộ Tư pháp 
	Tiếp thu nội dung bỏ Trạm Kiểm ngư trong cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư.



	388. 
	Điểm a, Khoản 1 Điều 62

“a) Cục Kiểm ngư gồm ….. Trung tâm thông tin kiểm ngư”
	Rà soát cân nhắc có cần thiết phải có Trung tâm thông tin Kiểm ngư không? Qua hoạt động Thanh tra Trung tâm thông tin kiểm ngư hoạt động không hiệu quả, có một số nội dung hoạt động trùng với hoạt động của Trung tâm thông tin của Tổng cục Thủy sản.
	Thanh tra Bộ

	Việc đánh giá kết quả hoạt động của Thanh tra Bộ được thực hiện đối với 02 năm 2017, 2018, trong thời gian đó, Trung tâm Thông tin Kiểm ngư được giao cả nhiệm vụ về thông tin hoạt động tàu cá. Tuy nhiên đến năm 2019, chức năng, nhiệm vụ của 02 Trung tâm đã được Tổng cục Thủy sản điều chỉnh lại, để đảm bảo không có sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của 02 Trung tâm. 

Theo Quyết định số 92/QĐ-TCTS-VP ngày 13/02/2019 của Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Thông tin Thủy sản là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thủy sản có chức năng quản lý, vận hành hệ thống giám sát tàu cá, cơ sở sữ liệu quốc gia về thủy sản; thông tin, thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Tổng cục Thủy sản.

Trong khi, Trung tâm Thông tin Kiểm ngư là đơn vị  đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Kiểm ngư; có chức năng tổ chức vận hành, khai thác và quản lý hệ thống thông tin kiểm ngư; thu thập, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin tác nghiệp (QĐ số 93/QĐ-TCTS-VP ngày 13/02/2019) Hệ thống thông tin Kiểm ngư là hệ thống thông tin liên lạc mang tính đặc thù, phục vụ riêng cho hoạt động của lực lượng Kiểm ngư trong quá trình hoạt động trên biển tương tự như trung tâm thông tin của các lực lượng chấp pháp trên biển khác, hoàn toàn khác với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thủy sản.

Ngoài ra, theo Quyết định số  2075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã quy định  Trung tâm Thông tin Kiểm ngư trong cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư. Với định hướng phát triển lực lượng Kiểm ngư như vậy, việc tổ chức và duy trì hoạt động của Trung tâm Thông tin Kiểm ngư là điều hết sức cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục, bảo mật trong quá trình hoạt động của lực lượng.

	389. 
	Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
	Nội dung các quy định này là không phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW và Công văn số 8476/VPCP-KTTH nêu trên. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020, trong đó đã quy định cụ thể: “Ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị bỏ tất cả các quy định tại khoản 30 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi khoản 1 Điều 62 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) và bỏ khoản 2 Điều 4 (Điều khoản thi hành) trong dự thảo Nghị định
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu, tiếp tục rà soát

	390. 
	Về Danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định
	Điều 67 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định: “Tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu không phải xin giấy phép đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam trừ loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp”; nhưng không có quy định về việc xuất khẩu đối với loài thủy sản nguy cấp quý hiếm (tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị định số 26/2019/NĐ-CP). Đề nghị, làm rõ trường hợp loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục của Công ước CITES thì khi xuất khẩu phải nộp chứng từ gì cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.
	Bộ Tài chính
	Không tiếp thu

Lý do:  Đã có Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc không đáp ứng điều kiện quy định trong Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện. Một số loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc hoặc thuộc Phụ lục CITES cũng có tên trong 2 danh mục này. Việc xuất khẩu chỉ quản lý trên có sở 2 danh mục này. Những loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không có tên trong 2 danh mục này được phép xuất khẩu bình thường.

	391. 
	Khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định: “Bãi bỏ Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản”. Tuy nhiên, dự thảo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa phân tích làm rõ mỗi quan hệ giữa dự thảo Nghị định với Nghị định số 12/2020/NĐ-CP.
Điều 1 Nghị định số 12/2020/NĐ-CP quy định: “Ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, Điểm c Khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và Khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”. Từ đó đến nay, Chính phủ chưa ban hành chính sách đối với lực lượng Kiểm ngư.

Như đã phân tích tại mục II.5 Công văn này, để đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị và Quốc hội trong việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định. 

Đồng thời, để xử lý tổng thể các quy định về tổ chức bộ máy và chế độ đối với Kiểm ngư, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với kiểm ngư trong Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; Nghị định số 12/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan để tìm ra vướng mắc, bất cập và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập, từ đó, báo cáo Chính phủ hướng xử lý phù hợp, khả thi.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu

	392. 
	Về bảo đảm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định:
· Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã chỉ đạo: Trước mắt, giữ ổn định tổ chức như hiện nay; không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn; rà soát để sửa đổi quy định về tổ chức bộ máy và biên chế trong các văn bản pháp luật hiện hành không thuộc chuyên ngành Luật tổ chức nhà nước.

· Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã chỉ đạo: “Pháp luật chuyên ngành không quy định việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Về lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn: Sắp xếp lại, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp”.

· Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã phân công nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, quy định cụ thể nội dung cải cách chính sách tiền lương theo quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW;

đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền (trong đó lưu ý chỉ đạo của Trung ương về việc xây dựng các chế độ phụ cấp của chế độ tiền lương mới tại tiết d điểm 3.1 khoản 3 mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW).

· Tại công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc như sau: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định, đề nghị Quý Bộ thực hiện nghiêm các quy định nêu trên.
	Bộ Nội vụ 
	Tiếp thu

	393. 
	Khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định: 
	đề nghị làm rõ việc bãi bỏ Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ có khôi phục hiệu lực một số điều khoản tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP hay không?
	Bộ GTVT
	Tiếp thu
	

	394. 
	Điều 70
	Đề nghị sửa lại bản sao về giấy phép khai thác, giấy phép chuyển tải, đăng kí tàu ……. Cung cấp cùng thời điểm với Phụ lục KT17, và cung cấp trước 72 tiếng trước khi tập cập cảng
	
	Vụ KHCN &HTQT
	Tiếp thu
	“2. … một cửa quốc gia kèm theo bản chụp các tài liệu quy định tại điểm d khoản 4 Điều này”.

“4d) Bản chụp tài liệu ……. của tàu chuyển mạn tải (giấy phép, giấy đăng ký) và  ….” 

	395. 
	Điều 70
	- Đề nghị bổ sung các nội dung của Quyết định số 4092/2019/QĐ-BNN vào điều 70 của dự thảo nghị định này. - Quy định rõ trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 70
	Lý do: Bổ sung các nội dung chi tiết của Quyết định số 4092 vào Điều 70 để cụ thể, thuận tiện trong quá trình thực hiện, đồng thời sau khi Nghị định mới có hiệu lực sẽ áp dụng theo Nghị định mới và QĐ 4092 hết hiệu lực
	Cục Thú y
	Không tiếp thu

Lý do: Điều 70 đã qui định rõ trình tự và thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam. Cục Thú y không chỉ rõ thiếu đối với thủ tục hành chính nào? Quyết định 4092 là văn bản hành chính hướng dẫn quy trình hướng dẫn thực hiện Nghị định 26. Quyết định 4092 sẽ được điều chỉnh, bổ sung sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26 được ban hành.

	396. 
	Mục 2, khoản 32, Điều 1 sửa đổi Điều 70 “2. Tổ chức, cá nhân có tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, trước khi cập cảng 24 giờ phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Mẫu số 17.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.”
	Đề nghị sửa thành: “2. Tổ chức, cá nhân có tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp tàu chở hàng container có kẹp chì), trước khi cập cảng 72 giờ phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Mẫu số 17.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.”
	  
	Cục Thú y
	Không tiếp thu

Lý do: Bất cứ loại phương tiện nào trước khi cập cảng đều phải thông báo để xin phép vào cảng. 

Tàu chở hàng container có kẹp chì và không lên thủy sản, sản phẩm thủy sản tại Việt Nam vẫn phải thông báo xin vào cảng, nhưng cơ quan chức năng không tổ chức kiểm tra tàu.

	397. 
	Điểm a, mục 4, khoản 32, Điều 1 sửa đổi Điều 70: “a) Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền kiểm tra tàu nước ngoài ngay sau khi tàu cập cảng (trừ trường hợp tàu chở hàng container có kẹp chì và không lên thủy sản, sản phẩm thủy sản tại Việt Nam) hoặc khi có yêu cầu của quốc gia tàu mà mang cờ, quốc gia ven biển có liên quan qua địa chỉ mail do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố;”
	Đề nghị bỏ cụm từ:“và không lên thủy sản, sản phẩm thủy sản tại Việt Nam”, sửa thành: a) Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền kiểm tra tàu nước ngoài ngay sau khi tàu cập cảng (trừ trường hợp tàu chở hàng container có kẹp chì) hoặc khi có yêu cầu của quốc gia tàu mà mang cờ, quốc gia ven biển có liên quan qua địa chỉ email do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố;
	Lí do: chỉ khi tàu cập cảng bốc dỡ thủy sản thì mới thực hiện việc khai báo. Mặt khác, nếu quy định như dự thảo thì tất cả các tàu chở hàng container có kẹp chì đều phải kiểm tra thì không phù hợp. Do vậy, điểm này cần quy định rõ đối tượng tàu chở thủy sản có nguồn gốc khai thác phải kiểm tra theo IUU
	Cục Thú y
	Không tiếp thu

Lý do: Nếu bỏ cụm từ “và không lên thủy sản, sản phẩm thủy sản tại Việt Nam” sẽ bị hiểu nhầm tàu container có chở hàng thủy sản khi lên hàng vẫn không kiểm tra

	398. 
	Điểm b, mục 4, khoản 32, Điều 1 sửa đổi Điều 70: “b) Nguyên tắc kiểm tra: Đảm bảo công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử và không gây phiền hà trong quá trình kiểm tra; không làm ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản trên tàu; cán bộ kiểm tra phải có chuyên môn và am hiểu pháp luật về thủy sản; trong trường hợp cần thiết mời đại diện của quốc gia mà tàu mang cờ tham gia kiểm tra;”
	Đề nghị bổ sung: “b) Nguyên tắc kiểm tra: Đảm bảo công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử và không gây phiền hà trong quá trình kiểm tra; không làm ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản trên tàu; cán bộ kiểm tra phải có chuyên môn và am hiểu pháp luật về thủy sản (đại diện Tổng cục Thủy sản và đơn vị kiểm tra); trong trường hợp cần thiết mời đại diện của quốc gia mà tàu mang cờ tham gia kiểm tra;”
	Cần có đại diện Tổng cục Thủy sản vì là cơ quan có chuyên môn để thực hiện kiểm tra, kiểm soát các thông tin các tàu khai thác 
	Cục Thú y
	Không tiếp thu

Lý do: Nghị định của Chính phủ chỉ nên quy định chức năng, nhiệm vụ cho bộ, cơ quan ngang bộ. Việc quy định cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ sẽ do Bộ trưởng phân công thực hiện. Quyết định 4092 đã phân công


	399. 
	Điểm d, mục 4, khoản 32, Điều 1 sửa đổi Điều 70: “d) Tài liệu phải cung cấp cho cơ quan kiểm tra: Giấy phép khai thác, Giấy đăng ký tàu cá; Giấy phép chuyển tải, các báo cáo chuyển tải và thông tin của tàu chuyển mạn (giấy phép, giấy đăng ký) và tài liệu về thông tin của tàu chuyển tải; tài liệu khác liên quan đến thông tin khai báo trước khi cập cảng;”
	Đề nghị sửa thành: “d) Tài liệu phải cung cấp cho cơ quan kiểm tra: Giấy phép khai thác, Giấy đăng ký tàu cá; Giấy phép chuyển tải, các báo cáo chuyển tải và thông tin của tàu chuyển tải (giấy phép, giấy đăng ký) và tài liệu về thông tin của tàu chuyển tải; tài liệu khác liên quan đến thông tin khai báo trước khi cập cảng”
	
	Cục Thú y
	Tiếp thu
	“d) Bản chụp tài liệu .... … … chuyển mạn tải (giấy phép, giấy đăng ký) và …”

	400. 
	Điểm a, mục 5, khoản 32, Điều 1 sửa đổi Điều 70: “5. Thông báo và xử lý kết quả kiểm tra: a) Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản, thuyền trưởng và đơn vị kiểm tra mỗi bên giữ 01 bản và gửi cho quốc gia mà tàu cá treo cờ qua địa chỉ mail do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố;”
	Đề nghị sửa thành: “5. Thông báo và xử lý kết quả kiểm tra: a) Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản, thuyền trưởng và đơn vị kiểm tra mỗi bên giữ 01 bản và gửi cho Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy sản gửi cho quốc gia mà tàu cá treo cờ qua địa chỉ mail do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố;”
	Tổng cục Thủy sản là cơ quan trao đổi với quốc gia mà tàu cá treo cờ
	Cục Thú y
	Không tiếp thu

Lý do: Nghị định của Chính phủ chỉ nên quy định chức năng, nhiệm vụ cho bộ, cơ quan ngang bộ. Việc quy định cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ sẽ do Bộ trưởng phân công thực hiện. Quyết định 4092 đã phân công


	401. 
	Mục 6, khoản 32, Điều 1 sửa đổi Điều 70: “6. Trường hợp đã từ chối cho tàu cập cảng nhưng vẫn cố tình cập cảng hoặc vì lý do bất khả kháng bắt buộc phải cập cảng, cơ quan quản lý cảng phải thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng và lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; xử lý vi phạm (nếu có). Trường hợp cưỡng chế tàu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì phải thông báo đến quốc gia có liên quan đến tàu và lịch trình di chuyển của tàu.”
	Đề nghị sửa thành: 6. Trường hợp đã từ chối cho tàu cập cảng nhưng vẫn cố tình cập cảng hoặc vì lý do bất khả kháng bắt buộc phải cập cảng, cơ quan quản lý cảng phải thông báo cho Tổng cục Thủy sản để thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng và lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; xử lý vi phạm (nếu có). Trường hợp cưỡng chế tàu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì phải thông báo đến quốc gia có liên quan đến tàu và lịch trình di chuyển của tàu.” 
	Cần giao cụ thể tên cơ quan là Tổng cục Thủy sản. Vì Tổng cục Thủy sản là cơ quan quản lý lĩnh vực này 
	Cục Thú y
	Không tiếp thu

Lý do: Nghị định của Chính phủ chỉ nên quy định chức năng, nhiệm vụ cho bộ, cơ quan ngang bộ. Việc quy định cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ sẽ do Bộ trưởng phân công thực hiện.  Quyết định 4092 đã phân công

	402. 
	Điểm a, khoản 4 Điều 70

Thay đổi trật tự từ 

a) Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền kiểm tra tàu nước ngoài ngay sau khi tàu cập cảng (trừ trường hợp tàu chở hàng container có kẹp chì và không lên thủy sản, sản phẩm thủy sản tại Việt Nam) hoặc khi có yêu cầu của quốc gia tàu mà mang cờ, quốc gia ven biển có liên quan qua địa chỉ mail do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố;
	a) Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền kiểm tra tàu nước ngoài ngay sau khi tàu cập cảng (trừ trường hợp tàu chở hàng container có kẹp chì và không lên thủy sản, sản phẩm thủy sản tại Việt Nam) hoặc khi có yêu cầu của quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia ven biển có liên quan qua địa chỉ mail do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố;


	Lỗi chính tả
	Thanh tra Bộ
	Tiếp thu
	a) … hoặc khi có yêu cầu của quốc gia tàu mang cờ …;

	403. 
	Điểm đ, mục 4, khoản 32, Điều 1 sửa đổi Điều 70: 

“đ) Quy trình kiểm tra: Cán bộ kiểm tra xuất trình giấy tờ thể hiện công vụ trước thuyền trưởng; tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm c khoản này và thông tin trong Mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; thuyền trưởng phải cung cấp thông tin đã khai báo và xuất trình giấy tờ quy định tại điểm d khoản này và giấy tờ liên quan đến nội dung kiểm tra và thông tin đã khai báo trước khi cập cảng; lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; thông báo và xử lý kết quả kiểm tra.” 
	Đề nghị sửa thành: 

đ) Quy trình kiểm tra: Cán bộ kiểm tra xuất trình giấy tờ thể hiện công vụ trước thuyền trưởng; tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm c khoản này và thông tin trong Mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; thuyền trưởng phải cung cấp thông tin đã khai báo và xuất trình giấy tờ quy định tại điểm d khoản này và giấy tờ liên quan đến nội dung kiểm tra và thông tin đã khai báo trước khi cập cảng; lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này (sau khi kết thúc việc bốc dỡ thủy sản, trong trường hợp thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam); thông báo và xử lý kết quả kiểm tra. 
	Cục Thú Y
	Tiếp thu, sửa lại thành:

đ) Quy trình kiểm tra: Cán bộ kiểm tra xuất trình giấy tờ thể hiện công vụ trước thuyền trưởng; tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm c khoản này và thông tin trong Mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; thuyền trưởng phải cung cấp thông tin đã khai báo và xuất trình giấy tờ quy định tại điểm d khoản này và giấy tờ liên quan đến nội dung kiểm tra và thông tin đã khai báo trước khi cập cảng; lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này (sau khi kết thúc việc bốc dỡ thủy sản, trong trường hợp thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam); thông báo và xử lý kết quả kiểm tra”

	404. 
	Điểm b, khoản 4 Điều 71 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP:

“b) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tại cảng cá kiểm tra tàu cá, thuyền viên ra vào cảng cá theo quy định của pháp luật;”
	Đề nghị sửa đổi thành:

"b) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác thuỷ sản, nuôi trồng, mua bán, vận chuyển, thu gom, sơ chế,  xuất nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản... trong phạm vi địa bàn, vùng biển và lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tại cảng cá kiểm tra tàu cá, thuyền viên ra vào cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo quy định của pháp luật”.
	Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển. Tăng cường công tác quản lý
	Quảng Bình
	Tiếp thu

 

	405. 
	Khoản 6 Điều 71 ND26
	Đề nghị sửa đổi Khoản 6 Điều 71  thành như sau: Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với Bộ NN hướng dẫn chi tiết việc giao đất, cho thuê đất có mặt nước (sông, hồ) để thực hiện đồng quản lý và thực hiện nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra UBND cấp tỉnh trong bảo vệ môi trường, quản lý đất, khu vực biẻn để NTTS,

Lý do: 

Tại Điều 43 Luật TS quy định: Giao, cho thuê, thu hồi đất để nuôi trồng thủy sản
Việc giao, cho thuê, thu hồi đất để nuôi trồng thủy sản thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nghị định 26 chưa hướng dẫn nội dung này.

việc giao đất, cho thuê đất có mặt nước (sông, hồ) để thực hiện đồng quản lý và thực hiện nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định cụ thể.

Vì vậy để thực hiện Đồng quản lý cũng như việc thực hiên đăng ký NTTS lồng bè hiện nay cần có sự thống nhất và hướng dẫn cụ thể trong việc giao quyền quản lý mặt nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy sản tại các địa phương.
	Hòa Bình
	Không tiếp thu, vì “Giao, cho thuê, thu hồi đất để nuôi trồng thủy sản” thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai và các văn bản liên quan.

	406. 
	
	
	
	
	

	407. 
	Về quy định chuyển tiếp 

Để đảm bảo sự rõ ràng và thuận lợi trong áp dụng pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và dự thảo Nghị định để đảm bảo có cơ chế pháp lý đầy đủ nhằm xử lý những trường hợp chuyển giao việc thực hiện cho hợp lý, tránh phát sinh vướng mắc.
	Bộ Tư pháp 
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ rà soát, bảo đảm hợp lý, đơn giản hóa, không vướng mắc

	408. 
	Khoản 34 Điều 1 của Dự thảo: “34. Bổ sung khoản 14, 15 và khoản 16 vào Điều 73 như sau:

Đề nghị bổ sung cơ sở nuôi tôm vào quy định nêu trên vì tôm cũng là đối tượng nuôi chủ lực nhưng các cơ sở nuôi tộm lại chưa được hưởng ưu đãi nói trên như cơ sở nuôi cá tra
	Bình Dương
	Không tiếp thu, vì cơ sở nuôi tôm là Giấy xác nhận đăng ký và có liệu lực vô thời hạn, trừ trường hợp phải đăng ký lại theo quy định
	

	409. 
	Khoản 34, Điều 1 của dự thảo (“34. Bổ sung khoản 14, 15 và khoản 16 vào Điều 73”)
	đề nghị bổ sung thêm đối tượng tôm sú và tôm thẻ chân trắng vào nội dung dự thảo để phù hợp với Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Chính phủ về quy định đối tượng nuôi thủy sản chủ lực. Đồng thời thực tế hiện nay nhiều cơ sở nuôi tôm trên địa bàn các tỉnh cũng đã được cấp có thẩm quyền  cấp mã số vùng nuôi
	Đắk Lắk
	Không tiếp thu, vì cơ sở nuôi tôm đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký theo quy định tại Nghị định 26, không phải như cơ sở nuôi cá tra là cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện

	410. 
	Khoản 34 Điều 1 Dự thảo: 34. Cơ sở nuôi cá tra đã được cấp Giấy........
	Đề nghị bổ sung cơ sở nuôi tôm vào quy định nói trên vì tôm cũng là đối tượng nuôi chủ lực nhưng các cơ sở nuôi tôm lại chưa được hưởng ưu đãi nói trên như nuôi cá tra
	Bình Dương
	Không tiếp thu, vì cơ sở nuôi tôm đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký theo quy định tại Nghị định 26, không phải như cơ sở nuôi cá tra là cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện

	411. 
	
	
	
	
	

	412. 
	Điểm n, Khoản 2, Điều 74 của Nghị Định 26
	Đề nghị ghi cụ thể những Điểm, Khoản, Điều được bãi bỏ tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Vì một số điều ở Nghị định sửa đổi vẫn tiếp tục sử dụng Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4//2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	Thanh Hóa
	Không tiếp thu, vì:

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP đã hết hiệu lực.
	

	413. 
	Tại Điều 3 của Dự thảo Nghị định như sau: Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 15Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biểnthành như sau “b) Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp nuôi trồng thủy sản trên biển;”
	- Điều 3. Sửa đổi khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 9 và điểm b khoản 1 Điều 15Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển thành như sau: “2. Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp nuôi trồng thủy sản trên biển;” “a) Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao, trừ trường hợp nuôi trồng thủy sản trên biển;” “b)Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp,trừ trường hợp nuôi trồng thủy sản trên biển;”
	- Để phù hợp nội dung quy định tại điểm a khoản 17 Điều 1 của dự thảo Nghị định. Các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên biển được thực hiện thủ tục giao khu vực biển trước khi thực hiện thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển
	Bình Định
	Tiếp thu 

	

	414. 
	Một số điều kiện đầu tư kinh doanh cần được rà soát, điều chỉnh phù hợp với ĐIều 7 Luật Đầu tư, tạo thuận lợi cho việc tuân thủ pháp luật và kiểm tra tuân thủ pháp luật và kiểm tra tuần thủ pháp luật của cơ quan quản lý như: Điều 25, 34, 41, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 56...

Đề nghị rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh các điều kiện quy định tại Nghị định 26 và dự thảo Nghị định mới bảo đảm thống nhất với danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV Luật Đầu tư
	Bộ KHĐT
	Tiếp thu chỉnh sửu
	

	415. 
	Dự thảo Nghị định có nhiều quy định thay đổi mới so với Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, vì vậy, đề nghị rà soát từng trường hợp thay đổi để xác định, xem xét quy định điều khoản chuyển tiếp, đảm bảo tránh vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành. 
	Vụ PC
	Tiếp thu chỉnh sửa
	

	416. 
	Về các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định có quy định về thủ tục hành chính; vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020); Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/ 2017). Trong đó lưu ý, đề nghị rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định để loại bỏ các quy định về “gửi xin ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc cho ý kiến” đối với các vấn đề đã phân cấp cho Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền địa phương.
	
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ rà soát, bảo đảm hợp lý, đơn giản hóa, không vướng mắc

	417. 
	Tiếp tục rà soát, đánh giá để cắt giảm, đơn giản hóa các yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC được quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP vào dự thảo
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát

	418. 
	TTHC: Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (đối với khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý).

Đề nghị Tổng cục Thủy sản nêu rõ lý do thay đổi thành phần hồ sơ từ: “c) Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định;” sang: “c) Quyết định giao khu vực biển hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển hoặc hợp đồng thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản” tại Điểm a khoản 17 Điều 1 dự thảo và điểm c khoản 2 Điều 37 Nghị định 26/2019/NĐ-CP
	Văn phòng Bộ 
	Tiếp thu 

	

	419. 
	Đối với các thành phần hồ sơ là kết quả của TTHC trước do cùng một cơ quan cấp thì không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại khi thực hiện TTHC
	 Văn phòng Bộ  
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát

	420. 
	Đặc biệt là đối với TTHC “Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản” thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc đã nêu tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021; Đề nghị Tổng cục Thủy sản tiếp tục rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý có liên quan (nếu cần) để việc tổ chức thực hiện được khả thi
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát

	421. 
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định tại Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát

	422. 
	Về hồ sơ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nội dung dự thảo Nghị định và nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu liên quan. Ví dụ: Về dự thảo Tờ trình, đề nghị bổ sung thêm đánh giá tính tương thích của dự thảo Nghị định với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia (nếu có).
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu
	

	423. 
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định theo quy định tại Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn chỉnh nội dung và thành phần hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hồ sơ bao gồm: (i) Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định; (ii) dự thảo Nghị định; (iii) báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (iv) bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; (v) báo cáo đánh giá tác động của chính sách; bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; (vi) Tài liệu khác (nếu có)
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
	cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện lấy ý kiến dự thảo Nghị định theo quy định tại Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sẽ hoàn thiện hồ sơ trình theo đúng quy định

	424. 
	Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định 16 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 01 TTHC mới và 15 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo thực hiện việc đánh giá tác động TTHC theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC. Đồng thời thực hiện tính toán chi phí tuân thủ tục hành chính mới ban hành; tính toán chi trước và sau của các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đảm bảo chi phí tuân thủ sau khi sửa đổi, bổ sung giảm so với chi phí tuân thủ trước sửa đổi, bổ sung
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ hoàn thiện hồ sơ, đánh giá tác động TTHC  theo đúng quy định

	425. 
	Về bảo đảm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định:
· Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã chỉ đạo: Trước mắt, giữ ổn định tổ chức như hiện nay; không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn; rà soát để sửa đổi quy định về tổ chức bộ máy và biên chế trong các văn bản pháp luật hiện hành không thuộc chuyên ngành Luật tổ chức nhà nước.

· Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã chỉ đạo: “Pháp luật chuyên ngành không quy định việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Về lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn: Sắp xếp lại, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp”.

· Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã phân công nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, quy định cụ thể nội dung cải cách chính sách tiền lương theo quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW;

đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền (trong đó lưu ý chỉ đạo của Trung ương về việc xây dựng các chế độ phụ cấp của chế độ tiền lương mới tại tiết d điểm 3.1 khoản 3 mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW).

· Tại công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc như sau: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định, đề nghị Quý Bộ thực hiện nghiêm các quy định nêu trên.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ rà soát, hoàn thiện

	426. 
	Đề nghị rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định để loại bỏ các quy định về ‘‘gửi xin ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc cho ý kiến’’ đối với các vấn đề đã phân cấp cho Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền địa phương
	Văn phòng Bộ 
	Tiếp thu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện

	427. 
	Về hình thức: Đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện đánh số thứ tự của dự thảo văn bản cho phù hợp với quy định tại Điều 39, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Bộ Nội vụ 
	Số thứ tự của dự thảo đã đúng theo hướng dẫn của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

	428. 
	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát chỉnh sửa rõ ràng, đầy đủ tiêu đề các khoản thuộc các Điều tại Nghị định. Ví dụ: Tiêu đề khoản 5, Điều 1 dự thảo: Sửa đổi điểm a, điểm e và bổ sung điểm h vào khoản 1 Điều 11 như sau; tiêu đề của khoản 7, Điều 1: Sửa đổi điểm d khoản 1, điểm đ khoản 2 và bổ sung điểm e, điểm g khoản 2 Điều 13 như sau…
	Bộ Nội vụ 
	Kỹ thuật trình bày dự thảo đã tuân thủ đúng Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

	429. 
	Chỉnh sửa kỹ thuật trình bày văn bản cho phù hợp với quy định tại mẫu số 28 phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậ
	Lào Cai
	Kỹ thuật trình bày, bố cục dự thảo đã tuân thủ đúng mẫu số 28 phụ lục số I Nghị định số 154/2020/NĐ-CP

	430. 
	Dự thảo gồm 5 Điều nhưng chưa rất nhiều nội dung cần sửa đổi, bổ sung với gần 115 trang A4 (100 trang phụ lục, biểu mẫu). Tuy nhiên Tờ trình cò sơ sài,…..
	UBTW Mặt trận TQ VN
	Tiếp thu, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, bổ sung nội dung trong Tờ trình

	431. 
	Cần làm rõ nội dung nào trong Nghị định 26 cần xem xét, rà soát, điều chỉnh?tại sao thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa theo tinh thần cải cách hành chính nhưng phụ lục lại gần 100 trang
	UBTW Mặt trận TQ VN
	Phần phụ lục, biểu mẫu là nội dung sửa đổi, bổ sung các phụ lục, biểu mẫu tại Nghị định 26, do trong quá trình triển khai nhận thấy có một số nội dung chưa rõ, lỗi soạn thảo, cập nhật các loài thủy sản mới.

	432. 
	Nội dung khoản 3 Điều 44 đưa ra 2 phương án, như vậy thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập cũng chưa chính thức chọn phương án nào, Tờ trình chưa lý giải rõ tại sao đưa ra 2 phương án, đề nghị bổ sung.
	UBTW Mặt trận TQ VN
	Tiếp thu, nếu  dự thảo vẫn đưa 2 phương án sẽ giải trình rõ trong Tờ trình.

	433. +
	
	
	
	
	
	

	434. 
	Phụ lục I các biểu mãu
	Đề nghị bổ sung các biểu mẫu hướng dẫn ghi chép nhật ký cho cơ sở ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản, cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Thông tư 16/2015 ban hành quy chuẩn cơ sở nuôi, có  quy định cơ sở phải theo dõi, ghi chép các thông tin trong quá trình nuôi.

Trong biểu mẫu kiểm tra  cơ sở nuôi, giống cũng cần phải có hồ sơ nhật ký

Qua kiểm tra thấy các sở nuôi, giống chưa diễn đạt đầy đủ nội dung thông tin cần thiết, chưa ghi thống nhất. Để thuận tiện cho cơ sở và kiểm tra thanh tra đề nghị bổ sung biểu mẫu hướng dẫn ghi chép
	Hòa Bình
	Không tiếp thu

Lý do:  việc ghi chép nhật ký do cơ sở thực hiện phù hợp với quy trình quản lý chất lượng của cơ sở.

	435. 
	Tại Phụ lục I:
	
	
	Đồng Tháp
	
	

	436. 
	Tại Mẫu 01: Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Đề nghị bổ sung: “Công suất thiết kế của cơ sở: … triệu con/năm”
	Tạo điều kiện theo dõi được sản lượng sản xuất của cơ sở, hạn chế tình trạng cơ sở sản xuất giống cho các cơ sở khác mượn Giấy Chứng nhận.
	Đồng Tháp
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	Bổ sung: “Công suất thiết kế của cơ sở”

	437. 
	Tại Mẫu 03: Mẫu Quyết định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Đề nghị bổ sung phần ghi chú, hướng dẫn rõ cụm từ “hoặc duy trì”
	Lý do: hướng dẫn rõ thêm cần ban hành Quyết định sau khi kiểm tra duy trì cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Đồng Tháp
	Không tiếp thu


	Lý do: Sau khi kiểm tra duy trì, nếu cơ sở dảm bảo quy định thì cơ quan sẽ ban hành Quyết định cơ sở đảm bảoduy trì điều kiện

	438. 
	Tại Phụ lục IV: Danh mục loài thủy sản được phép kính doanh tại Việt Nam
	Đề nghị bổ sung:  Loại cá rô biển nước ngọt (Pristolepis fasciata)
	Vì đây là loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cần được phát triển. 
	Đồng Tháp 
	Tiếp thu


	Có báo báo phân bố tại Việt Nam

Pristolepis fasciata, Malayan leaffish : fisheries, aquarium (fishbase.se)

	439. 
	Tại Mẫu số 03 và Mẫu số 07 của dự thảo:

“AA” gồm 2 chữ số la tinh thể hiện mã của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ….cụ thể như sau:

++ Tổng cục Thủy sản có mã số 00

++ Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
	Đề nghị bổ sung: 

“AA” gồm 2 chữ số la tinh thể hiện mã của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận … cụ thể như sau:

++ Tổng cục Thủy sản có mã số 00

++ Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
	Để thống nhất, dễ tra cứu khi thực hiện cấp số giấy chứng nhận.
	BR-VT
	Không tiếp thu

Lý do: Các ký tự đã đảm bảo việc cấp GCN và quản lý của các đơn vị
	

	440. 
	Chỉ tiêu số 1 Mục I Phần II Biều mẫu kiẻm tra cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng: Có văn bản chứng minh địa điểm của cơ sở đáp ứng  quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển để NTTS
	Đề nghị sửa đổi: Có văn bản chứng minh địa điểm của cơ sở NTTS đáp ứng quy định của pháp luật về sử dụng đất có diện tích mặt nước để NTTS
	Vì NTTS lồng bè không chỉ ở vùng biển mà có cả vùng nước nội địa
	Hòa Bình
	Tiếp thu
	Chỉ tiêu số 1 Mục I Phần II Biều mẫu kiẻm tra cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng: Có văn bản chứng minh địa điểm của cơ sở đáp ứng  quy định của pháp luật về sử dụng đất hoặc khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

	441. 
	Tại Mẫu số 03 dự thảo:

II. Mẫu Quyết định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

“- Đủ điều kiện sản xuất: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo” 
	Đề nghị bổ sung: 

“- Đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo” 

Đề nghị bổ sung mẫu phụ lục chi tiết.
	Bổ sung mẫu phụ lục chi tiết để các địa phương thống nhất thực hiện
	BR-VT
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	Bổ sung “Đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo”

	442. 
	Tại Mẫu số 04 và Phụ lục của Mẫu số 07 dự thảo

“công suất thiết kế (tấn/năm)”


	Đề nghị bổ sung: 

“công suất thiết kế (tấn/năm) hoặc (m3/năm)
	Thức ăn bổ sung hoặc sản phẩm xử lý môi trường ngoài dạng bột, rắn, còn có loại dạng lỏng.
	BR-VT
	Tiếp thu
	Bổ sung (m3/năm)

	443. 
	Tại chỉ tiêu 1 của Phần II, Mẫu số 11 dự thảo

“Có văn bản chứng minh địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy sản đáp ứng quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”
	“Có văn bản chứng minh địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy sản đáp ứng quy định của pháp luật về sử dụng đất/khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”
	nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển còn có trên sông (BRVT chủ yếu trên sông).
	BR-VT
	Tiếp thu
	

	444. 
	Tại Mẫu số 11 dự thảo
	Bổ sung hướng dẫn Kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Để có căn cứ thực hiện, thuận lợi trong việc đánh giá các chỉ tiêu.
	BR-VT
	Tiếp thu
	

	445. 
	Tại mục 2, Mẫu số 03.NT: Có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập về
	Đề xuất sửa đổi bổ sung thành: Có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập khẩu về
	Để đầy đủ hơn
	Nghệ an
	Không tiếp thu

Lý do: Quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật  Thuỷ sản
	

	446. 
	Tại mẫu 23.NT
	Bổ sung nội dung 8. Đăng ký cấp lần đầu…; Đăng ký cấp lại
	Để có căn cứ thực hiện
	Nghệ an
	Không tiếp thu, vì nội dung này không có quy định về thủ tục cấp lại
	

	447. 
	Mẫu số 24.NT Phụ lục III của Nghị định 26

Phần Hướng dẫn kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Mẫu số 24.NT Phụ lục III của Nghị định 26

Phần Hướng dẫn kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
	
	Quảng Ngãi
	
	

	448. 
	- Mục 1. Địa điểm của cơ sở nuôi trồng

Yêu cầu: Có văn bản chứng minh địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy sản đáp ứng quy định của pháp luật về sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản
	Đề nghị yêu cầu cần hướng dẫn rõ văn bản chứng minh là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng cho thuê, văn bản cho phép nuôi, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển NTTS của địa phương
	Nhằm thuận lợi và tạo điều kiện cho các hộ nuôi đảm bảo điều kiện về đất đai vì thực hiện thủ tục này.
	
	Không tiếp thu, vì quy định mở để thuận lợi khi triển khai áp dụng nhưng vẫn tuân thủ quy định
	

	449. 
	- Mục 6. Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Yêu cầu: Cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện kiểm tra, giám sát và ghi chép thông số môi trường ao nuôi; thu gom và xử lý chất thải, thủy sản chết theo quy định; đối với cơ sở nuôi thâm canh, bán thâm canh có kế hoạch phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi trồng thủy sản; có báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định
	Đề nghị hướng dẫn rõ đáp ứng theo quy định nào, kế hoạch phục hồi môi trường, cam kết bảo vệ môi trường có xác nhận của cơ quan nhà nước hay cơ sở tự làm?
	Yêu cầu cần hướng dẫn rõ để cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi và dễ dàng đối chiếu trong công tác kiểm tra
	
	Tiếp thu, có chỉnh sửa
	Yêu cầu: Cơ sở cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung cam kết.

Phương pháp kiểm tra: Cơ sở cam kết tại mục IV của Biên bản kiểm tra.



	450. 
	- Mục 9. Đáp ứng quy định của pháp luật về ATTP 

Yêu cầu: Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm thực phẩm phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
	Đề nghị hướng dẫn rõ đáp ứng theo quy định về ATTP như GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc bản cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP theo quy định
	Yêu cầu cần hướng dẫn rõ để cơ sở dễ thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi và dễ dàng đối chiếu trong công tác kiểm tra
	
	Tiếp thu
	Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo quy định.

	451. 
	Mẫu số 03.NT Phụ lục III
Tiểu mục a. Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng giống – mục 4 – phần B
	4. Xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học (các quy trình/ quy định về kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học phải được người có thẩm quyền phê duyệt)

a) Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng

Yêu cầu: Nước phục vụ cho sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản phải phù hợp với từng đối tượng. Chất lượng nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ kiểm soát chất lượng nước; lấy mẫu kiểm tra (nếu cần thiết)
	Bỏ xem xét phiếu kết quả phân tích chất lượng nước vì một số chỉ tiêu đơn giản cơ sở có thể tự kiểm tra qua Test nhanh. Từ đó giảm chi phí, tạo điều kiện cho cơ sở.
	Hà Nội
	Tiếp thu, có chỉnh sửa
	Bỏ cụm từ “xem xét kết quả liên quan đến thử nghiệm chất lượng nước” bởi trong  hồ sơ kiểm soát chất lượng nước đã bao gồm kêt quả xét nghiệm chất lượng nước.

	452. 
	Tiểu mục b . Giống thủy sản trong quá trình sản xuất
	Bổ sung nội dung: Bệnh nguy hiểm là bệnh phải được kiểm tra khi kiểm dịch thủy sản
	Hiện nay chưa có bất kỳ văn bản nào quy định thế nào là “bệnh nguy hiểm”


	Hà Nội
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	Giống thuỷ sản bố mẹ phải kiểm tra các loại bệnh nguy hiểm thuộc danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch trước khi đưa vào sản xuất

	453. 
	Mẫu số 06: Hướng dẫn kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

3. Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm

a) Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền không đọng nước, liên thông và một chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm

Yêu cầu: Nhà xưởng có kết cấu vững chắc, đủ không gian làm việc, bố trí hướng di chuyển hợp lý cho nguyên liệu, sản phẩm, nhân viên. Nền nhà không thấm nước, không bong tróc, không có những kẽ nứt, dễ dàng vệ sinh.
	Bổ sung yêu cầu: Có dây chuyền sản xuất riêng đối với hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, dây chuyền sản xuất phải riêng biệt với dây chuyền sản xuất sản phẩm lĩnh vực thú y hoặc có biện pháp kiểm soát phù hợp để ngăn ngừa nhiễm chéo.
	Do đặc tính riêng của hóa chất xử lý môi trường và các sản phẩm thuộc 2 lĩnh vực thú y, thủy sản
	Hà Nội
	Không tiếp thu, vì:

Trong trường hợp sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau chung một dây truyền hoặc một số thiết bị, cơ sở phải thực hiện hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo.
	

	454. 
	Mẫu số 07: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và quyết định cấp:

Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất:
	Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất/san chia, đóng gói:
	San chia, đóng gói là một, một số công đoạn trong quá trình sản xuất. Yêu cầu về cơ sở vật chất đối với các cơ sở trên đơn giản hơn nhiều so với các cơ sở có đầy đủ các công đoạn. Vì vậy, nội dung này cần được thể hiện rõ trong giấy chứng nhận và quyết định cấp.
	Hà Nội
	Không tiếp thu: San chia đóng gói là một trong những hoạt động của quá trình sản xuất.
	

	455. 
	Tại mẫu số 01.NT phụ lục III, Nghị định 26/2019/NĐ-CP: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. 
	Trong trường hợp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, đề nghị bổ sung thêm nội dung “Lý do cấp lại:” 
	Để cơ quan quản lý thủy sản địa phương kiểm tra được đúng thành phần hồ sơ, tài liệu kèm theo.
	Nam Định
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	Bổ sung: Lý do cấp lại

	456. 
	Mẫu số 02 Phụ lục I:

“Biên bản Kiểm tra cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản”.
	Đề nghị bổ sung số hiệu (Số: .... /BB-ĐKSX) tại Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	Để phù hợp với căn cứ tại dự thảo Quyết định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản ban hành kèm theo dự thảo Nghị định này.
	Quảng Bình
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	Bổ sung:  Số: .... /BB-GTS

	457. 
	Tại mẫu số 04 phụ lục I của Dự thảo: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
	Trong trường hợp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, đề nghị bổ sung thêm nội dung “Lý do cấp lại:”
	Để cơ quan quản lý thủy sản địa phương kiểm tra được đúng thành phần hồ sơ, tài liệu kèm theo.
	Nam Định
	Tiếp thu
	

	458. 
	Tại mẫu số 03 phụ lục I của Dự thảo: Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Đề nghị bỏ thông tin về “Công suất sản xuất, ương dưỡng” và “Quyết định số” trong Giấy chứng nhận.
	Các thông tin này không cần thiết.
	Nam Định
	Không tiếp thu

Lý do:  thông tin về “Công suất sản xuất, ương dưỡng” và “Quyết định số” trong Giấy chứng nhận để thuận tiện cho quá trình quản lý.
	

	459. 
	Tại mẫu số 03 phụ lục I của Dự thảo: Mẫu quyết định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Đề nghị bỏ quyết định duy trì chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Lí do: quyết định duy trì đã được thể hiện trong biên bản kiểm tra duy trì hàng năm.
	Nam Định
	Không tiếp thu

Lý do: Cơ quan kiểm tra sẽ ban hành QĐ Sau khi kiểm tra, nếu cơ sở đảm bảo điều kiện duy trì
	

	460. 
	Mẫu số 02 mẫu Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

3. Mã số cơ sở (nếu có):

5. Đối tượng sản xuất, ương dưỡng:
	Đề nghị sửa đổi Mục 3, 5như sau: 

3. Mã số thuế cơ sở:

5. Đối tượng sản xuất, ương dưỡng (công suất: con/ năm)
	Bổ sung do trong phần mền quản lý dữ liệu yêu cầu để đăng nhập
	Kiên Giang
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	Bổ sung “Mã số thuế cơ sở (nếu có):

	461. 
	Mẫu số 02. Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (dự thảo Nghị định 26) 
	Bổ sung tên cơ quan cấp trên 
	Thống nhất với mẫu các biên bản kiểm tra khác
	Khánh Hoà
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	

	462. 
	Mẫu số 05. Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường (dự thảo Nghị định 26)
	Sửa cụm từ “Tổ chứng nhận” thành cụm từ “Tổ chức chứng nhận”
	Cho hợp lý 
	Khánh Hoà
	Tiếp thu
	Điều chỉnh lại thành  Tổ chức chứng nhận”

	463. 
	
	Tài liệu gửi kèm: Nên xem xét lại quy định gửi Biên bản tự đánh giá của cơ sở
	Cơ sở tự đánh giá theo mẫu biên bản nào? Làm thủ tục này thêm rườm rà, khó khăn cho doanh nghiệp
	
	Tiếp thu
	Điều chỉnh thành nếu có

	464. 
	Mẫu số 11 Phần II  Biểu mẫu kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng(Phụ lục I)
	Bổ sung Tiêu chí số 10: “Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển”
	Đây là một trong những điều kiện của cơ sở nuôi trồng thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè, đăng quầng) theo quy định Luật Thủy sản. 
	Kiên Giang
	Tiếp thu
	Giấy phép nuôi trồng thủy sản (áp dụng với trường hợp phải cấp phép)

	465. 
	Mẫu số 11. Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản (dự thảo Nghị định 26)
	Bổ sung mẫu “Bản cam kết về việc đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động”

Bổ sung Hướng dẫn kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Trong Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản có yêu cầu nhưng Dự thảo chưa nêu.

Một số nội dung trong Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản có thay đổi nên cần có hướng dẫn để thực hiện
	Khánh Hoà
	Tiếp thu, chỉnh sửa
	2. Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động

Yêu cầu: Cơ sở cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung cam kết.

Phương pháp kiểm tra: Cơ sở cam kết tại mục IV của Biên bản kiểm tra.

	466. 
	Mẫu số 12. Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/Đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (dự thảo Nghị định 26)
	Bổ sung nội dung “Xác nhận của địa phương” về quy định, kế hoạch nuôi trồng thủy sản
	Để có căn cứ cho cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh cấp giấy xác nhận thì trong đơn đăng ký cần có xác nhận của địa phương về phù hợp với quy định, kế hoạch nuôi trồng thủy sản
	Khánh Hoà
	Không tiếp thu, vì phát sinh thủ tục hành chính
	

	467. 
	Mẫu số 12

Mẫu đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 

2. Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp: ………
	Đề nghị sửa đổi Mục 2 như sau: 

2. Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp: ……………… ngày cấp………nơi cấp………..

	Bổ sung do mẫu Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT.” yêu cầu
	Kiên Giang
	Tiếp thu
	

	468. 
	Mục 7 Mẫu số 13 Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển (Phụ lục I)

“7. Diện tích mặt nước dự kiến đề xuất giao để nuôi trồng thủy sản:......... (ha/m2);”
	Đề nghị sửa đổi Mục 7như sau: 

“Diện tích khu vực biển cấp phép để nuôi trồng thủy sản:......... (ha/m2);”
	Phù hợp quy định Luật Thủy sản và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. 
	Kiên Giang
	Nghiên cứu tiếp thu theo đề nghị
	

	469. 
	Mẫu số 13 Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển (Phụ lục I), dòng cuối ghi:

“Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết thời hạn giao khu vực biển theo quy định (*) và thay thế Giấy phép số: ……………. cấp ngày …. tháng ….. năm ….”
	Đề nghị sửa thành: 

“- Hiệu lực Giấy phép đến ngày…. tháng…. năm….;

- Thay thế Giấy phép số: ……………. cấp ngày …. tháng ….. năm… (*)”
	Phù hợp thực tiễn; trình bày rõ ràng, dễ hiểu. 
	Kiên Giang
	Tiếp tục nghiên cứu sau khi thảo luận với Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	470. 
	Mẫu số 13. Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển (dự thảo Nghị định 26) 
	Bỏ cụm từ “Dự kiến đề xuất” 
	Vì điểm a khoản 17 Điều 1 có quy định về “Quyết định giao khu vực biển…”. Như vậy, đã xác định được diện tích mặt nước giao để NTTS.
	
	Nghiên cứu tiếp thu theo đề nghị
	

	471. 
	Tại mẫu số 03 phụ lục I của Dự thảo: Mẫu quyết định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Đề nghị bỏ quyết định duy trì chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Lí do: quyết định duy trì đã được thể hiện trong biên bản kiểm tra duy trì hàng năm.
	Nam Định
	
	Vụ NTTS nghiên cứu, tiếp thu, giải trình

	472. 
	Tại mẫu số 03 phụ lục I của Dự thảo: Mẫu quyết định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	Đề nghị bổ sung thêm nội dung trong Điều 1 của Quyết định cấp/thu hồi:

- Đối tượng sản xuất, ương dưỡng:…

- Lý do cấp/thu hồi:…
	Để thuận tiện hơn cho cơ quan quản lý trong công tác thống kê, báo cáo.
	Nam Định
	
	Vụ NTTS nghiên cứu, tiếp thu, giải trìn

	473. 
	Tại mẫu số 07 phụ lục I của Dự thảo: Mẫu quyết định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
	Đề nghị bỏ quyết định duy trì chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
	Lí do: quyết định duy trì đã được thể hiện trong biên bản kiểm tra duy trì hàng năm.
	Nam Định
	Không tiếp thu, vì:

Quy định nhằm công nhận kết quả kiểm tra duy trì. Đẩm bảo hoạt động kiểm tra được thủ trưởng đơn vị công nhận.
	

	474. 
	Tại mục số 2, mẫu số 12: Mẫu đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
	Đề nghị bổ sung thêm:

- Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp: ……………………..

- Nơi cấp…… Ngày cấp …….
	Vì trong mẫu giấy xác nhận có yêu cầu ngày cấp/nơi cấp
	Nam Định
	
	

	475. 
	Tại Mẫu số 26.NT phụ lục III của NĐ 26/2019/NĐ-CP: Giấy xác nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 
	Đề nghị bổ sung mã nhận diện ao/bể/lồng đối với nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng trong mã số tôm nước lợ
	Để thuận lợi cho cơ quan quản lý thủy sản địa phương trong quá trình quản lý và báo cáo theo yêu cầu Tổng cục thủy sản.
	Nam Định
	
	

	476. 
	       Phụ lục I - Mẫu số 02, Mục 4a-Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng: 
      Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ kiểm soát chất lượng nước; xem xét kết quả liên quan đến thử nghiệm chất lượng nước; lấy mẫu kiểm tra (nếu cần thiết).
	       Đề nghị sửa đổi thành: Kiểm tra hồ sơ kiểm soát chất lượng nước; xem xét kết quả liên quan đến thử nghiệm chất lượng nước (nếu có); lấy mẫu kiểm tra (nếu cần thiết)
	        Đối với một số chỉ tiêu chất lượng nước, cơ sở có thể tự mua test nhanh hoặc các thiết bị, dụng cụ để kiểm tra, không phải gửi mẫu thử nghiệm. Điều này tạo điều kiện cho cơ sở, tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ sở.
	Ninh Bình
	
	

	477. 
	Phụ lục IV. Danh mục loài được phép kinh doanh tại Việt Nam
	
	
	Hậu Giang
	
	

	478. 
	57. Cá chim trắng (Piaractus brachypomus)
	Đưa khỏi danh mục loài được phép kinh doanh
	- Theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì 03 loài này thuộc danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

- Việc nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại tùy theo mục đích, phạm vi, mức độ thiệt hại sẽ bị xử phạt (mức phạt quy định tại Điều 43 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016).
	Không tiếp thu, vì: Các loài này giờ đã tồn tại ở Việt Nam trong thời gian dài, trước đây đã có nhiều Dự án, đề tài nghiên cứu nhập để nuôi

Đã có trong Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN
	

	479. 
	119. Cá hoàng đế (Cichla ocellaris)
	
	
	
	

	480. 
	272. Cá trê phi (Clarias gariepinus)
	
	
	
	

	481. 
	        Phụ lục IV - Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam
	      Bổ sung loài: 

     Cá rô Tổng Trường (Anabas testudineuss tongtruongensis)
	- Tên loài đã được công bố từ kết quả công trình nghiên cứu của Ngô Sỹ Vân năm 2008 “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cá Tràu tiến vua và cá Rô Tổng trường tỉnh Ninh Bình” 

       - Cá rô Tổng trường là loài cá rô sống ở môi trường vùng đất ngập nước thuộc Tổng Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, đã có sơ sở sản xuất giống cá rô Tổng trường và nuôi thương phẩm tại một số vùng trên địa bàn; Hợp tác xã cá rô Tổng Trường thành lập năm 2019 tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư và hoạt động có hiệu quả.
	Ninh Bình
	Không tiếp thu, vì chính là cá rô đồng trong Danh mục
	

	482. 
	 Phụ lục IV - Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (mục 39 - Các loài cá)
	     Bổ sung tên tiếng Việt Nam: 

Cá chạch bùn/ Cá chạch sụn/ Cá chạch Đài Loan (Misgurnus anguillicaudatus)
	      Đây là loài cá chạch có xương sụn mềm nên nhiều nơi còn gọi là cá chạch sụn.
	Ninh Bình
	Danh mục, căn cứ pháp lý là tên khoa học
	

	483. 
	Phụ lục IV. Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Tại mục IV. Các loài bò sát, lưỡng cư


	Đề nghị xem xét lại loài: tên Việt Nam Ba ba Nam Bộ, tên khoa học Amyda cartilaginea.
Tuy nhiên, tại số thứ tự 78,mục IIB,Nhóm II của Danh mục: Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm(kèm theoNghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủVề quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) có loài: tên Việt Nam Cua đinh, tên khoa học Amyda cartilaginea.

Cả 02 loài này điều giống nhau về tên khoa học nhưng chỉ khác nhau về tên Việt Nam.

Đề nghị giao cho 1 đơn vị quản lý đó là Kiểm lâm là Phù hợp với thực tế, vì theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP quy định là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nhưng tại Nghị định dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2019/NĐ-CP lại được pháp kinh doanh
	Kiên Giang
	Không tiếp thu: Do đây là loài khá phổ biến ở Nam bộ, được người dân nuôi rộng rãi và đã cho sinh sản trong điều kiện bình thường.
	

	484. 
	Phụ lục IV danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam
	Đề nghị bỏ ra ngoài Danh mục loài Rùa ba vạch (Cuora trifasciata) vì loài Rùa ba vạch (Cuora trifasciata) thuộc Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 ngày 7 năm 2019 của Chính phủ.
	Bộ TNMT
	Không tiếp thu: Do cần phải đưa vào danh mục để có cơ hội phát triển, giảm mức độ hiếm trong tự nhiên.
	

	485. 
	Mục II, biểu mẫu số 03: QUYẾT ĐỊNH Cấp (hoặc duy trì, hoặc thu hồi) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
	 Đề nghị chỉnh sửa mẫu 02 quyết định tại Mục II, biểu mẫu số 03 theo thể thức  Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

	        Đề đảm bảo thể thức văn bản cho các cơ quan chức năng áp dụng.
	Ninh Bình
	Tiếp thu
	

	486. 
	Phụ lục VIII Nghị định 26 chưa có những loài thủy sản sau:
	Đề nghị bổ sung những loài thủy sản sau:
	
	Tp HCM
	
	

	487. 
	Cá Thòi Lòi
	Cá Thòi Lòi  -  Periophthalmodon schlosseri
	Cá bản địa
	fishbase
	Tiếp thu
	

	488. 
	Cá Thằn Lằn 
	Cá Thằn Lằn - Homaloptera sp
	Cá bản địa 
	Chưa rõ
	
	

	489. 
	Cá Xiêm Ruộng/Xiêm đồng
	Cá Xiêm uộng - Betta imbellis
	Cá bản địa 
	
	Không tiếp thu, vì không có phân bố ở Việt Nam
	

	490. 
	Cá Cờ Đen/Cờ Huế/Cờ Than
	Cá Cờ Đen - Macropodus concolor
	Cá bản địa 
	
	Tiếp thu
	Macropodus spechti;

fishbase

	491. 
	Cá Thiên Đường/Săn Sắt/ Đuôi Cờ/Lia Thia
	Cá Thiên Đường/Săn Sắt/ Đuôi Cờ/Lia Thia - Macropodus opercularis
	Cá bản địa 
	
	Tiếp thu
	Macropodus opercularis

	492. 
	Các loài thuộc chi cá bám đá/bướm bầu
	Các loài thuộc chi cá bám đá -  Sewellia lineolata/ Sewellia speciosa/  Sewellia sp
	Cá bản địa 
	
	Tiếp thu 2 con
	

	493. 
	Cá Khoang
	Cá Khoang - Yunnanilus cruciatus
	Cá bản địa 
	
	Tiếp thu
	

	494. 
	Cá Sơn Xiêm
	Cá Sơn Xiêm - Chanda siamensis/  Parambassis siamensis
	Cá bản địa 
	
	Tiếp thu
	

	495. 
	Cá Cấn/Đòng Đong
	Cá Cấn - Barbodes semifasciolatus/ Capoeta semifasciolatus
	Cá bản địa
	
	Tiếp thu
	

	496. 
	Cá Bống Mắt Tre/Cá Ống Điếu
	Cá Bống Mắt Tre/Cá Ống Điếu - Brachygobius doriae 
	Cá bản địa
	
	Tiếp thu
	

	497. 
	Cá Chạch Lửa
	Cá Chạch Lửa - Mastacembelus erythrotaenia
	Cá bản địa
	
	Tiếp thu
	

	498. 
	Cá Hải Long/cá Ngựa nước ngọt
	Cá Hải Long/cá Ngựa nước ngọt - Doryichthys boaja
	Cá bản địa
	
	Tiếp thu
	

	499. 
	Cá Mây Trắng 
	Cá Mây Trắng - Tanichthys albonubes 
	Cá bản địa
	
	Tiếp thu
	

	500. 
	Cá Nóc Mắt Đỏ 
	Cá Nóc Mắt Đỏ - Carinotetraodon lorteti
	Cá bản địa
	
	Tiếp thu
	

	501. 
	Cá Nóc số 8 
	Cá Nóc số 8 - Dichotomyctere ocellatus
	Cá bản địa
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	502. 
	Cá Neon Việt Nam/Lòng Tong Bến Hải 
	Cá Neon Việt Nam/Lòng Tong Bến Hải  - Tanichthys micagemmae 
	Cá bản địa
	
	Tiếp thu
	

	503. 
	Cá Sơn, cá Sơn Xiêm 
	Cá Sơn, cá Sơn Xiêm  - Parambassis siamensis 
	Cá bản địa
	
	Không tiếp thu, vì trùng số thứ tự 165
	

	504. 
	Cá Vàng/Ba đuôi 
	Cá Vàng/Ba đuô-Carassius auratus
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì đã có trong Nghị định
	

	505. 
	Cá Neon đỏ/Neon vua
	Cá Neon đỏ/Neon vua -Paracheirodon axelrodi
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	506. 
	Cá Phượng Hoàng
	Cá Phượng Hoàng -  Mikrogeophagus ramirezi
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	507. 
	Cá Kim Kỳ/Hoàng Kim
	Cá Kim Kỳ/Hoàng Kim - Pristella maxillaris
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	508. 
	Cá Mắt Ngọc/Vàng kỳ/ Vây Vàng
	Cá Mắt Ngọc/Vàng kỳ/ Vây Vàng - Hyphessobrycon pulchripinnis
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	509. 
	Cá Hắc Kỳ
	Cá Hắc Kỳ - Megalamphodus megalopterus / Hyphessobrycon megalopterus
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	510. 
	Cá Hồng Đào, cá Râu Anh Đào
	Cá Hồng Đào, cá Râu Anh Đào - Puntius titteya
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	511. 
	Cá Hồng Cam/Hoa Hồng/ Đòng đòng vàng
	Cá Hồng Cam/Hoa Hồng/ Đòng đòng vàng - Puntius conchonius 
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	512. 
	Cá Nana/Đuôi Đèn
	Cá Nana/Đuôi Đèn - Hasemania nana
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	513. 
	Cá Thần tiên Ai Cập/Ông tiên Ai Cập
	Cá Thần tiên Ai Cập/Ông tiên Ai Cập - Pterophyllum altum
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	514. 
	Cá Trường giang hổ 
	Cá Trường giang hổ - Myxocyprinus asiaticus
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	515. 
	Cá Hồng mi Ấn Độ 
	Cá Hồng mi Ấn Độ - Sahyadria denisonii 
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	516. 
	Cá Hồng Đăng 
	Cá Hồng Đăng - Hemigrammus erythrozonus
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	517. 
	Cá Kim Cương Đỏ/Hồng Bửu Xẹt 
	Cá kim cương đỏ/ hồng bửu xẹt - Hemichromis bimaculatus
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	518. 
	Cá Kim Cương Xanh 
	Cá Kim Cương Xanh - Andinoacara pulcher/ Aequidens pulcher
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	519. 
	Cá Kim Cương Đầu Lân 
	Cá Kim Cương Đầu Lân - Andinoacara rivulatus/ Aequidens rivulatus
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	520. 
	Cá Kim Thơm 
	Cá Kim Thơm - Heros severus
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	521. 
	Cá Lưỡi Rìu/Cánh Đen
	Cá Lưỡi Rìu/Cánh Đen - Carnegiella marthae
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	522. 
	Cá Thiên Thanh 
	Cá Thiên Thanh - Melanotaenia praecox 
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	523. 
	Cá Rambo Đỏ, cá Táo Đỏ
	Cá Rambo Đỏ, cá Táo Đỏ - Glossolepis incisa
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	524. 
	Cá Hồng Tượng 
	Cá Hồng Tượng - Osphronemus laticlavius
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	525. 
	Cá Mũi Đỏ/Sóc Đầu Đỏ/ Hồng Thủ
	Cá Mũi Đỏ/Sóc Đầu Đỏ/Hồng Thủ - Hemigrammus bleheri
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	526. 
	Cá Trâm Muỗi/Trâm Ớt
	Cá Trâm Muỗi - Rasbora brigittae
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không thấy có báo cáo phân bố ở Việt Nam
	

	527. 
	Các loài thuộc Chi cá đuối nước ngọt 
	Các loài thuộc Chi cá đuối nước ngọt - Potamotrygon sp
	Cá cảnh Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không có
	

	528. 
	Các loài thuộc chi còng
	Các loài thuộc chi còng  - Sesarma sp/ Uca sp
	Loài bản địa  Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì không rõ ràng
	

	529. 
	Các loài thuộc chi tép đồng/tép cảnh
	Các loài thuộc chi tép đồng/ tép cảnh  - Caridina sp
	Loài bản địa  Đông Nam Á
	
	Không tiếp thu, vì nhiều loài không có ở Việt Nam
	

	530. 
	Sửa đổi tên khoa học: 

Cá diếc - “Carassius auratus”
	Cá diếc - “Carassius carassius”
	Tra cứu tài liệu loài thủy sản
	
	Không tiếp thu, vì tên được cập nhập theo hệ thống phân loại hiện hành
	

	531. 
	Qua rà soát tên khoa học của các loài thủy sản trong Phụ lục của Nghị định 26, ENV phát hiện một số nội dung chưa chính xác so với tên khoa học được quốc tế công nhận của những loài này:
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	

	532. 
	Cá lợ thân thấp
	Cyprinus multitaeniatus

	Tên không đồng nhất với loài được liệt kê trong Nhóm I Phụ lục II, đó là: Cyprinus multitaeniata
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	Không tiếp thu

Do: Synonyms of Cyprinus multitaeniatus Pellegrin & Chevey, 1936 (fishbase.se)
	

	533. 
	Cá ông sư (Cá heo không vây)
	Neopkocaena phocaenoides
	Neophocaena phocaenoides
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	Không tiếp thu

Do:  Neophocaena phocaenoides là tên trong Phụ lục IX: DM cấm xuất khẩu
	

	534. 
	Các loài thuộc Họ cá dao
	Pristisdae
	Pristidae
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	Tiếp thu

Do:  FAMILY Details for Pristidae - Sawfishes (fishbase.in)
	Pristidae

	535. 
	Phụ lục X: Danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện
	
	
	

	536. 
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Hướng sửa đổi, góp ý
	
	
	

	537. 
	Cá ngựa thân trắng
	Hippocampus keloggi
	Tên không đồng nhất với Phụ lục VIII là: Hippocampus kelloggi
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	Tiếp thu:

Do  Thumbnails Summary (fishbase.se)
	Hippocampus kelloggi

	538. 
	Mục 4. Các loài thuỷ sản biển; 
Phụ lục 5: Kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sóng trong vùng nước tự nhiên:
	Đề nghị bổ dung thêm đối tượng Nghêu lụa,  Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác : L = 30mm

Vùng biển Kiên Giang có đối tượng này
	Kiên Giang
	Tiếp thu
	Chỉnh sửa trực tiếp trong Phụ lục 5
	

	539. 
	Tại cột “Thời gian cấm khai thác trong năm” của Phần II. Nhóm II Phụ lục II
	
	Trà Vinh
	
	
	

	540. 
	Thứ tự 14, 15, 16: “1/6-31/9”
	Thành: “1/6-30/9”
	
	Tiếp thu
	
	Ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo các góp ý của chuyên gia và địa phương.

	541. 
	Thứ tự 15: “1/5-31/9”
	Thứ tự 15: “1/5-30/9”
	
	Tiếp thu
	
	

	542. 
	Thứ tự 27: “1/11 - 30/1”
	Thứ tự 27: “1/11 - 30/1 năm sau”
	
	Tiếp thu
	
	

	543. 
	Thứ tự 29: “1/5 - 31/9
	Thứ tự 29: “1/5 - 30/9”
	
	Tiếp thu
	
	

	544. 
	Phụ lục II - PHẦN II. NHÓM II. Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

16. Cá he đỏ (Barbonymus altus)

17. Cá he vàng (Barbonymus chwanenfeldi)
	16. Cá he vàng (Barbonymus altus)

17. Cá he đỏ (Barbonymus chwanenfeldii) 

Theo hệ thống phân loại trang fishbase 
	
	Hậu Giang
	Tiếp thu
	Ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo các góp ý của chuyên gia và địa phương.

	545. 
	Nâng mức độ bảo vệ của loài cá trà sóc (Probarbus jullieni) lên Nhóm I 
	Cá trà sóc (Probarbus jullieni) thuộc loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II, Nghi định 26 nhưng lại được liệt kê trong Phụ lục I CITES. ENV được biết loài cá trà sóc hiện đã được gây nuôi thương mại thành công. Tuy nhiên, ENV vẫn đề xuất đưa loài này vào Nhóm I, Nghị định 26 để thống nhất mức độ bảo vệ của loài này với các quy định quốc tế cũng như bảo vệ hiệu quả hơn quần thể loài trong tự nhiên. 
	Chuyển cá trà sóc (Probarbus jullieni) lên Nhóm I
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	Tiếp thu. Chỉnh sửa chi tiết tại phụ lục kèm theo (thay thế hoàn toàn Phụ lục II Nghị định 26 cho đồng bộ và dễ theo dõi)
	

	546. 
	Qua rà soát tên khoa học của các loài thủy sản trong Phụ lục của Nghị định 26, ENV phát hiện một số nội dung chưa chính xác so với tên khoa học được quốc tế công nhận của những loài này:
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	

	547. 
	Phụ lục II: Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
	
	
	

	548. 
	PHẦN I. NHÓM I:
	
	
	
	
	

	549. 
	LỚP CÁ XƯƠNG
	OSTEICHTHYES
	
	
	
	

	550. 
	Cá mè huế
	Chanodichthys flavpinnis
	Chanodichthys flavipinnis
	
	
	Tiếp thu. Chỉnh sửa chi tiết tại phụ lục kèm theo (thay thế hoàn toàn Phụ lục II Nghị định 26 cho đồng bộ và dễ theo dõi)

	551. 
	Cá rai
	Neolisochilus benasi
	Neolissochilus benasi
	
	
	

	552. 
	Cá trèo đồi
	Chana asiatica
	Channa asiatica
	
	
	

	553. 
	Cá đường (Cá sủ giấy)
	Otolithoides biauratus
	Otolithoides biauritus
	
	
	

	554. 
	LỚP CÁ SỤN
	CHONDRICHTHYES
	
	
	
	

	555. 
	Cá nhám răng
	Rhinzoprionodon acutus
	Rhinzoprionodon acutus
	
	
	

	556. 
	LỚP CHÂN BỤNG
	GASTROPODA
	
	
	
	

	557. 
	Các loài trai tai tượng
	Tridacna spp.
	Chuyển sang lớp Hai mảnh vỏ
	
	
	

	558. 
	PHẦN II. NHÓM II
	
	
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	
	

	559. 
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Kiến nghị sửa đổi
	
	
	Tiếp thu. Chỉnh sửa chi tiết tại phụ lục kèm theo (thay thế hoàn toàn Phụ lục II Nghị định 26 cho đồng bộ và dễ theo dõi)

	560. 
	Cá he vàng
	Barbonymus chwanenfeldi
	Barbonymus schwanenfeldii
	
	
	

	561. 
	Cá mòi cờ chấm
	Knonsirus punctatus
	Konosirus punctatus
	
	
	

	562. 
	Cá mòi không răng
	Anodontosma chacunda
	Anodontostoma
	
	
	

	563. 
	Cá ngạnh
	Cranoglamis bouderius
	Cranoglanis bouderius
	
	
	

	564. 
	Cá mú hoa nâu
	Eninephelus fuscoguttatus
	Epinephelus fuscoguttatus
	
	
	

	565. 
	Dự thảo Nghị định có nhiều quy định thay đổi mới so với Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, vì vậy, đề nghị rà soát từng trường hợp thay đổi để xác định, xem xét quy định điều khoản chuyển tiếp, đảm bảo tránh vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành
	Vụ PC
	Tiếp thu. Qua rà soát không thấy có nội dung liên quan đến bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản có thay đổi cần điều khoản chuyển tiếp.

	566. 
	Phụ lục V. Kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên
	
	
	Hậu Giang
	
	

	567. 
	5. Cá nước ngọt: 

      17. Cá trê trắng
	Đưa ra khỏi danh mục này. Cá trê trắng thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nhóm I không được phép khai thác.
	Hậu Giang
	Tiếp thu
	

	568. 
	Phụ lục II - Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm (mục 36 - Nhóm I)
	       Bổ sung tên tiếng Việt Nam: Cá trèo đồi/ Cá Tràu tiến vua (Channa asiatica)

Lý do:

      - Tên loài đã được công bố từ kết quả công trình nghiên cứu của Ngô Sỹ Vân năm 2008 “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cá Tràu tiến vua và cá Rô Tổng trường tỉnh Ninh Bình”      

     - Đây là loài cá đặc trưng vùng núi đá vôi thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, được gọi là cá Tràu tiến vua, đã xây dựng nhãn hiệu tập thể đối với loài cá này tại Ninh Bình.
	Ninh Bình
	Tiếp thu
	Ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo các góp ý của chuyên gia và địa phương.

	569. 
	; Phụ lục IV. Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Tại mục IV. Các loài bò sát, lưỡng cư


	Đề nghị xem xét lại loài: tên Việt Nam Ba ba Nam Bộ, tên khoa học Amyda cartilaginea.
Tuy nhiên, tại số thứ tự 78,mục IIB,Nhóm II của Danh mục: Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm(kèm theoNghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủVề quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) có loài: tên Việt Nam Cua đinh, tên khoa học Amyda cartilaginea.

Cả 02 loài này điều giống nhau về tên khoa học nhưng chỉ khác nhau về tên Việt Nam.

Đề nghị giao cho 1 đơn vị quản lý đó là Kiểm lâm là Phù hợp với thực tế, vì theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP quy định là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nhưng tại Nghị định dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2019/NĐ-CP lại được pháp kinh doanh
	.Kiên Giang
	Đề nghị Vụ nuôi trồng thủy sản có ý kiến. Nếu giao cho Kiểm lâm quản lý thì phải đưa tên loài ba ba nam bộ ra khỏi danh mục loài được phép kinh doanh. 
	

	570. 
	Phụ lục II - PHẦN II. NHÓM II. Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

16. Cá he đỏ (Barbonymus altus)

17. Cá he vàng (Barbonymus chwanenfeldi)
	16. Cá he vàng (Barbonymus altus)

17. Cá he đỏ (Barbonymus chwanenfeldii) 

Theo hệ thống phân loại trang fishbase
	
	Hậu Giang
	Tiếp thu
	Ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo các góp ý của chuyên gia và địa phương.

	571. 
	Nâng mức độ bảo vệ của loài cá trà sóc (Probarbus jullieni) lên Nhóm I 
	Cá trà sóc (Probarbus jullieni) thuộc loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II, Nghi định 26 nhưng lại được liệt kê trong Phụ lục I CITES. ENV được biết loài cá trà sóc hiện đã được gây nuôi thương mại thành công. Tuy nhiên, ENV vẫn đề xuất đưa loài này vào Nhóm I, Nghị định 26 để thống nhất mức độ bảo vệ của loài này với các quy định quốc tế cũng như bảo vệ hiệu quả hơn quần thể loài trong tự nhiên. 
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	Tiếp thu
	Ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo các góp ý của chuyên gia và địa phương.

	572. 
	Xem xét tên khoa học của một số loài thủy sản
	Qua rà soát tên khoa học của các loài thủy sản trong Phụ lục của Nghị định 26, ENV phát hiện một số nội dung chưa chính xác so với tên khoa học được quốc tế công nhận của những loài này.
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	Tiếp thu
	Ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo các góp ý của chuyên gia và địa phương.

	573. 
	Xem xét bổ sung Danh mục loài thủy sản bị cấm khai thác hoặc làm rõ loài thủy sản bị cấm khai thác
	Cá trà sóc (Probarbus jullieni) thuộc loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II, Nghi định 26 nhưng lại được liệt kê trong Phụ lục I CITES. ENV được biết loài cá trà sóc hiện đã được gây nuôi thương mại thành công. Tuy nhiên, ENV vẫn đề xuất đưa loài này vào Nhóm I, Nghị định 26 để thống nhất mức độ bảo vệ của loài này với các quy định quốc tế cũng như bảo vệ hiệu quả hơn quần thể loài trong tự nhiên. 
	Cần làm rõ thế nào là loài thủy sản bị cấm khai thác để các cơ quan chức năng có liên quan có căn cứ đối chiếu, thực thi quy định của Luật Thủy sản, BLHS và các văn bản có liên quan khác. Theo đó, có thể xác định loài thủy sản bị cấm khai thác là loài thủy sản thuộc Nhóm I của Nghị định 26. Đối với loài thủy sản bị cấm khai thác, các loài này vẫn có thể được khai thác vì mục đích “Bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế” như chế độ quản lý hiện hành đối với các loài Nhóm I của Nghị định 26.  
	Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
	Tiếp thu
	Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 8 về Chế độ quản lý và bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm như sau:

1. Nghiêm cấm khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm I trừ trường hợp khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế.

2. Loài thuộc Nhóm II được khai thác phép khai thác khi đáp ứng các điều kiện quy định tại phần II phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này hoặc vì một trong các mục đích như: Bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế.


	574. 
	Tại phụ lục IV-A trong Nghị định 26 quy định phân vùng, tuyến khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam có quy định tọa độ điểm 9’ (vĩ độ:120 36’52’’N; kinh độ: 1100 05’23’’E) và điểm 10’ (vĩ độ: 100 46’36’’N; kinh độ:1090 34’34’’E) 
	Qua rà soát tên khoa học của các loài thủy sản trong Phụ lục của Nghị định 26, ENV phát hiện một số nội dung chưa chính xác so với tên khoa học được quốc tế công nhận của những loài này.
	Căn cứ vào tình hình thực tế như: Điều kiện địa lý, độ sâu vùng nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất khai thác thủy sản, giảm bớt khó khăn cho bà con ngư dân
	Khánh Hoà
	Không tiếp thu, do việc phân vùng, tuyến đã được nghiên cứu và tính toán kỹ, hoạt động ổn định từ năm 2013 đến nay, trong đó thống nhất tuyến bờ và tuyến lộng từ Lý Sơn (Quảng Ngãi) đến Thổ chu tuyến bờ cách tuyến lộng 0 hải lý 

	575. 
	Mẫu số 17 Phụ lục I

Phần ghi chú (**)
	Điểm c khoản 1 Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS) quy định một trong những hành vi phạm tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản đó là khai thác loài thủy sản bị cấm khai thác nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 244 BLHS. 

Qua rà soát Luật Thủy sản, ENV nhận thấy, quy định tại khoản 3, 4 Điều 15 về khu bảo tồn biển thì một trong những tiêu chí xác định vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn loài - sinh cảnh đều là “Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc thuộc nhóm loài thủy sản cấm khai thác trong Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm”. Bên cạnh đó, điểm b khoản 1 Điều 60 Luật Thủy saen mô tả hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp cũng bao gồm gồm “khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác”. Tuy nhiên, qua rà soát Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và chế độ quản lý đối với các loài này của Nghị định 26 - với tư cách là một văn bản được xây dựng nhằm mục đích quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, ENV nhận thấy không hề có nhóm loài thủy sản nào được xác định là “thủy sản cấm khai thác”. Bên cạnh đó, qua tra cứu các văn bản khác hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, ENV cũng không nhận thấy có hướng dẫn về “thủy sản cấm khai thác”. Thực trạng này đã khiến quy định tại Điều 242 BLHS không được thực thi trên thực tế và gây khó khăn, không thống nhất cho việc áp dụng các quy định của Luật Thủy sản nêu trên, làm giảm hiệu quả quản lý, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cũng như ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm đối với các loài này.  
	Trà Vinh
	Tiếp thu

	576. 
	Mẫu số 12, Phụ lục 1: Mẫu văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá: 

“Ghi chú: 

(**) Không chấp thuận cho cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo. Gạch bỏ chỗ không phù hợp”
	Đề nghị sửa đổi các điểm quy định tại phụ lục IV-A phân vùng, tuyến khai thác thủy sản trong Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ. Cụ thể tọa độ là kinh độ: Điểm 9’ cũ (vĩ độ:120 36’52’’N; kinh độ: 1100 05’23’’E) thành điểm 9’ mới (vĩ độ: 120 36’52’’N ; kinh độ: 1090 46’10’’E); Điểm 10’ cũ (vĩ độ: 100 46’36’’N; kinh độ:1090 34’34’’E) thành điểm 10’ mới (vĩ độ: 100 46’36’’N kinh độ: 1090 21’26’’E).
	Việc không cho tàu cá làm nghề lưới kéo được phép cải hoán phải được quy định trong các văn bản chứ không thể đưa vào trong mẫu phụ lục. Mặt khác, Luật Thuỷ sản 2017 quản lý tàu cá theo hạn ngạch vì vậy việc cấm cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo là không phù hợp
	Quảng Bình
	Không tiếp thu: 

vì nếu tàu lưới kéo bị hỏng  không cấm sửa chữa, phục hồi sản xuất. Nếu cho cải hoán thì họ sẽ nâng cấp, máy, vỏ càng tăng cường lực khai thác, trái với chủ trương giảm cường lực khai thác nghề lưới kéo

	577. 
	Mẫu số 18.KT 

- Tại Mục 9: cụm từ “chuyển cá lên bờ”

 - Tại mục 30, 31: Cụm từ “Hình thức sản phẩm” 

- Tại mục 32, 36: cụm từ “khám xét”
	"Gạch bỏ chỗ không phù hợp" 
	- Lý do: tàu khai thác thủy sản có thể khai thác một số động vật thủy sản khác ngoài cá. 

- Lý do: thể hiện đầy đủ thông tin về dạng cũng như bao gói sản phẩm 

- Lý do: đúng tính chất của hoạt động thực hiện thủ tục hành chính
	Cục Thú y
	Tiếp thu
	“9 … Chuyển cá  thủy sản, sản phẩm thủy sản lên bờ…”

“30. …Hình thức bao gói/dạng sản phẩm ...”

 “31. …Hình thức bao gói/dạng sản phẩm ...”

“32. Việc khám xét kiểm tra sổ ghi …”

“36. Đã tiến hành khám xét kiểm tra ngư cụ …”

	578. 
	Tại Mẫu số 17, Phụ lục I, dự thảo Nghị định: Mẫu văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá: 


	Đề nghị bãi bỏ
	 Trong trường hợp tàu cá làm nghề lưới kéo đang hoạt động, nếu tàu hỏng máy và đề nghị cải hoán thay máy không được chấp thuận, như vậy chủ tàu buộc phải bỏ tàu hoặc chuyển đổi nghề sẽ gây khó khăn cho ngư dân.
	Nam Định
	Không tiếp thu 

 
	vì nếu tàu lưới kéo bị hỏng  không cấm sửa chữa, phục hồi sản xuất. Nếu cho cải hoán thì họ sẽ nâng cấp, máy, vỏ càng tăng cường lực khai thác, trái với chủ trương giảm cường lực khai thác nghề lưới kéo

	579. 
	Mẫu số 06TC Phụ lục V, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	- Đề nghị thay bằng cụm từ “chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản lên bờ”.

 - Đề nghị thay bằng “hình thức bao gói/dạng sản phẩm” 

- Thay bằng cụm từ “kiểm tra”
	Lý do:

Văn bản chấp thuận chỉ là chủ trương, chủ tàu cá không mua được tàu này thì mua tàu khác.
	Hà Tĩnh
	Tiếp thu

	Đã Bổ sung mẫu Tờ khai,  Quyết định chấp thuận mua tàu riêng

	580. 
	Tại Mẫu số 18 dự thảo: Đơn đề nghị công bố mở cảng cá
	- Đề nghị giữ nguyên mẫu Văn bản châp thuận cũ.

- Đề nghị xem xét lại về việc quy định không cấp văn bản chấp thuận cho việc cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo. 
	Thông tin để đảm bảo an toàn cho tàu cá ra vào cảng.
	BR-VT
	Tiếp thu
	Đã sửa đổi, bổ sung đề nghị công bố mở cảng

	581. 
	Đề nghị thay thế Mẫu số 10.TC của Nghị định 26: Mẫu Quyết định công bố mở cảng cá
	Đề nghị sửa đổi: Tờ khai và Mẫu văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá.
Mẫu số 06TC: Chỉ để thông số là mua, thuê tàu hoạt động vùng nào, nghề gì.
	Đảm bảo đầy đủ thông tin về cảng cá tại Quyết định công bố mở cảng cá 
	BR-VT
	Tiếp thu
	Đã sửa đỗi đề nghị công bố mở cảng

	582. 
	Phụ lục III-5. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ   
	Đề nghị bổ sung thông tin: 

“- Chiều dài tàu cá lớn nhất có thể cập cảng”
	
	Hậu Giang
	Tiếp thu

đã sửa Phụ lục III
	

	583. 
	I.2. Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy 
	 Quyết định công bố mở cảng cá: đề nghị bổ sung đầy đủ thông tin công bố theo như trong đơn đề nghị công bố mở cảng cá tại Mẫu số 18 của dự thảo
	Chuyên ngành khai thác thủy sản có đào tạo về máy điện hàng hải, máy khai thác, kỹ thuật điện - điện tử, tàu cá và thiết bị động lực,…
	Hậu Giang
	Tiếp thu

đã sửa Phụ lục III
	

	584. 
	II.2. Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	II.2 Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy hoặc khai thác thủy sản
	
	Hậu Giang
	
	

	585. 
	Tại Phụ lục III, Mục 6, dự thảo Nghị định: Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới
	I.2 Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy hoặc khai thác thủy sản
	Chuyên ngành thợ làm khuôn và dát vỏ tàu vật liệu mới không được đào tạo riêng ở trình độ trung cấp.
	Nam Định
	Tiếp thu đã chỉnh sửa
	

	586. 
	Phụ lục VI, ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định: Công nhân kỹ thuật thợ sơn phải có trình độ trung cấp lên
	II.2 Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy hoặc khai thác thủy sản
	Công nhân kỹ thuật thợ sơn phải có trình độ trung cấp lên qua quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn, không phù hợp với thực tế
	Quảng Trị
	Tiếp thu

đã sửa Phụ lục VI
	

	587. 
	TTHC: Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản:

 - Đề nghị cân nhắc bỏ 01 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ là “Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá” tại điểm b khoản 1 Điều 45 của dự thảo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Lý do: Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá cũng do cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp. Vì vậy, chỉ cần kê khai thông tin cần thiết tại mẫu đơn, tờ khai để tra cứu khi thực hiện thủ tục hành chính.

 - Đề nghị không thay đổi về thành phần hồ sơ tại điểm c khoản 1 Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP để đảm bảo thống nhất với điểm g khoản 2 Điều 50 Luật Thủy sản
	Đề nghị thay thế quy định thợ làm khuôn và dát vỏ tàu trình độ trung cấp trở lên bằng thợ tốt nghiệp trung cấp vỏ tàu trở lên.
	Không tiếp thu  điểm b k1 vì

 bổ sung giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá do UBND cấp huyên cấp cho tàu dưới 12m


	Tiếp thu: 

giữ nguyên điểm c k1 Đ45 không sửa

	588. 
	TTHC: Công bố mở cảng cá loại 2; Công bố mở cảng cá loại 3 - Đề nghị giữ nguyên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 61 Nghị định 26/2019/NĐ-CP hoặc phải làm rõ những trường hợp nào là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, không quy định chung chung như điểm b khoản 26 Điều 1 dự thảo: “b) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, trong trường hợp cần thiết tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không công bố mở cảng cả, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”. 
	Công nhân kỹ thuật thợ sơn chỉ cần có chứng chỉ nghề hoặc trình độ sơ cấp.


	Tiếp thu, đã sửa đổi và đề xuất tăng thêm thời gian để thực hiện thủ tục khảo sát thực tế.
	Đã sửa đổi theo hướng bỏ “trong trường hợp cần thiết”

	589. 
	- Tiếp tục rà soát, đánh giá để cắt giảm, đơn giản hóa các yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC được quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP vào dự thảo. 

- Đối với các thành phần hồ sơ là kết quả của TTHC trước do cùng một cơ quan cấp thì không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại khi thực hiện TTHC. 

- Đặc biệt là đối với TTHC “Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản” thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc đã nêu tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp,  cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021; Đề nghị Tổng cục Thủy sản tiếp tục rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý có liên quan (nếu cần) để việc tổ chức thực hiện được khả thi.
	Văn phòng Bộ 
	Tiếp thu
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa tại dự thảo

	590. 
	Chưa có: Để triển khai quy định nhằm đảm bảo thực hiện các quy định tương đương với Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú của Hoa Kỳ đề nghị bổ sung:

- Quy định kĩ thuật cụ thể của nghề rê, vây, câu, lưới kéo theo quy định tương được của Hoa Kỳ và bổ sung vào nội dung trong giấy phép khai thác.

- Quy định về giám sát viên đối với các loài thú biển và các nghề cần theo dõi kiểm soát.
	Vụ KHCN &HTQT
	
	Tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu nội dung cụ thể

	591. 
	
	
	
	

	592. 
	
	
	
	


NỘI DUNG KHÁC:

1. Bến Tre đề nghị:

9. Điều 52 Đề nghị sửa đổi Mục 5, Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, yêu cầu về đội ngũ cán bộ kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ, tại phần I, II, III, nội dung cụ thể như sau: 

“5. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:
	
	Dự thảo
	Đề nghị sửa
	NỘI DUNG GIẢI TRÌNH TIẾP THU

	TT
	Tên bộ phận 

và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật
	Số lượng/trình độ chuyên môn
	
	
	
	

	
	
	Cơ sở loại I
	Cơ sở loại II
	Cơ sở loại III
	Cơ sở loại I
	Cơ sở loại II
	Cơ sở loại III
	

	I
	Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	Tốt nghiệp đại học trở lên
	Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
	
	
	
	

	1
	Vỏ tàu thủy
	01
	01
	01
	01 ĐH
	01 ĐH
	01 TC
	Tiếp thu

	2
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí  tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	01
	
	
	01 ĐH
	01 TC
	0
	

	II
	Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	Tốt nghiệp đại học trở lên
	Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
	
	
	
	

	1
	Vỏ tàu thủy 
	01
	01
	01


	0
	0
	0
	Không tiếp thu

	2
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí  tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	01
	
	
	0
	0
	0
	

	III
	Công nhân kỹ thuật
	Trình độ trung cấp trở lên
	Trình độ sơ cấp trở lên
	bản photo chứng chỉ nghề có chứng thực)
	

	1
	Thợ cơ khí
	02
	01
	01
	01
	01
	01
	Tiếp thu

	2
	Thợ điện 
	02
	01
	01
	
	
	
	

	3
	Thợ hàn kim loại
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	

	
	Đề xuất bổ sung
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thợ đóng tàu (thợ cả)
	
	
	
	Phù hợp với năng lực
	Phù hợp với năng lực
	Phù hợp với năng lực
	Không tiếp thu

Vì không định lượng được có tay nghề

	2
	Công nhân đóng tàu vỏ gỗ có tay nghề
	
	
	
	
	
	
	


- Cơ sở loại I: Tối thiểu 01 kỹ sư vỏ tàu, 01 kỹ sư máy (bản photo bằng tốt nghiệp có chứng thực), 01 thợ cơ khí hoặc điện (bản photo chứng chỉ nghề có 5 chứng thực); thợ đóng tàu (thợ cả) và công nhân đóng tàu có tay nghề, số lượng phù hợp với năng lực sản xuất của cơ sở. - Cơ sở loại II, III: Tối thiểu 01 kỹ sư vỏ tàu, 01 trung cấp máy hoặc cơ khí (bản photo bằng tốt nghiệp có chứng thực), 01 thợ cơ khí hoặc điện, hàn (bản photo chứng chỉ nghề có chứng thực); thợ đóng tàu (thợ cả) và công nhân đóng tàu có tay nghề số lượng phù hợp với năng lực sản xuất của cơ sở. 

- Cơ sở loại III: Tối thiểu 01 trung cấp vỏ tàu hoặc trung cấp cơ khí, thủy sản (bản photo bằng tốt nghiệp có chứng thực), 01 thợ cơ khí hoặc điện, hàn (bản photo chứng chỉ nghề có chứng thực); thợ đóng tàu (thợ cả) và công nhân đóng tàu có tay nghề số lượng phù hợp với năng lực sản xuất của cơ sở.

 - Đội ngũ cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm công tác giám sát, quản lý chất lượng. 

* Lý do: Các cơ sở đóng tàu vỏ gỗ cả nước hiện nay đều là cơ sở đóng tàu theo kinh nghiệm truyền thống dân gian, mang tính đặc thù của từng địa phương, không thể áp dụng ngay các tiêu chuẩn về cán bộ kỹ thuật như đối với các cơ sở đóng tàu thép, vật liệu mới mang tính công nghiệp, hiện đại. b) Đề nghị bổ sung biểu Mẫu Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán, tàu cá và hướng dẫn kiểm tra điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vào Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. c) Đề nghị bổ sung thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá là 12 tháng. 

2. UBND tỉnh BR-VT góp ý:

Tại mục 4, 5, 6 phụ lục VI Nghị định 26/2019/NĐ-CP đề nghị sửa đổi như sau:

4. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép:
	TT
	Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật
	Số lượng/trình độ chuyên môn
	NỘI DUNG GIẢI TRÌNH TIẾP THU

	
	
	Cơ sở loại I
	Cơ sở loại II
	Cơ sở loại III
	

	I
	Bộ phận giám sát, kỹ thuật, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	Tốt nghiệp đại học trở lên
	Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
	

	1
	Vỏ tàu thủy
	01
	01
	01
	Tiếp thu

	2
	Máy tàu thủy
	01
	
	
	

	3
	Điện tàu thủy hoặc điện lạnh
	01
	01
	01
	

	4
	Khai thác thủy sản hoặc cơ khí  tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	01
	
	
	

	II
	Công nhân kỹ thuật 
	Trình độ trung cấp trở lên
	Trình độ sơ cấp trở lên
	

	1
	Thợ cơ khí
	02
	02
	02
	Tiếp thu

	2
	Thợ điện 
	02
	02
	01
	

	3
	Thợ hàn kim loại
	02
	02
	01
	


5. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:

	TT
	Tên bộ phận 

và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật
	Số lượng/trình độ chuyên môn
	NỘI DUNG GIẢI TRÌNH TIẾP THU

	
	
	Cơ sở loại I
	Cơ sở loại II
	Cơ sở loại III
	

	I
	Bộ phận giám sát, kỹ thuật, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	Tốt nghiệp đại học trở lên
	Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
	

	1
	Vỏ tàu thủy 
	01
	01
	01


	Tiếp thu

	2
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí  tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	01
	
	
	

	II
	Công nhân kỹ thuật
	Trình độ trung cấp trở lên
	Trình độ sơ cấp trở lên
	

	1
	Thợ cơ khí
	02
	01
	01
	Tiếp thu

	2
	Thợ điện 
	02
	01
	01
	

	3
	Thợ hàn kim loại
	01
	01
	0
	


6. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới 

	TT
	Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật
	Số lượng/trình độ chuyên môn
	NỘI DUNG GIẢI TRÌNH TIẾP THU

	
	
	Cơ sở loại I
	Cơ sở loại II
	Cơ sở loại III
	

	I
	Bộ phận giám sát, kỹ thuật, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	Tốt nghiệp đại học trở lên
	Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
	

	1
	Vỏ tàu thủy
	01
	01
	01
	Tiếp thu

	2
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí  tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	01
	01
	01
	

	II
	Công nhân kỹ thuật
	Trình độ trung cấp trở lên
	Trình độ sơ cấp trở lên
	

	1
	Thợ cơ khí
	02
	01
	01
	Tiếp thu

	2
	Thợ điện 
	02
	01
	01
	

	3
	Thợ làm khuôn và dát vỏ tàu
	02
	01
	01
	


